Hòa thượng 
THÍCH MINH CHÂU 


Chánh pháp và hạnh phúc 


Chánh pháp và hạnh phúc 


Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 


1995 


Bình Ansơn hiệu đính 0à trình bàu 
Perth, Tây Ú 
2⁄12/2023 


MỤC LỤC 


S-JU€C 1 HiệU,CÚA CHDHE E4 „42x6at06tsc43idakosdos Aloabdc0a 5 
.- Vai trò của người có trí, của trí tuệ trong đạo Phật... 34 


3. Giới, Định, Tuệ - con đường giáo dục chấm dứt đau khổ 

SaNH TIi1aIf).HOIToaaf f0 2zoizeni0s lien iuixtzism 07 50 
4.CHánh:phấp và Hạnh:DHÚC sássvss 166 6x02/xs56e 15x 56 
5. Hội chúng Tỷ-kheo trong thời đức Phật 

EOii°LL HC 241021is614g2104/1461016E062120064601ã614233n06u66a386620 21808 ó9 
6. Kinh “Niệm hơi thở vào, hơi thở ra“ .......................... z4 
72,KIHH;VT dụ:CöN TỔN s 5á6x0áx6axbycàidedu l0 sssobxei Ø2 
B::v1n/GC tạ cSATIHDssxstsiftrsiedtsd(sbalpaoixedfoteaiecbsee 92 
Ô; Š 1i bán; HA Khn(hi14074kfsuas2009040%A000s91i2a#scgkebaubj 101 
10. Người Việt Nam thương mẹ kính cha qua ca dao 

LITC (HD UỆ g2/s4sis0xfsxv69/28g02i2l4453800a340u015480400-48calu8 sai VI P2 
11: 550ng theo lý tưƯỚiie: BỘ L4 gi se 6sftuseosstidaiigtxsaissd 125 
12. Đạo Phật với nếp sống thiên nhiên.......................- 138 
13. Năm giới, một nếp sống lành mạnh, an lạc, 

TRăTTH; DU ‹i842xxcayc 49A0 xoax4600xA00xta(05k00usasve 155 
1451-:1C17 VỚI tia: UAT2u442igax/240a143i46aid0iisva3leadó 161 
15. Một nền giáo dục toàn diện ..................................-. .--- 194 
1Ø..]3ICHKinh Xã EIAT HỌC tu kuoai u03 A0154 1003as)a0HỆ 208 
17. Chùa Việt Nam và mối liên hệ với nền văn hóa 

CT1 su 00100500112 06k0l16slaessf6caisi)6zeis02sy§n 216 
18. Xuân về với những lời Phật dạy ........................... 234 


œ-#-& 


BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


Anieuttara Nikãya (Tăng chỉ bộ) 
Direha Asama (Trường A-hàm) 
Dhamtnapada (Pháp cú) 

Digha Nikãya (Trường bộ) 
THouttaka (Phật thuyết như vậy) 
Khuddaka Nikaãua (Tiểu bộ) 
Khuddakapafha (Tiểu tụng) 
Madhuama Äsama (Trung A-hàm) 
Mujjhữứma Nikñga (Trung bộ) 
Mahñuagea (Đại phẩm, tạng Luật) 
Sarnyutta Nikña (Tương ưng bộ) 
Suttanipatfa (Kinh tập) 

Theraoathä (Trưởng lão tăng kệ) 
Liiãma (Phật tự thuyết) 

Vinaua Pi†aka (tạng Luật) 


kở 


Chánh pháp uà hạnh phúc 5 


-]- 
ĐỨC PHẬT CỦA CHÚNG TA 


L Đức Phật uới mục đích duy nhât cứu khổ, độ sinh 

Đức Phật, dầu ở trong cung điện, thụ hưởng nhiều dục 
lạc, nhưng Ngài thấy được sự đau khổ sanh, lão, bệnh, 
tử đè nặng trên kiếp sống con người. Nên Ngài đã từ bỏ 
ngai vàng, xuất gia, tìm cho được phương pháp cứu khổ 
cho loài người, cho chúng sinh. Kinh Thánh cầu (MN 26) 
nêu rõ: "Chưa thành Chánh Đắng Giác, khi còn là Bồ tát, 
Ta tự mình bị sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị 
sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn;tự mình bị già..tự mình bị 
bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sâu... tự mình bị uế 
nhiễm... Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già... bị 
bệnh... bị chết... bị sầu... Sau khi biết rõ sự nguy hại của 
cái bị uế nhiễm, hãy tìm cầu cái không uế nhiễm, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn". Khi Ngài 
thành Đạo, dưới cây bồ đề, tức là Ngài đã tìm ra được 
pháp môn, giúp Ngài đoạn trừ được sự đau khổ về sanh, 
già, bệnh, chết. Trong đó Ngài thuyết pháp độ sanh, tức 
là Ngài thuyết pháp môn cứu khổ, mà Ngài đã chứng ngộ, 
chỉ vì mục đích trừ khổ, đem lại an lạc cho chúng sinh. 
Trọn đời Ngài, từ khi xuất gia, cho đến khi nhập Niết-bàn, 
Ngài không bao giờ quên mục đích cứu khổ, độ sanh của 
Ngài. Lời dạy sau này làm nổi bật tâm trạng của một 
bậc Đạo sư canh cánh bên lòng trách nhiệm cứu khổ độ 
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sanh của Ngài: "Này các tù-kheo, xưa cũng như na, Ta chỉ 
nói lên sự khổ uà diệt khổ” (MN 22). Lời dạy này Đức Phật 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong kinh điển của Ngài. 
Ngài được diễn tả như một bậc Đạo sư, luôn luôn đem 
lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sinh: “Một 0j hữu tình 
không bị sỉ chỉ phối, đã sanh ra ở đời, uì hạnh phúc cho chúng 
sinh, 0ì lòng thương tưởng cho đời, 0ì lợi ích, uì hạnh phúc, 0ì 
an lạc cho chư Thiên 0à loài neười “ MN 12). Tôn giả Udãyi 
trong khi thiển tịnh độc cư, nói lên lời tán thán Đức Phật: 
“Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho 
chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp 
cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất 
thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đem lại 
nhiều thiện pháp cho chúng ta (MN 66)”. Lời khích lệ 
của Đức Phật cho 60 vị A-la-hán đầu tiên, khuyên du 
hành để thuyết pháp độ sanh, nói lên tâm nguyện từ bi 
cứu khổ, độ sanh của Ngài: “Này các tỳ-kheo, hãu du hành, 
0ì hạnh phúc cho quần chúng, 0ì an lạc cho quần chúng, 0ì lòng 
thương tưởng cho đời, 0ì lợi ích, uì hạnh phúc, 0ì an lạc cho chư 
thiên 0à loài neười “ (6N 4.5). Một lời tuyên bố nữa, rất đặc 
biệt của Ngài, nói lên thái độ không tranh chấp hơn thua 
của Ngài đối với bất cứ một ai. Ngài thuyết pháp chỉ với 
mục đích duy nhất là làm vơi nhẹ sự đau khổ của mọi loài 
chúng sinh: "Này các tù-kheo, Ta không tranh chấp với đời, 
chỉ có đời tranh chấp uới Ta. Nàu các tù-kheo, người nói pháp 
không tranh chấp uới một ai ở đời " (6N 22.94). Do vậy, hình 
ảnh bậc Đạo sư của chúng ta là hình ảnh của một vị luôn 
luôn ung dung tự tại, không âu lo, không sợ hãi, không 
phiền não, ngày đêm chỉ nuôi dưỡng lòng từ, thương xót 
chúng sinh, như đã được diễn tả trong bài kệ sau đây: 
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“Khi thức không âu lo, 

Khi nsủ chẳng sợ hãi, 

Ngàu đêm không khởi lên, 

Phiên não bận lòng Tn. 

Tn không thấu tai hại 

Một chỗ nào trên đời. 

Do dậy Tì nằm neủ, 

Tâm từ thương chúng sinh. " (6N 4.13) 

Như vậy Từ bi cứu khổ chúng sinh là động lực chính 
khiến Ngài xuất gia, tầm đạo, chứng đạo và thuyết pháp 
là sợi chỉ đỏ thông suốt qua đời Ngài từ khi Đản sanh đến 
nhập Niết-bàn, là cốt lõi của 45 năm hoằng hóa độ sanh. 
Và cũng vì vậy, Đức Phật của chúng ta được tôn xưng 
là đức Từ Phụ, vị cha lành muôn thuở, và đạo Ngài được 
đề cao là đạo từ bi cứu khổ. 


II. Ngang qua kinh nghiệm bản thân, Ngài tìm ra 
con đường giải thoát cho mình uà cho tmọi người. 

Đức Phật là vị Đạo sư đã tự mình tìm ra được pháp môn 
giải thoát ngang qua kinh nghiệm bản thân, không có ai 
truyền dạy cho Ngài, không có ai ban phép cho Ngài, 
không phải do thân khởi, cũng không phải là hiện thân 
hay hóa thân của một đấng thần linh nào. Ngài là một 
người như chúng ta, nhưng chính nhờ tự lực cá nhân, tìm 
ra được con đường giải thoát. 

Sau đây, là những kinh nghiệm được ghi lại về đời sống 
đầy dục lạc, khi Đức Phật còn là Thái tử, thái độ Đức Phật 
đối với vấn đề sanh, lão, bệnh, tử và đối với ba sự kiêu 
mạn của tuổi trẻ, không bệnh và của sự sống: 
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"Nàu các tù-kheo, Ta được nuôi dưỡng tếnhj, tối thắng nuôi 
dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Nàu các tù-kheo, 
trone nhà Vương phụ Ta, các hồ nước được xâu lên, trong một 
hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trons một hồ 
có hoa sen trắng. Tất cả phục oụ cho Ta. Không một chiên đàn 
nào Ta dùng, nàu các t-kheo, là không từ Kasi đến. Bằng ải 
Kñsi là áo cánh, bằng uải Kasi là nội , bằng uải Kasi là thượng 
ụ. Đêm uà nsàu một lọng trắng được che chở cho Ta để tránh 
xúc chạm lạnh, nớng, bụi, cỏ, ha sương. Nàu các tù-kheo, ba 
lâu đài được xâu dựng cho Ta, một cho mùa đông, một cho tra 
hạ, một cho mùa tmưa. Và Ta, nàu các tù-kheo, tại lâu đài tra 
mưa, trong 4 tháng, được những nữ nhạc công đoanh uâu, Ta 
không có xuống lầu. Với Tn, nàu các tù-kheo, được đầu đủ uề 
sự giàu sang như uậu, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như 
oậu, Ta suụ nhi rằng: "Kẻ phầm phu ít nehe tự mình bị sià, 
không 0uượt qua khỏi già, khi thấu người khác bị già, lại bực 
phiểh, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như uậ: "Tn 
cũng bị già, không uượt qua khỏi già, khi thấu neười khác già, 
Tn có thểbực phiêu, hổ thẹn, shê tửm sao? Như uậu thật không 
xứng đáng cho Ta". Sau khi quán sát uề Tn như uậu, nàu các 
tù-kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ được đoạn trừ 
hoàn toàn. Kẻ phàm phu ít nhe tự trình bị bệnh, không uượt 
qua khỏi bệnh, khi thấu người khác bị bệnh, lại bực phiển, hổ 
then, shê tửm, quên rằng mình cũng như oậu: "Ta cũng bị bệnh, 
không uượt qua khỏi bệnh, khi thấu người khác bệnh, Ta có thể 
bực phiển, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như uậu thật không 
xứng đáng cho Tan". Sau khi quán sát uề Tn như uậu, nàu các 
tù-kheo, sự kiêu trạn của không bệnh trong không bệnh được 
đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ phàm phu ít ghe tự mình bị chết, không 
oượt khỏi chết, thấu người khác bị chết, lại bực phiên, hổ thẹn, 
chê tởm, quên rằng tình cũng như oậu: "Tn cũng bị chết, không 
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dượt qua khỏi chế, khi thấu người khác bị chết, ta có thể bực 
phiển, hổ thẹn, ghê tửm sao? Như uậu thật không xứng đáng 
cho ta”. Sau khi quán sát uềt†a như uậu nàu các tù-kheo, sự 
kiêu tuạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn " 
(AN3.39). 

Ở đoạn kinh trên, chúng ta thấy rõ Đức Phật của chúng 
ta khi còn làm Thái tử, được hưởng thụ dục lạc ở đời 
không để các dục lạc ấy làm cho say đắm sỉ mê, vẫn ý 
thức được rằng sanh, già, bệnh, chết vẫn đang đè nặng 
trên kiếp sống của con người, và nhờ vậy đoạn trừ được 
ba sự kiêu mạn: kiêu mạn của tuổi trẻ trong tuổi trẻ, kiêu 
mạn của không bệnh trong không bệnh, kiêu mạn của sự 
sống trong sự sống. 

Chính nhờ ở kinh nghiệm bản thân về những dục lạc 
ở đời, chính nhờ quan sát sáng suốt về thực trạng của già, 
bệnh, chết của chính mình và tất cả mọi người, nên Đức 
Phật của chúng ta vượt qua sự kiêu mạn của tuổi trẻ, của 
không bệnh, của sự sống, để sau này từ bỏ tất cả, xuất gia 
tu đạo. 

Khi Ngài quyết định từ bỏ ngai vàng, châu báu, vợ đẹp, 
con thơ, tầm đạo giải thoát, chúng ta được nghe Đức Phật 
kể qua sự học đạo của Ngài với AÄlãra Kalãma và Udaka 
Rãmaputta, hai vị ngoại đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, và 
sau này, là kinh nghiệm bản thân của Đức Phật, khi học 
đạo với Älãra Kãlãma như kinh Thánh cầu (MN 26) đã 
khéo chép: "Này các tỳ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ Alãra 
Kãlãma ở, sau khi đến, Ta nói với Ä]ãra Kãlãma: "Hiển giả 
Kàlama, cho đến mức độ nào, ngài tự tu, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bế pháp này?" Này các tỳ-kheo, được nói như 
vậy, Alãra Kãlãma tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các 
tỳ-kheo, Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ Älãra Kãlãma có 
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lòng tin, Ta cũng có lòng tin; không phải chỉ Ä]ara Kãlãma 
tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn; không phải chỉ Ä]ãra Kãlãma 
có niệm, Ta cũng có niệm; không phải chỉ ÄJara Kalãma 
có định, Ta cũng có định; không phải chỉ ÄJãra Kãlãma có 
tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố gắng chứng cho được 
pháp mà Ä|ãra Kalãma, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, đã 
tuyên bố". Rồi này các tỳ-kheo, không bao lâu, Ta tự tri, tự 
chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. 
Này các tỳ-kheo, rồi Ta tự suy nghĩ: "Pháp này không 
hướng đến nhàm chán, đoạn diệt, an tịnh, thượng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn, mà chỉ đưa đến chứng đạt vô sở hữu xứ.. 
Như vậy, này các tỳ-kheo, Ta không tôn kính pháp ấy và 
nhàm chán pháp ấy, Ta bỏ đi.” 

Tiếp đến là nếp sống khổ hạnh, Đức Phật tự mình hành 
trì luôn trong 6 năm, dựa trên kinh nghiệm bản thân của 
Ngài. Đoạn văn sau đây diễn tả hạnh ăn ít của Ngài, chính 
hạnh này khiến Thế Tôn gầy mòn, chỉ còn da bọc lấy 
xương như đã được diễn tả trong các bức tượng Tuyết sơn, 
khắc ghi lại sự khổ hạnh đặc biệt của đức Thế Tôn: 

"Vì Ta ăn quá ít, tay chân Tì trở thành như những cọng cỏ, 
hau những đốt câu leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của 
Ta trở thành như trớng chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá ít, xương 
sống của Ta phô bàu giống như một chuỗi banh. Vì Tì ăn quá 
ít, xương sườn gầu tròn của Ta giống như rui cột một nhà sàn 
hự nát. Vì Ta ăn quá ít, nên con neươi long lanh của Th nằm 
sâu thẳm trons lỗ con mắt; giống như ánh nước long lanh nằm 
sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì Tn ăn quá ít, da 
đầu Ta trở thành nhăn nheo, khô cần như trái bí đắng màu 
trắng cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô 
cần”. "Nàu Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Tn hãu rờ da bụng ", chính 
xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta nghỉ: "Ta hãu rờ xương 
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sống", chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên nà 
Sãriputta, da bụng của Ta đến bám chặt lấu xương sống. Nàu 
Sãriputta, nến Tn nehi: "Ta đi đại tiện”, hau “ïi tiểu tiện”, thì 
Tn nisã cục, úp mặt xuống đất. Vì Ta ăn quá ít, nàu Sariputta, 
nếu Tn truốn xoa dịu thân Ta, lấu tau xoa bóp chân tay, các 
lông tóc hư tục, rụng khỏi thân Ta” (Đại kinh Sử tử hống, 
MN 12). 

Đức Phật của chúng ta đã tự mình hành trì khổ hạnh, 
và sáu năm hành trì không có kết quả, Ngài cương quyết 
từ bỏ khổ hạnh và bắt đầu hướng đến hành thiền, 
như đoạn kinh sau nêu rõ: "Này Aggioessama, rổi Ta su 
nghi như sau: Tn biết trong khi phụ thân Ta thuộc dòng dõi 
Sakua đang càu, uà Ta đang ngồi dưới bóng mát, dưới câu Diêm 
Phù Đề Ta lụ dục, lụ bất thiện pháp, chứng 0à trú thiển thứ 
nhất, một trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh, có tầm có tứ." Khi 
an trú như 0uậu, Ta nnehi: "Đạo lộ nàu, có thể đưa đến giác nsộ 
chăng?“ Và nàu Aseiuessana, tiếp theo niệm ấu, ý thức nàu 
khởi lên nơi Ta: "Đâu là đạo lộ đưa đến giác ngộ” (MN 36). 

Từ kinh nghiệm bản thân này, Đức Phật từ bỏ khổ 
hạnh, hành trì thiển định, chứng được thiền thứ nhất, 
thiền thứ hai, thiển thứ ba, thiền thứ tư, chứng được Túc 
mạng minh, Thiên nhãn minh. 

Đức Phật dạy tiếp: “Và uới tâm định tĩnh, thuần tịnh trong 
sáng, không cấu nhiễm, không phiển não, nhu nhuuến, dễ sử 
dụng, uững chắc, bình tĩnh như uậu, Ta hướng tâm đến lậu tận 
trí. Ta biết như thật: "Đâu là Khổ”; Tan biết như thật: "Đâu là 
Khổ tập ; Ta biết như thật: "Đâu là Khổ diệt ; Ta biết như thật: 
"Đâu là Con đường đưa đến khổ diệt". Ta biết như thật: "Đâu 
là các lậu hoặc '; Tn biết như thật: "Đâu là lậu hoặc tập khởi 7 
Tn biết như thật: "Đâu là sự diệt trừ các lậu hoặc '; Tn biết như 
thật: "Đâu là con đường đưa đến lậu hoặc diệt”. Nhờ hiểu biết 
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như uậu, nhận thức như uậu, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi uô tỉnh lậu. Đối uới tự thân đã 
giải thoát như uậu, khởi lên trí hiểu biết: "Ta đã giải thoát”. Tn 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những uiệc nên 
làm đã làm. Không cờn trở lui trạng thái nàu nữa "(MN 36). 

Như vậy, cũng với kinh nghiệm bản thân, từ bỏ khổ 
hạnh, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, bậc Đạo Sư của 
chúng ta thành tựu Chánh Đẳng Giác và trở thành Đức 
Phật. Ở đây, chúng ta thấy rõ, bậc Đạo Sư không nhờ một 
đấng thần linh nào mách bảo, hộ trì, hướng dẫn. Hoàn 
toàn do kinh nghiệm bản thân, do tự lực cá nhân, Ngài đã 
tự mình tìm được con đường giải thoát, tự mình thực hành 
con đường ấy để được giải thoát và giảng dạy lại cho 
chúng ta con đường tự lực tự cường, đưa đến giải thoát 
giác ngộ. Chúng ta có thể nói, đối với các tư tường ngoại 
đạo đương thời, Ngài tự thân tâm học và chứng đắc. Nói 
đến khổ hạnh và hành thiền, Ngài tự thân hành trì khổ 
hạnh và thiền định. Nói đến giác ngộ, giải thoát, Ngài tự 
thân phát triển Ba minh để cuối cùng tự mình giác ngộ giải 
thoát. Nói một cách khác, Ngài chỉ dạy những gì Ngài đã 
thân kinh nghiệm và pháp môn Giới, Định, Tuệ là kết tính 
của những năm tháng, tự tu, tự chứng và tự giác ngộ. Do 
vậy chúng ta không lạ gì khi Thế Tôn hoan nghĩnh lời chỉ 
trích phê bình của Sunakkhatta, mà Ngài xem như là phản 
ảnh trung thực nhất, đối với pháp Ngài giảng dạy: “S- 
môn Gotamna thuyết pháp, pháp ấu tự mình tạo ra, do suụ luận 
tác thành, tùu thuận trắc nghiệm uà thuyết cho một mục 
tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng có thể dẫn người thực 
hành diệt tận khổ đau“ (MN 12). 
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HIL Vị trí có một không hai của Đức Phật 

Đề cập đến bậc Đạo Sư của chúng ta, chúng ta cần nhấn 
mạnh đến vị trí có một không hai của Đức Phật, vị trí này 
cho chúng ta thấy không thể có một Đức Phật thứ hai 
trong suốt hiện kiếp Đức Phật tại thế. 

Tăng chi bộ, chương Một pháp, có ghi: "5 kiện nàu 
không xảw ra, nàu các tù-kheo, không có được, trong một thế 
giới có hai 0ị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước không 
sau, xuất hiện một lần; sự kiện nàu không xả ra. Và sự kiện 
nàu có xả ra, nàu các tù-kheo, trong một thế giới chỉ có một 
ø‡ A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, xuất hiện; sự kiện nầu có xảu 
ra”(AN 1.277). 

Như vậy chúng ta có thể nói, trong kiếp hiện tại, tại thế 
giới này chỉ có một Đức Phật, không có hai Đức Phật. Có 
thể có sáu Đức Phật quá khứ như Đức Phật Tỳ-bà-thi, Đức 
Phật Thi-khí v.v... Nhưng thuộc vào kiếp quá khứ, không 
thuộc kiếp hiện tại, và có Đức Phật Di-Lặc nhưng thuộc 
vào kiếp tương lai, không thuộc kiếp hiện tại. Như vậy vị 
trí của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thật là độc nhất vô nhị, 
ngay trong hiện kiếp của thời đại chúng ta, và trong thế 
giới mà chúng ta đang sống. Từ nơi vị trí độc nhất vô nhị 
này, kinh Một người trong Tăng chi bộ nói rõ thêm: 

"Một người, nàu các tù-kheo, khi xuất hiện ở đời, là xuất 
hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, 
không có tương tự, không có đối phẩm, không có người gan 
bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấu là ai? 
Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, một ieười 
nàu, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện tmột người không hai, 
không đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có 
người neang hàng, không có neang bằng, không có đặt nsang 
bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân "(AN 1.74). 
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Như vậy Đức Phật không có một ai có thể sánh bằng, 
không có tương tự đưa đến một vấn đế mới, Đức Phật 
đứng trên vị trí gì để trở thành một bậc tối thượng ở đời 
không ai có thể sánh bằng. Bài kinh trong Trung bộ nói 
lên địa vị tối thượng này của Đức Phật: 

“Không có một uị tù-kheo, nàu Bà-la-môn, thành tựu tmột 
cách trọn 0ẹn, tmột cách đầu đủ tất cả các pháp mà Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã thành tựu. Nàu Bà-la- 
môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậu con đường trước đâu chưa 
được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đâu chưa từng 
được biết, nói lên con đường trước dâu chưa từng được nói, là 
bậc hiểu đạo, biết đạo uà thiện xảo uề đạo“ (MN 108). 

Với đoạn kinh trên, chúng ta thấy vị trí độc nhất vô nhị 
của Đức Phật mà Ngài là vị đã làm khởi dậy, đã làm cho 
biết, đã nói lên con đường trước đây chưa từng được ai 
khám phá. Con đường ấy là gì? 

Chính là tiến trình giác ngộ giải thoát mà chính tự 
Ngài đầu tiên khám phá ra, tự mình tu tập con đường ấy 
và tự mình giác ngộ nhờ đã đi trên con đường ấy. Tiến 
trình ấy là một tiến trình gồm có năm giai đoạn, bắt đầu 
từ Giới rồi đến Định, Tuệ, Giải thoát, và Giải thoát tri kiến. 
Con đường ấy đã được cô đọng một cách tuyệt diệu thành 
con đường Thánh mười ngành bắt đầu từ Chánh tri kiến 
và kết thúc bằng Chánh định, Chánh trí và Chánh giải 
thoát. 

Từ nơi đây chúng ta không có lấy làm lạ khi thỉnh 
thoảng Đức Phật rống lên tiếng rống con sư tử, tiếng rống 
nói lên thế ưu việt của Chánh pháp, như được diễn tả 
trong Tiểu kinh Sư tử hống (MN 11): “Này các tù-kheo, chỉ 
ởđâu (tác chỉ trong Pháp uà Luật do Đúc Phật thiết lập) là 
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có đệ nhất Sa-môn, ở đâu là có đệ nhị Sa-môn, ở đâu là có đệ 
tam Sa-môn, ở dâu là có đệ tứ Sa-môn. Các ngoại đạo khác 
không có Sa-môn “ (MN 11). 

Tiếng rống con sư tử này xác nhận rằng chỉ có tiến trình 
Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, được cô 
đọng trong con đường Thánh mười ngành do Đức Phật 
thiết lập mới đào tạo ra được đệ nhất Sa-môn, tức là các vị 
Dự lưu, các đệ nhị Sa-môn tức là các vị Nhất lai, các đệ 
tam Sa-môn tức là các vị Bất lai, các đệ tứ Sa-môn tức là 
các vị A-la-hán. 

Từ nơi lời xác chứng có tính cách quyết định dứt khoát 
này, chúng ta mới hiểu câu trả lời của Đức Phật nói với 
Dpaka, một du sĩ ngoại đạo đã hỏi Đức Phật là ai, khi Đức 
Phật đi từ Bồ đề đạo tràng đến vườn Lộc Uyển, để thuyết 
pháp cho Kiều Trần Như với bốn người bạn. Khi Upaka 
gặp Đức Phật với các căn trong sáng, vị du sĩ ngoại đạo 
liền hỏi: “Các căn của Hiển giả thật sáng suốt, màu da của 
Hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này Hiền giả, 
vì mục đích gì Hiển giả xuất gia? Ai là bậc Đạo Sư của 
Hiền giả?" Đức Phật liền trả lời vời bài kệ: 

“Ta không có Lạo Sư! 

Bậc như Ta không có. 

Giữa thế giới nhân thiên, 

Không có ai bằng Tn!"(MN 26) 

Câu trả lời này khiến cho nhớ đến câu “Thiên thượng 
thiên hạ, du neã độc tôn”, được xem là Đức Phật tuyên bố 
khi Ngài đản sanh và đi bảy bước. Và câu này cũng được 
diễn theo truyền thống Päli với lời tuyên bố, như đã được 
ghi trong Trường bộ: "Ta là bậc Tối tôn ởđời. Tan là bậc 
Trưởng thượng ởđời. Ta là bậc Tối thượng ở đời. Naụ là đời 
sống cuối cùng của Ta. Naụ Ta không còn tái sanh rrữa " (DN 
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14). Như vậy hai lời tuyên bố tuy từ hai truyền thống khác 
nhau, nhưng cùng nói lên địa vị độc tôn Đức Phật. Đây 
không phải là lời tuyên bố ngạo mạn nhưng có thể bị hiểu 
lâm. Thực sự chỉ là một lời tuyên bố nói lên vị trí có một 
không hai của Đức Phật, là một vị đã tự mình khám phá 
và giảng dạy đạo lý giải thoát và giác ngộ. Lời tuyên bố 
này cũng nói lên vị trí có một không hai của Chánh pháp, 
tức là tiến trình giải thoát giác ngộ Giới, Định, Tuệ, Giải 
thoát, Giải thoát tri kiến. Chính tiến trình này đã được 
Đức Phật thân chứng và dạy lại cho các đệ tử tỳ-kheo, tỳ- 
kheo ni của Ngài tu học để được chứng quả A-la-hán như 
Ngài. 

Với Đức Phật, tự mình đã giác ngộ, khi Ngài mới thành 
Chánh giác, Ngài khởi lên một tư tưởng rất khiêm 
tốn. “Thật là khó khăn, sống không cung kính, không uâng lời. 
Vậu Ta hãu đảnh lễ cung kính oà sống ụ chỉ oào Sa-môn hau 
Bà-la-môn ... Với mục đích làm cho đầu đủ siới uẩn chưa đầu 
đủ, làm cho đầu đủ định uấẩn chưa đầu đủ ... làm cho đầu đủ tuệ 
uẩn chưa đầu đủ ... làm cho đầu đủ giải thoát uẩn chưa đầu đủ. 
Ta hãu cung kính, đảnh lễ uà sống ụ chỉ uào một Sa-môn ha 
Bà-la-môn. Nhưng Ta không thấu một chỗ nào trons thế siới 
chư Thiên, ác ta uà Phạm thiên, giữa quần chúng Sa-môn 0à 
Bà-la-môn, chư Thiên 0à loài người, không có một Sa-môn hau 
Bà-la-tnôn nào khác uới Giới, uới lịnh, uới Tuệ 0uà uới Giải 
thoát đầu đủ hơn Ta mà Ta có thểcung kính đánh lễ uà sống 
chỉ. Rổi nàu các tù-kheo, Ta suụ nghĩ như sau: "Với Pháp nàu 
mà Ta đã chân chánh giác ngộ. Tan hãu cung kính đảnh lễ uà 
sống 0 chỉ Pháp ấy "(AN 4.21). 

Như vậy Đức Phật với tâm tư khiêm tốn muốn tìm một 
Sa-môn hay Bà-la-môn để nương tựa y chỉ, nhưng cuối 
cùng phải nương tựa và y chỉ vào Chánh pháp. Thái độ 
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này của Đức Phật giải thích vì sao Đức Phật khuyên Tôn 
giả Änanda chớ có sầu muộn khi Đức Phật nhập diệt, vì 
các đệ tử Phật luôn luôn có Chánh pháp lãnh đạo, có 
Chánh pháp làm chỗ y chỉ, có Chánh pháp làm chỗ nương 
tựa. Đức Phật có thể xem là vị Giáo chủ khuyên chúng ta 
không nên nương tựa ÿỷ lại cá nhân. Ngài chỉ khuyên 
chúng ta nên y chỉ vào Chánh pháp, nên tương tựa Chánh 
pháp. 


IV. Đúc Phật ới thần thông. 

Một vấn đề được đặt ra cho chúng ta là Đức Phật có 
thần thông hay không? Chính Đức Phật giúp chúng ta trả 
lời thẳng câu này, khi Ngài bị Sunakkhatta chỉ trích là 
không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh, Đức Phật xác nhận trong Đại kinh 
Sư tử hống (MN 12) rằng Ngài đầy đủ bốn pháp truyền 
thống, tức là mười danh hiệu, thần túc thông, thiên nhi 
thông, và tha tâm thông. Ngài lại đủ mười Như Lai lực, 
được diễn tả như sau: “(1) Như Lai như thật biết sự kiện 
có xảy ra là có xảy ra, sự kiện không xảy ra là không xảy 
ra. (2) Như Lai như thật biết quả báo tùy thuộc sở do, tùy 
thuộc sở nhân của các hạnh nghiệp quá khứ, vị lai, hiện 
tại. (3) Như Lai như thật biết con đường đưa đến tất cả 
cảnh giới. (4) Như Lai như thật biết thế giới với nhiều 
chủng loại sai biệt. (5) Như Lai như thật biết chí hướng sai 
biệt của mọi loài hữu tình. (6) Như Lai như thật biết các 
căn thượng hạ của loài người, của các loài hữu tình. (7) 
Như Lai như thật biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất 
khởi của các thiền chứng về thiền, về Giải thoát, về Định. 
(8) Như Lai nhớ đến các đời sống quá khứ. (9) Như Lai với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết 
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của các chúng sinh. (10) Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát." Như vậy Như Lai xác chứng 
Ngài chứng được sáu thần thông: thần túc thông, thiên 
nhi thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn 
thông và lậu tận thông. Hơn nữa, Ngài còn chứng được 
bốn vô sở úy, tức là bốn điều không sợ hãi. Ngài đã 
chứng được Chánh đăng Chánh giác. Ngài không có sợ 
hãi có Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, ác ma, Phạm thiên, 
chư Thiên và loài người có thể đến chất vấn chỉ trích Ngài 
là chưa chứng được Chánh đẳng Chánh giác. 
Ngài đã đoạn trừ bốn lậu hoặc. Ngài không có sợ hãi có 
một ai có thể chất vấn, chỉ trích Ngài là những pháp được 
Ngài tuyên bố là chướng ngại pháp, thật sự khi thực hành 
là không có gì trở ngại cả. Ngài không có sợ hãi có một ai 
có thể chỉ trích chất vấn Ngài đúng pháp rằng Ngài thuyết 
giảng không đưa đến một mục tiêu đặc biệt, không có khả 
năng hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành 
diệt tận khổ đau” 

Như vậy Đức Phật xác chứng Ngài có được bốn pháp 
truyền thống, chứng được mười Như Lai lực và bốn pháp 
vô sở úy. Ngài có đầy đủ sáu thần thông và hơn thế nữa. 
Tuy vậy, theo dõi 45 năm thuyết pháp độ sanh của 
Ngài, được ghi chép trong kinh tạng Pãäli, chúng ta nhận 
thấy Ngài sử dụng Thần thông rất dè dặt, rất hạn chế. Ví 
dụ trong một bài kinh trong Tăng chi bộ (AN 2.36), khi 
Đức Phật đang có mặt ở Thắng Lâm (Jetavana), theo lời 
yêu cầu của chư Thiên, Ngài dung thần thông hiện ra 
ởĐông Viên (Pubbarama). Một lần Thế Tôn trên 
con đường đến Kusinara, đi đến sông Hằng. Lúc bấy giờ 
sông Hằng tràn ngập nước đến bờ bên kia đến nỗi con quạ 
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đứng trên bờ có thể uống nước được. Có người đang đi 
tìm thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để 
đi qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ duỗi 
cánh tay được co lại, hay co lại cánh tay được duỗi ra biến 
mất từ bờ bên này và hiện ra bờ bên kia với chúng tỳ- 
kheo (DN 16). 

Trong suốt năm tập Nikãya, kể cả hàng chục bài kinh, 
kinh nào cũng diễn tả Đức Phật đi bộ từ làng này qua làng 
khác, từ thị trấn này qua thị trấn khác, trước khi vào nhà, 
vào tịnh xá thời lấy nước rửa chân. Có một lần Đức Phật 
đi đến vườn Gosinga (MN 31)để thăm Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, nhưng 
người giữ vườn không biết Ngài là Đức Phật nên ngăn 
không cho vào. Một lần nữa, ngồi nói chuyện với Tôn giả 
Pukkusati suốt nửa đêm trong ngôi nhà một người thợ 
gốm, Pukkusäti cũng không biết người đối diện là Đức 
Phật (MN 140). Trong nhiệm vụ hoằng hóa độ sinh của 
Ngài, chúng ta thấy Đức Phật đã lựa chọn một phương 
pháp rất đặc biệt như được ghi chép trong kinh 
Kevaddha (DN 11). Kenvaddha yêu cầu Đức Phật dạy cho 
tỳ-kheo hiện pháp thần thông để nhiếp phục dân chúng ở 
Nalanda. Thế Tôn từ chối không chấp nhận và dạy rằng 
trong ba pháp thần thông: thần túc thông, tha tâm thông, 
và giáo hóa thần thong, Ngài chỉ lựa chọn giáo hóa thần 
thông. Thần túc thông có thể do một loại bùa chú tên Gan- 
dhãri tác thành. Tha tâm thông có thể do bùa chú tên 
Mãnikã tác thành nên Đức Phật không có chấp nhận hai 
loại Thần thông này. Ngài chỉ chấp nhận giáo hóa thần 
thông được diễn tả như sau: “Ở đời có ơj t-kheo giáo hóa 
như sau: Tiãu suụ tư như thếnàu, chớ suụ tư như thếkia. Hãu 
tác ú như thế nàu, chớ tác ú như thế kia. Hãu từ bỏ điều nàu, 
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hãu chứng đạt 0à an trú điều kia“. Như uậu sọi là giáo hóa thần 
thông.“ Chính Đức Phật đã lựa chọn giáo hóa thần 
thông để hóa độ chúng sinh, trong suốt 45 năm dài thuyết 
pháp. Lý do cũng rất dễ hiểu: thần túc thông và tha tâm 
thông do bùa chú tạo thành, vừa có hại cho người sử dụng, 
vừa có hại cho người chứng kiến. Còn giáo hóa thân 
thông đòi hỏi người nghe phải suy gẫm, phải suy tư, phải 
cân nhắc nghĩa lý, rồi đem ra tự mình hành trì và cuối 
cùng đạt được giải thoát. 

Nói tóm lại, ngài không dùng pháp lạ để mê hoặc quần 
chúng, để làm chóa mắt người chứng kiến. Ngài đặt nặng 
vào khả năng suy tư, tìm hiểu, cân nhắc, chọn lựa, tự mình 
tự lực dùng Giới, dùng Định, dùng Tuệ, nghĩa là tự lực 
hành trì đúng quy luật giải thoát để được giải thoát, đúng 
quy luật giác ngộ để được giác ngộ. 


V. Thế Tôn uới 0ị trí con người. 

Để tìm hiểu hơn nữa về bậc Đạo Sư, chúng ta cần phải 
ý thức rõ ràng Đức Phật là ai, Đức Phật đã tự diễn tả mình 
như thế nào, và Đức Phật đã được các đệ tử của mình và 
các ngoại đạo đề cao như thế nào. Những tư liệu này sẽ 
giúp chúng ta hiểu được Đức Phật rõ ràng chính xác hơn 
và đánh giá được những đóng góp mà bậc Đạo Sư đã đem 
lại cho loài người. Một vấn để có thể làm nhiều người thắc 
mắc trong quá khứ cũng như trong hiện tại là Đức Phật là 
ai? Ngài là Thiên thần chăng, Thiên nhân chăng, là người 
như chúng ta chăng? Kinh Dona trong Tăng chi bộ (AN 
4.36) ghi chép như sau: Bà-lamôn Dona thấy dấu 
chân Đức Phật có dấu bánh xe (Pháp luân) với đầy đủ tất 
cả chỉ tiết khi Đức Phật đi trên con đường giữa Ukkatthã 
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và Setabbya, liền suy nghĩ đây không phải là dấu chân của 
loài người, nên đến gần Đức Phật và hỏi: "Có phải Ngài là 
vị Tiên, Ngài sẽ là Càn-thát-bà, Ngài sẽ là Dạ-xoa, Ngài sẽ 
là loài người?" Với bốn câu hỏi này, Đức Phật tuần tự trả 
lời: “Ia sẽ không phải là Tiên, Ta sẽ không phải là Càn- 
thát-bà, Ta sẽ không phải là Dạ-xoa, Ta không phải là 
người”. 

Câu trả lời làm cho Bà-la-môn Dona ngạc nhiên, và 
chúng ta cũng dễ hiểu, vì nếu Đức Phật trả lời: “Ta sẽ là 
chư Thiên, hay Ta sẽ là loài người”, tức Đức Phật còn phải 
tái sinh, còn phải sinh tử luân hồi nên Đức Phật mới trả lời 
như thế. Câu trả lời ấy làm cho Bà-la-môn Dona ngạc 
nhiên khiến phải hỏi tiếp: "Vậy sở hành của Ngài là gì, và 
Tôn giả sẽ là gì?" Đức Phật trả lời rất là đặc biệt: 

"Này Bà-la-môn, đối với những ai chưa đoạn tận các lậu 
hoặc, Ta có thể là chư Thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, 
được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây tala, được 
làm cho không thể hiện hữu, được là cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với những ai 
chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn-thát-bà, Ta có 
thể là Dạ-xoa, Ta có thể là loài người, với các lậu 
hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành 
như cây tala, được làm cho không thể hiện hữu, dược làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai". 

Như vậy tùy thuộc chúng sinh được đề cập đến, đối với 
những chúng sinh là chư Thiên chưa đoạn tận các lậu hoặc 
Đức Phật có thể là chư Thiên nhưng với các lậu 
hoặc đã đoạn tận, không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài 
người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là 
người, nhưng là một con người đã đoạn tận các lậu hoặc. 
Nói một cách khác, dầu thuộc loại chúng sinh hữu tình 
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nào đang còn có lậu hoặc, đang sanh tử luân hồi, Đức Phật 
có thể là chúng sinh ấy, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn 
tận. Chúng ta là người, Đức Phật đối với chúng ta là 
người. Chỉ có sự sai khác, Đức Phật là người đã đoạn tận 
các lậu hoặc, còn chúng ta là người nhưng chưa đoạn tận 
các lậu hoặc. 

Rồi Đức Phật dùng một thí dụ xác định rõ ràng vị trí 
của Ngài trong thế giới loài người: 

"Ví như, nàu Bà-la-môn, bông sen xanh, bông sen hồng ha 
bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên tron rước, uươn lên 
khỏi nước uà đứng thẳng, không bị nước thấm ướt. Cũng uậu, 
nàu Bà-la-môn, sanh ra trong đời lớn lên trons đời, Ta sống 
chỉnh phục đời, không bị đời thấm ướt. Nàu Bà-la-môn, Ta là 
Phật, hãu như uậu thọ tri" (AN 4.36). 

Tiếp đến, Đức Phật tự xác chứng vị trí của mình khi 
Ngài nói với Tôn giả Sariputta: "Những ai nói uề Tn một cách 
chân chánh. sẽ nói như sau: “Một uị hữu tình không bị sĩ chỉ 
phối, đã sanh ra ở đời 0ì lợi ích, uì hạnh phúc cho chúng sinh, 
0ì lòng thương tưởng cho đời, 0ì lợi ích, 0ì an lạc cho chư Thiên 
0à loài neười ““ (MN 12). 

Tiếp đến là lời một vị đệ tử đã chứng quả A-la-hán nói 
lên lời tán thán bậc Đạo Sư của mình: "Thế Tôn đã giác 
ngộ, Ngài thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, 
Ngài thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tịnh, 
Ngài thuyết pháp để tịch tịnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài 
thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết-bàn, 
Ngài thuyết pháp để chứng Niết-bàn" (MN 35). Như vậy, 
trong thế giới loài người, Đức Phật là con người như chúng 
ta, chỉ khác chúng ta còn các lậu hoặc. Đức Phật không còn 
các lậu hoặc nữa. Đức Phật đã giác ngộ, đã điều phục, đã 
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tịch tịnh, đã vượt qua, đã chứng Niết-bàn; còn chúng ta 
chưa giác ngộ, chưa điều phục, chưa tịch tịnh, chưa vượt 
qua, chưa chứng Niết-bàn. 

Một điểm rất đặc biệt về Đức Phật của chúng ta là Đức 
Phật đặt lòng tin nơi con người có khả năng tự mình giải 
thoát và giác ngộ, có khả năng phân biệt được thiện ác, 
chánh tà. Trong kinh Kãlãma (AN 3.65), Đức Phật khuyên 
trong mười trường hợp chớ nên tin: "Chớ có tin vì nghe 
truyền thuyết (aussaoa); chớ có tin vì theo truyền thống 
(paramparäga); chớ có tin vì nghe người ta nói (ifikirãua); 
chớ có tin vì kinh tạng truyền tụng (pi‡akasampadanena); 
chớ có tin vì nhân lý luận (siêu hình) (akkahetu); chớ có tin 
sau khi suy tư một vài dữ kiện (ãkñraparruitakkena); chớ có 
tin theo thiên kiến định kiến (điffhimiJJhãnakkhantiuä); chớ 
có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo Sư của mình”. Khi nghe Đức 
Phật bác bỏ cả mười trường hợp đáng tin như vậy, chúng 
ta tự nghĩ chúng ta còn tin ai và tin cái gì nữa. Không tin 
truyền thống, không tin truyền thuyết, không tin kinh 
tạng truyền tụng, ... , không tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo 
Sư của mình. Đến đây Đức Phật khuyến giáo thật nhẹ 
nhàng. Chúng ta hãy tin ở chúng ta, tin ở nơi lý trí phán 
xét, phân biệt con người của chúng ta". Đức Phật khuyên: 
"Nhưng này các Kalãma, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
“Các pháp này bất thiện, các pháp này có tội, các pháp này 
bị các người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và 
chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau/ thời này Kalãma, 
các ngươi hãy từ bỏ chúng”. Này các Kalãma, khi nào tự 
mình biết rõ như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp 
này là không có tội; các pháp này được người có trí tán 
thán; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa 
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đến an lạc và hạnh phúc”, thời này Kãlãma, hãy chứng đạt 
và an trú”. 

Như vậy, Đức Phật luôn đứng trên vị trí con người để 
hóa độ chúng sinh và đặt lòng tin tưởng vào khả năng con 
người có thể phân biệt thiện ác, chánh tà, có khả năng tự 
giải thoát, tự giác ngộ như Ngài đã tự mình giác ngộ, giải 
thoát. Về sau, có xu hướng thần thông hóa Đức Phật, thần 
thánh hóa Đức Phật, biến Đức Phật thành một bị biểu hiện 
thần thông để hóa độ chúng sinh, thành một vị thần ban 
phước giáng họa. Sự tha hóa Đức Phật khỏi vị trí con 
người được khéo thực hiện, dần dần Đức Phật rời khỏi địa 
vị bậc Đạo Sư, với thân giáo, khẩu giáo, giáo hóa chúng 
sinh để trở thành một vị Thánh ngồi trên khám thờ được 
hàng triệu người lễ bái cầu khấn, ban phước giáng họa. 
Chúng tôi ghi sau đây hai đoạn kinh trích từ kinh tạng 
Pali, một đoạn diễn tả lúc Đức Phật bệnh, một đoạn diễn 
tả lúc Ngài đã già. Những đoạn này chứng tỏ Đức Phật 
dầu đã thành Phật, giác ngộ giải thoát, nhưng Ngài vẫn 
còn thân hữu dư y nên vẫn bị bệnh, vẫn bị già, như một 
con người thường, chỉ có một điều khác là khi Ngài bị 
bệnh, khi Ngài bị già, Ngài không có sầu muộn, than van, 
khóc lóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, vì Ngài dầu còn thân 
bệnh, nhưng không còn tâm bệnh nữa. 

Kinh Bệnh trong Tương ưng bộ (SN 47.9) ghi: 

“Trong khi Thế Tôn an cư vào mùa mưa, một cơn bệnh 
trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt, gần như chết 
tiếp diễn. Ở đây, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có 
than vãn... Rồi Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục trọng 
bệnh ấy, lưu giữ thọ hành và sống..." 

Kinh Già, Tương ưng bộ (SN 48.41) ghi: 
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"Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh 
lễ Thế Tôn với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, thưa 
rằng: “Thật vi điệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không 
còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời nhăn nhíu, thân 
được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác”. 
-“Này Änanda sự thể là vậy. Tánh già nằm trong tuổi trẻ. 
Tánh chết nằm trong sự sống... Như vậy màu da không 
còn thanh tịnh trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân 
được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi 
khác..." 

Với hai đoạn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật thật sự 
là người như chúng ta, có già, có bệnh, có chết, chỉ khác 
Ngài là một con người đã đoạn trừ các lậu hoặc, đã diệt 
tận tham, sân, si, không còn rơi vào sanh tử luân hồi. 


VI. Thế Tôn tới oị trí bậc Đạo Sư. 

Nay chúng ta bước qua vị trí bậc Đạo Sư để tìm 
hiểu Đức Phật, và chính Đức Phật được tôn xưng là 
bậc Đạo Sư loài trời và loài người (satthã devamanus- 
sanam). Đức Phật sở di chiếm một địa vị ưu thế so sánh 
với các ngoại đạo đương thời là vì Ngài là vị đầu tiên để 
lại cho chúng ta một truyền thống kế thừa rất đặc biệt, 
khác với các ngoại đạo cổ xưa, và truyền thống ấy mãi 
cho đến ngày nay, sau hơn hai ngàn năm có mặt trên thế 
giới này, vẫn còn được tôn trọng tiếp nối và truyền thừa. 
Kinh Makhädeva (MN 83), đề cập đến truyền thống của 
vua Makhädeva, vị vua này khi sợi tóc bạc đầu tiên hiện 
ra trên đầu mình, Ngài liền giao ngôi báu cho hoàng tử, tự 
mình xuất gia tu đạo. Vua Makhadeva lại dặn hoàng tử 
lên ngôi trị vì cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên thời 
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liền trao ngôi báu cho con trai của mình, còn mỉnh thời 
xuất gia tu đạo. Vua Makhäadeva dặn dò phải giữ gìn 
truyền thống này đừng cho gián đoạn. Tuy vậy truyền 
thống của vua Makhadeva được truyền đến vua Nemi là 
vị vua cuối cùng gìn giữ truyền thống này. Con của vua 
Nemi là Kalãrajanaka lại không tiếp tục truyền thống này; 
không chịu xuất gia khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc trên đỉnh 
đầu mình và do vậy truyền thống của Makhadeva bị chấm 
dứt. Nhưng truyền thống của Đức Phật lại khác. Chính 
Đức Phật xác nhận như sau: 

“Này Ananda, truyền thống ấu của Makhadeua không đưa 
đến uểm Iụ, lụ tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. Và Änanda, thế nào là truyền thống tốt đẹp được Ta 
thiết lập uà truyền thống ấu đưa đến uểm lụ, lụ tham, đoạn diệt, 
tịch tịnh, thương trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là Thánh đạo 
Tám ngành nàu, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duu, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định. 

“Nàu Ananda đâu là truuền thống tốt đẹp được Ta thiết lập, 
oà truuền thống ấu đưa đến yểm lụ, lụ tham, đoạn diệt, tịch 
tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Nàu Änamda, uề uấn đề 
nàu Tn nói như sau: “Truuêù thống tốt đẹp nàu do Ta thiết lập, 
hãu tiếp tục duụ trì. Các ông chớ có thành người tối hậu sau 
Ta”. Nàu Ananda, khi hai người còn tổn tại, uà có sự đứt đoạn, 
người ấu là người tối hậu uậu. Nàu Ananda, Ta nói uới ông: 
“Truuền thống tốt đẹp nàu do Ta thiết lập các ông hãu tiếp tục 
duy trì (MN 83”. 

Truyền thống kế thừa mà Đức Phật đã để lại cho chúng 
ta, chúng ta đã tiếp tục thừa kế trải hơn 2.000 năm lịch sử, 
và cho đến nay, truyền thống kế thừa ấy vẫn được tiếp tục. 
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Trong khi các bậc Đạo Sư khác, giới không thanh tịnh, 
mạng sống không thanh tịnh, thuyết pháp không thanh 
tịnh, trả lời pháp không thanh tịnh, thời bậc Đạo sư của 
chúng Ta thật là tuyệt diệu về cả năm phương diện này, 
như bài kinh trong Tăng chi bộ miêu tả: 

“Nàu Moggallana, Ta có giới thanh tịnh uà Ta tự rõ biết: 
“Giới của Ta thanh tịnh, trong sáng không có uế nhiễm. Các đệ 
tử không có che chở Ta uỀsiới. Mạng sống của Tan thanh tịnh 
trong sáng, không có uếnhiễm. Các đệ tử Ta không có che chở 
Ta uềtnạne sống. 1a không có chờ đợi các đệ tử che chở Ta uề 
mạng sống”. Thuyết pháp của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 
“Thuyết pháp của Ta thanh tịnh trong sáng, không có uếnhiễm. 
Các đệ tử không có che chở Ta uềthuuết pháp. Ta không có chờ 
đợi các đệ tử che chở Ta uềthuyết pháp”. Các câu trả lời của Ta 
thanh tịnh, Ta tự rõ biết: Cúc câu trả lời của ta thanh tịnh, 
trong sáng, không có uếnhiễm. Các đệ tử không có che chở T¡ 
0ề các câu trả lời”. Tri kiến của Ta thanh tịnh, Ta tự rõ biết: 
“Tri kiến của Tn thanh tịnh, trong sáng, không có uế nhiễm. 
Các dệ tử không có che chở Ta uềtri kiến, Ta không có chờ đợi 
các đệ tử che chở Ta uềtri¡ kiến? (AN 5.100). 

Một sự đóng góp rất đặc biệt của Đức Phật trong vị trí 
bậc Đạo Sư của minh là thành lập hai hội chúng: Hội 
chúng xuất gia là hội chúng tỳ-kheo và tỳ-kheo ni, và hội 
chúng tại gia là hội chúng nam Cư sĩ và nữ Cư sĩ. Về hội 
chúng xuất gia, Ngài chế đặt một số giới luật căn bản để 
bảo đảm một đời sống thật sự hòa hợp nhất trí, giới thiệu 
pháp môn Giới, Định, Tuệ, hướng dẫn các đệ tử xuất gia 
tu học, thoát ly gia đình, thoát ly sự ràng buộc của dục 
vọng, trọn đời hành trì Phạm hạnh, cuối cùng chứng đạt 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vượt khỏi sự đau khổ sanh, 
già, bệnh, chết. Đức Phật là vị Giáo chủ đầu tiên thiết lập 
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Giáo hội Tăng già cho phép phái nữ xuất gia và xác chứng 
các tỳ-kheo ni có khả năng chứng được quả A-la-hán tối 
thượng, không khác gì nam giới. Trải hơn 2500 năm Giáo 
hội vẫn còn tổn tại, tuy có một vài sự thay đổi không đồng 
bộ. 

Đối với hội chúng tại gia, nam cư sĩ, nữ cư sỉ, Đức Phật 
dạy thọ ba quy y, năm giới, từ bỏ mười ác hạnh, thành tựu 
mười thiện hạnh, có quyền thọ hưởng các dục nhưng 
không đi đến say đắm đam mê, làm các công đức. Lời giáo 
huấn của Ngài rất rõ ràng. Muốn sống hạnh phúc, phải 
sống theo giới luật của người tại gia, thâu hoạch tài 
sản đúng pháp do tự cánh tay, tự mình đổ mồ hôi làm 
ra, đặc biệt là phải làm các hạnh lành. Những lời dạy này 
của Đức Phật mãi cho đến nay vẫn được các Phật tử hành 
trì và được xem là mẫu mực tốt đẹp cho một đời sống văn 
minh đạo đức. 

Một đặc điểm nữa của bậc Đạo Sư chúng ta là Ngài có 
một lòng ưu ái rất đặc biệt đối với các đệ tử của Ngài, luôn 
luôn sách tấn họ tận lực tu hành: Như được thấy trong các 
đoạn kinh sau đây: "Này Ananda, những sì bậc Đạo Sư cần 
phải làm, ì lòng từ mẫn, mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, 
những điều ấu đã được Tn làm, 0ì lòng từ mẫn của Ta đối uới 
người. Nàu Ananda đâu là những sốc câu. Đâu là khoảng nhà 
trống. Hãu tu thiểu, nàu Änanda, chớ có phóng dật, chớ có hối 
hận oềsau. Đâu là lời dạu của Ta cho các ông" (MN 106). 

Một ưu điểm trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh của 
Đức Phật là Ngài luôn luôn giữ đúng vị trí của một bậc 
Đạo Sư đối với các đệ tử. Trong kinh Ganaka Moggallãna 
(MN 107), Bà-la-môn Ganaka hỏi Đức Phật: “Có phải khi 
Sa-môn Gotama giảng dạy như vậy, tất cả đệ tử của 
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Ngài đều chứng được cứu cánh Niết-bàn?" Đức Phật đã 
trả lời là một số chứng được cứu cánh Niết-bàn, một số 
không chứng được. Ganaka bèn hỏi: "Do nhân gì, duyên 
gì, trong khi có Niết-bàn, trong khi có một con đường đưa 
đến Niết-bàn, trong khi có một Tôn giả Gotama được Tôn 
giả là bậc chỉ đường, tuy vậy các đệ tử Tôn giả Gotama 
được Tôn giả khuyến giáo, bảo vệ giảng dạy như vậy, mà 
một số chứng được cứu cánh Niết-bàn và một số không 
chứng được?” 

Đức Phật trả lời một cách rất nhẹ nhàng, khiêm tốn, 
nhưng cũng rất thiết thực và tuyệt diệu. Ngài giữ đúng vị 
trí của bậc Đạo Sư đối với các đệ tử: “Cñng uậu, nàu Bà-la- 
môn, trong khi có một Niết-bàn, có một con đường đưa đến 
Niế-bàn, 0à trong khi có tặt Ta là người chỉ đường. Nhưng 
các đệ tử của 1a được Ta khuuến giáo như uậu, giảng dạu như 
uậu, một số chứng được cứu cánh Niết-bàn một số không 
chứng được. Ở đâu, nàu Bà-la-môn, Ta làm gì ñược? Như Lai 
chỉ là neười chỉ đường “ (MN 107). 

Câu trả lời của Đức Phật vừa nói lên trách nhiệm của 
một bậc Đạo Sư là trình bày giảng dạy con đường giải 
thoát giác ngộ, chứ không phải thay thế đệ tử tu hành giúp 
cho các đệ tử. Thái độ Đức Phật trong tư cách của một bậc 
Đạo Sư cũng nói lên lòng tin tưởng của mình đối với khả 
năng hiểu biết và tu chứng của mình đối với khả năng 
hiểu biết và tu chứng của các đệ tử của mình. Ngài chỉ dạy 
con đường, các dệ tử phải tự mình dấn bước trên 
con đường ấy. Không những Đức Phật đóng đúng vị trí 
bậc Đạo Sư đối với các đệ tử. Ngài còn đặt ra những tiêu 
chuẩn để hướng dẫn các đệ tử phải tìm thầy học đạo như 
thế nào để có thể được giải thoát giác ngộ, như đã trình 
bày trong kinh Khu rừng (MN 17): 
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“Vị tù-kheo đệ tử cẩn phải suụ tư như sau: “Tn sống sẩn 
người nàu, các niệm chưa an trú dược an trú, tâm chưa định 
tỉnh ñược định tỉnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoqn trừ, 
được đoạn trừ, uà uô thượng an ổn khỏi các ách phược 
chưa được thành đạt được thành đạt, uà những uật dụng nàu 
cẩn thiết cho một đời sống xuất gia phải được sắm đủ, như ụ 
phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, ụ dược trị bệnh, những uật 
dụng nàu nhận được một cách không khó khăn”. Nàu các tù- 
kheo, uị tù-kheo ấu cẩn phải trọn đời theo sát người này, 
không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi”. 

Như vậy tiêu chuẩn của một bậc Đạo sư lý tưởng đối 
với các đệ tử, một mặt phải đem lại những vật dụng vật 
chất cần thiết để nuôi đưỡng người đệ tử, một mặt phải 
đáp ứng nhu cầu giải thoát giác ngộ của người đệ tử 
“Niệm chưa an trú được an trú, tâm chưa được định tĩnh 
được định tĩnh, các lậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn 
trừ được hoàn toàn đoạn trừ“. 

Như vậy đoạn này trình bày rõ ràng những tiêu 
chuẩn để người đệ tử lựa chọn bậc Đạo sư, và bổn phận 
bậc Đạo sư cần phải làm đối với đệ tử. 

Đại kinh về tánh Không (MN 122) lại minh định rõ ràng 
hơn những tiêu chuẩn, một đệ tử Thanh văn nghỉ là hợp 
lý xứng đáng để đi theo một bậc Đạo sư đầu cho bị hắt 
hủi. Nếu bậc Đạo sư có khả năng giảng dạy Khế kinh và 
Phúng tụng v.v. thật chưa xứng đáng cho một đệ tử bám 
sát theo vị Đạo sư đầu cho bị hắt hủi vì rằng: “Trong một 
thời gian dài, các pháp đã được các người rịehe, thọ trì, đọc lớn 
tiếng, suụ tự uới Ú, khéo thấu hiểu uới chánh trí. Nhưng nàu 
Ananda, đối uới những lời nói nào khắc khổ, khai tâm, đưa đến 
nhất hướng lụ tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, Niếl-bàn, như 
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là thiểu dục luận, tri túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, 
tỉnh cần luận, giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải 
thoát trí kiến luận. Nàu Änanda, do nhân duyên những loại 
thuụ ết luận như uậu, thật xứng đáng cho một Thanh uăn đệ tử 
bám sát 0ị Đạo sự dầu cho bị hất hủi. ” 

Nói một cách rõ ràng hơn, chỉ có bậc Đạo sư dạy cho 
các đệ tử đạt được thiểu dục, tri túc, độc cư, bất chúng hội, 
tinh cần, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến mới 
thật xứng đáng cho người đệ tử trọn đời theo vị ấy dầu 
cho bị hất hủi. Và chúng ta có thể nói một bậc Đạo sư đáp 
ứng được những tiêu chuẩn như trên sẽ không bao giờ hất 
hủi một vị đệ tử nhiệt thành như vậy. 

Cũng trong Đại kinh về tánh Không (MN 122), Đức 
Phật yêu cầu các đệ tử đối với Ngài nên đối xử với tâm 
thân hữu, không với tâm thù nghịch, vì như vậy các đệ tử 
sẽ được hạnh phúc lâu dài: 

“Và như thế nào, là các đệ tử đối xử uị Đạo sư uới tâm thù 
nehịch, không uới tâm thân hữu? Ở đâu nàu Änanda, uị Đạo 
sư 0ì lòng từ mẫn thuụết pháp cho các đệ tử, mong cầu hạnh 
phúc cho các đệ tử, uì lòng từ mẫn nói rằng: “Ðâw là hạnh phúc 
cho các ông, đâu là an lạc cho các ông”. Nhưng các đệ tử của uị 
ấu không chịu nehe theo, không chịu lóng tai, chú tâm uào 
hướng khác, nieược lại, họ đi xa lời giảng dạu của ởị Đạo sư. 
Nàu Anamda, như öậu là các đệ tử đối xử uới bậc Tạo sư, uới 
tâm thù riehịch, không uới tâm thân hữu. 

“Và như thế nào nàu Anamda, là các đệ tử đối xử uới bậc 
Đạo sư, uới tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch? Ở đâu, 
nàu Änanda 0ị Đạo sư uới lòng từ mẫn nói rằng: ®Ðâ là an lạc 
cho các ông”. Các đệ tử của 0ị ấu chịu nehe theo, chịu lóng tai, 
không chú tâm uào hướng khác, uà không ngược lại ẩi xa lời dạ 
của bậc Đạo sư. Nàu Ananda, như oậu là các đệ tử đối xử uới 
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bậc Đạo sự uới tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. 
Do oậu, nàu Änanda, như uậu hãu đối xử uới Ta uới tâm thân 
hữm, chớ uới tâm thù nghịch uà như uậu sẽ là hạnh phúc, là an 
lạc lâu dài cho các ông. “ 

Đến đây, Đức Phật tuyên bố rõ ràng là Ngài không sách 
tấn các đệ tử của Ngài như người thợ gốm đối với đồ gốm 
chưa nung, chưa dược nung chín vì sợ các đồ gốm chưa 
được nung sẽ bị bể và Đức Phật tuyên bố: "Ta sẽ nói hết 
lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán 
này đến lời tán thán khác”, nghia là các đệ tử nào 
xứng đáng bị rầy la thời Ngài rầy la thắng thắn, không 
nhân nhượng. Và những đệ tử nào xứng đáng được tán 
thán thời bậc Đạo sư của chúng ta nói lên những lời tán 
thán, không có tiếc lời. Và Ngài giải thích vì sao Ngài có 
thái độ như vậy: “Vì cái øì là lõi câu, cái ấu sẽ tổn tại lâu dài 
(Yo sãro so †hassafi )" (MN 122). Bậc Đạo sư dạy cho các đệ 
tử đạt cho được lõi cây của Phạm hạnh, không dừng lại ở 
giác cây, vỏ trong, vỏ ngoài và cành lá của Phạm hạnh, vì 
chỉ khi nào đạt được lõi cây Phạm hạnh, nghĩa là thật sự 
giác ngộ và giải thoát, khi ấy vị đệ tử mới đạt được cứu 
cánh của sự tu hành hoàn toàn được hạnh phúc an lạc lâu 
dài. Thật sự chúng ta có một bậc Đạo sư tha thiết mong 
cho các đệ tử của mình, xuất gia cũng như tại gia, được 
chân hạnh phúc. Và hạnh phúc lâu dài chỉ đến với những 
vị thật sự giải thoát, thật sự giác ngộ. 

Như vậy, chúng ta đã lần lượt trình bày về "Đức Phật 
của chúng ta” dưới sáu đặc điểm: 

1. Đức Phật với mục đích duy nhất cứu khổ, độ sanh. 

2. Ngang qua kinh nghiệm bản thân, Ngài tìm ra 

con đường giải thoát cho mình và cho mọi loài. 
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3. Vị trí có một không hai của Đức Phật. 

4.. Đức Phật với thần thông. 

5.. Đức Phật với vị trí con người. 

6. Đức Phật với vị trí là một bậc Đạo sư. 

Với sáu đặc điểm trên, và dựa trên những tư liệu kinh 
tạng Pali, chúng tôi chỉ có thể xem là tạm đủ để trình bày 
một vài đặc điểm về thân thế và sự nghiệp của bậc "Đạo 
sư của chúng ta”. Hình ảnh dầu cho chưa đầy đủ này cũng 
giúp chúng ta thấy rõ, Đức Phật luôn luôn đứng trên vị trí 
con người để tầm đạo, học đạo, tu tập thiền quán và chứng 
ngộ đạo quả và hoằng pháp độ sanh. Không bao giờ Ngài 
cầu khẩn thần linh ban phước, thần khởi, Ngài hoàn toàn 
dựa vào tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực của 
con người ở trong Ngài để tìm ra được phương pháp giải 
thoát giác ngộ. 

Cũng vậy, trong nhiệm vụ độ sanh, Ngài hoàn toàn 
dựa trên tâm lý con người, hướng dẫn con người hướng 
thượng, giúp con người thoát khỏi các cám dỗ của dục 
vọng hạ liệt làm hại phẩm giá con người, giúp con người 
vươn lên đạt được những tâm lý hướng thượng, bằng 
phương pháp thiển định, thiền quán và cuối cùng dùng 
trí tuệ để đoạn tận khổ đau. Chúng ta có thể nói Đức Phật 
là một con người toàn diện, sử dụng toàn diện khả năng 
con người để được giác ngộ giải thoát. 

(Bài giảng nhân mùa Phật Đản, 
Phật lịch 2539 - 1995 tại thiển Viện Vạn Hạnh) 


kở 
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-2- 
TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT 


Mục đích của đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi 
loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường 
đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của đạo Phật là 
giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ (pañña) mới là 
phương tiện duy nhất đưa loài người đến bờ giải thoát và 
giác ngộ. 

Do vậy vai trò của người có trí và vai trò của trí tuệ 
chiếm cứ vị trí then chốt trong mọi lời dạy của Đức Bốn Sư 
chúng ta. Và chúng ta có thể nói đạo Phật là đạo của người 
có trí, là đạo của tuệ giác để tìm cho được một định nghĩa 
thỏa đáng cho đạo Phật. 

Trước hết chúng ta nên phân biệt giữa người có trí thức 
như thông thường được hiểu và người có trí tuệ như đạo 
Phật thường định nghĩa. Người có trí thức là người có thể 
có một trí thức uyên bác về một vấn đề gì, có thể phân tích 
trình bày vấn đề ấy một cách khúc chiết và triệt để, nhưng 
người ấy là người chỉ có biết chớ không có hành, và người 
ấy đối với vấn đề ấy vẫn có thể bị chỉ phối, không được tự 
tại. Ví như một người có thể hiểu biết rất nhiều về vấn đề 
rượu, hiểu rượu gồm có những chất liệu gì, tác động của 
rượu đến với cơ thể như thế nào. Người ấy gọi là người có 
trí thức về rượu, nhưng người ấy vẫn uống rượu, vẫn bị 
say rượu, vẫn bị rượu chi phối. Như vậy người ấy chưa có 
trí tuệ về rượu. Trái lại, một người hiểu rõ được rượu là gì, 
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biết rõ được sự nguy hại của rượu, lại có khả năng không 
bị rượu chỉ phối, không uống rượu, không nghiện rượu, 
không say rượu, vượt ra khỏi sự chi phối của rượu. Như 
vậy người ấy được xem là người có trí tuệ về rượu. Có 
người hỏi, nếu có người không có trí thức về rượu, nhưng 
không uống rượu, người ấy được xem là có trí tuệ không? 
Lễ dĩ nhiên là không. Người ấy vẫn hưởng được những lợi 
ích do không uống rượu đưa đến, như không say rượu, 
không nghiện rượu do cử chỉ không uống rượu của mình. 
Nhưng rất có thể, trong một trường hợp đặc biệt nào đó, 
vì thiếu khả năng đối trị với sự cám dỗ của rượu, vị ấy bắt 
đầu uống rượu, đi đến say rượu và nghiện rượu. 

Với sự phân biệt này chúng ta mới hiểu được định 
nghĩa người có trí như đã được Đức Phật định nghĩa rất 
rộng rãi trong những lời dạy của Ngài. Sự phân biệt này 
giúp chúng ta nhận định hai dạng người thường có trong 
những người Phật tử. Một hạng người rất uyên bác trong 
đạo Phật, hiểu biết về kinh điển rất nhiều, nhưng vẫn 
không được xem là người có trí tuệ. Hạng người này hiện 
có khá nhiều trong những học giả, thuần túy nghiên cứu 
đạo Phật, uyên thâm ba tạng giáo điển, cả ba tạng nguyên 
thủy lẫn ba tạng phát triển, nhưng chỉ có nghiên cứu, 
không có hành trì. Miệng chỉ nói hành thiền giỏi nhưng 
không hành thiền, trình bày hay về diệu dụng của trí tuệ, 
nhưng không phát triển trí tuệ, như vậy cũng chưa được 
gọi là có trí tuệ. Một hạng người khác, có lòng tín thành, 
hành trì theo những giới cấm trong đạo Phật, nhưng chỉ 
có lòng tin, chưa chuyển lòng tin thành trí, nên cũng 
không thể xem là người có trí tuệ được, vì người ấy vẫn có 
khả năng bị tham, sân, si chi phối và do vậy, chưa được 
xem là người có trí tuệ. 
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Tuy vậy, người có trí tuệ được đề cập rất nhiều trong 
những lời dạy của Ngài, và người có trí ở đây được diễn 
tả như một thứ lương tri, giúp chúng ta phân biệt chánh 
tà, thiện ác, tịnh uế, lạc khổ, thắng liệt. Điều quan trọng là 
trí tuệ ở nơi đây không còn là một đặc tánh hy hữu, có một 
không hai, mà trở thành một thứ lương tri luôn luôn có 
mặt trong chúng ta, tác động như một ngọn đèn soi sáng 
chúng ta biết phân biệt chọn lựa giữa thiện và ác, giữa 
chánh với tà, khiến chúng ta có thể nhận biết những gì nên 
làm, những gì không nên làm, để chúng ta có thể tự hướng 
dẫn mình tiến đến an lạc và giải thoát. Diệu dụng này 
được Đức Bổn Sư chúng ta khéo léo diễn tả đặc tánh, 
những thái độ, những việc làm của hai hạng người, được 
gọi là kẻ ngu, người trí. Khi đọc qua những đoạn kinh diễn 
tả người ngu và người trí, chính lương tri chúng ta trở 
thành sinh động, giúp chúng ta nhận hiểu một cách rõ 
ràng những øì là tốt đẹp và những gì là không tốt đẹp cho 
mình và cho người. 

Trong Tăng chi có nêu rõ sự sai khác một trời một vực 
giữa người ngu và kẻ trí: “Thành tựu ba pháp, người ieu ñược 
biết đến. Thế nào là ba? Thân làm ác, miệng làm ác, ú nghi ác. 
Thành tựu ba pháp, người trí được biết đến. Thếnào là ba? Thân 
làm thiện, triệng nói thiện, Ú nehi thiện.“ (AN 3.1) 

Cũng theo ý nghia này, Đức Phật nói thêm: “Phàm có 
sợ hãi nào khởi lên, nàu các tù kheo, tất cả sự sợ hãi ấu khởi lên 
từ người ngu, không phải từ người hiển trí. Phàm có những 
ngu hiểm nào khởi lên, tất cả những nguụ hiểm ấu khởi lên từ 
người nu, không phải từ người hiển trí. Phàm những tai họa 
nào khởi lên, tất cả những tai họa ấu khởi lên từ người nreu, 
không phải từ người hiển trí... Như uậu người neu có sợ hãi, 
người trí không sợ hãi; người gu có su hiểm, người trí không 
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có iu hiểm; người neu có tai họa, neười trí không có tai họa. 
Này các tù kheo, không có sợ hãi đến uới người trí, không có 
ngu hiểm đến uới người trí, không có tai họa đến uới người trí” 
(AN3.1). Thật là một sự xác chứng quá rõ rệt về sự sai biệt 
giữa người ngu và người hiển trí, dưới cái nhìn của một 
bậc đã giác ngộ. 

Một sự sai khác rõ rệt nữa giữa người ngu và kẻ trí là 
đối với các cảm thọ. Người ngu khi gặp khổ thọ về thân 
thường sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực đi đến bất 
tỉnh. Đức Phật ví dụ như người rơi vào vực thăm, không 
đứng trên bờ, không đạt chỗ chân đứng an toàn. Còn bậc 
trí, đối với khổ thọ về thân, thời “không sẩu muộn, không 
than uan, không khóc lóc, không đập neực, không đi đến bất 
tỉnh”. Như vậy Đức Phật dạy, vị ấy được gọi là: “Bậc Thánh 
đệ tử nghe nhiều đã ứng trên bờ uực thẳm, đã đạt tới chỗ chân 
đứng an toàn” (SN 36.6). Bậc Đạo sư lại nói thêm: “Người 
neu sỉ nhe ít, khi cảm xúc khổ thọ, thời sầu muộn, than oan, 
... đi đến bất tỉnh.“ Như vậy cảm thọ có hai loại, cảm thọ về 
thân và cảm thọ về tâm. Đức Phật ví như người bị bắn 
trúng hai mũi tên, vừa đau khổ về thân, vừa đau khổ về 
tâm. 

Lại nữa, người ngu sỉ nghe ít, khi cảm xúc khổ thọ, cảm 
thấy sân hận nên sân tùy miên tổn tại và tăng trưởng. Vị 
ấy tìm sự xuất ly khỏi khổ thọ bằng cách hoan hỷ dục lạc, 
do không tìm được một xuất ly nào khác. Do hoan hỷ dục 
lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại và tùy tăng. 
Vị ấy không như thật biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Do 
vậy vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại 
và tùy tăng. Như vậy, nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy 
cảm giác lạc thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm 
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giác như người bị trói buộc. Ở đây, Đức Phật dạy: “Người 
neu sỉ nehe ít, bị trói buộc bởi sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ 
ưu tião. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ” (SN 
36.6). Còn đối với bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, khi cảm 
xúc khổ thọ, không có sầu muộn, than van, khóc lóc, đập 
ngực, đi đến bất tỉnh, vị ấy chỉ cảm giác một cảm thọ, tức 
cảm thọ về thân, không cảm thọ về tâm. Đức Phật ví như 
người ấy bị bắn bởi một mũi tên, chỉ đau khổ về thân, 
không đau khổ về tâm. Lại nữa vị Thánh đệ tử nghe nhiều, 
khi cảm xúc khổ thọ, không cảm thấy sân hận nên sân tùy 
miên không tổn tại và tăng trưởng. Vị ấy tìm được sự xuất 
ly ra khỏi khổ thọ, ngoài dục lạc. Vị ấy, không hoan hỷ 
dục lạc, nên tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn 
tại, không có tùy tăng. Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, 
sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của những 
cảm thọ ấy. Do vậy vô minh tùy miên đối với bất khổ bất 
lạc thọ không tồn tại, không có tùy tăng. Như vậy, vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều ấy cảm giác khổ thọ, cảm giác lạc 
thọ, cảm giác bất khổ bất lạc thọ, không có như người bị 
trói buộc. Ở đây, Đức Phật dạy: “Vị Thánh đệ tử nghe nhi, 
không bị trới buộc bởi sanh, già, bệnh, chết, sầu bỉ khổ ưu não. 
Tn nói người ấu không bị trói buộc bởi đau khố” (SN 36.6). 
Được hỏi sự sai khác giữa người ngu và bậc hiển trí, đối 
với các thân do vô minh che đậy, do ác phược ràng buộc 
khởi lên quan điểm có thân này, có danh sắc ở ngoài, do 
duyên thân này, có sáu xúc xứ và có cảm thọ lạc khổ, vậy 
có sự sai khác gì giữa bậc hiền trí và kẻ ngu? Đức Phật dạy: 
“Này các tù kheo, bị uô tỉnh che đậu, bị tham ái trói buộc, 
thân nàu của người nu được sanh khởi. Vô minh ấu, người neu 
không đoạn tận. Tham ái ấu, người ngu không tận trừ. Vì cớ 
sao? Nàu các tù kheo, người neu sống phạm hạnh không phải 


Chánh pháp uà hạnh phúc 39 


øì chơn chánh đoạn tận khổ ñau. Do uậu, người nẹu khi thân 
hoại trạng chung, äi đến một thân khác. Do đi đến một thân 
khác, uị ấu không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sâu bi khổ 
tu não. Ta nói rằng 0 ấu không thoát khổ đau” (SN 12.19). 

“Và nàu các tù kheo, bị uô tỉnh che đậu, bị tham ái trói 
buộc, thân người hiển trí được sanh khởi. Vô mmỉnh ấu, người 
hiển trí đoạn tận. Tham ái ấu, người hiển trí tận trừ. Vì cớ sao? 
Này các tù kheo, người hiển trí sống phạm hạnh, uì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. Do uậu, người hiển trí khi thân hoại trạng 
chung, không äi đến một thân khác. Do không đi đến một thân 
khác, 0ị ấu giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu 
não. Th nói rằng uị ấu thoát khỏi đau khổ” (SN 12.19). 

Một phân biệt tế nhị nữa là người có trí ưa thích im lặng 
như biển lớn, như cái gì đầy tràn, như ao đầy nước, còn kẻ 
ngu thì ồn ào như khe núi, như cái gì trống rỗng, như ghè 
với nước. 

“Hãu học các dòng nước 

Nước khe núi chảu ổn, 

Từ khe trúi 0ực sâu, 

Biển lớn đầu, im lặng. (Snp 720) 

Cúi gì trống, kêu to, 

Nu như chè uới nước, 

Cúi gì đầu im lặng. 

Bậc trí như ao đầu.“ (Snp 721) 

Có người hỏi, vì sao bậc có trí sống phạm hạnh rừng 
sâu, ăn một ngày một bữa, lại có dung sắc thù điệu, còn 
kẻ ngu lại héo mòn, như lau xanh rời cành. Đức Phật trả 
lời với bài kệ: 

“Thường sống trong rừng múi, 

Bậc Thánh sống phạm hạnh 
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Một ngàu ăn một bữa, 
Sao sắc chúng thù diệu? 


Không than uiệc đã qua, 
Không mone uiệc sắp đến, 
Sống nsau uới hiện tại, 
Do uậu sắc thù diệu. 


Do monge uiệc sắp tới, 

Do than 0iệc đã qua, 

Nên kẻ neu héo tròn, 

Như lau xanh rời cành.“ (SN 1.10) 


Một số sự sai biệt nữa giữa người ngu, kẻ trí được khéo 
diễn tả trong một số bài kệ sau đây. Về hạnh không phóng 
đật: 

“Người neu sỉ thiếu trí, 

Chuyên đời sống phóng dật. 

Người trí không phóng dật, 

Như siữ tài sản quý.“ (Dhp 26) 


“Người trí dẹp phóng dật, 

Với hạnh không phóng dật, 

Leo lầu cao trí tuệ, 

Không sầu, nhìn khổ sâu, 

Bậc trí đứng núi cao, 

Nhìn kẻ ngu, đất bằng.” (Dhp 28) 
Đối với đời, người ngu, kẻ trí có thái độ thật sai khác: 
“Hãy đến nhìn đời nàu 

Như xe oua lộng lẫu, 

Người ngu mới tham đắm, 

Bậc trí nào đắm sau. “ (Dhp 7) 
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Nhiều sự sai biệt giữa người trí, kẻ ngu, sai biệt chỉ bằng 
gang tấc, tiến tới thành ngu, dừng lại là trí: 

“NHười neu niehi trình ieu, 

Như uậu thành có trí. 

Nhười neu tưởng có trí, 

Thật xứng gọi chí neu. (Dhịp 63) 


Một sự sai biệt khác, khá rõ rệt là thái độ người ngu, kẻ 
trí đối với Chánh pháp: 

“Người neu dầu trọn đời, 

Thân cận người có trí, 

Không biết được Chánh pháp 

Như muỗng uới 0ị canh. 

Người trí dầu tmmột khắc, 

Thân cận người có trí, 

Biết nsau chân diệu pháp, 

Như lưỡi uới uị canh.“ (Dhp 64-65) 


Ở nơi đây, chúng ta đã thấy vì sao người ngu hay xuyên 
tạc lời dạy của Đức Phật, còn người hiển trí bao giờ cũng 
giữ một thái độ đúng đắn, trung thành với lời dạy của 
Ngài: 

“Này các tù kheo, có hai hạng người nàu hau xuuên tạc Như 
Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết là 
Như Lai không nói không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai 
không nói không thuuết là Như Lai có nói có thuế.” 

“Này các tù kheo, có hai hạng người nàu không xuyên tạc 
Như Lai. Thếnào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói có thuyết 
là Như Lai có nói có thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không 
nói không thuyết là Nhự Lai không nói không thuụết. Củ hai 
hạng người nàu không xuyên tạc Như Lai.“ (AN 2.23) 
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Khi chúng ta hiểu được định nghĩa người có trí thông 
qua một số lời dạy của Đức Phật, chúng ta nay có khả năng 
trình bày các định nghĩa căn bản của trí tuệ (0añña) trong 
đạo Phật và khả năng của trí tuệ đưa đến giác ngộ và giải 
thoát. 

Trước hết là một số định nghĩa căn bản về trí tuệ: “Như 
thế nào được gọi là trí tuệ? Vì có tuệ tri, 0ì có tuệ tri, nên được 
gợi là trí tuệ. Tuệ tri là gì? Tuệ trỉ (pajãnati) đâu là khổ. Tuệ tri 
đâu là khổ tập. Tuệ tri đâu là khổ diệt. Tuệ tri đâu là con đường 
äi đến khổ diệt. Vì tuệ trí, 0ì tuệ tri nên được sọi là trí tuệ” (MN 
43).Như vậy, trí tuệ là biết với tuệ tri, biết sự kiện, biết sự 
kiện tập khởi, biết sự kiện đoạn diệt, biết con đường đưa 
đến sự kiện đoạn diệt. Mở rộng thêm định nghĩa này là 
tuệ tri vị ngọt, tuệ tri sự nguy hiểm và tuệ tri sự xuất ly 
của các pháp, và do vậy nói chung có tất cả bảy lãnh vực 
cần phải tuệ tri, đối với một pháp, hay đối với bất cứ sự 
kiện nào, dầu tốt hay xấu cũng vậy. Như lấy dục làm đối 
tượng, thời phải tuệ tri dục, dục tập khởi, dục đoạn diệt, 
con đường đưa đến dục đoạn diệt, vị ngọt của dục, sự 
nguy hiểm của dục và sự xuất ly ra khỏi dục. Biết như vậy 
mới gọi là tuệ tri. 

Một định nghĩa nữa về trí tuệ được đề cập đến. “Thế 
nào là tuệ lực? Ở đâu, uị Thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ uềsanh diệt, uới sự thểnhập bậc Thánh uào con đường đoạn 
tận khổ đau“ (AN 7.4). Danh từ Päli chuyên môn là ariuaua 
nribbedhikãa sammä dukkhakkhauasãminiyä (DN 34). Õ đây 
chữ rbbedhikaua có hai cách dịch, một là sự thể nhập, đi 
sâu vào con đường có khả năng đoạn tận khổ đau, tức là 
có khả năng giải thoát khỏi đau khổ. Cách dịch thứ hai là 
có khả năng đâm thủng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hay 
tham, sân, si, để cuối cùng đoạn tận khổ đau. Như vậy trí 
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tuệ, ngoài khả năng tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt còn 
có khả năng đâm thủng được vô minh để cuối cùng được 
giải thoát. 

Một định nghĩa nữa lại càng làm rõ rệt hơn cái công 
năng diệu dụng của trí tuệ (øañña): “Irí tuệ có nghĩa là 
thắng tri (abhiññãttha), có nghĩa là liễu tri (pariññãttha), có 
nghĩa là đoạn tận (0ahãanattha). Như vậy trí tuệ có khả 
năng thắng tri, tức là biết với thiển định, và thiển định đây 
là thiển định bất động thứ tư. Lại có khả năng liễu tri với 
sự hiểu biết rốt ráo trọn vẹn; và cuối cùng có khả năng 
đoạn tận được các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, 
đoạn diệt được tham, sân, si, chấm dứt khổ đau. 

Cho được rõ ràng hơn, chúng ta cần phân biệt tưởng tri 
(san7anafi) nhờ tưởng (sañña) đưa đến, thức tri (0i/ãnãi) do 
thức (øiññãna) đưa đến, và ý tri (jãnãH) do ý (mana) đưa 
đến. Tưởng tri, thức tri và ý tri là ba sự hiểu biết thông 
thường của thế gian đưa đến sự hiểu biết về khoa học, kỹ 
thuật, triết học, bác học, v.v. Đạo Phật đóng góp thêm 
thắng tri và tuệ tri, sự hiểu biết ngang qua thiền định, tạo 
thêm sức mạnh cần thiết để con người làm chủ được bản 
thân, làm chủ được hoàn cảnh. Tuệ tri đưa đến một hiểu 
biết toàn diện, hoàn mãn, có khả năng đâm thủng vô 
minh, đoạn tận tham, sân, si, đưa đến chấm dứt khổ đau. 

Nhưng trí tuệ chưa phải là cứu cánh mà chỉ là phương 
tiện đưa đến giải thoát. Với trí tuệ như vậy, vị ấy sanh 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, cuối cùng đưa đến 
giải thoát, theo tiến trình như sau: “Do nhàm chán niên lụ 
tham; do lụ tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi 
lên biết rằng: “Ta đã giải thoát”. Vị ấu biết rõ: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những uiệc gì nên làm đã làm. Nau không 
còn trở lại trạng thái nàu nữa “ (SN 22.76). 
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Như vậy, vai trò của trí tuệ là lựa chọn các đối tượng để 
quán tri, để tuệ tri, và nhờ tuệ tri mới đưa đến nhàm chán, 
ly tham, đoạn diệt, từ bỏ, và cuối cùng là giải thoát. Các 
đối tượng rất nhiều, tùy theo pháp môn lựa chọn, tùy theo 
căn cơ của vị hành giả nhưng nếu đối tượng có khác, pháp 
môn tu tập có khác, tiến trình giải thoát có thể xem là 
giống nhau hay gần giống nhau. 

Sau đây là một số tiến trình giải thoát, trích thuật từ 
kinh tạng Päli, nói lên vai trò của trí tuệ đưa đến giải thoát 
tri kiến. 

Trong kinh Xà dụ (MN 22), đối tượng cần phải tuệ quán 
là năm thủ uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bất cứ năm 
thủ uẩn nào, quá khứ, hiện tại, vị lai, nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả năm thủ uẩn cần 
phải tuệ quán: “Cá/ nàu không phải của tôi, cái nàu không 
phải là tôi, cái nàu không phải tự neã của tôi. Nhờ tuệ quán 
như uậu, 0ị äa uăn Thánh đệ tử uếm lụ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Do yếm lụ nên lụ tham, do lụ tham niên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát khởi lên sự hiểu biết: “Tn đã được giải thoát”. 
Vị ấu biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, uiệc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái nàu trữa”. “ 

Trong Đại kinh Mã ấp (MN 39), đối tượng cần phải tuệ 
quán là khổ và các lậu hoặc. “Vj hành giả cần phải tuệ trỉ: 
Đâu là khổ; Đâu là khổ tập; “Đâu là khổ diệt; Đâu là con 
đường đưa đến khổ diệt; Đâu là những lậu hoặc; “Đây là 
những lậu hoặc tập khởi; “2âu là những lậu hoặc đoạn diệt ; 
Đâu là con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt. Nhờ tuệ tri như 
uậu, hiểu biết như uậu, tâm của uị ấu thoát khỏi dục lậu, thoát 
khỏi hữu lậu, thoát khỏi uô tỉnh lậu. Đối uới tự thân đã giải 
thoát, như uậu, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát”. VỊ ấu 
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biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, nhữns uiệc nên làm 
đã làm. Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác rrữa ˆ.” 

Trong kinh Đoạn giảm (MN 8), đối tượng cần phải tuệ 
quán là các sở kiến: “Này Cunda, những loại sở kiến nàu khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến nsã luận, hoặc liên hệ đến thế giới 
luận, chỗ nào những sở kiến nàu tiền ẩn uà chỗ nào những sở 
kiến nàu hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng uới trí 
tuệ rằng: “Cái nàu không phải của tôi, cái nàu không phải là tôi, 
cái nàu không phải là tự ngã của tôi”. Có uậu thời có sự đoạn 
trừ các sở kiến ấu, có sự xả lụ những sở kiến ấu.” 

Trong kinh Mật hoàn (MN 18), đối tượng được lựa chọn 
là các vọng tưởng hý luận (0apaficasañfiasaikhä): “Này các 
tù kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hú luận uọng tưởng 
ám ảnh một người, nếu ở đâu không có gì đáng tùu hủ, đáng 
đón tmừng, đáng chấp thủ, thời như uậu là sự đoạn tận tham 
tùu miên; sự đoạn tận sân tùu tiên; sự đoạn tận kiến tùu tiên; 
sự đoạn tận hụ tu miên; sự đoạn tận trạn tụ tiên; sự đoạn 
tận hữu ái tù tiên; sự đoạn tận uô trinh tụ tiên; sự đoạn 
tận chấp trượng, chấp kiến, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, 
kháng tranh, lụ gián nsữ, 0uọng ngữ. Chính ở nơi ấu, những ác, 
bất thiện pháp nàu đều được tiêu diệt, không có dự tàn. ” 

Trong kinh Song tầm (MN 19), Đức Phật kể lại kinh 
nghiệm của Ngài khi Ngài chưa giác ngộ, Ngài đã sử dụng 
bất thiện tầm và thiện tầm như thế nào để hành trì giới, 
định, tuệ, cuối cùng đưa đến giải thoát giác ngộ. Ngài chia 
các loại tầm ra hai loại - Bất thiện tầm là dục tầm, sân tầm, 
hại tầm, và Thiện tâm là ly dục tầm, vô sân tâm, bất hại 
tâm. Khi dục tầm, sân tâm, hại tầm khởi lên, vị Bồ Tát tuệ 
tri: “Các bất thiện tâm nàu khởi lên nơi Ta, uà các bất thiện 
tầm nàu đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, 
diệt trí tuệ, dự phần uào phiển não, không đưa đến Niết bàn”. 
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Khi Bồ Tát khởi lên suy tư như vậy, thời các bất thiện tầm 
biến mất và vị Bồ Tát tiếp tục từ bỏ, tẩy trừ, chấm dứt các 
bất thiện tầm khởi lên. 

Khi ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm khởi lên, vị Bồ 
Tát tuệ tri: “Các thiện tâm nàu khởi lên nơi Ta, uà các thiện 
tầm nàu không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phẩm uào phiền 
não, đưa đến Niết bàn. Nếu ban đêm Ta suụ tư uềlụ dục tâm, 
0ô sân tâm, bất hại tầm, không phải từ nhân duyên ấu, Ta thấu 
sợ hãi. Nếu ban nsàu ta suụ tâm, suụ tư uềlụ dục tâm, uô sân 
tâm, bất hại tầm, không phải từ nhân duyên ấu, Ta thấu sợ hãi. 
Và nếu Tn suụ tâm, suụ tư quá lâu, thân thể Ta có thểrnệt mỏi. 
Khi thân mệt mới thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì 
tâm xa lìa định tĩnh. Rồi tự nội thân, Ta trấn an tâm, trấn tịnh 
tâm, khiến được nhất tâm, khiến được định tinh“ (MN 19). Với 
tâm định tỉnh như vậy, vị Bồ Tát đoạn trừ năm triển cái, 
chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiển, chứng túc 
mạng trí, thiên nhãn trí, lậu tận trí và cuối cùng được giải 
thoát giác ngộ. 

Nay chúng tôi đề cập đến lý duyên khởi để giải thích 
vai trò của trí tuệ, lấy con người làm đối tượng để tuệ quán 
và từ nơi đây, vừa tìm được công thức đưa đến sự có mặt 
của con người và sự tập khởi của toàn bộ năm thủ uẩn, 
vừa tìm được công thức duyên diệt, đưa đến sự chấm dứt 
sanh tử và toàn bộ năm thủ uẩn này, như đã được diễn tả 
trong Đại kinh Đoạn tận ái (MN 38). Trước hết, Đức Phật 
đặt vấn đề sự có mặt của con người (bh14), sự có mặt này 
lấy bốn thức ăn làm nhân duyên, làm tập khởi, làm sanh 
chủng, làm hiện hữu, và một khi bốn món ăn này được 
đoạn diệt thì cũng chấm dứt sự có mặt của sinh vật này. 
Sinh vật đã do bốn món ăn làm tập khởi, ái do thọ làm tập 
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khởi, thọ do xúc làm tập khởi, xúc do sáu xứ làm tập khởi, 
sáu xứ do danh sắc làm tập khởi, danh sắc do thức làm tập 
khởi, thức do hành làm tập khởi, hành do vô minh làm tập 
khởi. Như vậy, duyên vô minh có hành, duyên hành có 
thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, 
duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, 
duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có già chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ năm thủ uẩn. 

Như vậy, do duyên sanh nên có già chết, do duyên hữu 
nên có sanh, do duyên thủ nên có hữu, do duyên ái nên 
có thủ, do duyên thọ nên có ái, do duyên xúc nên có thọ, 
do duyên sáu xứ nên có xúc, do đuyên danh sắc nên có 
sáu xứ, do duyên thức nên có danh sắc, do duyên hành 
nên có thức, do duyên vô minh nên có hành. Như vậy Đức 
Phật xác chứng duyên sanh của toàn bộ khổ uẩn tức là con 
người với công thức: “Cái nàu có mặt, cái đâu có mặt. Cái 
nàu sanh, cái đâu sanh “ (Imastmrtn saHi idntn hoH, itassuppädä 
Idamn uppaƒJjaf) — (SN 12.21). 

Từ lý duyên sanh, Đức Phật đi đến lý duyên diệt. Do 
vô mimh đoạn diệt xả ly một cách hoàn toàn nên hành 
diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh 
sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt 
nên xúc điệt. Do xúc diệt nên thọ điệt. Do thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ điệt nên hữu diệt. Do 
hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu bi 
khổ ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ năm thủ uẩn diệt. 

Như vậy do sanh diệt nên già chết diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thọ điệt nên ái diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do 
sáu xứ điệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 
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Do thức diệt nên minh danh sắc diệt. Do hành diệt nên 
thức diệt. Do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy, Đức 
Phật xác chứng duyên diệt với công thức: “Cá nàu không 
có mặt, cái dâu không có mặt; cái nàu diệt, cái đâu diệt.“ 
(Imasmir asati idarh na hoti, imassa nirodhä idarh niruJJhati). 
Vị hành giả, với trí tuệ biết được hai công thức duyên sanh 
và duyên diệt, nên sau khi giữ giới, sau khi chứng bốn 
thiền định, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, vị ấy không 
tham ái đối với sáu trần khả ái hoặc không khả ái, vị ấy 
sống an trú niệm trên thân, với một tâm vô lượng. Vị ấy 
như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ 
chúng, các bất thiện pháp được trừ diệt một cách hoàn 
toàn. Như vậy vị ấy từ bỏ thuận ứng nghịch ứng, có cảm 
thọ nào khởi lên, vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, 
không đắm trước thọ ấy. Vì vị ấy không có tùy hỷ, không 
có hoan nghênh, không có đấm trước, nếu có dục hỷ 
(nandđi) khởi lên đối với các cảm thọ, dục hỷ ấy được trừ 
diệt không có dư tàn. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. 
Do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ năm thủ uẩn này. 

Như vậy, với những đối tượng sai khác như năm thủ 
uẩn, khổ và các lậu hoặc, các sở kiến, các vọng tưởng hý 
luận, các bất thiện tầm và các thiện tầm, lý duyên khởi, trí 
tuệ đóng một vai trò then chốt trong trách nhiệm tuệ tri 
các đối tượng, liễu tri các đối tượng, cuối cùng đoạn tận 
được các lậu hoặc để chứng quả A-la-hán. 

Để nêu rõ định nghĩa và vai trò của trí tuệ hơn nữa, 
chúng tôi ghi chép sau đây một vài câu Phật dạy trích dẫn 
từ kinh tạng Pali để chứng minh các sự giải thích trên: 
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“Tất cả hành uô thường, 

Với tuệ, quán thấu uậu. 

Đau khổ ẩược nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 
Tất cả hành khổ ñau, 

Với tuệ, quán thấu uậu. 
Đau khổ ẩược nhàm chán, 
Chính con đường thanh tịnh. 
Tất cả pháp uô ngã, 

Với tuệ, quán thấu uậu. 
Đau khổ ẩược nhàm chán, 
Chính cơn đường thanh tịnh.“ (Dhp 277-279) 


"Thấu khổ à khổ tập 

Thấu sự khổ uượt qua, 

Thấu đường Thánh tám neành, 
Đưa đến khổ não tận". (Dhp 191) 


“Mắt thịt, mắt chư Thiên, 

Vô thượng mắt trí tuệ, 

Cả ba loại mắt ấu 

Lược bậc uô thượng nhân 

Đã tuuên bố trình bàu... 

Từ đâu trí khởi lên, 

Tuệ nhãn là tối thượng; 

Ai chứng được mắt ấu 

Giải thoát mọi khổ đau.“ (l† 61) 


kở 
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Bẹc 


GIỚI, ĐỊNH, TUỆ - 
CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC CHẤM DỨT 
ĐAU KHỔ SANH TỬ LUÂN HỒI 


Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một hệ thống giáo 
dục, đã được xây dựng cách đây hơn 2000 năm, vẫn được 
truyền tụng và hành trì cho đến ngày nay. Đối tượng của 
hệ thống giáo dục này là các Tăng Ni đã thọ đại giới, sống 
không gia đình, với tâm nguyện thoát ly sanh tử luân hồi. 

Theo đạo Phật, có sanh là có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Nên muốn diệt trừ đau khổ, cần phải đoạn tận sanh 
y (upadhi) tức là đoạn tận những gì có khả năng đưa đến 
một đời sống khác. Do vậy người tu hành sẽ phải sống như 
thế nào để đoạn tận năm hạ phần kiết sử: thân kiến, giới 
cấm thủ, nghi, tham dục, sân hận; cùng với năm thượng 
phần kiết sử: sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo hối và vô minh. 

Như vậy pháp môn "Ba vô lậu học” là một chương trình 
giáo dục, một hệ thống tu học cho hàng xuất gia, đã được 
Đức Phật truyền dạy trong nhiều kinh điễn. 

Thứ nhất là Giới học: Tức là sống biết hổ thẹn, biết sợ 
hãi những điều ác mình làm, sống như thế nào không để 
cho sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu 
chi phối tâm của mình, sống như thế nào cho thân hành, 
khẩu hành, ý hành, mạng sống được thanh tịnh để trợ 
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duyên cho hành giả sống đời sống thanh tịnh trong sáng. 
Tiếp đến, vị tỳ-kheo tiết độ trong ăn uống, “suự ieẫm thọ 
thực, không phải để uui đùa, không phải để ñam mê, không 
phải đểtrans sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ cốt để 
thân nàu được bảo dưỡng, được duụ trì, đểchấp trì Phạm hạnh, 
diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ tới 0à 
chúns ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn” (SN 35.239). 

Bước thêm bước nữa, vị tỳ-kheo chú tâm tỉnh giác. Ban 
ngày, ban đêm trừ canh giữa dành để nghỉ, vị hành giả đi 
hành thiển hay ngồi thiền, gột sạch tâm khỏi các chướng 
ngại pháp. Ngoài ra, đi, đứng, nằm, ngồi, phàm có 
hành động gì, vị hành giả chánh niệm tỉnh giác, biết rõ 
mọi việc mình đang làm. Như vậy, chính hành động này 
tác thành giới học, giúp hành giả chế ngự các căn, con 
người được tự tại, để bước qua giai đoạn thứ hai tức 
là Định học. 

Mục đích của Định học trước hết là loại trừ năm triển 
cái, làm ô uế tâm, làm chướng ngại trí tuệ, tức là tham dục, 
sân hận, hôn trầm, thụy miên, trạo hối và nghi. Loại trừ 
năm triển cái được ví như bị nợ trả được nợ cũ; bị đau ốm 
được lành bệnh, bị tù tội được thoát ly; bị nô lệ được giải 
thoát, đi qua sa mạc nguy hiểm đến được đầu làng an ổn. 
Người hành giả dùng năm thiền chi, dùng tầm đối trị với 
hôn trầm thụy miên, dùng tứ đối trị với nghi, dùng hỷ đối 
trị với sân, dùng lạc đối trị với trạo hối, dùng nhất tâm đối 
trị với tham dục. 

Không những vị hành giả hưởng được an lạc hạnh phúc 
trong khi loại trừ năm triển cái, vị hành giả còn 
hưởng được hỷ lạc do ly dục sanh của sơ thiển, hưởng 
được hỷ lạc do định sanh của thiền thứ hai, hưởng được 
xả niệm lạc trú của thiển thứ ba, và hưởng được xả niệm 
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thanh tịnh của thiền thứ tư. Các loại hỷ lạc của bốn thiển 
này thấm nhuần tẩm ướt thân này không một chỗ nào trên 
toàn thân không do hỷ lạc ấy thấm nhuần. Đức Phật dùng 
bốn ví dụ để diễn tả hỷ lạc do thiền sanh đã thấm nhuần 
toàn thân như thế nào. Như một cục bột tắm được thấm 
nhuần tẩm ướt với nước, trào trộn với nước nhưng không 
chảy thành giọt. Như một hồ nước không có lỗ nước chảy 
ra, nước từ trong phun ra, trời lại đổ mưa tầm tã, như vậy 
toàn bộ được nước của hồ nước ấy thấm nhuần. Hay ví dụ 
có hoa sen xanh, sen đỏ, sen trắng, sanh từ đáy hồ, lớn lên 
trong nước, không vượt khỏi nước. Các hoa sen ấy không 
có một chỗ nào trên toàn thân không bị nước hồ ẩy thấm 
nhuần. Ví như một người ngồi, lấy tấm vải trắng rộng 
trùm đầu và tay chân, không để cho một chỗ nào trên toàn 
thân không bị tấm vải trắng ấy bao trùm. Chúng ta nhận 
thấy nói đến thiển định là nói đến thần thông phép lạ, 
trong khi thiền được Thế Tôn giải thích như một trạng thái 
hỷ lạc thấm nhuần toàn thân, khiến con người được hiện 
tại lạc trú, rồi từ nơi hiện tại lạc trú mới đi đến nhất tâm 
thiền định. 

“Với tâm định tĩnh thuần tịnh, trong sáng không cấu nhiễm, 
không phiển não, nhu nhuuến, dễ sử dụng uững chắc bình tỉnh 
như uậu, uị hành giả hướng đến túc mạng tỉnh, trí tuệ uề quá 
khứ; thiên nhãn minh, trí tuệ uềtương lai; 0à lậu tận mỉnh, trí 
tuệ uềhiện tại. Vị ấu nhớ đến một đời, nhiều đời, một ngàn đời, 
một trăm ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiêu 
hoại uà thành kiếp. Vị ấu nhớ, tại chỗ kia, 1a có tên như thế 
nàu, dòng họ như thế nàu, giai cấp như thế nàu, thọ khổ lạc như 
thế nàu, tuổi thọ đến mức như thế nàu. Sau khi chết tại chỗ nọ, 
ta được sanh ra tại đâu”. Như uậu, uị hành giả nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng uới các nét đại cương uà các chỉ tiết. 
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“Với tâm định tình, thuần tịnh, trong sáng, không phiển 
não, nhu nhuuến dễ sử dụng, uững chắc bình tỉnh như 0ậu, 0ị 
hành giả dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ uềsanh tử các chúng 
sinh. VỊ ấu uới thiên nhãn thuẩhn tịnh siêu nhân thấu sự sống 
oà sự chết của chúng sinh. Vị ấu biết rõ rằng chúng sinh người 
hạ liệt kẻ cao sang, neười đẹp đế kẻ thô xấu, người trau mắn kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh làm 
những ác hạnh uềthân, lời, ú, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nehiệp theo tà kiến, những người nàu sau khi thân 
hoại trạng chung, phải sanh uào cối dữ, ác thú, dọa xứ, địa 
ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh uề 
thân, lời uà ú, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những neười nàu sau khi thân 
hoại trạng chuns, được sanh uào thiện thú, cõi trời, trên đời 
nàu. 

“Với tâm định tình, thun tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiển não, nhu nhuuến, dễ sử dụng, uững chắc 
bình tĩnh như 0uậu, uị hành siả dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận 
trí. Vị ấu biết như thật đâu là khổ, biết như thật đâu là nguyên 
nhân của khổ, biết như thật lâu là khổ diệt, biết như thật đâu 
là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật âu là những lậu 
hoặc biết như thật flâu là neuuên nhân các lậu hoặc ⁄ biết như 
thật đâu là sự đoạn trừ các lậu hoặ ”, biết như thật đâu là 
cơn đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc .. 

“Nhờ hiểu biết như uậu, nhận thức như uậu, tâm của uị ấu 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 0ô trỉnh 
lậu. Đối uới tự thân đã giải thoát như uậu, 0ị ấu khởi lên sự hiểu 
biết: “Ta đã giải thoát, uị ấu tuệ tri: Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những uiệc cần làm đã làm. Sau đời hiện tại 
không có đời sống nào khác rrữa “ (MN 39). 
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Như vậy, nhờ chín pháp thuộc "Giới học”, vị hành giả 
xây dựng một nền tảng đạo đức vững chắc trong sáng, 
nhờ loại trừ năm triển cái, thực hiện năm thiền chỉ, vị ấy 
chứng đắc bốn thiển thuộc “Định học”, nhờ phát triển túc 
mạng trí, thiên nhãn trí, lậu tận trí thuộc "Tuệ học". VỊ 
hành giả cuối cùng loại bỏ sanh y, diệt tận các lậu 
hoặc, đạt được giải thoát Niết-bàn. 

Khi các vị ấy đạt được mục tiêu giải thoát các vị ấy được 
xem là được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giới; được 
xem là được tự tại, được cứu cánh trong Thánh định; được 
xem là được tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ; được 
xem là được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải thoát. 

Để kết luận, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét như 
sau: 

1. Tu hành có thể xem là đồng nghĩa với giáo dục. Vì tu 
hành có mục đích loại trừ các ác bất thiện pháp và thay thế 
với các thiện pháp, như tu thiển là loại trừ năm triển cái: 
tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, nghi, và thay thế 
bằng năm thiền chỉ: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. 

2. Như vậy kho tàng kinh điển đạo Phật là cả một kho 
tàng quý báu, giáo dục con người loại trừ đau khổ, sống 
được an vui. 

3. Mục đích của đạo Phật không những loại trừ đau khổ 
hiện tại mà còn loại trừ sanh tử luân hồi, chấm dứt sanh y 
(upadhi) không còn trở lui một đời sống khác nữa. 

4. Đối tượng của pháp môn Giới, Định, Tuệ là các 
hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật, các vị tỳ-kheo, tỳ-kheo 
ni, các vị Sa-di, Sa-di ni và gần chúng ta hơn là các Tăng, 
Ni sinh Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, Trường Cơ 
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bản Phật học. Những vị ấy hiện đang được tu tập, được 
huấn luyện theo pháp môn Giới, Định, Tuệ. 

5. Đánh giá đúng mức sự áp dụng pháp môn Giới, 
Định, Tuệ trong nếp sống hiện tại của Tăng, Ni sinh 
là đánh giá được giá trị giáo dục của đạo Phật. 


kở 
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-4- 
CHÁNH PHÁP VÀ HẠNH PHÚC 


Chúng ta vui mừng và tự hào rằng, Phật giáo Việt Nam 
là một bộ phận quan trọng của di sản đạo đức và văn hóa 
quý báu của dân tộc. 

Chúng ta vui mừng và tự hào rằng, từ khi du nhập vào 
nước ta đến nay, trải qua bao bước thăng trầm lịch sử, Phật 
giáo Việt Nam luôn luôn sát cánh với dân tộc, hòa nhập 
vào dân tộc ta như nước với sữa, đúng theo mấy câu thơ 
của thi sĩ Hồ Dzếnh: 

“Trang sử Phật 

Đồng thời là trang sử Việt 

Trải bao độ hưng suụ 

Có ngu mà chẳng mất". 

Trong mấy ngàn năm đạo Phật tồn tại ở Việt Nam, mặc 
dù chịu ảnh hưởng nhiều của Phật giáo Trung Hoa, nhưng 
Phật giáo Việt Nam vẫn giữ được bản sắc của mình, chính 
là nhờ khéo thích ứng với hoàn cảnh lịch sử địa lý và văn 
hóa của dân tộc, biến thành một cái gì gần gũi nhất, thân 
thương nhất của dân tộc Việt Nam, của con người Việt 
Nam, của đất nước chúng ta, mà một nhà thơ đã ca ngợi. 

"Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nếp sống muôn đời của tổ tông”. 
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Rất đẹp hình ảnh hồn dân tộc, nếp sống truyền thống 
của tổ tiên ta được che chở bởi ngôi chùa, bởi đạo Phật ở 
nông thôn. Nếp sống và nhịp sống của bà con nông dân 
từ một thời rất xa xưa đã quyện chặt với nếp sống của nhà 
chùa, của Phật giáo. Và chất siêu tục, toát lên từ nếp 
sống đó, hắn đã giúp cho người dân Việt Nam, khi cần, có 
thể vượt lên trên những cái tầm thường của đời sống thế 
tục, như cái danh, cái lợi v.v. hướng tới những giá trị tâm 
linh cao cả, mà nếu không có chúng thì đời sống con người 
sẽ trở thành vô nghĩa. 

Có thể nói, một trong những đặc sắc rất tốt đẹp của đạo 
Phật là khả năng thích ứng của một tôn giáo cởi mở, không 
hẹp hòi, không giáo điều cứng nhắc, tôn giáo của trí tuệ 
và của tình thương, một tôn giáo thực sự nhân bản, thực 
sự của con người. 

Khi Đức Phật tuyên bố: "Này các tỳ-kheo, xưa cũng như 
nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự dứt khổ" (MN 22). Lời 
tuyên bố xác nhận tất cả lời dạy của Ngài đều hướng đến 
mục đích duy nhất của Ngài là cứu khổ độ sanh. Đức Phật 
lại khuyên các đệ tử xuất gia của Ngài: “Hãy du hành vì 
hạnh phúc của quần sanh, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên 
và loài người” (SN 4.3). 

Như vậy, đại nguyện của Đức Phật là làm vơi nổi thống 
khổ của chúng sinh, đem lại hạnh phúc cho mọi loài mọi 
người. Với trí tuệ, siêu nhiên, với thiên nhãn, thấu suốt sự 
việc quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài quán triệt bất hạnh và 
hạnh phúc của con người tùy thuộc vào hành động thiện 
ác của con người. Ngài tuyên bố: "Ta đã thấy các chúng 
sinh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu 
ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận 
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các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng 
chung, chúng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục 
(It 70)“. Ngài lại tuyên bố thêm: "Ta đã thấy, này các tỳ- 
kheo, các chúng sinh thành tựu thân làm thiện, thành tựu 
lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các 
bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được 
chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này (It 71)". Một lời 
dạy tiếp liên hệ giữa đạo đức và hạnh phúc cho người và 
cho chính mình: "Thành tựu năm pháp tỳ-kheo đem lại 
hạnh phúc cho mình, và hạnh phúc cho người. Thế nào là 
năm? Vị tỳ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến 
khích người khác đầy đủ giới hạnh, tự mình đầy đủ thiền 
định và khuyến khích người khác đầy đủ thiển định, tự 
mình đầy đủ trí tuệ và khuyến khích người khác đầy đủ 
trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát và khuyến khích người 
khác đầy đủ giải thoát, tự mình đầy dủ giải thoát tri kiến 
và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. 
Đầy đủ năm pháp này, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo đem lại 
hạnh phúc cho mình và cho người (AN 5.17)“. Đối với Đức 
Phật, một đời sống có đạo đức là một đời sống có hạnh 
phúc, một đời sống có hạnh phúc là một đời sống có đạo 
đức. 

Nếp sống mà Đức Phật giới thiệu cho chúng ta không 
phải là cuộc sống phóng dật, buông thả, chạy theo dục lạc 
thấp hèn, cũng không phải là cuộc sống ép xác, khổ hạnh 
một cách vô ý thức. Đức Phật dạy chúng ta theo một nếp 
sống trung đạo, không ham mê dục lạc, không ép xác khổ 
hạnh. Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật giới thiệu một nếp 
sống theo năm giới và mười điều thiện. Sống theo năm 
giới, mười điều thiện là sống an lạc và hạnh phúc. 
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Sống theo năm giới, mười điều thiện là sống có ích, có 
cống hiến thật sự về nhiều mặt cho bản thân, gia đình và 
xã hội. 

Theo đạo Phật, sống theo năm giới, mười thiện còn 
là điều kiện cơ bản để được sống xứng đáng như con 
người, và sau khi chết sẽ được tái sinh làm người hoặc làm 
loài trời. 

Đức Phật khuyên các Phật tử tại gia nên sống giữ năm 
giới, làm mười điều thiện để: “Ngay trong hiện tại không 
khởi tâm khổ, tâm ưu, trong khi lâm chung tâm không rối 
loạn, và sau khi mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 
giới". Kinh Hiền ngu (MN 129) nêu rõ: "Một người dùng 
ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, ngay trong hiện 
tại, cảm thọ ba loại khổ ưu; thấy người ta hội họp bàn tán, 
sợ rằng họ đang bàn tán phê bình ác nghiệp của mình. 
Thấy có kẻ bị gia hình vì tội phạm, hoảng hốt lo sợ sắp đến 
phiên mình bị gia hình vì những tội lỗi của chính mình. 
Người làm điều ác luôn luôn bị tội ác của mình ám ảnh 
theo đõi đè nặng trên lương tâm của mình, như khi vào 
buổi chiều, bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè 
trên đất”. 

Đại kinh Bát-niết-bàn (DN 16) nói lên năm điều nguy 
hiểm của người gia chủ nếu phạm giới, sống trái giới luật. 
Một là sẽ bị tiêu hao tiền bạc rất nhiều vì phóng dật. Hai 
là bị tiếng dữ đồn xa. Ba là đi vào hội chúng nào, đi vào 
với tâm thần bối rối. Bốn là khi mạng chung sẽ bị chết với 
tâm rối loạn. Năm là sau khi mạng chung sẽ bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Trái lại, người giữ giới có được năm sự lợi ích. Một là 
sự có tiền của dồi dào vì sống không phóng dật. Hai là 
tiếng tốt đồn xa. Ba là đi vào hội chúng nào, tâm thần 
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không có sợ hãi, không có bối rối, bốn là khi mạng chung, 
chết với tâm không rối loạn. Năm là sau khi mạng chưng 
sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Đức Phật răn dạy chúng ta như sau: “Này các tỳ-kheo, 
trong cõi Diêm Phù Đề này, số ít là các khu vườn khả ái, 
các khu rừng khả ái, các vùng đất khả ái, các hồ ao khả ái. 
Nhưng nhiều hơn là các chỗ đất cao đất thấp, các con sông 
khó lội qua, các khu vực rậm rạp gai góc, các núi non lởớm 
chởm. Cũng vậy này các tỳ-kheo, số ít là các chúng sinh 
sau khi chết từ loài người được tái sinh lại trong loài người, 
còn nhiều hơn là các chúng sinh sau khi chết từ loài người 
bị tái sinh ở địa ngục, ở các loài bàng sinh, ở cõi ngạ quỷ” 
(AN1.348-350). 

Tại sao vậy? Chúng ta tự hỏi. Chúng ta chỉ cần nhìn 
hiện trạng của thế giới một cách vô tư, chân thực và khiêm 
tốn sẽ rõ, số ít là người sống theo năm giới, mười điều 
thiện. Số nhiều là những người không sống theo năm giới, 
mười điều thiện. Số nhiều là những người làm các điều ác 
và bất thiện. Số nhiều là những người sát sanh và khuyến 
khích sát sanh, thích thú sát sanh. Ở khắp các nước, chiến 
tranh đẫm máu kéo dài, dù là cục bộ. Số nhiều là những 
người làm giàu bất chính, giàu lên nhờ buôn bán gian lận, 
buôn lậu, buôn hàng giả, nhờ tham ô, tham nhũng v.v. Số 
nhiều là những người sống tà hạnh, tà dục. Chỉ vì cuộc 
sống tình dục không hạn chế, và theo quy luật bù trừ của 
thiên nhiên, gần đây xảy ra tai họa bệnh sida mà chưa có 
phương thuốc nào của y học hiện đại chữa trị được. Số 
nhiều là người nói dối, nói lời chia rẽ, độc ác, nói lời phù 
phiếm. Chỉ bằng lời nói người ta có thể giết không phải là 
một mạng người mà là hàng vạn mạng người một lúc. ấy 
thế mà có người vẫn cho rằng: lời nói bay đi, khẩu thuyết 
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vô bằng? Cuối cùng, số nhiều là người uống rượu, nghiện 
thuốc, thích chất say. Không chỉ say rượu, say thuốc mà 
còn say cả danh lợi, say nữ sắc, say quyền lực... 

Con người sống ở đời, làm đủ mọi điều ác mà lòng vẫn 
dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, là bởi vì họ 
không được nghe lời Phật dạy. Đấy thật là điều bất hạnh. 
Sau khi chết, họ sẽ phải tái sanh vào những cõi khổ, sẽ 
phải chịu đựng nhũng nỗi khổ mà ở cương vị làm người 
họ không thể nào ý thức được, tưởng tượng được. 

Kinh Phật cho biết, có ba cõi sống khổ mà những người 
không sống theo năm giới, làm điều ác và bất thiện, sau 
khi chết sẽ bị đọa và chịu đựng những nỗi khổ triển 
miên. Đây là cõi địa ngục, cõi súc sanh và cõi qủy đói. 

Trong ba cõi sống khổ đó, chỉ có cõi súc sanh, là ở trong 
tầm mắt thấy của chúng ta mà thôi. 

Ca dao Việt Nam có câu : 

"Làm thân trâu nsựa, xin đền kiếp sau " 

Thấy con trâu kéo cày, con ngựa kéo xe, chúng ta đã 
thấy khổ. Nhưng con gà, con lợn khổ hơn, vì số phận của 
chúng là sẽ bị người ta giết ăn thịt. Con dòi, con bọ chưi 
rúc ở các ổ rác, ổ phân chắc chắn còn sống khổ hơn nhiều. 
Nhưng ở hai cõi địa ngục và qủy đói, những nỗi khổ còn 
lớn hơn gấp ngàn vạn lần. Chúng ta, người trần mắt thịt 
không thấy được cảnh địa ngục, nhưng Đức Phật với con 
mắt Phật thấy rất rõ thế nào là cảnh giới địa ngục và Đức 
Phật đã từng kể về nỗi khổ ở địa ngục trong kinh Hiển ngu 
(MN 129), Đức Phật dạy : 

“Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về địa ngục, 
phải nói rằng địa ngục không hoàn toàn tốt đẹp, hoàn 
toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Về vấn đề 
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này, này các tỳ-kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, 
vì rất nhiều là sự đau khổ ở địa ngục.” 

Khi nghe nói như vậy, một tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ được 
không? 

Thế Tôn đáp: 

“Có thể được, này tỳ-kheo. Ví như tỳ-kheo, có người 
bắt được một tên trộm cắp, và dẫn nó đến trước mặt vua 
và thưa: “Tâu Đại vương, đây là một tên cướp phạm tội. 
Hãy hình phạt nó như Đại vương muốn“. Vua nói: “Này 
các Người hãy đi, và vào buổi sáng, hãy đâm người này 
với 100 ngọn giáo”, và vào buổi sáng, họ đâm người này 
với 100 ngọn giáo. Đến trưa, vua hỏi như sau: “Này các 
Người, người ấy ra sao?-“Tâu Đại vương, nó vẫn còn 
sống“. Vua nói: Này các Người hãy đi, và vào buổi trưa, 
hãy đâm người này với 100 ngọn giáo“. Đến chiều, vua lại 
hỏi: Này các Người, người ấy ra sao?—“Iâu Đại vương, nó 
vẫn còn sống”. Vua lại nói: “Này các Người, vào buổi 
chiều, hãy đâm nó với 100 ngọn giáo nữa. 

“Này các tỳ-kheo, các Người nghi thế nào? Người ấy 
bị đâm 300 ngọn giáo, do nhân duyên ấy, có cảm thọ ưu 
khổ không?” 

“Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, người kia 
do nhân duyên ấy đã cảm thấy khổ ưu, còn nói gì đến 300 
ngọn giáo.“ 

Rồi Thế Tôn lượm một hòn đá, lớn bằng bàn tay và nói 
với các tỳ-kheo: 
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“Này các tỳ-kheo, các ông nghỉ thế nào? Cái gì lớn hơn, 
hòn đá này to bằng bàn tay do Ta lượm lên, hay là núi 
Tuyết Sơn vua các loại núi?” 

“Thực là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này bằng bàn 
tay do Thế Tôn lượm lên, so sánh với núi Tuyết Sơn, vua 
các loại núi, thực không đáng kể gì, không bằng một ngàn 
vạn lần, không thể so sánh được.” 

“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, người ấy bị đâm 300 ngọn 
giáo, do đó cảm thấy khổ ưu. Nhưng khổ ưu ấy so với khổ 
ưu ở địa ngục, không đáng kể gì, không bằng một phần 
ngàn vạn lần, không thể so sánh được.” 

Đức Phật, vị Bốn Sư của chúng ta bao giờ cũng nói lên 
lời chân thực, lời có ích. Ngài là bậc đại trí tuệ, là bậc đại 
từ bi. Chính vì lòng thương tường đối với, đối với chúng 
ta mà Ngài mô tả cảnh địa ngục, là nơi có những cảnh khổ 
cực vô cùng đang chờ đợi những kẻ không sống theo năm 
giới, làm nhiều điều ác và bất thiện ở đời này. 

Chúng ta là đệ tử Phật, là con Phật, chúng ta hãy tin 
tưởng ở lời răn dạy của Ngài, chúng ta hãy nguyện sống 
thiện, sống lành, sống theo năm giới, mười điều thiện, thì 
hạnh phúc đến với chúng ta hiện tiền, ngay trong đời này, 
và hạnh phúc hằng trăm ngàn lần tốt đẹp hơn sẽ chờ đợi 
chúng ta ở các cõi sống về sau. 

Lợi ích thiết thực và hiện tại của nếp sống Phật giáo 
là đảm bảo cho chúng ta một tâm hồn trong sáng và thanh 
thản, là điều kiện tiên quyết của mọi sự hưởng thụ đích 
thực, kể cả hưởng thụ những niềm vui thế tục. 

Trong nhân gian có câu: "Ắn thịt bò lo ngay ngáy, ăn 
cua cáy ngáy kho khơ”. Ăn thịt bò mà tâm có lo âu vì 
những điều bất thiện, điều ác minh đã làm, thì làm sao 
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hưởng được hương vị thơm ngon của thịt bò, thậm chí ăn 
chẳng buồn ăn, ngủ không buồn ngủ, vì người không giữ 
giới, luôn ở trong tâm trạng lo âu. 

Đối với đạo Phật, sống đạo đức, giữ tâm hồn trong sáng 
và thanh thản, đó là bí quyết của hạnh phúc và an lạc. 

Đạo Phật thực ra không phải chống sự làm giàu, khi 
thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc là vị nam thí chủ lớn 
nhất đối với Tăng chúng trong thời Đức Phật tại thế, Đức 
Phật có nói tới cái vui của người có tiền của, giàu có nhờ 
lao động chính đáng, lương thiện, cái vui của người có tiền 
của và biết dùng tiền của đó để làm điều thiện, cái vui của 
người không có nợ nần và cuối cùng là cái vui của người 
sống thiện, không bị lương tâm khiển trách. Và trong bốn 
cái vui nói trên, Đức Phật khẳng định cái vui của người 
sống thiện, không bị lương tâm khiển trách là cái vui lớn 
hơn cả. Vì sao? Vì rằng chỉ có người sống thiện, không bị 
lương tâm khiển trách mới có được cái tâm thanh thản để 
hưởng thụ mọi niềm vui khác, vật chất cũng như tinh 
thần. 

Chính vi lẽ đó, mà vua Trần Nhân Tông trong bài "Cư 
Trần Lạc Đạo Phú”, đã nói rằng: Đối với người sống đạo 
đức thì dù sống trong nửa gian lều cũng không khác gì 
sống trên lâu đài ở cõi Trời v.v. 

Nhược chỉn oui bề đạo đức, nửa sian lầu quÚ nửa thiên cung; 

Dầu năng tiễn thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu 

sác. 

Có người hỏi: "Có kinh nào trong đó Đức Phật răn dạy 
cụ thể về quả báo chờ đợi những người không sống theo 
năm giới?“ Xin trả lời: “Có”. Đó là đoạn kinh trong Tăng 
chi bộ, chương Tám pháp: 
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“Này các tù-kheo, sát sanh được thực hiện, tạo thành thói 
quen làm cho đầu đủ sẽ đưa tới địa neục, đưa đến loài bàng sanh, 
dựa đến cõi neạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh 
là được làm người uới tuổi thọ ngắn . 

“Này các tù-kheo, lấu của không cho được thực hiện, tạo 
thành thói quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến 
loài bàng sanh, đưa đến cõi nạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhỏ 
của lấu của không cho là được làm người uới tài sản bị tổn hại. 

“Này các tù-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, tạo 
thành thói quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến 
các loài bàng sanh, đưa đến cối neạ quủ. Quả dị thục hết sức 
nhỏ của tà hạnh trons các dục là được làm người uới sự oán thù 
của kẻ dịch. 

“Này các tù-kheo, nói dối được thực hiện, tạo thành thói 
quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng 
sanh, dựa đến cõi nạ quủ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói dối 
là được làm người nhưng thường bị 0u cáo không đúng sự thực. 

“Này các tù-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, tạo thành thói 
quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng 
sanh, dựa đến cối nạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai 
lưỡi là được làm người nhưng tất hết bạn bè. 

“Này các tù-kheo, nói lời ác được thực hiện, tạo thành thói 
quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng 
sanh, dựa đến cõi nạ quủ. Quả dị thục hết sức nhẹ nhàng của 
lời nói ác là được làm người, nhưng phải nghe những lời ác độc, 
không thích Ú. 

“Này các tù-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, tạo 
thành thói quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến 
loài bàng sanh, đưa đến cõi neạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ 
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của nói lời phù phiếm là được làm người nhưng phải nghe những 
lời khó chấp nhận. 

“Này các tù-kheo, uống rượu tren, rượu nấu được thực hiện, 
tạo thành thói quen, làm cho đầu đủ sẽ đưa đến địa ngục, đưa 
đến loài bàng sanh, đưa đến cõi nạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của uống rượu tmen, rượu nấu là được làm người tới 
tâm điên loạn” (kinh Rất là nhẹ, AN 8.40). 

Sống theo năm giới, nếu tội nặng, thí dụ phá giới liên 
tục ngày này qua ngày khác, tâm không chút ân hận, thì 
sau khi chết phải đọa xuống các cõi ác như địa ngục, bàng 
sanh và ngạ quỷ. Nhưng nếu tội nhẹ, cũng được sanh lại 
làm người, nhưng vẫn phải sống rất khổ. Với con mắt trí 
tuệ, con mắt Phật, Đức Phật thấy rõ như vậy, cho nên 
giảng bài kinh trên để răn dạy chúng ta. Chúng ta, những 
người con Phật, chúng ta hãy tin ở lời Phật dạy và sống 
theo đúng năm giới, mười điều thiện. 


* 


Để kết thúc, tôi xin phép nhắc lại một lần nửa nội dung 
của năm giới, kèm theo một vài giải thích giản đơn, để mọi 
người, mọi lứa tuổi, bất cứ làm nghề nghiệp gì cũng có thể 
hiểu và thực hành được: 

Thứ nhất: Chớ có giết và chớ có chấp nhận giết hại. Làm 
hết sức mình để bảo vệ sự sống, chớ có làm những nghề 
nghiệp có hại cho người khác và thiên nhiên. Hãy gắng 
hết sức mình để nâng cao chất lượng sống của mình và 
mọi người. Hãy đừng tiếc sức mình để bảo vệ nền Hòa 
bình thế giới và Hòa bình khu vực. 

Thứ hai: Đừng có lấy của không cho, đừng có trộm cắp. 
Hãy biết tôn trọng tài sản của người khác. Chớ có làm giàu 
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bằng sự đau khổ của người khác; bằng sự đau khổ, sự tiêu 
diệt những chúng sinh khác. Hãy bố thí với lòng từ. 

Thứ ba: Chớ có tà dâm, tà hạnh. Chớ có làm tan nát 
gia đình của người khác cũng như của gia đình mình. Hãy 
tôn trọng người phụ nữ và luôn luôn ứng xử tử tế, tế 
nhị đối với họ . 

Thứ tr: Không được nói dối, chỉ nói những lời chân 
thực. Nếu là một sự thực không nên nói, thì thà giữ im 
lặng còn hơn. Dù là sự thực, cũng phải nói với lời lẽ hiển 
hòa và nói đúng lúc, đúng chỗ. Không được nói chia rẽ, 
gây mất đoàn kết. Luôn luôn nói lời hòa hợp. Không được 
nói lời ác độc, khó nghe và làm khổ tâm người khác Luôn 
luôn nói lời dịu hiển, dù là trong khi phê bình. Nói đúng 
thời, đúng nơi, nói vì sự thực, vì lợi ích của đạo và của 
chúng sinh, chứ không phải nói vì lợi ích của cá nhân 
mình. 

Thứ năm: Chớ có dùng rượu hay bất cứ chất say nào 
khác. Rượu cũng như mọi chất say, chất ma túy, đều rất 
có hại, có hại về lâu về dài đối với cơ thể chúng ta, hệ thần 
kinh chúng ta. Cơ thể người là một tổ chức huyền diệu, là 
sản phẩm của nhiều thế hệ để lại cho chúng ta, hủy hoại 
cơ thể đó bằng rượu và chất ma túy khác, tức là phản bội 
lại các thế hệ tiền bối của chúng ta, phản lại cha mẹ, ông 
bà chúng ta. 

Với nếp sống theo năm giới, mười điều thiện, chúng ta 
sống hạnh phúc và an lạc trong đời này, chúng ta sống có 
ích lợi tối đa cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta 
sống thực sự xứng đáng là con người, và rồi đây, sau khi 
chết đi, chúng ta nhất định sẽ tái sanh làm người, hay là 
làm loài trời. 
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Đó là thông điệp Chánh Pháp và Hạnh Phúc mà chúng 
tôi muốn giới thiệu. 
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HỘI CHÚNG TỲ-KHEO 
TRONG THỜI ĐỨC PHẬT CÒN TẠI THẾ 


Trong kinh "Niệm hơi thở vào, hơi thở ra" (MN 
118), Đức Phật dạy cho chúng ta rõ sự sinh hoạt giữa Thế 
Tôn và các đệ tử của Ngài, và nhờ đó chúng ta hình 
dung được nếp sống của chư Tăng tỳ-kheo và những bài 
thuyết pháp do Thế Tôn giảng dạy. Kinh ấy kể rằng: 

Thời ấy Đức Phật sống ở Xá-vệ (Sävatthi) tại Đông Viên 
Lộc Mẫu giảng đường cùng với một số Thượng tọa thời 
danh như ngài Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Ma- 
ha Ca-chiên-diên, Đại Câu-hy-la, Đại Kiếp-tân-na, Tôn giả 
Thuần-đà, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-bà-đa, Tôn 
giả A-nan-đà; cùng nhiều bậc Thượng tọa có thời danh 
khác. Lúc bấy giờ một số Thượng tọa tỳ-kheo giảng dạy 
10 tân tỳ-kheo. Một số Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo 
giảng dạy cho 20 tân tỳ-kheo, cho 30, 40... và các tân tỳ- 
kheo được các Thượng tọa tỳ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy, ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù 
thắng đã chứng đạt được. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố-tát ngày rằm, 
vào đêm trăng tròn sau ngày tự tứ đang ngồi ngoài trời 
với chúng tỳ-kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn trong chúng 
tỳ-kheo đang yên lặng, đang hết sức yên lặng rồi bảo các 
tỳ-kheo: 
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“Ta được thỏa mãn, này các tỳ-kheo với đạo lộ này tâm 
ta được thỏa mãn, này các tỳ-kheo với đạo lộ này. Do vậy, 
này các tỳ-kheo hãy tỉnh tấn hơn nữa để chứng đạt những 
gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ 
ở đây tại Xá vệ cho đến tháng tư lễ Komudi.” 

Những tỳ-kheo địa phương được nghe Thế Tôn sẽ ở 
đây, tại Xá-vệ cho đến tháng tư Komudi. Các tỳ-kheo tụ 
họp tại Savatthi, để yết kiến Thế Tôn. Và các Thượng tọa 
tỳ-kheo lại càng khuyến giáo giảng dạy tân học tỳ-kheo 
nhiều hơn nữa. 

Lúc bấy giờ vào ngày Bố-tát, ngày rằm vào đêm trăng 
tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư. Thế Tôn đang ngổi 
ngoài trời, xung quanh có chúng tỳ-kheo đoanh vây. Rồi 
Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng tỳ-kheo đang 
yên lặng, đang hết sức yên lặng liền bảo chúng tỳ-kheo: 

“Hội chúng này, này các tỳ-kheo, không có lời dư 
thừa, đã được an trú trong lõi cây an tịnh. Chúng tỳ-kheo 
như thế này, này các tỳ-kheo, hội chúng như thế này, này 
các tỳ-kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỳ-kheo như 
thế này, hội chúng như thế này là một hội chúng, bố thí 
ít được phước báu nhiều, bố thí nhiều càng được phước 
báu nhiều hơn nữa. Chúng tỳ-kheo như thế này, này các 
tỳ-kheo là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng tỳ-kheo 
như thế này, hội chúng như thế này, này các tỳ-kheo là 
một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần với một bao 
lương thực trên vai để đến yết kiến. Chúng tỳ-kheo này là 
như vậy. Hội chúng này là như vậy, này các tỳ-kheo. Này 
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các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này có những vị tỳ-kheo 
là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục 
đích Đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, được giải 
thoát nhờ chánh trí. Này các tỳ-kheo, những bậc tỳ-kheo 
như vậy có mặt trong hội chúng này. Này các tỳ-kheo 
trong chúng tỳ-kheo này có bậc đã đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử được hóa sanh từ nơi đây được nhập Niết-bàn, 
không còn trở lui đời này nữa. Các bậc tỳ-kheo như vậy, 
này các tỳ-kheo có mặt trong hội chúng tỳ-kheo này. Này 
các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này có những tỳ- 
kheo đã đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, đã làm cho muội lược 
tham, sân, si, là bậc Nhất Lai, sau khi sanh vào đời này 
một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc tỳ-kheo như 
vậy có mặt trong hội chúng tỳ-kheo này. Này các tỳ-kheo, 
trong chúng tỳ-kheo này có những vị đã đoạn tận ba kiết 
sử là bậc Dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ 
được giác ngộ, các bậc tỳ-kheo như vậy có mặt trong hội 
chúng tỳ-kheo này. 

“Này các tỳ-kheo, trong chúng tỳ-kheo này có nhưng 
tỳ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn 
niệm xứ, tu tập bốn chánh cần, tu tập bốn như ý túc, tu 
tập năm căn, năm lực, tu tập bảy giác chi, tu 
tập Thánh đạo Tám nghành. Này các tỳ-kheo, trong hội 
chúng tỳ-kheo này có những tỳ-kheo sống chuyên tâm, 
chú tâm tu tập từ tâm, tu tập bi tâm, tu tập hỷ tâm, tu tập 
xả tâm, tu tập quán bất tịnh, tu tập vô thường tưởng. Các 
bậc tỳ-kheo như vậy có mặt trong hội chúng tỳ-kheo này. 

“Này các tỳ-kheo, trong hội chúng tỳ-kheo này, có 
những tỳ-kheo chuyên tâm, chú tâm tu tập niệm hơi thở 
vào hơi thở ra. Pháp môn này được tu tập được làm cho 
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sung mãn đưa đến quả lớn, đưa đến công đức lớn. Niệm 
hơi thở vào hơi thở ra này được tu tập, được làm cho sung 
mãn đưa đến bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm 
xứ được tu tập, được làm cho sung mãn khiến cho bảy giác 
chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho 
sung mãn khiến cho Minh giải thoát được viên mãn.” 

Kinh này cho chúng ta thấy Đức Phật thường hay lựa 
đêm rằm có trăng tròn, quy tụ lại xung quanh Ngài ở 
ngoài trời, một số tỳ-kheo thời danh, đó là những bậc đã 
hành trì có kết quả các pháp môn Ngài dạy. Trong buổi 
họp đầu tiên, sau ngày tự tứ trăng rằm, Ngài chứng kiến 
sự im lặng kỳ diệu của các đại đệ tử của Ngài vậy, Thế Tôn 
mới tuyên bố: “Ta được thỏa mãn, này các tỳ-kheo, 
với đạo lộ này, tâm ta được thỏa mãn, này các tỳ-kheo, 
với đạo lộ này, Do vậy này các tỳ-kheo, hãy tinh tấn hơn 
nữa để được chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những 
gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Xá-vệ cho đến tháng 
tư Komudi.” 

Chứng kiến các vị tỳ-kheo đang vây quanh, Ngài cảm 
thấy thỏa mãn về đạo lộ Ngài dạy cho các Thánh đệ tử và 
khởi lên lời sách tấn khuyến các đệ tử hãy tinh tấn hơn 
nữa. Trong đêm tháng Komudi, Đức Phật trực tiếp tán 
thán công hạnh tu tập của chúng tỳ-kheo, khen chúng tỳ- 
kheo như vậy xứng đáng được cúng dường, một hội 
chúng hy hữu ở đời, xứng đáng để được yết kiến. Irong 
hội chúng ấy có các vị đã chứng A-la-hán, đã chứng quả 
Bất lai, đã chứng quả Nhất lai, đã chứng quả Dự lưu. 
Trong hội chúng này lại có những vị chuyên tâm, chú tâm 
tu tập ba mươi bảy pháp trợ đạo, chuyên tâm chú tâm tu 
tập bốn Vô lượng tâm, quán bất tịnh, quán vô thường. 
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Cũng trong hội chúng này, có các tỳ-kheo tu tập “niệm 
hơi thở vào hơi thở ra“. Niệm hơi thở vào hơi thở ra được 
tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức 
lớn. Niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập được làm cho 
sung mãn khiến bốn Niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm 
xứ được tu tập được làm cho viên mãn khiến cho bảy giác 
chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập được làm cho 
viên mãn khiến cho Minh giải thoát được viên mãn. 

Như vậy, chúng ta chứng kiến hai buổi họp chúng giữa 
Thế Tôn với các đại đệ tử nhân ngày Bố-tát, ngày trai giới. 
Chúng ta hình dung được cảnh trí thiêng liêng, lắng đọng 
tâm tư giữa Đạo Sư với đệ tử, bậc Đạo Sư bằng lòng vì thấy 
phương pháp hành trì của mình được các đệ tử tu tập 
thành quả. Còn các đệ tử thì hân hoan vưi sướng tu tập vì 
thấy sự cố gắng của mình đều đem lại thành quả vi diệu. 


kở 
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SG 


KINH "NIỆM HƠI THỞ VÀO 
HƠI THỞ RA" (MN 118) 


Kinh này được đề cập trong Trung bộ, kinh số 118, với 
chữ Pali là “Anapanasaii”, với chữ Hán là "Nhập tức xuất 
tức niệm", với chữ Việt là "Niệm hơi thở vào hơi thở ra". 
Chúng tỳ-kheo sống trong thời Đức Phật tại thế đã hành 
trì pháp môn này và chứng được Thánh quả. 

Đặc biệt kinh này diễn tả rất tỉ mỉ và khúc chiết tiến 
trình giải thoát qua bốn giai đoạn tuần tự sau đây: 

1. Niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập, được làm 
cho sung mãn đưa đến quả lớn, công đức lớn. 

2. Niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập, được làm 
cho sung mãn khiến cho Bốn niệm xứ được viên mãn. 

3. Bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến cho Bảy giác chi được sung mãn. 

4. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn 
khiến cho Minh giải thoát được sung mãn. 

Rồi Đức Phật giải thích rõ ràng bốn giai đoạn này: 

1. Như thế nào là niệm hơi thở vào hơi thở ra? Vị tỳ- 
kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà 
trống, và ngồi kiết già, lưng thắng trú niệm trước mặt. 
Chánh niệm, vị ấy thở vào; chánh niệm, vị ấy thở ra. thở 
vào dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vào dài". Thở ra dài, vị ấy 
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tuệ tri: "Tôi thở ra dài". thở vào ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
vào ngắn". Thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn". 
Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập "Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập "An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị 
ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. 
"Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm 
hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy 
tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Với tâm 
hân hoan, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định tỉnh, tôi sẽ thở vào”, vị 
ấy tập. “Với tâm định tỉnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Với tâm giải 
thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
vào”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Quán ly tham, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Quán ly tham, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, 
vị ấy tập. Niệm hơi thở vào, hơi thở ra, tu tập như vậy, 
làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công đức 


⁄ 


lớn. 

2. Và như thế nào, niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu 
tập? Như thế nào làm cho sung mãn khiến bốn niệm 
xứ được viên mãn? Khi nào này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo thở 
vào dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vào dài". Thở ra dài, vị ấy 
tuệ tri: "Tôi thở ra đài". Hay thở vào ngắn, vị ấy tuệ tri: 
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"Tôi thở vào ngắn". Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên 
thân, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ-kheo, đối với 
các thân, Ta nói đây là một, tức là hơi thở vào hơi thở ra. 
Do vậy này các tỳ-kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, 
vị tỳ-kheo trú, nhiệt tâm tỉnh giác, niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời. Khi nào, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo nghĩ: "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào”, vị 
ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. "Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
vào”, vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
Trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, này các tỳ-kheo, 
vị tỳ-kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời. 

Này các tỳ-kheo, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là một, 
tức là thở vào thở ra. Do vậy, này các tỳ-kheo, trong khi 
tùy quán thọ trên các cảm thọ, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo 
trú nhiệt tâm tỉnh giác, niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 
Khi nào, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo nghĩ: "Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vào", vị ấy tập. 
"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào”, vị 
ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong 
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khi tùy quán tâm trên tâm, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo an 
trú nhiệt tâm tỉnh giác, niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Này các tỳ-kheo, sự tu tập niệm hơi thở vào hơi thở ra 
không thể đối với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy 
này các tỳ-kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, tỳ-kheo 
trú nhiệt tâm tỉnh giác, niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

Khi nào, này các tỳ-kheo, vị tỳ-kheo trú nhiệt tâm tỉnh 
giác, niệm để chế ngự tham ưu ở đời? Khi mà tỳ-kheo 
nghĩ: "Quán vô thường, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. "Quán 
vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
"Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Trong khi 
tùy quán pháp trên các pháp, vị tỳ-kheo trú nhiệt tâm tỉnh 
giác, niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy do đoạn trừ 
tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn (sự vật với 
niệm xả ly). Do vậy này các tỳ-kheo, trong khi tùy quán 
pháp trên các pháp, vị tỳ-kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Niệm hơi thở vào, hơi thở 
ra như vậy, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn, 
như vậy, khiến cho Bốn niệm xứ được viên mãn. 

3. Và bốn niệm xứ này, các tỳ-kheo tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bảy giác 
chi được viên mãn? Này các tỳ-kheo, trong khi tùy quán 
thân trên thân, tỳ-kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác, niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm không hôn mê 
của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê của 
ấy cũng được an trú, này các tỳ-kheo, trong khi ấy niệm 
giác chỉ được bắt đầu khởi lên với tỳ-kheo, trong khi ấy, 
tỳ-kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác 
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chỉ được vị tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các tỳ- 
kheo, trong khi trú với niệm như vậy, tỳ-kheo với trí tuệ 
suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy. Này các tỳ-kheo, trong 
khi trú với niệm như vậy, tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác 
chỉ được bắt đầu khởi lên, với tỳ-kheo. Trong khi ấy, tỳ- 
kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy trạch pháp 
giác chi được tỳ-kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các tỳ- 
kheo, trong khi tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát 
pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với 
vị tỳ-kheo. Này các tỳ-kheo, trong khi vị tỳ-kheo với trí 
tuệ, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy sự tinh 
tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỳ-kheo ấy. 
Trong khi ấy tỉnh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi 
tỳ-kheo. Trong khi ấy tỳ-kheo tu tập tỉnh tấn giác chỉ. 
Trong khi ấy tinh tấn giác chỉ được vị tỳ-kheo tu tập đi đến 
viên mãn. Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi 
vị tỳ-kheo tinh tấn, tỉnh cần. Này các tỳ-kheo, trong khi hỷ 
không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỳ-kheo tinh tấn, 
tỉnh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ- 
kheo. Trong khi ấy hỷ giác chi được vị tỳ-kheo tu tập. 
Trong khi ấy hỷ giác chi được tỳ-kheo tu tập đi đến viên 
mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh 
an, tâm cũng được khinh an. Này các tỳ-kheo, trong khi 
tỳ-kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng 
khinh an, trong khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu khởi lên 
nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ-kheo 
tu tập. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm 
của vị ấy được định tỉnh. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ- 
kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tỉnh, 
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trong khi ấy định giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. 
Trong khi ấy định giác chi được tỳ-kheo tu tập. Trong khi 
ấy định giác chi được tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 
Vị ấy với tâm định tỉnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý 
niệm xả ly. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo với 
tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự vật) với ý niệm xả 
ly, trong khi ấy xả giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. 
Trong khi ấy xả giác chỉ được vị tỳ-kheo tu tập. Trong khi 
ấy xả giác chi được tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 
Này các tỳ-kheo, trong khi quán thọ trên các cảm 
thọ...(như trên)... quán tâm trên tâm... (như trên)... 
quán pháp trên các pháp. Tỳ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, trong 
khi ấy niệm của vị ấy được an trú, không có hôn mê. Này 
các tỳ-kheo, trong khi niệm của tỳ-kheo được an trú không 
có hôn mê, niệm giác chỉ trong khi ấy được bắt đầu khởi 
lên nơi tỳ-kheo, niệm giác chi trong khi ấy được tỳ-kheo 
tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy, được vị tỳ-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với niệm như vậy, suy 
tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ Này các tỳ-kheo, 
trong khi an trú với niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, 
thẩm sát pháp ấy với trí tuệ Trạch pháp giác chi trong khi 
ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo tu tập. Trạch pháp 
giác chi trong khi ấy đi đến sung mãn, tỉnh tấn không 
thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các tỳ-kheo, 
trong khi vị tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát 
pháp ấy với trí tuệ, và tinh tấn không thụ động bắt đầu 
khởi lên nơi vị ấy, tỉnh tấn giác chỉ trong khi ấy bắt đầu 
khởi lên nơi vị tỳ-kheo. Tinh tấn giác chi được vị tỳ-kheo 
tu tập. Tĩnh tấn giác chi được tỳ-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. Đối với vị ấy tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến 
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vật chất khởi lên. Này các tỳ-kheo, trong khi tỳ-kheo tỉnh 
cần, tỉnh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ 
giác chỉ trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi tỳ-kheo. 
Hỷ giác chỉ trong khi ấy được tỳ-kheo làm cho đi đến sung 
mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh 
an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác 
chỉ bắt đầu khởi lên nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy khinh an 
giác chi được tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy khinh an giác 
chỉ được vị tỳ-kheo làm cho đến sung mãn. Một vị có tâm 
khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỳ- 
kheo, trong khi vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được 
định tỉnh, trong khi ấy định giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi 
tỳ-kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỳ-kheo tu tập. 
Trong khi ấy định giác chi được tỳ-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. Vị ấy với tâm định tỉnh như vậy khéo nhìn (sự 
vật) với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chỉ bắt đầu khởi 
lên nơi tỳ-kheo. Trong khi ấy xả giác chi được vị tỳ-kheo 
tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được tỳ-kheo làm cho đi 
đến sung mãn. Này các tỳ-kheo, bốn niệm xứ được tu tập 
như vậy, khiến cho bảy giác chi được sung mãn. 

4. Và này các tỳ-kheo, bảy giác chi tu tập như thế nào, 
làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho mình giải 
thoát được viên mãn? Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo tu 
tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, 
liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến xả ly. Tu tập trạch pháp 
giác chi... (như trên)...tu tập tính tấn giác chi ...(như 
trên) ... tu tập khinh an giác chỉ ... (như trên) tu tập định 
giác chỉ ... (như trên) ... tu tập xả giác chỉ, liên hệ đến viễn 
ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến 
xả ly. Này các tỳ-kheo, Bảy giác chi được tu tập như vậy, 
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làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải 
thoát được viên mãn. 
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7 
KINH VÍ DỤ CON RẮN (MN 22) 


Kinh Ví dụ con rắn (MN 22) là một bài kinh hay, và 
rất đặc biệt. Nội dung nói lên những nhận thức sâu sắc đối 
với những lời dạy của Đức Phật, đối với các dục 
(kãma), đối với mục tiêu thuyết pháp của đức Bổn Sư về 
những tai hại do những chấp thủ nói trên đưa đến. Tiếp 
đến Đức Phật trình bày sáu kiến xứ, chấp thủ năm thủ uẩn 
là của ta, là ta, là tự ngã của ta; chấp thủ tự ngã và thế giới 
là thường còn, thường hằng sau khi chết. Chính sự chấp 
thủ sáu kiến xứ này đem lại tái sinh đời này sang đời khác, 
kể cả những sầu bi lo âu phiền não trong đời sống hiện tại. 
Tiếp tục, kinh này đề cập đến thuyết Vô ngã giúp đoạn 
trừ sáu kiến xứ, chứng đạt quả A-la-hán, Niết-bàn. Tiếp 
nữa, Đức Phật đề cập đến vấn đề ngoại đạo xuyên tạc lời 
dạy Vô ngã của Đức Phật là dạy hư vô chủ nghĩa. Đức 
Phật nói lên thái độ của Ngài đối với vấn đề khen chê. 
Cuối cùng Đức Phật khuyên các đệ tử hãy từ bỏ những gì 
không phải là của mình. Tử bỏ như vậy sẽ đem lại hạnh 
phúc an lạc lâu dài cho chính mình. Hãy hành trì theo lời 
thuyết pháp của Đức Phật. Vì chính nhờ nghe theo lời 
thuyết pháp mà các đệ tử có khả năng chứng được Thánh 
quả tùy pháp hành, tùy tín hành, được sanh Thiên. 

I. Tỳ-kheo Arittha cho rằng chấp thủ các dục không 
phải là chướng ngại và đức Thế Tôn giải thích các dục 
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là chướng ngại pháp với mười ví dụ nêu rõ các dục là 
vui ít khổ nhiều, não nhiều, và các nguy hiểm nơi đây 
lại nhiều hơn. 

Tỳ-kheo Arittha khởi lên ác tà kiến chủ trương rằng thọ 
dụng các pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp 
thực sự không chướng ngại gì. Sau khi khuyên bảo không 
có hiệu quả, các tỳ-kheo trình lên Thế Tôn và Thế Tôn cho 
gọi Arittha đến quở trách ác tà kiến của Arittha và chính 
thức xác nhận các dục là chướng ngại pháp cho người tu 
hành. Ngài dùng mười ví dụ xác nhận các dục là chướng 
ngại pháp, vui ít khổ nhiều, não nhiều, các nguy hiểm 
ở đây lại nhiều hơn. Thế Tôn dùng mười ví dụ để chứng 
minh các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm 
nơi đây lại nhiều hơn. Đức Thế Tôn dạy các dục ví như 
khúc xương, như miếng thịt, như bó đuốc cỏ khô, như hố 
than hừng, như cơn mộng, như vật dụng cho mượn, như 
trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn. Thế Tôn dạy các 
dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều não, nhiều, sự 
nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỳ-kheo Arittha không những 
xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc còn tự phá hoại mình 
và tạo nên nhiều tốn đức. Như vậy sẽ đưa đến bất hạnh 
và đau khổ lâu dài cho kẻ ấy. 

IH. Tai hại nắm giữ sai lạc các pháp. 

Thế Tôn đề cập đến sự tai hại do nắm giữ sai lạc các 
pháp được Thế Tôn dạy. Có hạng người ngu si không học 
kinh Phúng tụng, Giải thích, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, 
Như thị ngữ, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng. 
Sau khi học pháp, họ không hiểu rõ ràng ý nghĩa pháp ấy. 
Họ học pháp chỉ vì muốn chỉ trích người khác, chỉ vì muốn 
khoái khẩu biện luận. Họ không đạt được mục tiêu mà sự 
học pháp hướng đến. Vì nắm giữ sai lạc những pháp ấy 
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nên họ bị đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Như một 
người muốn bắt con rắn độc lại nắm bắt ở lưng hay ở đuôi. 
Con rắn ấy có thể quay đầu cắn người ấy nơi tay hay nơi 
một thân phần khác, và người ấy có thể bị chết hay bị đau 
khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì bắt rắn một cách sai lạc. 
Ở đây cũng vậy, học pháp, nắm pháp sai lạc cũng đưa đến 
khổ đau và bất hạnh. 

Trái lại, có một số thiện nam tín nữ học pháp xong, 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp 
ấy, vì được trí tuệ quán sát nên được rõ ràng. Họ học pháp 
không phải vì muốn chỉ trích người khác, không phải vì 
khoái khẩu biện luận, và chứng đạt được mục tiêu mà học 
pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì tỳ-kheo nắm 
giữ, đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Vì 
không nắm giữ sai lạc các pháp. Cũng vậy, một người 
muốn bắt con rắn nước, người ấy có thể đè con rắn nước 
với cây gậy có nạng. Sau khi đè con rắn với cây gậy có 
nạng, người ấy có thể nắm giữ cổ con rắn. Dù con rắn có 
thể uốn thân của nó xung quanh tay hay cánh tay hay một 
thân phần khác, người ấy không thể bị rắn cắn chết 
hay đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Vì khéo nắm giữ 
con rắn độc. ở đây cũng vậy, những thiện nam tử ấy, vì 
tỳ-kheo nắm giữ pháp, tỳ-kheo quán sát ý nghĩa pháp ấy 
với trí tuệ Do vậy Thế Tôn khuyên các tỳ-kheo hãy hiểu rõ 
ý nghĩa lời Thế Tôn dạy mà thọ trì. Nếu có kẻ không hiểu 
rõ ý nghĩa lời Thế Tôn dạy thì người ấy nên đến hỏi Thế 
Tôn hay hỏi những bậc tỳ-kheo có trí để được hướng dẫn. 

II. Thế Tôn giảng pháp cho các tỳ-kheo như chiếc 
bè để vượt qua sông, không phải để nắm lấy. Chánh 
pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. 
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Đức Thế Tôn xác định Thế Tôn thuyết pháp, như chiếc 
bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Ví như một 
người đi đến một vùng nước rộng, bờ bên này, nguy hiểm 
hãi hùng, bờ bên kia thì an ổn, không có gì sợ hãi. Nhưng 
không có thuyền để vượt qua, người ấy bèn thâu góp cành 
lá cỏ cây cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này để 
vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia 
rồi, lại suy nghi chiếc bè được xây dựng lên một cách công 
phu, bỏ lại thì luyến tiếc, nên người ấy đội chiếc bè trên 
vai và tiếp tục đi. Hành động ấy khiến mọi người đàm 
tiếu, vì sử dụng không đúng với sở dụng của chiếc bè. 
Người ấy, khi qua bờ bên kia rồi, có thể kéo chiếc bè lên 
bờ, hoặc nhận chìm xuống nước rồi tiếp tục đi theo công 
việc của mình. Và đến đây thì Thế Tôn nói lên một lời dạy 
bất hủ, mãi mãi được truyền tụng cho đến ngày nay: "Này 
các tỳ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, 
không phải để nắm giữ lấy. Chư tỳ-kheo, các ông cần hiểu 
ví dụ chiếc bè, Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là 
phi pháp". 

IV. Chấp thủ sáu kiến xứ là tự ngã. Thái độ của kẻ 
vô văn phàm phu và bậc Thánh đệ tử. 

Kẻ vô văn phàm phu, không yết kiến các bậc Thánh, 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 
các bậc Thánh, không yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chân nhân. Xem sắc pháp, xem các cảm thọ, xem 
các tưởng, xem các hành, xem cái gì được thấy, được nghe, 
được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tâm cầu, 
được ý suy tư: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi", và bất cứ kiến xứ nào, nói rằng: "Đây là thế 
giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường 
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hằng, sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi, xem như vậy là 
cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 
Thái độ của vị Thánh đệ tử nghe nhiều thời khác hẳn, 
không những các vị này yết kiến, thuần thục, tu tập pháp 
các bậc Thánh, các bậc Chân nhân, các vị này đối với năm 
thủ uẩấn là cái không phải của tôi, không phải là tôi, không 
phải là tự ngã của tôi, và bất cứ kiến xứ nào nói rằng: "Đây 
là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường hằng, 
thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này 
cho đến mãi mãi, xem như vậy là cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi". Vị này do quan sát như vậy, đối với sự vật không 
thật có, nên không có lo âu phiền não. 

V. Lo âu phiền não đến và không đến với những ai. 

1. Có thể có cái không thật có ở ngoài có thể gây lo âu 
phiển muộn. 

Có người nghi như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi 
nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể 
là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy”. 

Người ấy sầu muộn, than vẫn, khóc lóc đi đến bất tĩnh. 

2. Có thể có cái gì không thật có ở ngoài không có thể 
gây lo âu phiển muộn. 

Có người không nghỉ như sau: "Cái gì chắc chắn đã là 
của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc 
chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy”. 
Người ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc đi đến bất 
tỉnh. 

3. Có cái gì không thật có ở trong có thể gây ra lo âu 
phiển muộn. 
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Ở đây có người không khởi lên tà kiến như sau: "Đây là 
thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thường còn, 
thường hằng, thường trú. Tôi sẽ trú như vậy cho đến mãi 
mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ tử của Như Lai 
thuyết pháp để bài trừ tất cả các kiến xứ, cố chấp, luận 
chấp, thiên kiến, tùy miên, sự đình chỉ mọi hành động, sự 
từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ mọi khát ái, đưa đến ly tham, 
đoạn diệt Niết-bàn? Vị ấy không có nghi như sau: "Chắc 
chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc 
chắn ta sẽ không tồn tại”. Vị ấy không sầu muộn, than 
vãn, khóc lóc, đấm ngực đi đến bất tỉnh. 

4. Thế Tôn đặt một số câu hỏi. 

Các người có thể nắm giữ một vật sở hữu gì mà vật sở 
hữu được nắm giữ ấy sẽ thường hằng, thường còn, thường 
trú, không chuyển biến? - Thưa không! 

5. Các người có thể thấy một vật sở hữu gì được nắm 
giữ và vật sở hữu nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú mãi mãi? - Thưa không ! 

6. Thế Tôn xác nhận Thế Tôn cũng không thấy vật sở 
hữu nắm giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ sẽ thường 
còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, có thể 
trú như thế này mãi mãi. 

7. Các người có thể chấp thủ một ngã luận thủ nào mà 
ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên 
sầu bi khổ ưu não? - Thưa không! 

8. Các người có thấy một ngã luận thủ nào mà ngã luận 
thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bị, 
khổ, ưu, não? - Thưa không? 
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9. Thế Tôn cũng không thấy ngã luận thủ nào, mà ngã 
luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, 
bụ, khổ, ưu, não. 

10. Các người có ý chỉ kiến y nào mà kiến y ấy được y 
chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 
- Thưa không ! 

11. Các người có thấy kiến y nào mà kiến y ấy được y 
chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não? - Thưa 
không ! 

12. Thế Tôn cũng không thấy kiến y nào mà kiến y được 
y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

13. Nếu có ngã thời có ngã sở thuộc, nếu có ngã sở thuộc 
thời có ngã của tôi. Nếu ngã và ngã sở thuộc không 
thể được chấp nhận là thường còn, thời kiến xứ này - "Đây 
là thế giới đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, 
thường hằng", kiến xứ ấy có hoàn toàn ngu sỉ không? Kiến 
xứ ấy thực sự là triệt để ngu sĩ. 

VI. Quan điểm vô ngã của Đức Phật. 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, khổ, chịu sự 
biến hoại, thời thật không hợp lý khi chánh quán năm thủ 
uẩn: “Cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi". 

Bất cứ sắc pháp nào, thọ pháp nào, tưởng pháp nào, 
hành pháp nào, thức pháp nào, quá khứ tương lai hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả 
các pháp ấy là "cái này không phải của tôi, không phải là 
tôi, không phải tự ngã của tôi". Cần phải như thật quán 
với trí tuệ. 
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VI. Nhờ quán vô ngã đưa đến giải thoát. 

Nhờ quán như vậy, thấy như vậy, vị Thanh văn nhàm 
chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối 
với tưởng, nhàm chán đối với hành, nhàm chán đối với 
thức. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên biết được “ta đã 
giải thoát". Vị ấy biết "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". 

VIII. Những đặc tánh của một vị đã giải thoát. 

1. Tỳ-kheo ấy được gọi là vị đã uất bỏ các chướng ngại, 
nghĩa là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như 
cây tala bị chặt đầu, không thể tái sanh trong tương lai. 

2. Tỳ-kheo ấy được gọi là đã lấp đầu các thông hào tức 
là đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử. 

3. Tỳ-kheo ấy đã nhổ lên cột trụ, tức là đã đoạn trừ khát 
ái, đã cắt tận gốc rễ. 

4. Tỳ-kheo ấy đã mở tung các ổ khóa, đã đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử... 

5. Là bậc Thánh đã hạ câu cờ xuống, đã đặt gánh nặng 
xuống, không có gì hệ lụy, tức là đã đoạn trừ ngã mạn. 

IX. Thế Tôn bị xuyên tạc là chủ trương chủ nghĩa 
hư vô. 

Vì Thế Tôn thuyết một vị tỳ-kheo được giải thoát như 
vậy sẽ không một ai tìm được dấu vết. Ngài nói thêm: "Ta 
nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu 
vết". Vì lúc thuyết giảng như vậy, một số ngoại đạo xuyên 
tạc Thế Tôn là chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn 
diệt, hủy diệt và sự tiêu diệt các hữu tình. Thế Tôn phủ 
nhận lời xuyên tạc như vậy. Xưa cũng như nay, Thế Tôn 
nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Nếu có ai phỉ báng Như Lai, 
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nhiếc mắng Như Lai, Thế Tôn không có sân hận. Nếu có 
ai tôn trọng cúng dường Như Lai, Thế Tôn không có hoan 
hỷ, không có thích thú. Thế Tôn chỉ suy nghĩ: "Đây là điều 
xưa kia đã từng biết rõ. Ở đây là những trách nhiệm Ta 
phải làm". Do vậy, Thế Tôn khuyên các tỳ-kheo chớ có tức 
tối, sân hận nếu bị người chỉ trích. Chớ có hoan hỷ thích 
thú nếu được người ta lễ bái cúng dường, các tỳ-kheo hãy 
suy nghĩ: "Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ. Ở đây là 
những trách nhiệm ta phải làm". 

X. Lời Thế Tôn khuyên dạy: 

"Này các tỳ-kheo, cái gì không phải các người, các 
người hãy từ bỏ. Các người từ bỏ sẽ đem lại hạnh phúc an 
lạc lâu dài. Sắc không phải của các người, hãy từ bỏ sắc. 
Thọ không phải của các người, hãy từ bỏ thọ. Tưởng 
không phải của các người, hãy từ bỏ tưởng. Các hành 
không phải của các người, hãy từ bỏ hành. Thức không 
phải của các người, hãy từ bỏ thức. Các người từ bỏ sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài 
cho các người". 

Như trong rừng Jetavana này, nếu người thâu lượm cỏ, 
cây, nhành, lá, đốt lên hay làm theo ý họ muốn. Các tỳ- 
kheo không nghỉ rằng người ấy thâu lượm chúng ta, đốt 
chúng ta và làm với chúng ta tùy theo ý muốn. Vì sao vậy? 
Vì cỏ, cây, nhành, lá không phải tự ngã, không phải sở 
thuộc của tự ngã. Cũng vậy, cái gì không phải của các 
người, hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc 
cho các người. Và cái gì không phải của các người? Chính 
là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

XI. Những lợi ích thiết thực của pháp Đức Phật 
thuyết giảng. 
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Vì pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng khéo khai 
thông, khéo khai thị, nên giúp các vị hành trì có thể 
chứng được bốn Thánh quả, là quả A-la-hán, quả Bất lai, 
quả Nhất lai, quả Dự lưu. 

1. Các vị A-la-hán là những vị đã đoạn tận các lậu hoặc 
tu hành thành mãn, việc nên làmđã làm, gánh 
nặng đã đặt xuống. Lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử 
đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân 
chuyển của những vị này không thể chỉ bày. 

2. Các vị Bất lai là những vị đã đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, nhập diệt tại đây, không phải trở 
lui tại đời này nữa. 

3. Các vị Nhất lai là những vị đã đoạn trừ ba kiết sử, đã 
làm cho muội lược tham, sân, si, chỉ đến đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. 

4. Các vị Dự lưu là những vị đã đoạn trừ ba kiết sử, 
không còn bị đọa lạc trong đường ác thú, quyết định 
hướng đến chánh quả. 

5. Những tỳ-kheo nào là những vị Tùy pháp hành, Tùy 
tín hành, tất cả những vị ấy đều hướng đến Chánh giác. 

6. Vì pháp được Thế Tôn khéo giảng, nên những vị nào 
chỉ đủ niềm tin nơi Thế Tôn, chỉ đủ lòng thương mến đối 
với Thế Tôn, tất cả những vị ấy được hướng về chư Thiên. 


kở 
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-8- 
VẤN ĐỀ TÁI SANH 


Con người từ đâu đến và chết rồi sẽ đi về đâu? 

Đó là những vấn đề làm cho nhân loại băn khoăn tìm 
hiểu và khai sanh rất nhiều triết thuyết tự cổ chí kim, 
nhiều khi mâu thuẫn phản ngược nhau và càng làm cho 
rối ren thêm vấn đề này. 

Ở đây chúng tôi không muốn làm cho rối ren thêm một 
vấn đề tự nó đã là một ổ tơ vò không lối thoát. Chúng tôi 
chỉ muốn đặt trước các độc giả một số dữ kiện, một 
vài định lý và hiện tượng dựa trên thực tế, để giúp các bạn 
hiểu một cách dễ dàng hơn sự giải thích của đạo Phật về 
vấn đề này. Chúng tôi cũng không có cao vọng xác chứng 
vấn đề tái sanh và xây dựng lòng tin cho quý vị, vì vấn đề 
tái sanh đòi hỏi mỗi cá nhân tự mình nhận xét suy tư, tự 
mình xác nhận kinh nghiệm, không những trên tự bản 
thân mà trên cả những hiện tượng xung quanh mình nữa. 

Chúng tôi dựa trên kinh tạng và luận tạng để giải thích, 
đặc biệt là luận A-tỳ-đàm Thượng tọa bộ để sự dẫn chứng 
nghiên cứu dễ dàng hơn. 

Từ trước, chúng ta thường dùng danh từ "Luân hồi" để 
giải thích hiện tượng sanh tử, tử sanh, một danh từ dễ sinh 
ra hiểu lầm: một vòng tròn xoay quanh một trục lăn nhất 
định và đều đặn trở lại chu kỳ xuất phát. Ở đây chúng tôi 
dùng danh từ "Tái sanh" nghĩa là sanh một lần nữa, thế 
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cho danh từ "Luân hồi”, với dụng ý xóa bỏ hình ảnh chu 
kỳ nhất định không di dịch, phản lại định lý căn bản Vô 
thường của đạo Phật. 

I. Những định lý chi phối con người và sự vật. 

1. Định lú Vô thường (anicca). 

Con người và sự vật ở trong đời này luôn luôn thay đổi 
biến dịch, từng giờ, từng phút, từng sát na. Nhưng sự thay 
đổi này không phải loạn xạ bất định mà tuân theo 
những định lý, định luật chi phối và điều hành sự biến 
dịch của sự vật và con người. Khi dùng chữ định lý hay 
định luật, chúng ta đừng có hiểu lầm là những luật này do 
một Tạo hóa làm ra hay do một pháp viện nào ban hành. 
Những định lý này là những định lý thiên nhiên, tự nhiên, 
nêu rõ một sự vận hành có kỷ cương trật tự, chi phối mọi 
sự vật kể cả con người. Những định lý này không phải 
do Đức Phật chế ra, mà chỉ do Ngài khám phá và tuyên bố 
cho thế giới biết. 

Định lý đầu tiên là định lý Vô thường (øcca) nêu rõ 
không một sự vật gì ở trên đời mà được thường hằng, bất 
biến. Nói một cách khác, mọi sự vật kể cả con người đều 
bị luật Vô thường chi phối. Núi non, nhà cửa, cây cối, 
người vật đều được thay đối và bị thay đổi trong từng sát 
na, từng phút, từng giây. Có khi sự thay đổi rất mau lẹ 
chúng ta có thể thấy được như nhà cửa bị đổ nát trong thời 
kỳ chiến tranh; có khi sự thay đổi tế nhị lâu dài hơn từ đời 
này qua đời khác như sông núi, mặt trăng, mặt trời. Định 
lý Vô thường này được nhận xét dưới nhiều trạng thái 
hình thức khác nhau như sanh tử, khởi diệt, tăng giảm, co 
dãn, thành hoại, hữu vô, tiến thối v.v. Dù dưới hình thức 
nào, định lý Vô thường này hàm chứa ý nghĩa một sự 
thay đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Như vậy vô 
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thường ngự trị và chi phối toàn thể thế giới, không có một 
sự vật cá nhân gì có thể thường còn bất biến. Thời gian 
đi động tất cả, di động cả chúng ta, dù chúng ta muốn hay 
không. chúng ta sống trong một thế giới vô thường biến 
dịch, và chính danh mạng căn của chúng ta và sắc mạng 
căn của chúng ta được thay đổi biến dịch từng sát-na, từng 
giây phút. Sabbe saikhärä aniccä: Tất cả pháp hữu vi là vô 
thường. Nếu mọi pháp là vô thường, nhưng không có vật 
gì là hoại diệt. Chỉ có hình thái thay đổi, không có gì tiêu 
tan mất hẳn. Trạng thái chất cứng biến thành chất lỏng, 
trạng thái chất lỏng biến thành trạng thái chất hơi, nhưng 
không có sự vật gì hoàn toàn bị tiêu diệt. Vật chất là một 
biểu hiện của năng lượng, và như vậy không bao giờ tiêu 
mất hay bị hủy hoại. Đây cũng là định lý khoa học, 
“conseruation oƒ enerew “. Chúng ta cũng biết là thân ta luôn 
luôn bị thay đổi, và cứ bảy năm một lần thân thể hoàn 
toàn đổi mới. Cho đến khi chết, cũng không có gì hoại 
diệt. Một phần thân thể của chúng ta sẽ biến thành chất 
lỏng hay chất hơi, kim khí hay muối, tùy theo từng thân 
phần. Nếu sinh vật học dạy rằng thân thể chúng ta hoàn 
toàn đổi mới sau bảy năm, thì Đức Phật dạy rằng thân thể 
chúng ta biến đổi trong từng sát na một, và sự diễn tiến 
của sự biến dịch này được mang tên là “khapiika tmaraIn 
nghĩa là sự chết trong từng sát na. 

Một đặc tính của định lý Vô thường này là không có 
biên giới rõ rệt giữa một trạng thái này với một trạng thái 
nối tiếp, những trạng thái này hoàn toàn cách biệt với 
nhau. Hãy nhìn những làn sóng khởi lên rồi diệt xuống, 
mỗi làn sóng khởi lên rồi xuống khiến cho một làn sóng 
kế tiếp được khởi lên. Rồi làn sóng này lại rơi xuống dể 
làm khởi lên một làn sóng kế tiếp. Chúng ta khó mà 
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chỉ đích thực đâu là ranh giới giữa hai làn sóng, chỗ nào là 
chỗ diệt xuống của một làn sóng trước và chỗ nào là 
khởi điểm cho làn sóng sau. Mỗi một làn sóng như chìm 
sâu vào làn sóng kết tiếp và làn sóng kế tiếp nữa. Như 
vậy định lý Vô thường giúp chúng ta ý thức được con 
người và sự vật luôn luôn thay đổi, biến dịch; tuy thay đổi 
nhưng chỉ thay đổi trạng thái, không mất hắn hay diệt 
hắn. Và giữa hai trạng thái liên tục, không có một ranh 
giới rõ rệt. 

2. Định lú Hiện hữu (phaua) uà định lý Liên tục (santati) 

Từ định lý Vô thường, chúng ta bước sang định lý Hiện 
hữu trong một trạng thái khác. Danh từ Päli gọi là bhaøa. 
Hán dịch là Hữu: Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu. 

Hột lúa luôn luôn ở trong trạng thái hình thành cây mạ, 
nụ hoa luôn luôn ở trong trạng thái hình thành bông hoa, 
con nít luôn luôn ở trong trạng thái hình thành người lớn, 
người lớn luôn luôn ở trong trạng thái hình thành người 
già. 

Có người hỏi, nếu hột lúa được tưới nước sôi vào và cây 
mạ bị nhổ lên thời hột lúa có thành cây mạ không, và cây 
mạ có thể trở thành cây lúa không? Lẽ dĩ nhiên là không, 
những định lý hình thành hay hiện hữu này không chấm 
dứt. Nó tiếp tục nhưng hướng về tiêu mòn, hao diệt, mà 
không mất hắn. Cả hột giống và cây mạ đều thay đổi, tiêu 
mòn và có thể trở thành bốn đại chủng nhưng không mất 
hẳn. Định lý Hiện hữu này đưa đến một định lý khác, gọi 
là định lý Liên tục hay Tương tục (Santati). 

Chúng ta thấy sự vật là vô thường, biến dịch, thay đổi 
từ trạng thái này qua trạng thái khác. Chất cứng có thể trở 
thành chất lỏng, chất lỏng có thể trở thành chất hơi nhưng 
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không một chất nào tiêu điệt hắn. Các năng lực mà những 
chất này là những hình thức hiện hữu, vẫn tiếp tục dù hình 
thức của những chất này có thay đổi. 

Như vậy chúng ta thấy có sự liên tục của năng lực, và 
sự liên tục này là một đặc tính của mọi sự vật. Chính vì có 
sự liên tục, nên khó mà nêu rõ ranh giới giữa một trạng 
thái này qua một trạng thái khác. Không những không có 
ranh giới không gian mà cũng không có ranh giới thời 
gian, vì thời gian cũng liên tục thay đổi. Khó mà chỉ đích 
thực lúc nào là quá khứ, lúc nào là hiện tại, lúc nào là vị 
lai. Hiện tại từng sát na cũng đi vào hiện tại. Khi có người 
bạn nói ta mấy giờ, ta xem đồng hồ đáp 10 giờ vài giây rồi. 
Thời gian không có đứng một chỗ, luôn luôn xê dịch vào 
quá khứ. Và như vậy thời gian cũng do định lý Liên tục 
chi phối. Sự vật đã như vậy, không gian thời gian đã như 
vậy, thời con người với hai phần danh và sắc lẽ nào có thể 
thoát khỏi sự chi phối của định lý Vô thường. Hiện hữu và 
Liên tục được. Và như vậy, khi con người mới sanh 
ra, định lý Liên tục, cho ta thấy có sự liên kết với 
những đời sống quá khứ; và khi con người chết đi, sự chết 
không có nghĩa là mất hắn mà chỉ là mở đầu cho một đời 
sống mới. Đó là những vấn đề khiến chúng ta cần phải suy 
nghĩ. 

3. Định lú Nghiệp báo hau định lú Nhân quả. 

Định lý này nêu rõ, mỗi hành động tạo tác ra phải có 
kết quả của hành động ấy như câu sau này nêu rõ: 
"Yãdisat 0apate bïjarii, tñdisati harate phalarmh “ (SN 11.10) - 
(Gieo hạt giống nào thì gặt kết quả ấy). Định lý này áp 
dụng cho thế giới vật chất và thế giới tâm linh, và khi áp 
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dụng cho hành động con người, định lý Nhân quả 
này được gọi là định lý Nghiệp báo. 

Theo đạo Phật, mọi hành động cố ý về thân, khẩu, ý 
đều gọi là Kamma hay Nghiệp, và kết quả của những 
hành động ấy là karưnauipäka hay nghiệp báo. Hành động 
thiện (kusalakamma) đưa đến nghiệp báo thiện 
(kusalauipäka), và hành động bất thiện (akusalakamma) đưa 
đến nghiệp báo bất thiện (akusalaoipaka). Nhưng ở đời, 
chúng ta thấy nhiều người làm ác mà vẫn phây phây sung 
sướng giàu sang; có người làm thiện lại phải trải qua nhiều 
thời gian truân đau khổ. Sự phân chia không đồng đều về 
khổ lạc, về giàu nghèo, và yểu thọ giữa loài người hình 
như nói lên sự bất công của định lý Nhân quả, Nghiệp báo 
này. Sự hành động của chúng ta có nhiều loại khác nhau, 
và thời gian giữa nhân và quả, giữa nghiệp và nghiệp báo 
không phải nhất luật, theo một thời gian nhất định. Thêm 
nữa, giữa nhân quả, giữa nghiệp và nghiệp báo thường 
hay xen lẫn nhiều yếu tố khác nữa và chính những yếu tố 
này đã chi phối sự hình thành của những kết quả . 

Theo tập Abhidhammattha-saieaha (Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận), Chương V, sự phân chia các nghiệp 
(kamma) được trình bày như sau: 

- Về phương diện công tác, có bốn loại nghiệp: sanh 
nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. 

- Về phương diện sức mạnh thứ tự đưa đến hình thành 
của quả báo, có bốn loại nghiệp: cực trọng nghiệp, cận tử 
nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. 

- Về phương diện thời gian đưa đến sự thọ lãnh kết quả 
của nghiệp, có bốn loại nghiệp: hiện báo nghiệp, sanh báo 
nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. 
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- Về phương diện vị trí quả báo, có bốn loại nghiệp: bất 
thiện nghiệp, dục giới thiện nghiệp, sắc giới thiện nghiệp 
và vô sắc giới thiện nghiệp. 

Janakakamma (sanh nghiệp) là nghiệp chi phối sự sinh 
trưởng trong một đời sau. Sự chết của con người chỉ là sự 
kết liễu tạm thời của một hiện tượng tạm thời. 

Chính tâm sát na cuối cùng định đoạt đời sống tương 
lai của con người. 

Lppatthambakakamma (trì nghiệp) là nghiệp tiếp theo 
Janakakamma, duy trì và nâng đỡ nghiệp này cho đến khi 
mệnh chung. Một thiện trì nghiệp có thể làm con người 
khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc. Trái lại, một bất thiện 
nghiệp có thể làm con người bệnh hoạn đau khổ 
Lipapilakakamma là chướng nghiệp. Nghiệp này, trái với 
nghiệp trước, làm cho yếu ớt, dừng lại và chậm trễ sự kết 
thành của sanh nghiệp. Như một người sanh ra với một 
thiện sanh nghiệp có thể đau đớn bệnh hoạn, do vậy 
không có kết quả tốt lành của nghiệp thiện. 

Lipachätakakartma, đoạn nghiệp đoạn trừ, tiêu diệt 
năng lực của sanh nghiệp, như một mũi tên đang bay có 
thể bị một sức mạnh nào khác cản lại khiến cho mũi tên 
rơi xuống. Sức mạnh ấy là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp này 
có thể thiện hay ác. 

Garukakarmma (cực trọng nghiệp) có thể thiện hay bất 
thiện. Nghiệp này nhất định tạo quả đời này hay đời sau. 
Nếu là thiện thời thuộc ý nghiệp như các thiện tâm. 

Nếu không phải thiện, có thể khẩu nghiệp hay thân 
nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp 
Tăng, làm thân Phật chảy máu. Cực trọng này cũng gọi là 
ãnantariuakartma (vô gián nghiệp) vì nhất định nghiệp 
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này đem đến kết quả trong đời sau. Nếu một người tu 
thiền và sau làm một cực trọng nghiệp, thiện nghiệp của 
người này sẽ bị cực trọng nghiệp tiêu trừ. 

Đời sống sau này của vị này sẽ bị chi phối bởi cực trọng 
nghiệp, như Devadata mất thần thông và phải sinh và ác 
thú vì đã làm Đức Phật bị thương và phá hòa hợp Tăng. 

Như vua Ajãtasattu không thể chứng Sơ quả vì đã giết 
phụ vương. 

Asannakamma (cận tử nghiệp) là nghiệp làm ra hay nhớ 
nghĩ khi lâm chung. Nghiệp này rất quan trọng vì chỉ 
phối đến đời sống sau này. Cho nên nhiều lễ nghi tổ chức 
khiến người sắp chết nhớ lại việc thiện để người ấy được 
sinh vào những cõi tốt đẹp hơn. Một người ác có thể sinh 
lên thiện thú nếu khi chết người ấy nhớ hay làm một thiện 
sự. Trái lại một người khi chết người ấy làm hay nhớ đến 
một việc ác. Như hoàng hậu Mallikã, vợ của vua Kosala 
sống một đời ngay thẳng tốt lành, nhưng chỉ vì khi lâm 
chung, nhớ đến một lời nói láo của mình, nên phải sống 7 
ngày đau khổ trong ác thú. 

Acinmakamma (tập quán nghiệp) là nghiệp thường làm 
và thường nhớ đến. Chính những hành động trở thành tập 
quán tác thành cá tánh con người. Cunda, người đồ tế, 
chết la hét như con heo, vì sống bằng nghề đồ tể, dù sống 
bên cạnh chùa của Đức Phật. Vua Dutthagämani ở Tích 
Lan thường cúng dường cơm nước cho chư Tăng trước khi 
ăn cơm. Chính tập quán nghiệp này khiến vua hoan hỷ lúc 
chết và được sanh lên cõi trời Tusita (Đâu-suất). 

KntaHakammna (tích lũy nghiệp) nghĩa là làm những 
nghiệp không thuộc vào ba loại nghiệp kể trên và những 
nghiệp làm mà quên liền, thuộc về loại nghiệp này. 
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Nghiệp này như là chỗ chứa đựng các nghiệp cho một 
chúng sinh. 

DiHhadhamtmmauedaniakamma: Hiện báo nghiệp là 
nghiệp đưa dến kết quả hiện tại. Theo Abhidhamma, 
chúng ta làm thiện hay ác trong giai đoạn /zøama (tốc hành 
tâm), tâm này tồn tại đến bảy sát na. Quả báo của tâm sát 
na thứ nhất, tâm yếu ớt nhất, có thể được lãnh thọ ngay 
ở đời này. Như vậy gọi là hiện báo nghiệp. 

Nếu không thọ lãnh ngay trong đời này, nghiệp ấy gọi 
là vô hiệu. Tâm sát na yếu ớt thứ hai là tâm sát na thứ bảy. 

Quả báo của tâm này có thể thọ lãnh đời sau thì gọi là 
upapajjauedaniyakana (sanh báo nghiệp). Nghiệp này 
nếu không đưa đến quả báo đời sau thì được gọi là vô 
hiệu. 

Quả báo của các sát na tâm ở giữa có thể được thọ lãnh 
bất kỳ lúc nào cho đến khi chứng được Niết-bàn. Loại 
nghiệp này gọi là aparäapari0aoedaniwakamma (hậu báo 
nghiệp). Chính Đức Phật và các vị A-la-hán cũng không 
thoát khỏi nghiệp này. Không có một loại nghiệp đặc biệt 
gọi là ahosikammmna (vô hiệu nghiệp), nhưng khi một nghiệp 
nào phải có quả báo ở đời này hay đời sau, mà không 
thành tựu được, nghiệp ấy gọi là ahosikamtna. 

Sự trình bày này giúp chúng ta hiểu tại sao ở trên đời 
này, có những sự kiện hình như là bất công mâu thuẫn 
về định lý nghiệp báo, nhân quả; nhưng sự thật định lý 
này cũng vô tư, trung thực như các định lý khác. 


kở 
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-0- 
Ý NGHĨA PHẬT THÀNH ĐẠO 


Theo truyền thuyết Nam tông, Đức Phật đản sinh, 
thành đạo và nhập Niết-bàn cùng trong một ngày, tức là 
ngày Rằm trăng tròn tháng Tư âm lịch. Theo truyền thuyết 
Bắc tông, Đức Phật đản sinh vào ngày Rằm tháng Tư 
(trước là ngày mồng 8 tháng Tư), thành đạo ngày mồng 8 
tháng Chạp, và nhập Niết-bàn vào ngày Rằm tháng Hai 
âm lịch. Nhưng Bắc tông hay Nam tông, quan hệ và ý 
nghĩa Lễ Thành Đạo chỉ là một. Chí nguyện xuất gia, quá 
trình tầm đạo học đạo, hành khổ hạnh, hành thiền, tu tập 
thiển quán, chứng Chánh Đẳng Giác cùng là một. Quá 
trình ấy đều được các học phái chấp nhận, dù có những 
sai khác về chỉ tiết. 

Theo truyền thống, Thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành, 
thấy một người già, một người bệnh, một người chết và 
một người tu sĩ xuất gia. Bốn hình ảnh được chứng kiến 
này làm Ngài xúc động rất mạnh. Ba hình ảnh đầu mở 
mắt cho Ngài thấy cảnh sinh, lão, bệnh, tử đè nặng trên 
kiếp sống con người. Hình ảnh thứ tư giới thiệu 
con đường giải thoát ra khỏi khổ đau: sanh, già, bệnh, 
chết. Do vậy chí nguyện xuất gia của Ngài đã được minh 
định rõ ràng như đã được diễn tả trong kinh Thánh cầu 
(MN 26) sau đây: 
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“Này các tù-kheo, Ta cũng uậu, trước khi giác ngộ, khi chưa 
chứng Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, tự mình bị sanh lại 
tìm câu cái bị sanh, tự tình bị già lại tìm cầu cái bị sià „ tự 
mình bị bệnh... tự tình bị chết... tự tình bị sâu... tự tình bị ô 
nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm... Vậu Ta tự mình bị sanh. Sau 
khi biết rõ sự nguụ hại của cái bị sanh, hãu tìm cầu cái không 
sanh, 0ô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự tình bị 
già... cái không già... tự tình bị bệnh... cái không bệnh... tự 
mình bị sâu... cái không sẩu... tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết 
rõ sự neuụ hại của cái bị ô nhiễm, hấu cầu tìm cái không ô 
nhiễm, uô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn” (MN 26). 

Ở nơi đây, chúng ta sẽ nhận thấy vai trò của cảm thọ 
(oedan3) rất là đặc biệt trong quá trình xuất gia, tu đạo và 
thành quả của Ngài, chính vì thấy sự đau khổ của chúng 
sinh, và đau khổ (đ„kkha) là một cảm thọ, đau khổ vì bị 
sanh, đau khổ vì bị già, đau khổ vì bị bệnh, đau khổ vì bị 
chết nên Ngài mới xuất gia tìm đạo. Cho nên đạo Phật có 
thể nói là một đạo bắt đầu với một cảm thọ tức là khổ thọ 
và chấm dứt cùng với một cảm thọ, tức là lạc thọ, giải thoát 
lạc, chánh giác lạc. Ở đây chúng ta hiểu một cách toàn 
diện câu nói rất đặc biệt của Đức Phật: “Trọn đời Ta thuyếí 
pháp, Ta chỉ nói có hai điêu: sự khổ uà sự diệt khổ” (MN 22). 

Với tâm nguyện giải quyết vấn đề sanh, lão, bệnh, tử 
nên Thái tử xuất gia tu đạo, như được chính Ngài diễn tả 
trong đoạn kinh sau đây: 

“Rồi nàu các t)-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên 
thiếu, tóc đen nhánh, đầu đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, 
trong thời oầng son cuộc đời, tặc dù cha mẹ không bằng lòng, 
nước mắt đầu mặt, than khóc. Tn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tn xuất gia như 
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oậu, để äi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu uô thượng, tối thắng an 
tịnh, đạo lộ, hướng đến tịch tịnh.“ (MN 26). 

Sau khi xuất gia, Thái tử đi đến học đạo với Älãra 
Kaãlãma và Udaka Rãmaputta, và sau khi học và tu chứng 
quả Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, quả vị 
cao nhất mà hai vị này đạt được, Ngài suy nghĩ: "Pháp nà 
không hướng đến uểm lụ, lụ tham, đoạn diệt, an tịnh, thượng 
trí, giác neộ, Niết-bàn tà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu 
xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như uậy, nàu các tù-kheo, 
Tn không tôn kính các pháp nàu, uà từ khước pháp ấu, Ta bỏ đi ” 
(MN 29). 

Tiếp đến là những năm khổ hạnh của Ngài vì trong thời 
bấy giờ, có nhiều vị giáo chủ tin tưởng rằng khổ hạnh là 
con đường đưa đến giải thoát; có hành hạ thân xác, có cảm 
thọ khổ đau mới hy vọng giải thoát giác ngộ. 

Trong Đại kinh Saccaka (MN 36), vị Bồ-tát tu tập 
nghiến răng, dấu chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Rồi Ngài tu tập Chỉ 
tức thiền (tức là thiển nín thở), chịu những khổ đau kinh 
khủng, khi thì bị tiếng gió động kinh khủng thổi ngang 
qua lỗ tai như tiếng ống bệ, khi thì bị ngọn gió kinh khủng 
thổi ngang qua đầu, khi thì bị đau đầu một cách kinh 
khủng, khi thì bị một sức nóng kinh khủng, thiêu đốt. Đức 
Phật tường thuật lại đời sống tu khổ hạnh: 

"Và nàu Aseiuessana, trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự ăn 
uống, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, ha 
súp đậu hột hau súp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gầu 
yếu. Vì ta ăn quá ít, ta chân Ta trở thành như những cọng cỏ 
hau những đốt câu leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của 
1a trở thành như tróng chân con lạc đà; 0ì Ta ăn quá ít, xương 
sống phơi bàu của Ta giống như tmột chuỗi trái bóng; 0ì Ta ăn 
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quá ít, các xương sườn sầu tòn của Ta giống như rui cột của 
một sàn nhà hư nát; 0ì Tan ăn quá ít, con ngươi long lanh của Ta 
nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt giống như ánh trước long lanh 
nằm sâu trone một giếng nước thâm sâu; 0ì Ta ăn quá ít, da 
đầu của Ta trở thành nhăn nheo khô cần như trái bí trắng đắng, 
cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cần. 
Nàu Aggiuessana, nếu Tn nhi: “Ta hãu rờ da bụng/ thì chính 
xương sống bị Ta nắm lấu. Nếu Ta nghĩ: “Ta hấu rờ xương sống? 
thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Tan ăn quá ít, nàu 
Ageiuessana, da bụng của Ta đến bám chặt xương sống” (MN 
36). 

Hiện nay ở các chùa Việt Nam có thờ tượng Phật gọi là 
tượng Tuyết Sơn hay tượng Phật tu khổ hạnh, chỉ còn da 
bọc lấy xương, như chúng ta được thấy ở chùa Bút Tháp. 

Điều quan hệ ở nơi đây là những bài học, những kinh 
nghiệm, vị Bồ-tát đã rút tỉa ra được, khi tự minh tu khổ 
hạnh như vậy: “Này Aggioessama, dù Tì có chí tâm, tỉnh cần, 
tỉnh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, 
nhưng thân của Ta uẫn bị khích động không được khinh an, 0ì 
Tn bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn, do tỉnh tấn chống lại khổ thọ ấu “. 

Rồi vị Bồ-tát nghĩ đến lúc còn nhỏ khi vua cha đang dự 
lễ cày cấy, và Thái tử được đặt ngồi dưới một gốc cây, Thái 
tử nhập sơ thiển: “Ta /ụ dục, lụ bất thiện pháp, chứng uà trú 
thiển thứ nhất, một trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh, có tẩm có 
tứ. Khi an trú như uậu, Tn nghỉ: Đạo lộ nàu có thểäưa đến 
giác ngộ chăng? Và nàu Agsiuessamn, tiếp theo Ú niệm ấu, Ú 
thức nàu khởi lên nơi Ta: “Đâu là đạo lộ đưa đến giác nsộ”. Nàu 
Ageiuessana, rổi Ta suụ nehï: “Ta có sợ chăng, lạc thọ nàu, một 
lạc thọ lụ dục, lụ bất thiện pháp?” Nàu Asgioessana, rồi Ta su 
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nehïi: “Tn không sợ lạc thọ nàu, một lạc thọ lụ dục, lụ bất thiện 
pháp “ (MN 36). 

Vị Bồ-tát nói lên kinh nghiệm riêng của Ngài về vấn đề 
thiền như sau: 

“Và nàu Aseruessana, sau khi ăn thô thực, uà được sức lực 
trở lại, Ta lụ dục, lụ bất thiện pháp chứng uà trú thiển thứ nhất, 
một trạng thái hủ lạc do lụ dục sanh, có tâm có tứ. Nàu 
Aeeioessana, như uậu lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tổn tại 
nhưng không chỉ phối tâm ta. Diệt tầm oà tứ, chứng 0à trú 
thiển thứ hai, một trạng thái hủ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Nàu Agsiuessana, như uậu lạc thọ 
khởi lên nơi Ta, được tổn tại nhưng không chỉ phối tâm Ta. Lụ 
hủ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ trà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng uà trú thiển thứ ba. 
Nàu Agsioessana, như uậu lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tổn tại 
nhưng không chỉ phối tâm Ta. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, chứng 0à trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Nàu Aseruessana, như uậu lạc thọ khởi lên 
nơi Tn, được tổn tại, nhưng Th không chỉ phối tâm Ta” (MN 
36). 

Ở đây, thế giới hành thiền là một thế giới cảm thọ, cảm 
thọ sơ thiền đưa đến hỷ lạc là một cảm thọ này do sống 
viễn ly đưa đến. Thiền thứ hai cũng là một cảm thọ, cảm 
thọ hỷ lạc, nhưng hỷ lạc này do định sanh. Thiền thứ ba 
cũng là một cảm thọ. Xả niệm lạc trú, không còn hỷ, chỉ 
có thuần túy lạc thọ. Và thiển thứ tư cũng là một cảm thọ, 
xả niệm thanh tịnh, lạc cũng không còn, và được xả thay 
thế và xả cũng là một cảm thọ. 

Khi đã nhận thức được con đường phải đi, vị Bồ-tát đi 
tới Uruvelã (Ưu-lâu-tần-loa), thấy một địa điểm khả ái 
một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy 
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gần, có một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và chung quanh 
có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ 
vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tỉnh cần có thể tỉnh 
tấn. “Và này các tỳ-kheo, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: 
"Thật là vừa đủ để tinh tấn“”. Chỗ ngồi mà vị Bồ-tát lựa 
chọn là dưới gốc cây bồ đề ở Bồ đề Đạo tràng, và con sông 
kế cận là con sông Nerañjara (Ni-liên-thiển). Theo truyền 
thống Nam tông, đêm ấy Ngài thành đạo chứng quả Bồ 
đề vô thượng, và sau khi thành đạo, Ngài ở lại chung 
quanh cây bồ đề đến 49 ngày. Theo truyền thống Bắc tông, 
sau khi Ngài đến cây bồ đề, ở lại 49 ngày rồi mới chứng 
quả. Đó là những sai khác về học phái chưa được giải thích 
tường tận. Điều quan hệ là Ngài đã thành đạo dưới gốc 
cây bồ đề, sau khi thực hiện quá trình thành đạo: xuất gia, 
học đạo, tu khổ hạnh, hành thiền, tuệ quán và chứng quả 
Chánh Đăng Giác. 

Con đường Đức Phật tự mình tu hành chứng quả và 
giảng dạy lại cho các đệ tử là con đường Giới, Định, Tuệ. 
Giới là một nếp sống lành mạnh, xa rời các dục, các bất 
thiện pháp, như đã được diễn tả trong nhiều kinh điển. 
Thứ hai là Định, tức là thiển định, phương pháp tập trung 
nội tâm trên những đối tượng lựa chọn để đoạn trừ năm 
triển cái: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi và 
thay thế bằng năm thiển chỉ: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. 
Các thiền chi này được giảm dần cho đến thiền thứ tư, chỉ 
có xả và nhất tâm. Tới đây chấm dứt giai đoạn thiền định 
thứ hai và mở đầu giai đoạn thứ ba tức là giai đoạn trí tuệ. 

Chính xả và nhất tâm, tức là thiển thứ tư đóng một vai 
trò rất quan trọng trong quá trình giác ngộ của vị tu sĩ. 
Một mặt, thiển thứ tư là vị trí người hành giả, có đủ nội 
lực, nghị lực để đối trị ác ma, đối trị sức mạnh của dục. 
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Thiền thứ tư với xả và nhất tâm đạt được địa vị cao nhất 
của thiền sắc giới, thiển này chấm dứt giai đoạn Giới (Sïla) 
và Định (Samadhi) và mở đường cho giai đoạn thứ ba tức 
là Tuệ (Pañña). Thiền này chấm dứt Samatha (Chỉ) và 
mở đầu cho Viøassana (Quán). Nói một cách khác, phải 
với định lực của thiển thứ tư là xả và nhất tâm, người hành 
giả mới có sức mạnh để thiền quán có hiệu quả và tiến 
dần đến đích giác ngộ, giải thoát. Tiến trình giải thoát, 
giác ngộ của Đức Phật dược diễn tả như sau: 

"Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuuến, dễ sử dụng, uững chắc, bình tình như 
oậu. Ta dẫn tâm đến túc mạng minh... Như uậu, Ta nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng uới các nét đại cương 0à các chỉ 
tiết. Nàu Agsiuessama, đó là đệ nhất tỉnh Ta đã chứng được 
trong đêm canh một. Vô tỉnh diệt thì tính sanh, ám diệt thì 
ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần. Như uậu, Nàu Agsiuessama, lạc thọ sanh nơi Ta, được tổn 
tại nhưng không chỉ phối tâm Ta. 

"Với tâm định tỉnh, thuẩn tịnh không cấu nhiễm, không 
phiển não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, uững chắc, bình tỉnh như 
oậu, Ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ uề sanh tử của chúng 
sinh, Ta uới thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhãn, thấu sự sống uà 
chết của chúng sinh ... Nàu Assiuessama, đó là đệ nhị trinh Ta 
đã chứng được trong đêm canh hai, 0ô trính diệt, tính sanh; 
ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần Như uậu nàu Agsiuessama, lạc thọ sanh nơi Tn, được 
tổn tại nhưng không chỉ phối tâm Ta. 

"Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiển não, nhu nhuuến dễ sử dụng, uững chắc, bình tĩnh như 
oậu, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí Ta biết như thật: 
Đâu là Khổ, biết như thật: T2âu là nguyên nhân của Khổ, 
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biết như thật Đâu là Khổ diệt, biết như thật ®2âu là con đường 
đưa đến Khổ diệt, biết như thật: Đâu là các Lậu hoặc”, biết 
như thật: Đâu là nguyên nhân của các Lậu hoặc”, biết như 
thật: âu là các Lậu hoặc diệt, biết như thật: Đây là 
cơn đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc “. Nhờ hiểu biết như 
oậu, nhận thúc như uậu, tâm của Ta thoát khỏi Dục lậu, thoát 
khỏi Hữu lậu, thoát khỏi Vô trinh lậu. Đối uới tự thân đã giải 
thoát như uậu khởi lên sự hiểu biết: “la đã giải thoát”. Ta đã 
biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, uiệc cần làm đã làm, 
sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa” Nàu 
Ageroessana, đó là đệ tưm tính Ta đã chứng trong canh ba, 0ô 
mỉnh diệt, tỉnh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Tn sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. Như uậu, nàu Aseiuessana, lạc 
thọ sanh nơi Ta, được tồn tại nhưng không chỉ phối tâm Ta 
(MN 39). 

Có một con đường làm nổi bật vai trò các cảm thọ trong 
quá trình giải thoát và giác ngộ, vì trong phương pháp 
này, chúng ta thấy rõ sự đóng góp vô cùng quan trọng của 
cảm thọ. 

Vị hành giả, cùng với xả và nhất tâm của thiển thứ tư, 
thanh tịnh trong sáng như vậy, không tập trung vào bốn 
Không định vì là những pháp hữu vi, còn bị sanh diệt; 
cũng không suy tưởng đến Hữu hay Phi hữu, nên không 
có chấp thủ mọi sự vật gì ở đời. Không chấp thủ nên 
không sợ hãi tháo động. Do không sợ hãi tháo động, vị 
hành giả chứng Niết-bàn, tự biết mình đã chứng quả A-la- 
hán: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những điều gì nên 
làm đã làm, không cờn trở lại trạng thái nàu nữa". Khi vị ấy 
cảm thọ lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết 
cảm thọ ấy là vô thường, không nên đắm trước, không 
phải là đối tượng để hoan hỷ. Vị ấy biết không có hệ 
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phược, vị ấy cảm giác các thọ ấy. Khi vị ấy cảm giác một 
cảm thọ lấy thân làm tối hậu hay lấy sinh mạng làm tối 
hậu, vị ấy biết vị ấy cảm giác một cảm thọ, lấy thân làm 
tối hậu hay lấy sanh mạng làm tối hậu. Vị ấy biết sau khi 
thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở 
thành thanh lương. 

Do vậy vị hành giả thành tựu được bốn thắng xứ tối 
thắng (ariädhi†thäna): Vị ấy thành tựu tối thắng tuệ thắng 
xứ (pafñfiadhitthana) nghĩa là trí biết sự đoạn tận mọi đau 
khổ. Sự giải thoát của vị này an trú vào chân đế (sacca) 
không bị dao động, không thể đưa đến hư vọng, thuộc về 
chân đế, Niết-bàn. Vị hành giả thành tựu tối thắng đế 
thắng xứ (saccãdhit†hãna), tức là Niết-bàn không có thể dựa 
trên hư vọng. Mọi sanh y vô trí thức của vị ấy được đoạn 
tận gốc rễ, không có thể tái sanh. Vị ấy thành tựu tối thắng 
xả thắng xứ (cãgñdhi††hãna), tức là sự xả ly tất cả sanh y. 
Các tham ái, thuộc tham dục; phẫn nộ thuộc sân hận; vô 
minh thuộc sĩ mê, không có thể hiện hữu trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi. Vị ấy thành tựu được tối 
thắng tịch tịnh thắng xứ (upasamadhitthäna). Những vọng 
tưởng: "Tôi là, tôi là cái này, tôi không là cái này, tôi sẽ 
không là cái này. Tôi sẽ có sắc, có tưởng". Những vọng 
tưởng ấy là bệnh, là cục bướu, là mũi tên, vị hành giả vượt 
khỏi các vọng tưởng và được gọi là vị ẩn sĩ tịch tịnh tức là 
vị ẩn sĩ không sanh, không già, không có dao động, không 
có hy cầu. Không sanh làm sao già được, không già làm 
sao chết được, không chết làm sao dao động được. Không 
dao động làm sao hy cầu. Cho nên vị ấy đạt được tịch tịnh. 
Ở đây chúng ta nhận thấy vị hành giả khi giác ngộ giải 
thoát không phải thụ động, không phải đoạn diệt, không 
phải trở thành vô tri giác như thường bị hiểu lầm, nhưng 
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là một trạng thái rất sinh động, rất phấn khởi với cả bốn 
tối thắng thánh thắng xứ (ariuädhitthãna): trí tuệ, chân đế, 
tuệ xả, tịch tịnh, tác động rất mạnh mẽ. Đến đây sự đau 
khổ được chấm dứt hoàn toàn, mọi cảm thọ trở thành 
thanh lương, tịch tịnh, không có sanh, lão, bệnh, tử, không 
còn khổ vì sanh, khổ vì bệnh, khổ vì già, khổ vì chết. Vị ấy 
thật sự giác ngộ giải thoát. Vị ấy đã thành đạo (MN 140). 

Quá trình giác ngộ giải thoát của Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni cũng như sự giác ngộ, giải thoát của các vị A-la- 
hán, đã được thể hiện trọn vẹn trong ngày thành đạo của 
Ngài. Từ nơi sự thành đạo của Ngài, chúng ta rút tỉa được 
một số kinh nghiệm và hiểu biết như sau: 

1. Quá trình giác ngộ, giải thoát của Đức Phật là một 
quá trình tu tập về tâm lý, dựa trên những tâm lý của con 
người hiện tại, không có thần linh, không có bùa pháp, 
không có cứu rỗi. 

Trong quá trình này các cảm thọ đóng một vai trò chủ 
yếu vô cùng quan trọng. Chính khổ thọ khiến Ngài xuất 
gia; chính khổ thọ khiến Ngài từ bỏ khổ hạnh; chính lạc 
thọ khiến Ngài hành thiền; chính xả thọ là chân đứng để 
Ngài giác ngộ giải thoát, thành đạo. 

2. Pháp môn đưa đến giác ngộ, giải thoát là Giới, Định, 
Tuệ, nghĩa là phải sống một nếp sống tốt lành trong sạch, 
dựa trên nếp sống ấy, tập trung tâm tư vào những đối 
tượng có lựa chọn để phát triển nội lực định tâm, và với 
xả và nhất tâm trong sáng của thiển thứ tư, bước vào thiền 
quán, nhìn cái nhìn như thật với trí tuệ, và lấy trí như thật 
ấy đoạn tận các lậu hoặc để được giác ngộ giải thoát. 

3. Đức Phật là một người như chúng ta, sanh ra là một 
người, sống như một người và từ giã cõi đời như một 
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người, nhưng là một người vì sự đau khổ của chúng sinh 
mà xuất gia tu đạo, một con người có đủ nghị lực kiên trì 
can đảm, để chiến thắng mọi trở ngại cuối cùng tìm 
ra được con đường diệt khổ cứu độ chúng sinh. 

Ngày Thành Đạo của Ngài nói lên sự thành công cao cả 
của con người đã biết nâng cao phẩm giá tuyệt vời của con 
người, có khả năng giác ngộ và đã thành tựu sự giác ngộ 
một cách trọn vẹn dưới gốc cây bồ đề. 


kở 
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-10- 


NGƯỜI VIỆT NAM THƯƠNG MẸ 
KÍNH CHA QUA CA DAO TỤC NGỮ 


Mùa Vu-lan đối với người Việt Nam, nhất là người Phật 
tử, là một mùa báo Hiếu, một mùa mà các người con 
nhớ đến công ơn sanh thành của mẹ cha và muốn làm một 
cái gì tết đẹp để đền đáp công ơn dưỡng dục của mẹ cha. 

Nhớ ơn cha mẹ và báo hiếu là những cảm giác, những 
suy tư, những việc làm đã ¡in sâu đậm trong lòng người 
Việt Nam, đã được thể hiện linh động và triển miên, 
ngang qua các câu ca dao tục ngữ mà chúng ta tìm thấy 
tràn ngập trong các thôn quê vườn xóm. 

Đâu đâu cũng đề cao công cha như núi cao, nghĩa mẹ 
như biển cả . 

"Công cha như túi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như trước trong nguồn chả ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu, tới là đạo con". 

Hay: 

"Công cha righin tri cao Uời, 

Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời 0ì ta. 

Nền nieười con phải xót xa, 

Đáp đêhn nghĩa nặng như là trời cao. 

Đội ơn chín chữ cù lao, 
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Sanh thành kểrmmấu non cao cho 0uừa". 
Hay là: 
"Tụ đâu cho bằng tụ nhà, 

Thờ cha kính mẹ tmới là chân tu”. 

"Công cha đức mẹ cao dàu, 

Cửu trang trứng nước những nieà ngâu thơ. 

Nuồi con khó nhọc đến iờ, 

Trưởng thành con phải biết thờ song thâm ". 

"Mẹ già ở tấm lều tranh, 

Sớm thăm tối uiếng tới đành dạ con”. 

Lòng thương cha mến mẹ của người Việt Nam thường 
hay gắn liền với hiện tượng thiên nhiên, nên chúng ta 
không thấy làm lạ nhiều câu ca dao đã dùng mặt trời để 
nói lên lòng thương mến cha mẹ: 

"Đêm khuwa trăng rụng xuống cầu, 

Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau". 

Hay là: 

"Biển Đông cờn lúc đầu uơi, 

Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng". 

Cũng vì thương cha mẹ, nên người con không bao giờ 
quên cầu khẩn Phật Trời cho cha mẹ luôn được sống gần 
mình: 

"Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời, 

Cầu cho cha mẹ sống đời uới con". 

"Nó lên trời thấu cặp cu đane đá, 

Nó ra ngoài biển, thấu cặp cá đang đua. 

Đi uÊlập miếu thờ 0ua, 

Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha". 
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Cha mẹ săn sóc con cho từng miếng cơm manh áo, thời 
những người con khi cha mẹ về già cũng phải sáng viếng 
tối thăm, tìm của ngon vật lạ phụng dưỡng cha mẹ: 

"Muốn cho gần mẹ sầu cha, 

Khi oào thúng thóc, khi ra quan tiển". 

"Ai uềtôi gởi buổng cau, 

Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầu. 

Ai uỀtôi gởi đôi giàu, 

Phòng khi mưa sió để thầu mẹ đi". 

Thỉnh thoảng, chúng ta chứng kiến cảnh những người 
con gái không chịu đi lấy chồng, vì không muốn xa cha 
mẹ: 

"Ơn hoài thai, to như bể! 

Công dưỡng dục, lớn tựa sông! 

Em neuuện ở uậu không chồng, 

Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con". 

Người con gái đi lấy chồng xa cũng bị quở trách: 

"Chim a da đậu nhánh ña ña, 

Chồng gần không lấu, đểlấu chồng xa. 

Mai sau cha yếu mẹ già, 

Bát cơm đôi đũa, chén trà ai dâng”'. 

Minh có hiếu với mẹ cha, thời con cháu mình sẽ có hiếu 
với mình. Đây là luật đáp ứng thường tình và không vì 
vậy làm giảm bớt lòng thương mẹ kính cha của người Việt 
Nam: 

"Nếu mình hiếu uới mẹ cha, 

Chắc con cũng hiến uới ta khác gì? 

Nếu mình ăn ở 0ô nghi, 

Đừng tong cơn hiến làm gì uổng công ”'. 


Chánh pháp uà hạnh phác 115 


Hay là: 

"Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận, 

Ngỗ nghịch nào cơn có khác chỉ! 

Xem thử trước thêm mưa xối nước, 

Giọt sau, giọt trước chẳng SaI ØÌ”. 

"Ở đời ai cũng có lần, 

Làm cha mẹ tới biết ơn sinh thành. 

Người xưa khó nhọc nuôi trình, 

Khác sì mình đã hế tình nuôi con". 

Người con cũng biết cha mẹ thương con không phải 
giống nhau, cha có lòng thương của cha, mẹ có lòng 
thương của người mẹ, nên người con cũng có thể phân 
biệt: 

"Mẹ dạu thì con khéo, 

Đố dạu thì con khôn". 

"Mồ côi cha, ăn cơm uới cá 

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm". 

Trong cao dao này, chúng ta đã nhận thấy sự phân biệt 
của người con về cảm tình đối với cha khác, đối với mẹ 
khác. Nếu như cha mất thì đã có mẹ săn sóc cho con, cho 
ăn cơm ăn cá đầy đủ, nhưng chẳng may mẹ mất đi người 
con mới thật khốn khổ, phải đi lót lá mà nằm. Và vì vậy 
nên chúng ta không có lạ gì, khi người con gần mẹ hơn 
cha, thương mẹ hơn thương cha. Chúng ta cũng đọc rất 
nhiều câu ca dao và bài thơ tán dương lòng mẹ thương 
con, lòng con nhớ mẹ : 

"Lên non mới biết non cao 

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”. 

"Ai rằng công trẹ như HIoH, 

Thật ra công mẹ lại cờn lớn hơn". 
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“Lòng mẹ như bát nước đầu, 

Mai nàu khôn lớn, ơn nàu tính sao ?“ 

"Nhớ ơn chín chữ cù lao, 

Ba năm bú trớm biết bao thân tình". 

"Cơn ho lờng mẹ tan tành, 

Cơn sốt lòng trẹ nhự bình nước sôi". 

"Nuôi con chẳng quản chỉ thân, 

Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn". 

"Mẹ ngoảnh đi, cơn dại, 

Mẹ ngoảnh lại, con khôn”. 

"Mẹ giàu cơn có, tnẹ khó con không". 

"Mẹ già như chuối ba hương, 

Như xôi nếp một, như Äường mía lau". 

"Bồng cho cơn bú một hồi, 

Mẹ đã hết sữa, con 0òi cơn la". 

"Nuôi cơn buôn tảo bán tẩn, 

Chỉ tmrơng cơn lớn niên thân uới đời. 

Những khi trái nắng trở trời, 

Cơn đau là mẹ đứng ngồi không yên. 

Trọn đời uất uả triển tiên, 

Chăm lo bát gạo đồng tiển nuôi cơn". 

Vi lòng thương mẹ dạt dào, vì nhớ đến công ơn bú 
mớm sinh thành, nuôi nấng, nên người con luôn luôn 
tưởng nhớ đến mẹ : 

"Chiêu chiều ra đứng ngõ sau, 

Nó 0uềquê mẹ ruột ñau chín chiên". 

"Giữa đêm ra đứng giữa trời, 

Cầm tờ giấu bạch chờ lời mẹ răn". 

"Trải bao gian khổ không sờn, 
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Muôn đời con uẫn nhớ ơn mẹ hiển". 

Đối với công ơn trời biển của cha mẹ, các người con 
luôn tìm cách báo đáp ơn nghĩa nặng và làm tất cả những 
gì có thể làm được để đền ơn mẹ: 

"Mẹ già ở túp lầu tranh, 

Sớm thăm tối uiếng tới đành dạ con". 
"Tôm càng lột uỏ bỏ đuôi, 

Giã cạo cho trắng trà nuôi tẹ già". 
"Đối lòng ăn đọt chà là, 

Nhịu cơm nuôi trẹ, mẹ già yếu răng". 
"Đối lòng ăn trái ổi non, 

Nhịn cơm cho mẹ, cho tròn nghĩa xưa". 
"Dấn mình sánh nước làm thuê, 

Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân". 
"Vô Chùa thấu Phật muốn tu, 

Vềnhà thấu mẹ, công phu chưa đành". 
"Nuôi con chẳng quản chỉ thân, 

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, 

Lấu sì đền nghĩa khó khăn, 

Lên non xắn đá, xâu lăng phụng thờ". 
"Đâu bát cơn đầu nặng ước ong, 
Mẹ ôi, đâu ngọc uới dâu lòng. 

Đâu tình con nặng trong tha thiết, 

Ơn nehia sanh thành, chưa trả xong". 
Ai không làm tròn bổn phận người con đối với mẹ, thời 
nghe lời trách móc: 

"1i đâu bỏ trẹ ở nhà, 

Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng". 


b 


-- 
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Người con hiểu được tình thương của mẹ đối với con, 
nhưng công lao mẹ đã trải qua để nuôi con khôn lớn nhất 
là những hy sinh lo lắng của mẹ chiều chuộng con, săn sóc 
con, chịu cực chịu khổ vì con, chắng may người mẹ đã 
qua đời thì người con đau khổ xót thương là chừng nào. 

Dù người con thương cha không bằng mẹ, nhưng 
không phải vậy mà người con quên công ơn của người 
cha, vì vai trò của người cha rất đặc biệt trong gia đình: 

"Con có cha rthư hà có Hóc, 

Con không cha như nòng nọc đứt Äuôi". 

"Khôn neoan nhờ ấm ông cha, 

Làm niên phải đoái tổ tông phụng thờ". 

"Đạo làm cơn chớ hững hờ, 

Phải ñem hiếu kính mà thờ từ nghiêm". 

"Cồn cha gót đỏ như s0H, 

Một mai cha chết gót con đen sỉ". 

Hình ảnh người cha đã già nhưng vẫn làm lụng nuôi 
con, cũng để lại trong tâm trí người con một nỗi biết ơn vô 
hạn: 

"Cha tôi tuụ đã già rồi, 

Nhưng còn làm lụng để nuôi cả nhà. 

Sớm hôm uừa dấu tiếng sà, 

Cha tôi đã dậu đểra đi làm". 

Đó là hình ảnh cảm động, khi mẹ mất rồi, người cha 
đóng vai gà trống nuôi con lo cho con uống sữa: 

"Nghiêng bình trở hộp nút ra, 

Cơn ơi con bú cho cha yên lòng". 

Tuy vậy, vai trò giáo dục trong gia đình, người cha đặt 
nặng hơn, và giáo dục thường hay nghiêm khắc hơn như 
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vậy ảnh hưởng tốt đẹp cho người con, khi được một người 
cha nghiêm minh dạy bảo, có tác dụng hơn người mẹ 
nhiều : 

"Mẹ đánh một trăm, không bằng cha ngăm một tiếng” . 

Ngang các câu ca dao, các câu cách ngôn, các mẩu 
chuyện, chúng ta đã thấy lòng người Việt Nam đối với cha 
mẹ như thế nào. Lòng thương cha mến mẹ của người Việt 
Nam đã được truyền thống dân tộc Việt Nam hun đúc, tác 
thành, ăn sâu vào tâm khảm của người Việt Nam. Ngoài 
ra, người Phật tử Việt Nam lại được đạo Phật dạy thêm 
nhiều về chữ Hiếu, soi sáng thêm nghĩa vụ làm cho mẹ, 
nghĩa vụ làm con, và nhờ vậy chữ Hiếu lại càng ảnh hưởng 
sâu đậm vào người Phật tử Việt Nam, vào tâm tư 
hành động của người Việt Nam. 

"Tâm Hiếu là tâm Phật, 

Hạnh Hiếu là hạnh Phật". 

Chúng ta được biết Đức Phật là một vị đã đạt được 
Pháp nhãn, đã chứng ngộ trí tuệ, nên cái nhìn của Ngài rất 
khác lạ đối với hành động con người và sự liên hệ giữa 
người và người. Khi thấy Siagala (Thi-ca-la-việt) mỗi buổi 
sáng, dậy sớm đảnh lễ sáu phương (kinh Giáo thọ Thi-ca- 
la-việt, DN 31), đúng theo lời đặn của người cha để lại, 
Đức Phật thấy rõ sự vô ích của lễ nghi và Ngài đã giải 
thích theo hướng chuyển thành hành động đúng bổn 
phận của mình. Phương Đông chỉ cho cha mẹ và con cái, 
phương Nam chỉ cho sư đệ; phương Tây chỉ cho vợ chồng; 
phương Bắc chỉ cho bạn bè; phương Dưới chỉ cho kẻ phục 
vụ và phương Trên chỉ cho Sa-môn, bà-la-môn. Và 
hành động ở đây có nghĩa là bổn phận của người con đối 
với cha mẹ, cha mẹ đối với con, chỉ cho phương Đông, bổn 
phận thầy đối với trò, trò đối với thầy, chỉ phương Nam 
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v.v. Như vậy, người con có năm bổn phận đối với cha mẹ: 
“Nuôi dưỡng cha mẹ (khi cha mẹ già yếu); giữ gìn gia đình 
với truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự; và làm tang lễ khi 
cha mẹ qua đời”. Cha mẹ cũng có năm trách nhiệm đối với 
con cái: “Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con 
làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp; cưới vợ xứng đáng 
cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con“. Đây rõ ràng 
là một thông điệp trách nhiệm, một trách nhiệm hỗ tương 
không phải một chiều. Con có năm bổn phận đối với cha 
mẹ. Cha mẹ cũng có năm bốn phận đối với con cái. Khi 
cha mẹ và con cái làm trọn bổn phận mình, thời 
phương Đông được an lành hạnh phúc. 

Nói cho rõ hơn, vận may chỉ đến với gia đình nào, khi 
trong gia đình ấy cha mẹ trọn tình đối với con cái và con 
cái trọn đạo với mẹ cha. Trong kinh Mangalasutta (kinh 
Điểm lành, Kp 5), khi được một Thiên nhân hỏi làm 
sao được vận may hay điểm lành (a#eaia), với hy vọng 
Đức Phật sẽ dạy cho một hình thức lễ nghi lễ cầu may cầu 
phước, Đức Phật lại dạy cho ba mươi tám hành động phải 
làm để được may mắn và một trong những hành động ấy 
là phụng dưỡng mẹ cha: 

“Matapitu upafhanari ... 

etati tafiealatnuttatmar" 

"Phụng dưỡng cha 0à mẹ ... 

Là điềm lành tối thượng" 

Hiếu không phải là những gì nói suông bằng miệng, 
bằng những nghỉ lễ cầu may cầu phước. Hiếu phải được 
cô đọng bằng những việc làm cụ thể và ở đây là phải hầu 
hạ và phụng dưỡng mẹ cha. 
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Trong kinh Lửa, Tăng chi bộ, chương bảy pháp, cha mẹ 
được ví như ngọn lửa đáng cung kính, vì chính người cha 
người mẹ đã đem lại sự sống cho các người con, như ngọn 
lửa đem lại nguồn nóng, sức sống cho loài người. 

"Thế nào là lửa đáng cung kính? Ở đâu, nàu bà-la-môn, 
những nieười tẹ những người cha của người ấu. Này Bà-la- 
môn, đâu gọi là lửa đáng cung kính. Vì cớ sao? Vì từ đó, 
lửa đáng cung kính khiến cho trang lại, khiến cho sanh ra 
(atohauarh ñhuto sambhiuto). Do uậu, lửa đáng cung kính được 
tôn trọng, ñược cúng dường, phải đem lại chánh lạc “(AN 7.47). 

Một đoạn kinh khác: 

“Và nàu Mahanaman, uới một thiện nam tử dược cha tnẹ 
thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là sự giảm 
thiểu. Và nàu thật sự là uậu, người con hiến dưỡng cha mẹ được 
hưởng rất nhiều hạnh phúc “ (AN 5.58). 

Trong một bài kinh thuộc Tương ưng bộ, bà-la-môn 
Mãtuposaka đến hỏi Đức Phật: 

"Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo 
thường pháp. Sau khi tìm món ăn thiết thực theo thường 
pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi 
làm như vậy, tôi có làm đúng trách nhiệm không? 

"- Này Bà-la-môn, người như vậy là có làm đúng trách 
nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường 
pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha, người ấy được nhiều công 
đức”. 

"Người nào theo thường pháp, 

Nuôi dưỡng tmẹ 0à cha, 

Chính do công hạnh nàu, 

Đối uới cha 0à mẹ, 

Nhờ uậu bậc Hiển Thánh, 
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Trọn đời nàu tán thán, 
Sau khi chết, được sanh 
Hưởng an lạc chư Thiên". (SN 7.19) 


Khi Bà-la-môn Mãnatthaddha hỏi Đức Phật nên cung 
kính cúng dường ai là tốt lành, Đức Phật khuyên (SN 
7.15): 

"Với mẹ 0uà uới cha, 

Với anh tuổi nhiều hơn, 

Với thầu là thứ tư 

Không niên sanh kiêu trạn, 

Nên kính trọng tị ấu, 

Nên tôn kính tị ấu, 

Cúng duớng chúns tốt lành". 

Phụng dưỡng cha mẹ đúng pháp, được hưởng quả tốt 
lành như kệ số 404 sau đây trong Kinh tập đã nêu rõ: 

“Dhammena tätäpitaro phare0a 

Pauojaue dhammikathi s0 0a†HJJati 

Etar ghi 0attayamappamatto 

Sauampabhe nãmnn upeti de0e“ 

"Thờ mẹ cha đúng pháp, 

Buôn bán đúng, thật thà, 

Gia chủ không phóng dật, 

Được sanh Tự Quang thiên". (Snp 2.14) 

Bước thêm một bước nữa, trong một bài kinh thuộc 
Tăng chi bộ, chương Bốn pháp, Đức Phật dùng một hình 
ảnh táo bạo hơn, nhưng rất linh động và chính xác để tán 
dương các gia đình có những người con có hiếu. Những 
gia đình ấy được xem ngang bằng với Phạm thiên, ngang 
bằng với các bậc Đạo sư thời xưa, gia đình ấy đáng được 
cúng dường, tôn trọng. Nói một cách rõ rệt hơn, là 
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gia đình nào có con cháu biết hiếu dưỡng cha mẹ, những 
gia dinh ấy là những gia đình đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được chắp tay, ngang bằng với Phạm 
thiên, là những vị Thiên cao nhất ở Dục giới và Sắc giới, 
ngang bằng với các bậc Đạo sư thời xưa, là những vị đáng 
được tôn trọng nhất từ xưa đến nay. 

"Những gia đình nào, này các tỳ-kheo, trong ấy các con 
cái kính lễ (pøi/i1z) mẹ cha ở nhà, những gia đình ấy được 
chấp nhận ngang bằng với Phạm thiên. Những gia đình 
nào, này các tỳ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ ở 
trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các 
Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ-kheo, 
trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những 
gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường 
(sãhuneuakami)". 

"Phạm thiên, này các tỳ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ 
cha. Các Đạo sư ngày xưa, này các tỳ-kheo, là đồng nghĩa 
với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các tỳ-kheo, 
là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, 
này các tỳ-kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, 
dưỡng dục chúng, giới thiệu cho chúng vào đời“. 

"Cha mẹ là Phạm thiên, 

Bậc Đạo sư thời trước, 

Xứng đáng được cúng dường, 

Vì thương đến cơn cháu. 

Do uậu bậc Hiên trí, 

Đảnh lễ uà tôn trọng, 

Dâng đồ ăn uà uống, 

Vải mặc 0à giường nằm, 

Thoa bóp (cả thân trình), 

Tắm rửa cả chân ta, 
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Với sở hành như 0uậu, 

Đối với tmẹ uà cha, 

Đời nàu người hiển khen, 

Đời sau hưởng Thiên lạc ". (AN 4.63) 

Trong mùa Vu-lan báo hiếu chúng ta đã được nghe 
những câu ca dao tục ngữ nói lên công lao trời biển của 
mẹ cha và tấm lòng hiếu thảo thương mẹ kính cha của 
người Phật tử Việt Nam; chúng ta cũng được nghe những 
lời Phật dạy về trách nhiệm báo hiếu đối với các người con 
Phật. Như vậy có thể nói Phật tử Việt Nam luôn được các 
câu ca dao tục ngữ ăn sâu vào tâm trí của người dân Việt 
từ nhiều thế hệ nối tiếp. Do chịu ảnh hưởng của các truyền 
thống một cách tự nhiên và tất nhiên ấy, nên người Phật 
tử Việt Nam không những tham dự các buổi lễ Báo 
Hiếu đông đủ và tích cực mà còn áp dụng hạnh hiếu thảo 
của mình đối với cha mẹ hiện tiền cũng như quá khứ trong 
bảy đời một cách trọn vẹn nữa. 

(Bài giảng Đại lễ Vu-Lan PL. 2539— 1995 
tại thiẩn Viện Vạn Hạnh) 
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-11- 
SỐNG THEO LÝ TƯỞNG BỒ-TÁT 


Trong đạo Phật có hai tư trào, hai xu thế tựa hồ như 
mâu thuẫn nhau, nhưng thật ra thì bổ sung hỗ trợ cho 
nhau; cả hai tư trào đó đều có ý nghĩa đối với cuộc sống 
của con người hiện đại. 

Thứ nhất là #z trào hướng nội, quay trở về cái mà đạo 
Phật thường gọi là bộ mặt thật xưa nay của chính mình, 
con người thật của mình. 

Thứ hai là f trào hướng risoqï, mà sách Phật thường gọi 
là lợi hạnh độ sanh. Lợi hạnh là làm tất cả mọi điều lợi ích 
cho tất cả mọi loài hữu tình. Độ sanh là giải thoát mọi loài 
hữu tình khỏi mọi nỗi bất hạnh, đặc biệt là nỗi bất hạnh 
lớn lao nhất là sống chết luân hồi. Thực chất của tự trào 
hướng ngoại này là đồng nhất cá nhân minh với toàn thể 
mọi người, mọi chúng sinh trong thế giới vũ trụ. 

Cả hai xu hướng nói trên tiêu biểu cho hai hạnh lớn 
của đạo Phật là #í fuệ öoà từ bí, và Đức Phật là bậc 
Thánh được Phật tử toàn thế giới ca ngợi, tôn sùng như là 
thể hiện một cách hoàn hảo nhất hai đức hạnh trí tuệ và từ 
bi đó. 

Tôi xin lần lượt phân tích cặn kẻ hơn hai xu thế của đạo 
Phật, mà tôi tin rằng có một giá trị hiện sinh lớn (ereaf 
exitstential dimension) đối với thời đại hiện nay của chúng 
ta. 
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1. Xu thế hướng nội: Quay về con người thật của 
chính mình. 

Chúng ta có thể suy nghi gì về cuộc sống thác loạn, 
chạy theo lạc thú vật chất đang là đặc trưng nổi bật của 
những xã hội có trình độ văn minh vật chất cao, và cả của 
những xã hội đang phát triển, nhưng bị nền văn minh đó 
làm cho mê hoặc và chói lòa? Có sức mạnh sâu kín gì nằm 
ở đằng sau những tệ nạn xã hội như ma túy, tội phạm ở 
lứa tuổi thanh thiếu niên, mãi dâm, loạn dâm và bạo 
dâm, đồng tính luyến ái, bệnh tâm thần, nạn tự sát cá 
nhân hay tập thể v.v ... ? ở đằng sau tất cả nếp sống thác 
loạn đó là xu thế của con người bất hạnh muốn thoát khỏi 
cái ta hạn hẹp và vị kỷ, muốn thoát khỏi một tâm trạng 
bất an và ưu tư dai dẳng, thường trực mà tiếng Anh gọi 
bằng danh từ chung là anxiety. Nhưng vì sao lại có tâm 
trạng bất an và ưu tư thường trực đó mà con người 
hiện đại muốn tìm sự lãng quên trong nếp sống thác 
loạn, đôi khi mất cả tính người. 

Phải chăng là con người tưởng rằng, vì nội tâm đầy ưu 
tư và buồn chán, cho nên phải hướng ra bên ngoài để tìm 
lạc thú vật chất? Phải chăng con người tưởng rằng càng 
chiếm hữu nhiều của cải và tiện nghi vật chất, con người 
sẽ càng được thêm hạnh phúc, mọi nỗi ưu tư trong nội tâm 
sẽ được xóa bỏ. 

Ảo tưởng này đâu có mới mẻ mà có tính muôn thuở ở 
Ấn Độ cổ đại, đã từng có triết phái Duy vật (Carvaka) chủ 
trương như thế. Và ở thành phố Athène thời Socrates, có 
những triết gia thuộc phái ngụy biện (Sophistes) cũng đã 
từng bênh vực cho một lối sống khoái lạc vật chất tối đa 
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như là một lối sống lý tưởng, xứng đáng được con người 
mƠ ƯưỚc. 

Đạo Phật nói đó là ảo tưởng của những người khát nước 
mà còn ăn mặn, và càng ăn mặn càng bị khát. Đạo Phật 
vạch ra rằng, nỗi bất an và ưu tư nội tâm chỉ có thể giải 
quyết ở trong nội tâm, chứ không thể giải quyết ở bên 
ngoài. Phương pháp tu thiển của đạo Phật - mà người 
phương Tây quen gọi là đạo Phật Thiển (Zen Buddhism) 
chính là phương pháp giúp cho con người trở về với nội 
tâm mình để giải quyết một cách căn bản mọi nỗi ưu tư và 
bất an của nội tâm. Nội tâm chúng ta không khác gì mặt 
nước hồ, bị những đợt gió dục vọng chạy theo ngoại cảnh 
làm cho nổi sóng và vẩn đục. Chúng ta ưu tư chúng ta bất 
an chính vì chúng ta hằng ngày sống với cái nội tâm nổi 
sóng đó, trong khi cả lớp nước hồ sâu thắm, trong lặng thì 
chúng ta bỏ quên như là xa lạ, không phải của mình. 

Mục đích của thiển không ở ngoài việc chỉ bày cho 
chúng ta những phương pháp thích hợp để làm cho bề 
mặt của nội tâm ta không còn nổi sóng, không còn 
dao động, để có thể nhìn sâu vào những lớp nội tâm rộng 
lớn, trong lặng vốn là cái tâm thật của chúng ta, chân tâm 
của chúng ta. 

Nội tâm con người, từ bề mặt cho đến những bề sâu, 
một khi được làm cho vắng lặng, thì sẽ trong sáng như 
gương, sẽ là nguồn an lạc và hạnh phúc, sẽ là chân lý là 
ánh sáng, là Niết-bàn. Phương pháp tu thiền rất nhiều vì 
bản tính con người muôn vàn sai biệt, người thì độn căn, 
người lợi căn, có người nặng về tham, có người lại sân và 
si nhiều; hay là ngược lại. Thế nhưng mục đích cuối cùng 
phải đạt tới của mọi phương pháp tu thiển là an tịnh nội 
tâm, làm vắng lặng và trong sáng nội tâm, biến nội tâm từ 
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dao động trở thành yên tịnh, từ mê mở trở thành sáng 
suốt. Tâm sáng suốt, đó chính là trí tuệ Bát-nhã, chính là 
cái mà sách Anh ngữ thường gọi là trí tuệ siêu việt 
Transcendental wisdom. Có được trí tuệ Bát-nhã, thì tức 
là thành Phật, bậc Thánh nhìn thấy tất cả biết hết tất cả 
(Omnicient). 

Một ông vua mà giới sử học quốc tế thường biết đến 
như là một anh hùng đã lãnh đạo quân dân Việt Nam hai 
lần chiến thắng đội quân xâm lược Nguyên Mông vào thế 
kỷ XI, đội quân đã từng làm mưa làm gió trên các chiến 
trường châu âu, và Châu Á thời bấy giờ. Ông vua đó Trần 
Nhân Tông. Ông vua đó, sau khi đánh bại quân Nguyên 
Mông đã không chịu ở lại ngôi vua để tận hưởng vinh 
quang của chiến thắng, mà đã nhường ngôi cho con, xuất 
gia theo đạo Phật, trở thành vị thiển sư lỗi lạc, lập ra phái 
thiền Trúc Lâm Yên Tử. Những tác phẩm Phật học của 
ông, toát lên nhiều tư tưởng kỳ đặc. Một trong những tư 
tưởng đó là theo nguyên văn lời ông. 

“Bụt ở trong nhà, 

Chẳng phải tìm xa, 

Nhân khuẩu bổn nên ta tìm Bụt, 

Cốc mới hau chính Phật là ta". 

(Cư Trần Lạc Đạo Phú - hội 5) 

Nghĩa là theo Trần Nhân Tông, con người thật của 
chúng ta chính là Phật, và chính vì chúng ta quên mất cái 
bổn, cái gốc đó cho nên chúng ta mới là chúng sinh, có trí 
óc mê muội và thân tâm đau khổ bất hạnh. Niềm ưu tư, 
bất an có thường trực trong nội tâm của chúng ta chính là 
bắt nguồn từ ở chỗ chúng ta quên mất con người thật của 
chúng ta là Phật, sống với con người giả của chúng ta là 
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chúng sinh. Đạo Phật của Trần Nhân Tông cũng như của 
đời Trần nói chung là một đạo Phật hướng nội rất rõ nét, 
rất sinh động. Trên từ vua cho đến các quan lại, tướng 
lãnh, binh sĩ, dân thường nếu mọi người đều tin rằng 
mình là những vị Phật sẽ thành, do đó ngay trong hiện tại 
phải sống xứng đáng với vị Phật ở trong mình, sống với 
những đức hạnh của Phật như là từ bị, trí tuệ, dũng khí, 
vô úy... thì hãy hỏi có giặc ngoại xâm nào, kể cả quân đội 
Nguyên Mông thiện chiến, có thể xâm phạm bờ cõi Việt 
Nam mà không bị đánh bại. 

Cổ đức có câu: 

"Khổ hải 0ô biên, 

Hồi đầu thị neạn". 

Nghĩa là: 

"Biển khổ mênh tông, 

Nhưng qua đầu lại thì sẽ thấu bờ sau". 

Quay đầu lại hướng về nội tâm, quay đầu lại sống với 
con người thật của mình, và con người thật đó chính là 
Phật với đầy đủ hai đức hạnh trí tuệ và từ bi. Đó chính là 
phương thuốc mà đạo Phật có thể cống hiến cho con người 
hiện đại, con người hiện nay đang lãng đãng như khách 
phong trần trên khắp các nẻo đường, tìm kiếm sự thật và 
hạnh phúc, tuy biết rằng sự tìm kiếm đó là vô vọng. Đạo 
Phật nói: Thôi hãy đừng tìm kiếm đâu xa nữa? Hãy trở về 
với chính mình, với con người thật của mình. 

Trần Nhân Tông, nhà vua-Thiền sư mà tôi đã giới thiệu 
trên đây có hai câu thơ chữ Hán: 

"Gia trung hửu bán hưu tâm tmích 

Đối cảnh uô tâm mạc uấn thiên". 

Nghĩa là: 
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"Trone nhà sẵn ngọc thôi tìm kiếm 

Lặng lòng đối cảnh hỏi chỉ thiển". 

Trong nhà có sẵn ngọc, không cần tìm kiếm đâu xa nữa, 
cũng như nói chính minh là Phật rồi, thôi đừng cầu Phật, 
tìm Phật ở đâu xa nữa. Và vì đã là Phật, cho nên ngoại 
cảnh dù có biến đổi, hấp dẫn như thế nào cũng không thể 
ảnh hưởng chi phối. Nội tâm con người vẫn bình lặng. Đã 
bình lặng thì sáng suốt, không gì không thấy, không biết. 
Và đó chính là thiển rồi, cũng không cần học hỏi thiền làm 
øÌ. 


2. Xu thế hướng ngoại: Một cuộc sống hoàn toàn vô 
ngã, vị tha, tích cực, năng động, phong phú. 

Con người, sau một quá trình tìm kiếm lâu dài không 
có kết quả, cuối cùng biết trở về với chính mình, thì bỗng 
thấy cái gọi mình là ta thực ra không tồn tại. Cả thân và 
tâm chỉ là một dòng, một chuỗi hiện tượng tâm và sinh lý 
biến chuyển liên tục trong từng sát na một và ở bên trong 
hay là ở đằng sau dòng chảy liên tục đó, không có một cái 
gì gọi là linh hồn hay là cái ta vĩnh cửu. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Šữ#rañeama Sñra) một bộ 
kinh Đại thừa quan trọng đã minh họa thuyết Vô ngã 
của đạo Phật bằng một ảnh dụ rất sinh động và cụ 
thể: “Cũng như trăm ngàn biển cả trong lặng mênh trông, mà 
bỏ đi tất cả rồi chấp nhặt một bọt nước làm mình. "Chấp thân 
tâm này là ta, cũng như biển cả quên mình là biển cả rồi 
chấp nhặt một bọt sóng là biển cả. 

Con người giác ngộ lý vô ngã của nhà Phật, phát hiện 
thấy mình không phải là cái bọt nước, mà là cả đại dương 
rộng lớn, mình là đồng một thể với tất cả mọi người, mọi 
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chúng sinh, mọi loài hữu tình, và từ nhận thức đầy trí tuệ 
này, con người phát ra một lòng từ rộng lớn, lòng bi rộng 
lớn, nguyện làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi lạc 
của tất cả chúng sinh, của tất cả mọi loài. Sống như 
vậy,đạo Phật gọi là sống theo lý tưởng Bồ-tát 
(Bodhisattva ¡ideal). Đó là lý tưởng sống hòa nhập vào mọi 
người, mọi chúng sinh, đúng theo nguyên lý mọi người, 
mọi chúng sinh đều bình đẳng, cùng một thể. 

Tôi tin rằng lý tưởng Bồ-tát, như được trình bày 
trên đây, là một lý tưởng có giá trị hiện thực lớn đối với 
thế giới hiện đại, vì các tôn giáo lớn trên thế giới đều có 
thể chấp nhận và thực hiện lý tưởng Bồ-tát của đạo Phật 
trên những mức độ khác nhau, và với những tên gọi khác 
nhau. 

Đạo Gia-tô nói: “Hãy thương người như thể thương 
mình". Đạo Hồi nói: “Người Hồi giáo trong bốn biển đều 
là anh em". Đạo Phật nói: “Hãy yêu thương tất cả chúng 
sinh như người mẹ yêu thương đứa con một của mình". 

Tất cả những lời lẽ khác nhau đó đều nói lên một nội 
dung thống nhất là tình thương rộng lớn, bao trùm lên 
mọi người không phân biệt chủng tộc và dân tộc, màu da 
và giới tính v.v. Tình thương rộng lớn đó phải là nét đặc 
trưng nổi bật nhất của một trật tự đạo đức mới, rất cần 
thiết cho xã hội và thế giới hiện đại, ở phương Tây cũng 
như phương Đông. 

Đạo Phật khuyến cáo mọi người hãy quay về với người 
thật của mình, thế nhưng con người thật của chúng ta lại 
là vô ngã. Nó không hạn chế trong cái thân và tâm vô 
thường hạn hẹp này, nó là cũng một thể với tất cả mọi 
người, mọi chúng sinh và mọi loài hữu tình khác. Và sống 
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hòa nhập với mọi người, mọi chúng sinh chính là lối sống 
vô ngã vị tha theo lý tưởng Bồ-tát. 

Nói tóm lại, hướng nội để tìm con người thật của chính 
mình. Nhưng sau khi phát hiện con người thật của mình 
lại không có mỉnh không có ta, lại là vô ngã, đồng nhất thể 
với tất cả mọi người, mọi chúng sinh khác, cho nên đạo 
Phật lại chủ trương một cuộc sống năng động tích cực, 
hướng ngoại không phải là để tìm và hưởng thụ những lạc 
thú vật chất tầm thường và phi đạo đức, mà là để mưu lợi 
ích và đem lại an lạc cho mọi người, mọi loài Trong cả hai 
xu thế hướng nội và hướng ngoại này, nổi bật lên chủ 
thuyết Vô ngã của đạo Phật, nó không khác gì sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt toàn bộ giáo lý, đạo đức và thực tiễn tu hành 
của đạo Phật. 

Khi Đức Phật còn tại thế và cả sau khi Ngài đã nhập 
diệt, tại bất cứ nơi nào đạo Phật có mặt thì lý tưởng vô ngã 
vị tha bao giờ cũng là chuẩn mức bất di dịch của nếp 
sống đạo Đức Phật giáo, đối với người xuất gia cũng như 
người tại gia. Lý tưởng đó chói sáng Phật giáo Nguyên 
thủy cũng như Phật giáo phát triển, Phật giáo Nam tông 
cũng như Phật giáo Bắc tông, hồi Phật còn tại thế cũng 
như mãi mãi về sau này. Bất cứ mọi người nào mà chối bỏ 
lý tường đó, sống ngược lại với lý tưởng đó, thời không 
thể được xem như là người Phật tử chân chính, chứ đừng 
nói gì đến bậc A-la-hán. Ấy thế mà vẫn có người viết sách 
phê phán, lý tưởng của A-la-hán là vị kỷ hẹp hòi. Họ 
không hiểu rằng muốn thành A-la-hán, điều kiện tiên 
quyết là phải diệt trừ mọi tư tưởng về cái ta, phải giác ngộ 
về lý vô ngã vị tha. 
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Chúng ta hãy nghe lại lời Đức Phật khuyến dụ lớp học 
trò đầu tiên của Ngài: 

“Này các tù-kheo, các người cần phải du hành, uì an lạc cho 
sốđông, 0ì hạnh phúc cho sốđông, 0ì lòng thương tưởng 
cho đời, 0ì hạnh phúc cho chư thiên 0à loài neười ” (6N 4.5). 

Cần nhắc lại rằng, sớm từ năm 300 trước Công nguyên, 
vào một thời mà đạo Phật Đại thừa chưa hưng khởi thì 
Hoàng đế Asoka ở Ấn Độ đã phái nhiều đoàn truyền giáo 
mang thông điệp của Đức Phật Thích-ca đến tận các xứ 
Xiri, Hy Lạp, Ai Cập và Bắc Phi và nhiều vùng xa xôi khác 
trên thế giới. Theo truyền thuyết, một phái đoàn truyền 
giáo của Asoka đã đến tận nước Việt Nam, và có xây một 
bảo tháp ở đây. Truyền giáo ở đất nước xa xôi, bất chấp 
những trở ngại về ngôn ngữ, phong tục tập quán v.v. là 
một hành động không những vị tha mà còn dũng cảm 
nữa. Và đã có biết bao nhiêu người đi mà không trở về 
trong sự nghiệp truyền giáo của các tôn giáo lớn trên thế 
giới. 

Thiếu sót cơ bản của con người hiện đại là đã đánh mất 
con người thật của chính mình, mà chạy theo cái Ta giả 
với những khao khát thèm muốn không bao giờ có thể 
thỏa mãn. Con người hiện đại ở xã hội văn minh phương 
Tây, có thể sống một đời sống tiện nghi vật chất thật đầy 
đủ, nhưng chỉ thiếu một cái là hạnh phúc, là sự an ổn nội 
tâm để thật sự thụ hưởng tất cả mọi của cải và tiện nghi 
vật chất đó. 

Đúng như vậy, của cải và tiện nghỉ vật chất, lạc thú vật 
chất không thể là mục đích tự nó, và cứu cánh được Bởi vì, 
tối thiểu, con người phải có sự bình tĩnh và thanh thản của 
tâm hồn mới có thể tận hưởng những lạc thú vật chất hay 
tinh thần. Thế nhưng từ lâu, do cuộc sống thác loạn và 
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hướng ngoại, mất hài hòa với bản thân, với thiên nhiên và 
xã hội, con người của xã hội văn minh phương Tây 
đã đánh mất sự bình tĩnh và thanh thản đó của tâm hồn, 
là điều kiện tiên quyết và cơ bản của một hạnh phúc chân 
chính và thật sự. 

Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, Socrates đã vạch ra tất cả 
sự vô nghĩa lý của một lối sống tôn thờ khoái lạc vật chất 
như là độc nhất và tối thượng. Chúng ta có thể đọc lời phê 
phán sắc sảo đó của Socrates trong bài đối ngoại Phillebus 
của Plato. Trong cuộc đàm thoại, Socrates đã dẫn đối 
phương của mình là Protarchus đến kết luận vô lý này là 
con người chỉ cần hưởng lạc thú tối đa, ngoài ra thì không 
cần gì hết, kể cả lý trí, sự thông minh, trí nhớ, kiến thức và 
quan niệm đúng đắn. Nghĩa là theo Protarchus, con người 
miễn là được hưởng lạc thú tối đa, còn thì không cần gì 
nữa hết, kể cả sự thông minh, lý trí, trí nhớ v.v. 

Socrates nói: “Như vậy thì không có trí nhớ làm sao ông 
nhớ được ông đã được hưởng lạc thú: bởi lẽ ngay sau khi 
hưởng lạc thú, ông không còn còn nhớ gì được hết, và hơn 
nữa, vì ông cũng không có quan niệm đúng đắn, ông cũng 
không nghỉ được rằng ông đã được hưởng lạc thú, và bởi 
vì ông cũng thiếu khả năng lý trí, ông cũng mất khả năng 
nhận thức được rằng ông sẽ còn được hưởng lạc thú trong 
tương lai. Ông phải sống cuộc sống của con sò hay là của 
những con vật sống nào khác mà trú xứ là đáy biển mà 
linh hồn bị dấu kín ở trong vỏ cứng. Có phải tất cả là như 
thế chăng, hay là chúng ta có thể nghĩ một cái gì khác?" 

Protarchus: "Chúng ta không thể nghi khác được”. 

Socrates: "Nếu vậy thì phải chăng chúng ta có thể nghỉ 
rằng một lối sống như thế là đáng mong ước?” 
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Protarchus: "Này Socrates, lập luận của ông làm 
tôi điếc cả tai..." 

Tôi dẫn chứng cuộc đàm thoại của Socrates để nói rằng 
con người hiện đại, sống một cuộc sống văn minh vật chất 
cao ở cuối thế kỷ XX này vẫn có thể tiếp tục suy nghi ấu 
trï như Protarchus ở Athenes cách đây hai mươi lăm thế 
kỷ. 

Tất nhiên, đạo Phật một mặt lên án cuộc sống chạy theo 
những dục vọng vật chất thấp hèn, mặc khác cũng không 
phải đề cao cuộc sống nghèo đói, kham khổ, đạo Phật lại 
càng phê phán lối tu hành hạ xác thân, ép xác khổ hạnh, 
chỉ làm cho thân người bệnh hoạn và đầu óc con người u 
mê. Đức Phật khuyến chúng ta tránh cả hai cực đoan chạy 
theo dục lạc vật chất và sống ép xác khổ hạnh. Đức Phật 
khuyến cáo học trò mình cũng như tất cả mọi người sống 
nếp sống lành mạnh, giản dị, hướng thượng, chói 
sáng đạo đức, giới hạnh và trí tuệ, một nếp sống mà tất cả 
mọi người giàu hay nghèo, xuất gia hay tại gia, ở 
phương Đông hay phương Tây đều có thể sống hay hướng 
đến. Một nếp sống như vậy sẽ đem lại sự bình tỉnh nội tâm 
sự sáng suốt của trí tuệ, giúp cho con người có thể 
thấy được sự vật như thật. Chính nhờ đó mà con người có 
thể sống hài hòa với bản thân và làm chủ bản thân, sống 
hài hòa với xã hội, với thiên nhiên. Và trong nhịp sống hài 
hòa đó, với bản thân, với xã hội và thiên nhiên, con người 
mới tìm thấy hạnh phúc thật sự. 

Nếu tất cả mọi người đều chấp nhận và sống nếp sống 
như vậy, thì cả thế giới chiến tranh và bất ổn này sẽ sớm 
trở thành một thế giới hòa bình và hạnh phúc, kỷ nguyên 
XXI sắp tới đây sẽ trở thành kỷ nguyên của con người, kỷ 
nguyên trong đó các giá trị nhân bản là thước đo, là chuẩn 
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mức của mọi giá trị, đường ranh giới phân biệt thật hay 
giả, thành công hay thất bại, chánh kiến hay tà kiến. Một 
kỷ nguyên trong đó con người trở thành vị quan tòa tối 
thượng, đánh giá mọi hệ thống chính trị xã hội, xem hệ 
thống nào ưu việt, đẩy sức sống, hệ thống nào lỗi thời, 
phải cương quyết tự cải tổ lại hay là rút lui khỏi vũ đài lịch 
sử. 

Xu thế hướng nội, quay về với con người thật của chính 
mình không thể bị hiểu nhầm, là tiêu cực, tự thu mình 
trong tháp ngà. Trên đây, tôi có nói đến một xu thế khác 
của đạo Phật, xu thế hướng ngoại dẫn tới một cuộc sống 
vị tha tích cực, vì lợi lạc của tất cả mọi người, mọi chúng 
sinh. Trong kinh điển của Phật giáo Nguyên thủy, có ghi 
những lời dạy của Đức Phật, khuyến cáo các đệ tử của 
mình hãy tích cực hoằng hóa độ sanh, và nhất là thực hành 
bốn nhiếp pháp để gần gũi chúng sinh, mưu lợi lạc cho 
chúng sinh, gần gũi mọi người, đem lợi lạc cho mọi người. 

Bốn nhiếp pháp đó là ái ngữ tức là lời nói dịu hiền, dễ 
nghe; bố thí tức là giúp đỡ chúng sinh trên các mặt cung 
cấp của cải vật chất, giảng giải đạo lý, giáo pháp của Đức 
Phật, che chở, bảo vệ chúng sinh nếu cần thiết, và tùy hỷ 
với tất cả mọi điều lợi lạc cho chúng sinh; lợi hành và cuối 
cùng là đồng sự tức là cùng làm việc với chúng sinh v.v. 
Bốn nhiếp pháp, ái ngữ, bố thí, lợi hành, đồng sự là như 
vậy, chúng thể hiện nếp sống vị tha tích cực của đạo Phật. 
(AN 4.32, 4.256). Cùng với bốn nhiếp pháp, người Phật tử 
giác ngộ về thuyết vô ngã còn ra sức tu tập, thực hành Bốn 
vô lượng tâm, tức là mở rộng lòng từ lòng bị, lòng hỉ, lòng 
xả, bao trùm tất cả chúng sinh khắp mười phương. Đồng 
thời cũng tu tập thực hành sáu hạnh ba la mật, tức là bố 
thí, giới hạnh, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiển định, trí tuệ. Sáu 
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hạnh này được tu tập và thực hành đến chỗ hoàn hảo, 
triệt để sẽ giúp cho những người sống theo lý tưởng Bồ- 
tát, có thể vứt bỏ hoàn toàn cái Ta nhỏ hẹp, vị kỷ, sống hòa 
nhập vào tất cả chúng sinh, tất cả mọi người. 

Đó là nếp sống của những người Phật tử giác ngộ về lý 
Vô ngã của đạo Phật. Nếp sống đó không có gì là tiêu cực 
thụ động. Trái lại, nó rất tích cực, năng động và phong 
phú, đa dạng. Mong rằng nó tỏ ra hấp dẫn đối với con 
người hiện đại, đối với xã hội hiện đại. 


kở 
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ĐẠO PHẬT VỚI 
NẾP SỐNG THIÊN NHIÊN 


Sau thế chiến thứ hai, loài người sống lo sợ một cuộc 
chiến tranh thế giới nguyên tử, biến quả đất thành một 
mùa đông giá rét vinh cửu, trong ấy mọi sinh vật kể cả loài 
người, động vật, thực vật đều bị tiêu diệt, không một ai 
sống sót. Trong mấy năm gần đây, sự lo sợ một cuộc chiến 
tranh nguyên tử tiêu diệt nhân loại được cộng thêm với 
một lo sợ mới là tai họa hủy diệt môi sinh, tai họa này có 
thể đưa nhân loại vào cảnh diệt vong còn mau hơn tai họa 
chiến tranh. Như một nhà bảo vệ môi sinh học đã nói, nếu 
trong 50 năm nữa, thế giới không đồng loạt đứng lên bảo 
vệ môi sinh trên quả đất này, thời ngôi nhà chung của 
nhân loại có thể bị tiêu diệt, môi trường sống của chúng ta 
sẽ bị hủy hoại, không gì có thể cứu vãn được. Qua các tài 
liệu mới nhất của Tổ chức Liên Hiệp Quốc bảo vệ môi sinh 
và của một số Tổ chức quốc tế khác có liên quan, chúng ta 
có thể biết. 

Hằng năm trên thế giới, hàng trăm triệu tấn đất mùn 
có giá trị nông nghiệp bị hủy hoại do tệ phá rừng và xử 
lý đất đai không hợp lý. Hàng năm trên dưới 3000 cây số 
vuông đất nông nghiệp màu mỡ bị mất do xây dựng nhà 
cửa và đường sá, chỉ tính riêng tại các nước phát triển. Ở 
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các nước nghèo thuộc thế giới thứ ba, môi trường tự nhiên 
bị hủy hoại theo một kiểu khác. Nông dân đốt rừng để làm 
rẫy, chặt cây để có củi đun nấu; ở một số nước xuất khẩu 
gỗ, nạn phá rừng đạt quy mô tệ hại, vì tiến hành với 
phương tiện kỹ thuật hiện đại. Một thí dụ, ở Thái Lan cách 
đây không đầy 50 năm, diện tích rừng chiếm 80% diện tích 
cả nước, hiện nay, tỷ lệ đó chỉ còn lại 20%. Nhiều loại cây 
quý, cùng với một số chim muông, dã thú bị mất tích. 
Nhân dân nhiều làng lâm vào cảnh thiếu nước ăn, nước 
uống, chỉ còn một cách là bỏ làng ra đi. Lụt hạn thường 
xuyên xảy ra. Lớp màu mỡ của nhiều vùng nông nghiệp 
bị hủy hoại, mùa màng thất bát, khiến nông dân bị cơ cực, 
nghèo đói. Nói tóm lại, kể cả Bắc cũng như Nam bán cầu 
ở các nước phương Tây có trình độ phát triển cao, cũng 
như ở các nước thuộc thế giới thứ ba nghèo nàn, lạc hậu, 
vấn đề hủy hoại môi trường sống đều đặt ra bức xúc và 
cấp bách, nhất là trong những năm gần đây. 

Dù cho trong thời Đức Phật còn tại thế, bảo vệ môi sinh 
chưa đặt thành vấn đề, nhưng Đức Phật với trí tuệ sáng 
suốt và lòng từ bi cứu khổ của Ngài, với trách nhiệm của 
bậc Đạo sư cần tạo ra một môi trường tu học thích hợp cho 
những đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài, Đức Phật đã 
chủ động tìm cách xây dựng cho mình và cho Hội chúng 
Tăng già một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, một đạo 
tràng tu tập thích hợp hướng tới giác ngộ và Niết-bàn. 

Đức Phật là một bậc Giáo chủ độc nhất sinh ra dưới cây 
Vô ưu tại vườn Lâm-tỳ-ni, hành trì thiển định cho đến giác 
ngộ dưới gốc cây Bồ đề, thuyết pháp lần đầu tiên tại vườn 
Nai ở Ba-la-nai, và cuối cùng nhập Niết-bàn dưới hai cây 
Sa-la tại Kusinara. 
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Trong 45 thuyết pháp độ sanh, Ngài để lại cho chúng 
ta hình ảnh một bậc Đạo sư đi bộ từ làng này qua làng 
khác, từ đô thị này qua đô thị khác, sau khi khất thực trở 
về, thường ngồi trong một khu rừng gần đấy để an nghỉ 
hoặc thuyết pháp, hoặc ngồi thiển cho đến chiều. Hình 
ảnh đó của Đức Phật được ghi lại trong các câu thơ sau 
đây: 

Một bát ăn ngàn nhà, 

Một thân äi uan dặm 

Vì uấn đềsanh tử, 

Giáo hóa độ ieàu qua. 

(Nhât bát thiên gia phạm, 

Cô thân uạn lú du, 

Kù 0oị sanh tử sự, 

Giáo hóa độ xuân thu). 

Trong những bài thuyết pháp, Ngài thường dùng các 
ẩn dụ tìm thấy trong thiên nhiên, trong các động vật và 
thực vật và nhờ vậy các hình ảnh gợi lên rất sinh động tươi 
mát như chính mình sống giữa mây trời rộng rãi. Nói đến 
sự cách biệt giữa pháp thiện và pháp ác, Ngài dạy: "Rằng 
xa thật là xa khoảng cách giữa mặt đất uà uòm trời. Rằng xa 
thật là xa khoảng cách giữa bờ bên nàu đến bờ bên kia. Rằng xa 
thật là xa, khoảng cách giữa mặt trời mọc 0à uới chỗ mặt trời 
lặn, nhưng còn cách xa, cách xa hơn nữa là khoảng cách giữa 
pháp bậc thiện 0à pháp kẻ ác” (AN 4.47). Nói đến hương 
người đức hạnh là ví với hương của hoa thơm, nhưng giữa 
hai loại có sự sai khác: 

"Không một hương hoa nào 

Pau ngược chiêu sió thổi 

Chỉ hương nười đức hạnh 
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Ngược gió khắp tung bau" (Dhp 52) 

Đức Phật thường dùng hình ảnh biển cả để so sánh với 
Chánh pháp: “Này Paharada, biển lớn chỉ có một tị, đó là 0ị 
mặn. Cũng uậu, nàu Paharada pháp nàu của 1a cũng chỉ có 
một 0Ị, là 0ị giải thoát” (AN 8.19). 

Ôn ào của người ngu, sự yên lặng của người trí được 
đem ra so sánh với bể cả. Biển gần bờ thời ào ào, biển 
ngoài khơi thời lặng yên: 

"Như chính giữa trung tâm 

Của biển cả đại dương 

Sóne biển không có sanh 

Biển hoàn toàn đứng lặng. 

Cñng uậu nàu tù-kheo, 

Hầu đứng lặng không động, 

Không xôn xao bổng bột 

Đối sự gì ở đời". (Snp 4.14) 

Đức Phật luôn luôn tán thán núi rừng, và xem núi rừng 
là nơi trú ẩn lý tưởng cho những vị xuất gia hành đạo. 

"Làng mạc hau rừng núi, 

Thune lũng hau đổi cao 

La-hán trú chỗ nào 

Đất ấu thật khả ái". 

"Khả ái thau núi rừng 

Chỗ người phàm không 1a 

Vị lụ tham ta thích 

Vì không tìm dục lạc" (Dhp 98-99) 

Khi Ngài thấy vị tỳ-kheo sống ở trong rừng, Ngài rất 
hoan hỷ: 

"Ở đâu nàu Nãgita, Ta thấy một tù-kheo sống ở trong rừng, 
ngồi chưa đạt được thiển định ở trong rừng. Nàu Nagita, đối 
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uới uị ấu, ta suụ niehi: “Tôn giả nàu chưa đạt được thiển định, 
nhưng sẽ thành tựu được thiển định, uà sẽ bảo uệ được tâm 
đã được thiển định”. Do uậu nàu Naãsita, Tn hoan hủ uềtrú xứ 
tại rừng của tù-kheo ấu "(AN 6.42). 

Ở đây chúng ta chỉ cần nghe một số bài kệ, bài thơ của 
các vị Đại đệ tử Đức Phật, khi đã chứng quả, nói lên lời ca 
tụng núi rừng để nhận thức rằng đời sống giữa rừng núi 
với thiên nhiên là những trú xứ, là những môi trưòng thích 
hợp nhất để thành tựu chánh trí. Trương lão Sabbaka 
tuyên bố: 

"Khi ta thấu con cò, 

Trương đôi cánh trắng tỉnh 

Sợ hãi đám mâu đen 

Tìm chỗ kín ẩn nấp, 

Khi ấu chính con sông 

A-Ja-ta-rn-mi 

em hoan hủ cho ta. 


Ai lại không thích thú, 
Khi thấu ở tại đâu 

Trên cả hai dẫu bờ 

Có hàng câu Jam-bu 

Làm chói sáng bờ sông, 
Sau lưng cái hang lớn. 
Hãu nghe những con nhái 
Khéo thoát những đàn rắn 
Kêu lên niềm hoan hủ 

Với tiếng kêu nhẹ nhàng. 


Nụ không phải là thời 
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Buông thả uới túi rừng 

Thật an ổn con sông 

A-Ja-ta-rn-ri 

Thoải trái 0à an lành 

Thật an ơui thích thú ”. (Thag 4.11) 

Trương lão Kassapa, sống trọn đời ở rừng núi nói lên vì 
sao ngài ưa thích núi rừng: 

"Khu đất thật khả ái 

Với những uòng tràng hoa 

Hoa tên Ka-re-ri 

Trải rộng ra cùng khắp, 

Với uơi rú khả Ú 

Đổi núi ấu ta thích. 


Nhữne hồ nước trong mát 
Tuuệt đẹp tàu tmâu xanh 
Che tán bởi loại bọ 

Tên kẻ chăn ln-da 

Những ngọn núi đá ấu 
Làm tâm ta thích thú. 


Giống đồi tấu xanh biế 
Vĩ tháp đẹp lâu đài 

Với oượn hú khả Ú 

Đổi núi ấu ta thích. 


Được mưa ướt thấm nhuần 
Đất bằng thật khả ý 

Đổi túi ñược ẩn sĩ 

Làm thành nơi trú xứ 
Vắng lên tiếng chim công 
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Tràn đầu hoa câu sai, 
Như trời phủ làn mâu 
Đầu mọi loài chim chóc 
Đổi núi ấu ta thích. 


Mới tảng đá hang đá 

Có nước suối trong chảu 

Có khi uà có nai 

Lai uảng sống gần bên 

Cỏ câu bao trùm nước 

Đổi núi ấu ta thích". (Thag 18.1) 

Người Phật tử không những xem thiên nhiên như 
người mẹ hiển nuôi dưỡng mỉình bằng thức ăn, áo mặc, 
nhà ở v.v. mà còn xem thiên nhiên như là một nguồn bất 
tận những cảm hứng hướng thượng, giác ngộ giải thoát. 
Hoa rụng, lá rơi mùa Đông qua, mùa Xuân lại. Đó phải 
chăng là những bài học sinh động của thiên nhiên dạy 
chúng ta về cuộc đời là vô thường, mọi pháp là vô ngã, 
không xứng đáng cho con người phải tham đắm. 

Các thiển sư ngộ đạo đời Lý, đời Trần đã để lại cho 
chúng ta những bài thơ tả cảnh thiên nhiên, lời lẽ hay, hình 
ảnh đẹp, ý tứ sâu xa tuyệt vời. 

Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức lại bài thơ của 
thiền sư Mãn Giác đời Lý: 

"Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tùng đầu thượng lai 
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Mạc 0ị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiên tạc dạ nhất chỉ mai". 

(Xuân ẩi trăm hoa rụne, 

Xuân tới trăm hoa cười 

Trước tắt uiệc đi mãi 

Trên đầu sià đến rồi 

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua sân trước một cành mai). 

Cảnh xuân đến xuân đi, hoa nở, hoa tàn, mọi sự việc 
ở đời trôi qua trước mắt, và tóc của người trên đầu bạc 
dần. Trong bức tranh toàn cảnh vô thường đó, thiển sư 
vẫn cảm nhận sự sống là bất diệt trong cảnh hoa mai nở 
sau đêm xuân tàn. 

Trần Nhân Tôn là ông vua kiêm thiền sư đời Trần. 
Cảnh vật trong nhiều bài thơ của vua có màu sắc hư hư 
thực thực, phản ảnh chân lý vô thường, vô ngã của đạo 
Phật. Như bài Thiên Trường Văn Vọng sau đây; 

"Thôn tiển thôn hậu đạm tự yên 

Bán uô bán hữu tịch dương biên . 

Mục đồng địch lý ngưu quy tận 

Bạch lộ sơng song phi hạ điển". 

Dịch: 

Trước xớm sau thôn tựa khói lổng, 

Bóng chiêu dường có lại dường không 

Mục ñổng sáo uẳng trâu uề hết 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng. 

Cảnh sau hay trước thôn mờ ảo như trong khói, dường 
như có dường như không trong bóng chiều tà, theo tiếng 
sáo của mục đồng đã đón trâu về hết nhưng đồng ruộng 
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lại rộn lên với đàn cò từng đôi từng đôi bay xuống đậu 
trên cánh đồng. 

Đạo Phật vừa đề cao một nếp sống hài hòa với thiên 
nhiên, vừa đề cao một nếp sống hài hòa với con người. 
Khi được Dandapani hỏi Ngài thuyết giảng những gì, Đức 
Phật liền tuyên bố: “1heo lời dạu của Ta, trons thế giới uới 
chự Thiên, ác ta uà Phạm thiên, uới các chúng Sa-môn, bà-la- 
môn, chư thiên uà loài người, không tranh luận uới một ai ở đời ” 
(MN 18). Một câu tuyên bố nữa nói lên thái độ không 
tranh chấp của Đức Phật: “Này các tù-kheo Ta không tranh 
chấp uới đời, chỉ có đời tranh chấp uới Tn. Người nói pháp 
không có tranh chấp uới một ai ở đời” (SN 22.94) . 

Từ nếp sống hài hòa với thiên nhiên, với con người, đạo 
Phật tiến tới bước nữa, đề cao lòng từ bi đối với loài vật và 
cây cỏ, một thái độ tạo nên sự thông cảm giữa loài người, 
loài vật và thiên nhiên. Trong kinh Thừa tự pháp (MN 
3), Đức Phật dạy không nên đổ đồ ăn dư thừa trên cỏ xanh 
và trong nước có côn trùng, sợ làm hại cỏ và côn trùng. 
Ngài dạy các đệ tử xuất gia phải dùng vải lọc nước để 
ngăn chặn giết hại các sinh vật. Trong thời kỳ mùa mưa an 
cư kiết hạ, Đức Phật khuyên các tỳ-kheo không nên đi ra 
ngoài vì sợ dẫm dạp trên cỏ cây hoặc các loại côn trùng 
nẩy nở rất nhiều trên đất và trong không khi ẩm ướt. Ngài 
xác nhận không sát sanh là bố thí không sợ hãi, bố thí 
không hận thù, bố thí không làm hại: “V thánh đệ tử từ bỏ 
sát sanh, Äem không sợ hãi cho 0ô lượng chúng sinh, dem không 
hận thù cho uô lượng chứng sinh, đem không làm hại cho 0ô 
lượng chúng sinh" (AN 8.39). Ngài tuyên bố rất rõ, Ngài 
không chấp nhận vì Ngài hay vì đệ tử của Ngài mà giết 
hại các chúng sinh để cúng dường đồ ăn. 
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Ngài khuyên các đệ tử tại gia của Ngài không nên làm 
nghề buôn bán người hay buôn bán thịt. Trong đạo Phật 
có những tập tục nói lên truyền thống thương người, 
thương vật, thương cây cỏ của người Phật tử: Truyền 
thống thả chim, thả cá, phóng đăng, ăn chay, thọ bát quan 
trai là những hình ảnh tuyệt đẹp của lòng từ bi thương 
người, thương vật của đạo Phật. Để nuôi dưỡng lòng từ bi 
ấy, Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài 
phải hành trì Bốn vô lượng tâm: Tu tập lòng từ để đối trị 
lòng sân, tu tập lòng bị để không hại người hại vật, tu tập 
lòng hỷ để trừ diệt lòng ganh ghét và tu tập hạnh xả để 
đoạn diệt hận thù. 

Chính từ, bi, hỷ, xả là bốn sức mạnh xây dựng sự thông 
cảm giữa người và người, giữa người và thiên nhiên, giữa 
người với loài vật. Và xây dựng được một môi trường như 
vậy thật là tốt đẹp cho hành tỉnh của chúng ta trong quá 
khứ cũng như trong hiện tại, thay vì phát động những 
cuộc chiến tranh, hủy diệt con người, hủy diệt động vật 
và hủy diệt thiên nhiên. Những lời dạy về lòng từ lòng bi 
thật là rộng rãi bao la, bao trùm mọi loại mọi sinh vật, như 
kinh Từ Bi trong Tiểu bộ trình bày: 

"Monge tất cả những ai, 

Hữu tình có trạng sống 

Kẻ uấu ha kẻ mạnh 

Không bỏ sót một ai, 

Thân dài hau thân HieẮn, 

Truns thấp loại lớn nhỏ, 

Loài được thấu, không thấu, 

Loài sống xa, không xa, 

Các loài hiện đang sống, 

Các loài sẽ được sanh, 
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Mong mọi loài chúng sinh 
Sống hạnh phúc am lạc. 


Mong rằng không có ai, 
Lường sạt lừa dối ai, 
Không có ai khinh mạn 
Tại bật cứ chỗ nào, 
Không 0ì giận hờn nhau 
Không 0ì tưởng chống đối 
Lại có ieười tong muối 
Làm đau khổ cho nhau. 


Như tấm lòng người mẹ 
Đối uới con của mình 
Trọn đời lo che chở 

Cơn độc nhất mình sanh. 
Cũng uậu đối tất cả 

Các hữu tình chúng sinh 
Hầu tu tập tâm Ú, 

Không hạn lượng rộng lớn. 


Hầu tu tập từ tâm 

Trong tất cả thế giới. 

Hầu tu tập tâm Ú 

Không hạn lượng rộng lớn 
Phía trên uà phía dưới 
Cũng uậu cả bềngang 
Không hạn chế trói buộc 
Không hận, không thù dịch. 


Khi ñứng haụ khi äi 
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Khi ngồi hau khi nằm 

Lâu cho đến khi nào 

Khi ñang còn tỉnh thức 

Hầu an trú niệm nàu 

Nếp sống nàu như uậu 

Được đời đề cập đến 

Là nếp sống tối thượng." (Khp 9) 

Đức Phật dạy người tu tập lòng từ có được những lợi 
ích như sau: “Ngủ được an lạc, thức được an lạc, không có ác 
mộng, ñược người khác ái trộ. Được loài phi nhân yêu 
kính, được loài trời sía hộ” (AN 11.15). 

Một người có từ tâm với thiên nhiên, với các loài động 
vật, thì làm sao còn có ác tâm được với người khác, với 
đồng loại. Người Phật tử đối với thiên nhiên như đối với 
mẹ mình, dựa vào thiên nhiên để nuôi dưỡng thân 
mình, để cầu giải thoát và giác ngộ, chớ không phải khai 
thác thiên nhiên để thỏa mãn lòng tham của mình... 

Phật tử đến với thiên nhiên như ong với hoa, hút nhụy 
của hoa nhưng không làm hại đến sắc và hương (kinh 
Pháp Cú, kệ số 49). 

"Như one chỉ lấu nhụu 

Không hại hương sắc hon, 

Clũne uậu uị Sa-môn 

Khu vào giữa thôn làng". (Dhp 49) 

Đối với người xuất gia, Đức Phật đặc biệt chú trọng sự 
im lặng để có thể tập trung hành thiền, tu tập quán hạnh. 
Hội chúng tỳ-kheo của Đức Phật là một hội chúng thanh 
tịnh, ưa thích im lặng, tránh xa ồn ào. Đức Phật khuyên 
các vị tỳ-kheo nên lựa một trụ xứ "không quá xa, không 
quá gần, thuận tiện cho đi và đến. Ban ngày không đông 
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đúc, ban đêm không ổn ào, ít xúc chạm với ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời và các loài rắn rít." Vua Ajãtasattu 
với lời giới thiệu của Jivaka đi đến yết kiến Đức Phật. Khi 
đi gần đến hội chúng tỳ-kheo 1250 người mà không có 
tiếng động, tiếng đằng hắng, vua liền lo sợ không biết 
]ivaka có bội phản mình không. Khi được Jivaka giải thích 
hội chúng của Đức Phật tôn trọng sự im lặng như vậy đó, 
vua mới yên tâm đi đến yết kiến Đức Phật (DN 2). Một 
thời gia chủ Sonadanda (DN 4), đến viếng thăm hội chúng 
của tu sĩ ngoại đạo. Sonadanda ghi nhận sự sai khác của 
hai hội chúng: “Thật sai khác thay, khi các tôn giả ngoại 
đạo hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, họ 
sống bàn cãi những vấn đề phù phiếm”. 

Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi 
rừng tịch mịch, xa vắng ít tiếng động, có gió đồng thổi, 
lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tỉnh tu. 
Vua Pasenadi nước Kosala chứng kiến các buổi thuyết 
pháp của Thế Tôn có hàng trăm người dự. Nếu có người 
ho lên một vị ngồi bên trên khẽ đập vào đầu gối và nói: 
"Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ồn, Thế Tôn 
bậc Đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp” (MN 89). Cả 
một hội chúng đông người, trân trọng im lặng lắng nghe 
lời giảng pháp của Thế Tôn, hình thành một bầu không 
khí học tập tuyệt diệu cho các Phật tử. Đức Phật khuyến 
khích các đệ tử xuất gia của Ngài sống đời sống ít dục, biết 
đủ. Ngài dạy các tỳ-kheo, như lý quán sát thọ dụng y 
phục, "chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa 
sự xúc chạm của muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; thọ dụng các món ăn khất thực, chỉ để thân này được 
sống lâu và để bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương 
hại, để hỗ trợ cho Phạm hạnh; thọ dụng sàng tọa chỉ để 
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ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm 
của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời... chỉ với mục đích 
sống độc cư an tịnh.... thọ dụng các dược phẩm trị bệnh, 
chỉ để ngăn chận các cảm giác thống khổ đã sanh, để được 
ly khổ hoàn toàn..." (MN 2). Chỉ với một nếp sống thiểu 
dục tri túc như vậy người hành giả mới sống một đời sống 
lành mạnh hướng thượng, đạt đến giác ngộ giải thoát. 

Như vậy, đạo Phật tán dương một nếp sống hài hòa với 
thiên nhiên, hài hòa với loài người, tán thán lòng từ bị, 
khích lệ thương người thương vật, đề cao hạnh thiểu dục 
tri túc, sống đời sống lành mạnh và giản dị, với mục đích 
xây dựng một môi trường tu học lý tưởng cho người đời 
cũng như cho người xuất gia. 

Phật tử chúng ta ngày nay hãy học theo nếp sống 
của đức Bổn Sư, hãy sống gần thiên nhiên, yêu thiên 
nhiên, gần cỏ cây hoa lá, thở hít khí trời trong sạch và nếu 
có thể thì sống xa lánh những nơi ồn ào, bụi bặm. Dù có 
phải sống giữa thành phố, như Thành phố Hồ Chí Minh 
này, nếu có chút đất gần nhà thi hãy trồng cây, tạo bóng 
mát. Hãy đưa thiên nhiên vào tận trong nhà, lên lầu với 
những giàn hoa, những cây cảnh. Đặc biệt là các chùa, 
thiền viện, quý vị Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại đức 
trụ trì, quý Sư bà, Ni cô hãy tạo mỗi cảnh chùa thành như 
một ốc đảo yên tịnh sạch sẽ, đầy hoa lá và gió mát trong 
cái thành phố ồn ào và đông dân này, làm như vậy, tức là 
truyền đạo và hành đạo, vì yên tỉnh ở ngoại cảnh dẫn tới 
yên tỉnh trong tâm hồn. Yên tỉnh trong tâm hồn là giải 
thoát, là tự do tự tại. 

Tất cả vấn đề là chư Tăng Ni có ý thức đầy đủ, tạo ra 
cho mọi Phật tử một môi trường tốt nhất, có đạo vị nhất 
giúp cho sự tiến bộ trí tuệ và cuộc sống an lạc của mọi 
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người đến chùa. Đó là sự hòa hợp tốt đẹp giữa môi trường 
thiên nhiên và môi trường nhân văn. Tất nhiên, cảnh chùa 
tọa lạc ở một nơi phong cảnh đẹp đế, thoáng mát, nhiều 
hoa lá đã là một ốc đảo thanh tịnh đối với những người 
thế tục rồi. Nhưng cảnh chùa đó lại thêm tiếng mõ 
nhịp đều, tiếng chuông ngân nga trầm bổng, tiếng tụng 
kinh, niệm Phật và nhất là sự hiện diện của chư Tăng Ni, 
nghiêm trang và giải thoát, đầy đủ uy nghi và đức hạnh, 
nói ra những lời lẽ đầy lòng từ bi và chói sáng trí tuệ. 
Chúng tôi tin rằng quý vị Tu sĩ trụ trì sinh hoạt ở các chùa 
và thiền viện chúng ta có khả năng và ý thức tạo ra, sắp 
xếp được một môi trường có đầy giá trị trí tuệ như vậy. 
Tiện đây, tôi xin phát biểu vài ý kiến về một vấn đề có 
quan hệ tới môi trường và cảnh trí của chùa chiển Phật 
giáo. Đó là vấn đề hái lộc vào dịp Tết Nguyên đán. Chữ 
Hán Ital là điều phúc, điều tốt lành, theo đạo Phật 
làm điều thiện, điều phải; ngày hôm nay thì sẽ hái lộc mai 
sau, tức là được quả báo tốt lành sau này. Hái Lộc không 
phải là, từng đoàn người, đoàn người đến chùa, hái trụi lá 
trong vườn chùa! Chúng tôi không rõ từ đâu, dựa vào 
kinh điển Phật giáo nào, mà người ta bày vẽ ra một nhận 
thức và tập quán sai lầm về hái lộc như vậy. Tôi đề nghị 
thay tập quán phá cây, phá vườn chùa trong dịp Tết bằng 
phong trào đem cây mới đến trồng ở vườn chùa gọi là 
trồng lộc. Có những cây có tên rất đạo vị như cây Phật thủ, 
Thất Phật, cây La-hán v.v. Các chùa nên ươm sẵn những 
loại cây có tên như thế, để vào dịp Tết, Phật tử có thể bỏ 
công đến trồng ở vườn chùa. Nếu Phật tử có vườn nhà, thì 
nên ươm sẵn những loại cây như vậy, rồi vào dịp thuận 
tiện đem đến trồng ở chùa. Chúng tôi không quên nhắc 
tới cây mít, thường được trồng nhiều ở các chùa Việt Nam 
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và Trung Hoa. Cây mít, người Trung Quốc gọi là ba la 
mật, nguyên chữ Phạn là Paramita. Còn người Việt Nam 
chúng ta thì gọi là cây mít. Ở các chùa ngoài Bắc từ lâu có 
tập tục dùng gỗ mít làm mõ và các đồ dùng để thờ, xem 
gỗ mít như là gỗ thiêng vậy. 

Quý vị Phật tử, không phải chỉ riêng trong những ngày 
Tết, suốt năm, vào những dịp thuận tiện hãy trồng lộc 
thay vì hái lộc, không phải chỉ trồng ở chùa mà trồng cả ở 
vườn nhà, không phải chỉ cây mít, cây Thất Phật, cây La- 
hán mà tất cả mọi thứ cây có thể trồng được. Bởi lẽ, ở đâu 
có cây thì ở đấy có bóng mát, có gió, có hoa, có chim 
muông, có sự sống. 

Hôm nay là ngày lẽ Vu-lan, ngày lễ báo đáp Bốn trọng 
ân của người Phật tử, ngày Lễ báo hiếu đặc biệt của những 
con người có tâm hiếu đạo. hôm nay cũng là Tự tứ của 
chúng Tăng sau ba tháng an cư nhập hạ, được gọi là ngày 
Hoan hỷ của chư Thiên và loài người, vì được chứng kiến 
ba tháng nhiệt tâm tinh cần tu học của chư Tăng, Ni. Đức 
Phật dạy báo ân và báo hiếu không có gì tốt đẹp hơn là 
giúp đỡ mọi người mọi loài được nghe lời Phật dạy, được 
thực hành điều lành điều thiện về thân về lời và về ý. Và 
muốn vậy, trước hết chúng ta hãy cùng nhau cố gắng xây 
dựng thiền Viện Vạn Hạnh này thành một môi trường 
tốt đẹp cho chư Tăng và các Phật tử tu học. Một môi 
trường trong ấy các Phật tử có thể đến lễ Phật, tụng kinh, 
ngồi thiển, nghe pháp, thọ Bát quan trai, dự các buổi 
thuyết giảng, xem các cuộc triển lãm, tham dự các buổi 
trình diễn văn nghệ, làm một số công tác cứu tế xã hội v.v 
... một môi trường tu học thích hợp và đem lại lợi ích cho 
mọi người đến thiền viện, không những vậy, những Phật 
tử tại gia về tại gia đình của mình cũng cố gắng xây dựng 
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gia đình của mình thành một môi trường thích hợp, đúng 
với tinh thần đạo, xây dựng những môi trường riêng biệt 
như thế nào, chúng ta đem đạo Phật vào đời vào với 
gia đình chúng ta và giúp cho mọi người trong gia đình 
hưởng thọ những ảnh hưởng tốt đẹp của đạo Phật. 
Làm được như vậy chúng tôi nghi rằng chúng ta dã đóng 
góp một phần vào trách nhiệm bảo vệ môi sinh. Đây cũng 
là một cử chỉ tốt đẹp, có nhiều ý nghĩa nhất để báo đáp 
bốn trọng ân, báo hiếu cha mẹ và bà con trong bảy đời, 
nhân dịp Vu lan về và ngày Tự tứ hoan hỷ. 

(Bài giảng Đại lễ Vu-lan 2535-1991 tại thiển Viện Vậm 
Hạnh) 
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si: 


NĂM GIỚI, MỘT NẾP SỐNG 
LÀNH MẠNH, AN LẠC, HẠNH PHÚC 


Mấy năm nay, chúng tôi tranh thủ thuyết giảng nhiều 
về chủ đề Đạo Đức Phật giáo. Tháng ba vừa rồi vào hai 
ngày mười và mười một, cũng tại nơi đây, Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam đã tổ chức cuộc Hội thảo quốc tế 
với chủ đề: Đạo Đức Phật giáo Trong Thời Hiện Đại. 

Cuộc hội thảo, ngoài phái đoàn các giáo sư từ nước 
Cộng hòa Liên bang Đức đến, còn quy tụ đông đảo quý vị 
Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Phật tử, quý vị giáo sư, 
các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà hoạt động chính trị 
và xã hội có tên tuổi. Bế mạc cuộc hội thảo, chúng tôi đã 
khẳng định một chân lý, tuy được Đức Phật chúng ta 
tuyên bố cách đây hơn hai nghìn rưỡi năm, nhưng đến nay 
vẫn mang đầy đủ tất cả giá trị hiện thực của nó. 


* Sống đạo đức là sống an lạc và hạnh phúc. 

Đức Phật còn nói cụ thể hơn nữa: “Các người phải siêng 
năng tu tập các điều thiện, nhờ tu tập điều thiện mà được trạng 
sống lâu dài, nhan sắc thắm tươi, sống uên ổn, 0ui uẻ, của cải 
dồi dào, uụ tín đầu đi” (DÄ 6). 

Đối với chúng ta, những người Phật tử, xuất gia hay tại 
gia, tu tập điều thiện, chính là giữ giới. Đối với người tại 
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gia, là giữ năm giới và đối với người xuất gia, là giữ mười 
giới, 250 giới, hay hơn nữa. Nhưng đối với toàn thể những 
người Phật tử tại gia hay xuất gia, năm giới là căn bản, là 
mức đạo đức tối thiểu cho một con người, dù là Phật tử 
hay không, sống xứng đáng là con người, có nhân cách, có 
nhân phẩm. 

Năm giới Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài 
người nói chung, giá trị phổ biến của chúng, giá trị toàn 
cầu của chúng được các nhà đạo đức học, triết học, xã hội 
học trên thế giới công nhận. 

Đáng chú ý nhất là sự đánh giá của Albert Schweitzer, 
nhà Ấn Độ học người Đức. Ông viết: “Đức Phật đã sáng 
tạo ra một nền đạo đức nội tâm hoàn thiện nhất, và trong 
lĩnh vực này, Đức Phật đã nói lên những chân lý đạo đức 
có giá trị bất hủ, nền đạo đức không phải của riêng đất 
nước Ấn Độ mà của cả loài người nói chung. Đức Phật là 
một trong những nhà đạo đức học vi đại nhất, kỳ tài 
ndian Thought anh Its Development, tr.117 - Tư tưởng 
Ấn Độ và sự phát triển của nó) 

Trước khi giảng thuyết cụ thể về năm giới chúng tôi 
muốn điểm sơ qua về một vài lợi ích thiết thực của cuộc 
sống theo đúng năm giới trong thời hiện nay. 


* Lợi ích của năm giới trong cuộc sống hiện tại. 

Người sống thiện, giữ năm giới không bao giờ cảm thấy 
gánh nặng của sợ hãi và hổ thẹn. Trái lại gánh nặng này đè 
lên tâm của người ác, người phá năm giới suốt ngày đêm, 
khiến anh ta ăn không ngon, ngủ không yên... Người sống 
thiện, giữ năm giới thường có vị trí xứng đáng trong xã 
hội, có uy tín và tiếng tăm, đến tham dự cuộc hội họp nào 
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cũng với thái độ tự tin và đường hoàng. Trái lại, người 
sống ác, phá năm giới vì mất lòng tin cậy của mọi người 
cho nên không thểđược xã hội giao những vị trí 
xứng đáng, tiếng xấu đồn xa, đến dự cuộc hội họp nào 
cũng với thái độ sợ hãi và thiếu tự tin. 

Người sống thiện giữ năm giới, sống và làm việc một 
cách sáng tạo và vui vẻ, hòa hợp với mọi người gần hay 
xa. Trái lại, người sống ác, phá năm giới vì bị lương tâm 
thường xuyên cắn rứt, bao giờ cũng thấy lo lắng sợ hãi, 
do đó không thể sống vuưi vẻ sáng tạo. 

Người sống thiện, giữ đúng năm giới có cái chết bình 
thản và tỉnh táo, vì khi gần chết thường hồi tưởng lại 
những việc thiện mình thường xuyên làm trong đời sống, 
hồi tưởng lại những người mình đã từng giúp đỡ, nghĩ tới 
Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo, ba của báu luôn luôn hướng 
dẫn mình trong cuộc sống thiện và hướng thượng. Những 
người sống thiện và giữ năm giới như vậy, chắc chắn là 
sau khi chết sẽ được tái sinh vào các cõi lành. 

Trái lại người sống ác, phá năm giới không những sống 
lo âu mà cũng chết trong tâm trạng sợ hãi và mê muội. 
Anh ta, một cách không có ý thức, hồi tưởng lại những 
việc ác làm trong đời, hình ảnh những người mà anh đã 
giết hoặc đối xử tàn nhẫn, và cũng với tâm trạng sợ hãi và 
lo âu đó, anh ta qua đời tái sanh vào các cõi ác như súc 
sanh, quỷ đói và địa ngục (AN 5.174). 

Sống theo đúng năm giới thì sống thọ: Đó là lời Đức 
Phật dạy, mà cũng là một chân lý được các bậc minh triết 
phương Đông khẳng định. Chúng ta những hậu thế, 
không nên vội chê bai là mê tín. Hiện nay, khoa học y tế 
hiện đại phát hiện rằng, tế bào con người rất nhạy cảm với 
nếp sống đạo đức hay là phi đạo đức. Chính cuộc sống phi 
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đạo đức làm yếu các tế bào bạch huyết cầu, khiến cho 
những tế bào đó bị yếu đi, không đủ sức bảo vệ cơ thể, vì 
vậy cơ thể dễ lâm bệnh. Hệ thần kinh bị những hành động 
và tư tưởng ác, bất thiện làm cho mất thăng bằng, không 
đủ sức điều khiển sự phát triển lành mạnh của các tế bào. 
Từ đó sinh ra các tế bào ung thư, mà sự phát triển vô tổ 
chức, tạo ra những khối u ác tính. Đồng thời, những tình 
cảm ác, bất thiện kèm theo sự ồn ào sợ hãi, lương tâm cắn 
rứt v.v ... kích thích các tuyến nội tiết bài tiết vào trong 
máu đủ các thứ chất độc. Trong khi những tình cảm thiện, 
tư tưởng thiện lại kích thích các tuyến nội tiết bài tiết vào 
trong máu nhiều chất bổ làm cho toàn cơ thể khỏe mạnh, 
tinh thần sảng khoái. 

Đó là những phát hiện và khẳng định của khoa Y học 
hiện đại, cho chúng ta thấy mối liên quan trực tiếp giữa 
cuộc sống đạo đức và sức khỏe của cơ thể con người. Một 
sự liên quan mà các nhà minh triết phương Đông đã nói 
tới, cách đây hàng mấy nghìn năm. 

Có thể khẳng định, theo cuốn Dhammapala Jataka, là 
cuộc sống thiện, giữ đúng năm giới của đạo Phật, có thể 
giúp cho con người sống thọ, khỏe mạnh cả về vật chất 
cũng như tỉnh thần. 

Đức Phật khẳng định nếu không giữ năm giới, thì 
người nam cư sĩ sẽ sống cuộc đời luôn lo âu và sợ hãi. Trái 
lại, nếu giữ đúng năm giới thì người nam cư sĩ không còn 
lo âu sợ hãi. 

“Thành tựu năm pháp nàu, nàu các tù-kheo, nam cư sĩ 
không còn sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấu của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bó đắm 
SaU rượu 1en, rượu nấu “ (AN 5.174). 
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Đức Phật còn nói lại ý kiến vừa rồi, dưới hình thức một 
bài kệ để chúng ta dễ đọc dễ nhớ: 

Ai sát hại sanh linh, 

Và nói láo ở đời, 

Lấu của cải không cho, 

Đi đến uợ người khác, 

Và người mãi đắm sa 

Liống rượu 1reH, rượu nấu, 

Không đoạn năm hận thù, 

Lược gọi năm ác giới, 

Mạng chung, sanh ác tuệ, 

Bị rơi uào địa neục. 

Như chúng ta thấy, sống phá năm giới, Đức Phật gọi là 
sống theo năm ác giới, và người đó khi sống trong sợ hãi, 
khi chết thì phải đọa xuống địa ngục. 

Ngược lại, nếu người đó sống theo đúng năm giới, thì 
khi sống đã không lo âu sợ hãi, mà sau khi chết, sẽ được 
sanh lên các cõi lành: 

Ai không hại sanh lĩnh, 

Không nói láo ở đời, 

Không lấu của không cho, 

Không äi đến uợ người, 

Người nào không đắm sau, 

Rượu tien 0à rượu nấu, 

loạn tận năm hận thù, 

Lược gọi là có giới, 

Mạng chung, sanh trí tuệ, 

Được sanh lên cối lành. (AN 5.174) 

Trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đã dành nhiều 
thời giờ để trực tiếp nói chuyện với những gia chủ sống tại 
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gia, có vợ, có con, với nhiều tài sản. Đối với những người 
như vậy, Đức Phật luôn luôn khuyến cáo họ sống đạo đức, 
sống thiện, giữ năm giới. 

Thí dụ, gia chủ Dighajänu, thuộc bộ tộc Kolya, thưa 
với Đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, chúng con là những 
người gia chủ, hưởng thọ các dục vọng, sống ràng buộc 
với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kasi, đeo và dùng 
các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, vàng bạc. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những 
người như chúng con, thuyết như thế nào để những pháp 
ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong 
hiện tại, và hạnh phúc an lạc cả trong tương lai" (AN 8.51). 

Đức Phật bèn giảng cho gia chủ Dighajaqu về bốn pháp 
là : 

1. Sống đầy đủ tháo vát, tức là làm thật giỏi, thật thiện 
xảo nghề nghiệp của mình. 

2. Biết giữ gìn tài sản do nghề nghiệp lương thiện làm 
ra, không để mất mát, lãng phí. 

3. Được nuôi dưỡng và sống có đạo đức. Đức Phật gọi 
đó là làm bạn với thiện. Đức Phật nói: “Với những người đầu 
đủ giới đức, thì học tập đầu đủ siới đức. Với những người đầu 
đủ bố thí, thì học tập đầu đủ bố thí. Với những người đầu đủ trí 
tuệ thì học tập đầu đủ trí tuệ”. 

4. Cuối cùng, Đức Phật khuyên gia chủ hãy biết sống 
một nếp sống thăng bằng, điều hòa, không đam mê đàn 
bà, không đam mê rượu chè, "không đam mê cờ bạc, 
không giao du với bọn ác". Đức Phật ví bốn điều cấm ky 
trên đây như bốn cái cửa, nếu mở ra thì tài sản bị thất tán 
hết, nhưng biết đóng lại, tức là: 


Chánh pháp uà hạnh phúc 161 


"Không đắm sau đàn bà, không đắm saw rượu chè, 
không ñắm sau cờ bạc, lại biết giao du uới người thiện lành, thi 
tài sản trone nhà sẽ ngàu càng đồi dào, phong phú”. 

Được Đức Phật giải thích về lợi ích sống theo năm giới 
như vậy, chúng ta hãy tìm hiểu nội dung của năm giới như 
thế nào, và những con người sống trong thời đại hiện nay 
nên nhận thức năm giới như thế nào? 


* Nhận thức nội dung năm giới trong hoàn cảnh hiện 
nay. 

L Giới sát sinh 

Đứng đầu năm giới là giới sát sinh, yêu cầu mọi người 
chớ có tự tay mình giết hay bảo người khác giết. 

Ngược lại, yêu cầu phải trân trọng giá trị thiêng liêng 
của sự sống, đối với loài người cũng như mọi loài. Bảo vệ 
tôn trọng, nâng cao giá trị của sự sống, đó là một khái 
niệm trung tâm của đạo đức Phật giáo. Cống hiến lớn lao 
của đạo Phật là coi trọng mọi dạng sống, chứ không phải 
chỉ riêng dạng sống loài người. Đức Phật lên án mọi hình 
thức hủy hoại sự sống, khi còn tại thế Đức Phật lên án tập 
tục tế đàn của đạo Bà-la-môn, vì giết để cúng thần hàng 
chục, hàng trăm đê, cừu, bò một lần. 

Đức Phật cũng phê bình thú vui săn bắn của vua chúa. 
Và lẽ tất nhiên, Đức Phật phản đối chiến tranh dưới mọi 
hình thức, trừ trường hợp khi cả một dân tộc, một quốc 
gia bị xâm lăng và phải tự vệ. Ở Việt Nam, những ông vua 
Phật tử như Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, 
Trần Thái Tông và Trân Nhân Tông đã lãnh đạo cuộc 
kháng chiến của toàn dân chống lại các cuộc xâm lăng của 
quân đội nhà Tống và nhà Nguyên. Tuy nhiên, do luật 
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nhà Phật quy định, đã là tu sĩ, đã xuất gia thì không được 
cầm vũ khí. Muốn cầm vũ khí ra trận, người tu sĩ phải 
hoàn tục, làm cái việc mà trong sách thường nói: 

"Cởi áo cà sa, khoác áo chiến bào”. 

Giới luật nhà Phật đối với tu sỉ xuất gia bao giờ cũng 
nghiêm ngặt hơn là đối với người tại gia. Trong thời Đức 
Phật còn tại thế ở ấn Độ, tăng sĩ khất thực hằng ngày để 
sống, do đó, trong luật có quy định, tu sĩ không được đốn 
cây, phá cây, đào đất, vì làm như vậy có thể giết hại các 
loài sinh vật nhỏ. Kinh tạng và luật tạng Pali có đề cập đến 
việc bảo vệ những dạng sống thô sơ (ekendriua jiua, hay 
sappattaka udaka) sống trong các loài cây, cỏ và cả ở trong 
nước và đất. 

Đó là sự thể hiện của lòng từ bi của Đức Phật, một lòng 
từ lòng bi bao quát tất cả mọi dạng sống trên trái đất này, 
dù là lớn hay nhỏ, mắt thấy được hay không thấy được, 
như đã nói trong kinh Từ Bi thuộc kinh tạng Pali. 

"Loài được thấu, không thấu, 

Loài sống xa, không xa 

Các loài hiện ñang sống, 

Các loài sẽ được sanh 

Mong mọi loài chúng sinh 

Sống hạnh phúc am lạc. 

Hầu tu tập từ tâm, 

Trong tất cả thế giới, 

Hầu tu tập tâm Ú, 

Không hạn lượng rộng lớn. 

Phía trên uà phía dưới, 

Cũng uậu cả bỀngang, 

Không hạn chế trói buộc, 
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Không hận, không thù địch, 

Như tấm lòng người trẹ, 

Đối uới cơn của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Cơn độc nhất của trình, 

Cũng uậu đối tất cả, 

Các hữu tình Chúng sinh, 

Hầu tu tập tâm Ú 

Không hạn lượne rộng lớn ". (Kp 9) 

Đức Phật cho rằng từ bi là trạng thái tâm thức tốt đẹp 
nhất ở thế gian này, và khuyến cáo học trò minh, tất cả 
mọi Phật tử dù là đi, đứng, hay nằm, ngồi, đều an trú 
niệm của mình ở lòng từ, lòng bi không hạn lượng đó. 

Trong kinh tạng Pali, Đức Phật thường hay khuyến cáo 
các tỳ-kheo đệ tử hãy chăm tập bốn Vô lượng tâm, tức là 
các tâm từ, bi, hỷ, xả, mở rộng không hạn chế cho tất cả 
các loài hữu tình ở khắp bốn phương, dù nhỏ hay lớn, 
thấy được hay không thấy được, đều bao quát trong bốn 
tâm từ, bi, hỷ, xả rộng lớn vô biên đó. 

Mãi gần đây, phương Tây mới lập ra môn học mới gọi 
là "Đạo đức học Môi trường” (Environmental Ethics), đặt 
vấn đề bảo vệ cây cỏ, nước, không khí và các loài vật Đó 
là một bước đáng khen của khoa học Tây phương tiếp cận 
thuyết từ bi rộng lớn của đạo Phật. Nhà Phật học Nhật Bản 
Hajime Nakamura viết: 

"Theo đạo Phật, người chỉ là một loài hữu tình, không 
có quyền khai thác bừa bãi không có hạn chế các loài động 
vật thực vật, cũng là một bộ phận của thiên nhiên" 
(Hajime Nakamura - Encyclopedia of Bioethics-Tập I. Free 
Press. New York. Tr.371). 
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Nhà Phật học Nakamura viết tiếp: "Một trong 
những đặc sắc nổi bật của tư tưởng Phật giáo là một nếp 
sống hài hòa với thiên nhiên, một nếp sống an lạc trong 
một cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp, thanh tịnh, đầy thẩm 
mỹ và đạo vị”. (Sách đã dẫn, tr. 371). 

Chắc quý vị có thể thắc mắc là làm sao kết hợp được 
thuyết từ bi của đạo Phật với yêu cầu của khoa học nông 
nghiệp hiện đại, dùng hàng loạt thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ, phân hóa học để bảo vệ mùa màng, tăng sản lượng 
nông nghiệp v.v. Đúng là khoa học nông nghiệp hiện đại 
có những thành tựu nhất định trong việc bảo vệ mùa 
màng, diệt trừ sâu cắn lúa và cỏ dại, và tăng năng suất và 
sản lượng ngũ cốc một cách đáng kể. 

Nhưng, chúng ta cũng không được quên hậu quả tai 
hại lâu dài của việc lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu 
và thuốc diệt cỏ. Đất, nước, bị ô nhiễm trên một diện tích 
rộng lớn, đất đai màu mỡ trước kia ngày càng bị cằn cỗi, 
thành phần hóa học và sinh vật trong đất bị mất cân đối. 
Nước sông nước biển cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, thậm 
chí tại một số vùng, nhiều sông, hồ ao không còn có thể 
nuôi sống cá, tôm, cua và bất cứ một loài thủy sản nào 
khác? Mãi gần đây, các nhà khoa học nông nghiệp mới 
bắt đầu tỉnh ngộ và gióng tiếng chuông báo động, yêu cầu 
trở lại dùng phân sinh vật, cấm không dùng thuốc trừ sâu 
và thuốc diệt cỏ trên quy mô lớn. Nói chung khoa học 
nông nghiệp phương Tây đang có xu hướng rõ tệt, bảo vệ 
duy trì cân bằng sinh thái trong đất và nước, cây cỏ, nhằm 
tạo ra một năng suất ổn định, cung cấp một số lượng nông 
phẩm có thể ít hơn, nhưng chất lượng dinh dưỡng cao hơn. 
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Một thắc mắc thứ hai quý vị có thể nêu lên về giới sát 
sinh là ăn thịt cá, có mâu thuẫn với thuyết từ bi của đạo 
Phật hay không? 

Quý vị đều biết rõ là trong thời Đức Phật tại thế, Đức 
Phật không có yêu cầu tu sĩ không được ăn thịt, cá. Thí 
chủ cúng dường gì thì ăn nấy, dù là thịt, cá, trứng đều có 
thể dùng không phân biệt. Hiện nay, ở các nước theo Phật 
giáo Nam tông, như Campuchia, Lào, Thái Lan, Sri Lanka 
Tăng sĩ vẫn theo truyền thống đó của đạo Phật, nhưng họ 
chỉ ăn mỗi ngày một bữa, nếu quá ngọ thì họ không ăn 
nữa. Trái lại, ở các nước theo Phật giáo Bắc tông như Việt 
Nam, Trung Quốc có một số lớn Tăng sĩ ăn trường trai, 
nhưng ăn nhiều bữa. Ở các xứ như Tây Tạng, Mông Cổ, 
tuy là theo Phật giáo Bắc tông, nhưng Tăng sĩ ở đấy vẫn 
ăn mặn. Một bộ phận lớn của Tăng sĩ Nhật Bản và Triều 
Tiên cũng ăn mặn. 

Tại sao như vậy? Đức Phật là một giáo chủ rất thực tế 
Ngài biết rằng, trên thế giới có những vùng, trong năm có 
nhiều tháng tuyết bao phủ khắp nơi, cây cỏ không mọc 
được, thì Tăng sĩ ăn chay thế nào được? 

Vì vậy đạo Phật đề ra thuyết thịt trong sạch. Thịt có thể 
ăn được, nếu mình không chứng kiến, không nghe biết 
con vật bị giết thịt, cũng biết rõ, con vật đã không bị giết 
thịt để cho mình ăn. Thịt như vậy gọi là thịt trong sạch và 
có thể ăn được. 

Tất nhiên, ở những nơi nào, với người nào có điều kiện 
ăn chay và cảm thấy ăn chay ngon, có lợi thật sự cho sức 
khỏe, thì nên ăn chay. Vấn đề này không nên áp đặt mà 
nên tùy theo hoàn cảnh và sở thích từng người mà giải 
quyết hợp lý. Theo đạo Phật, không phải ăn chay là 
sẽ được giải thoát, cũng không phải ăn mặn thì sẽ phải 
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luân hồi sanh tử. Vấn đề là ở lòng tham hay không tham. 
Có người ăn thịt mà không tham, lại có người ăn chay mà 
tham. Tham ăn, cũng như tham sắc, danh, tiền, ngủ nghỉ 
đều dẫn tới luân hồi sanh tử. Không tham thì được giải 
thoát, trước mắt là giải thoát khỏi ràng buộc với 
những điều mình ham thích. Thân tâm nhờ đó mà được 
nhẹ nhàng, thoải mái. 

Mặc dù quý vị không ăn chay trường, chỉ ăn chay trong 
những ngày nhất định, nhưng quý vị hãy bồi dưỡng cho 
mình và con cháu mình lòng thương yêu đối với loài vật, 
nhất là những động vật đáng thương, đáng quý, lại có ích 
như con chó, con mèo, con bò, con ngựa v.V. 

Quý vị và con cháu, bạn bè quý vị hãy học cho được, 
tu tập cho được tâm trạng từ bi, mà trong kinh Từ Bi, Đức 
Phật đề cao như là tâm trạng tốt nhất trong cõi thế này. 

Nếu tâm trạng ấy, được duy trì và bồi dưỡng trong mỗi 
giây phút của đời sống quý vị thì có thể đảm bảo chắc 
chắn hạnh phúc đời này và đời sau sẽ đến với quý vị 
không tách rời quý vị, không khác gì bóng đi theo hình, 
âm vang không rời tiếng, bánh xe lăn theo bước chân con 
bò kéo xe: 

"Ý dẫn đầu các pháp 

Ý làm chủ, ú tạo, 

Nếu với Ú ô nhiễm, 

Nói lên ha hành động, 

Khổ não bước theo sau 

Như xe, chân uật kéo”. (Dhp 1) 

"Ý dẫn đầu các pháp 

Ý lầm chủ, Ú tạo 

Nếu uới ú thanh tịnh, 
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Nói lên hau hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng không rời hình”. (Dhp 2) 

Tâm ý thanh tịnh, trong kinh Pháp Cú, chính là tâm từ, 
tâm bi mà Đức Phật ca ngợi như là cái tâm trạng tốt đẹp 
nhất trên thế gian này. 

Có lần, Đức Phật thuyết pháp cho ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) về công đức của bố thí. Đức Phật nói 
rằng bố thí, cúng dường Đức Phật và Tăng chúng thì có 
công đức rất lớn. Nhưng có công đức lớn hơn là xây một 
tu viện cho Tăng chúng. Có công đức lớn hơn xây dựng tu 
viện là thọ Tam quy: quy y Phật, Pháp, Tăng. Có công đức 
hơn thọ Tam quy là giữ năm giới. Có công đức hơn giữ 
năm giới là giữ tâm niệm từ bi, dù chỉ là giây phút. Nhưng 
có công đức hơn tất cả là quan sát sâu sắc đạo lý vô thường 
của sự vật (AN 9.20). 

Trong các đoạn kinh trên, chúng ta thấy rất rõ là Đức 
Phật hết sức coi trọng việc tu tập lòng từ, lòng bi và giữ 
năm giới. Nếu làm như trong kinh Từ Bi (Kp 9), nếu cả đời 
chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều giữ một 
niệm từ bị, thật sự thương xót mọi người, mọi loài, thì 
công đức của chúng ta sẽ là vô lượng vô biên. Mà lòng từ, 
ở mức thấp nhất chính là không sát sanh, không giết hại, 
và không khuyến khích giết hại. 

Còn mặt tích cực của giới không sát sinh là gì? Xưa nay, 
chúng ta thường hiểu một cách hạn hẹp mặt tích cực của 
giới không sát sinh là phóng sanh, là vào những ngày lễ 
hội lớn, tổ chức mua cá đem thả lại xuống sông, mua chim 
nuôi ở lồng rồi thả cho bay đi tự do. 
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Chúng tôi không phản đối gì những cử chỉ tốt đẹp, có 
giá trị biểu trưng như vậy. Nhưng chúng tôi muốn đề nghị 
một nhận thức rộng rãi hơn về thế nào là mặt tích cực của 
giới sát sinh. Đó là quý trọng, bảo vệ, làm phong phú 
thêm, nâng cao chất lượng của sự sống ở mọi cấp, trong 
tất cả mọi hình thức. Nếu hiểu như thế thì tham gia các 
phong trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, chống bạo 
loạn và bạo hành, khuyến khích hòa hợp với đối thoại 
trong phạm vi quốc tế, khu vực, quốc gia, địa phương đều 
là thể hiện mặt tích cực của giới không sát sinh; cũng như 
tham gia cuộc vận động bảo vệ môi sinh trong phạm vi 
quốc tế, khu vực, quốc gia, địa phương, cho tới quận, 
phường, khu phố. Bởi lẽ bảo vệ môi trường sống, cũng tức 
là bảo vệ sự sống nâng cao chất lượng sống. Chúng tôi 
hiểu môi trường sống không chỉ hạn chế ở không khí, đất 
và nước, mà còn bao gồm cả lối sống, tập quán sống, vệ 
sinh hay phản vệ sinh, đầu độc xã hội hay là làm lành 
mạnh hóa xã hội của cá nhân chúng ta từng gia đình 
chúng ta. Chúng tôi rất mong cho mỗi chùa, thiển viện 
Phật giáo, thậm chí cho tới mỗi gia đình Phật tử đều sẽ là 
những trung tâm lớn hay nhỏ của đạo đức Phật giáo, được 
thể hiện trong nếp sống hằng ngày, là những trung tâm 
của lòng từ, bi, hỷ, xả, những trung tâm đoàn kết và hòa 
hợp, những trung tâm của một lối sống giản dị, lành mạnh 
và đức hạnh. Đó chính là bảo vệ sự sống và nâng cao chất 
lượng sống. Đó chính là mặt tích cực của giới sát sinh. 

Văn minh Phật giáo phải tạo ra những mẫu người biết 
sống hài hòa với mọi người, quan tâm tớimọi người, thông 
cảm sâu sắc và chân tình với niềm vui cũng như nỗi khổ 
của mọi người. 
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II. Giới không lấu của không cho 

Thuộc phạm vi giới này, không phải chỉ là những hành 
vi trộm cắp lộ liễu, mà còn gồm cả những hành vi như 
buôn lậu, tham nhũng, lừa đảo, lật lọng trong buôn bán 
để kiếm những món lời bất chính, lạm dụng hay chiếm 
dụng của công v.v. 

Ở các nước công nghiệp phát triển và một số các nước 
khác, việc khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên, đặc 
biệt là loại tài nguyên không thể phục hồi được, như 
quặng kim loại, dầu mỏ hay là khó phục hồi như rừng gỗ, 
loài động vật hiếm phải được kết tội như là những hành 
vi chiếm đoạt tài sản của hậu thế. 

Thánh Gandhi nói: "Ăn một miếng không cần ăn tức là 
chiếm đoạt phẩn ăn đó của người khác". Trên tỉnh thần đó, 
người Phật tử nên tránh và phê phán những cuộc ăn nhậu, 
tiệc tùng lãng phí, những bữa ăn đáng lẽ để cho 20 người 
ăn, nhưng chỉ có ba, bốn người ăn mà thôi. Đó là khoe 
khoang, đó là lãng phí, đó là thiếu lòng trắc ẩn đối với 
những người nghèo, người đói, ở trong nước cũng như 
trên thế giới. Chúng ta nên nhớ rằng, ăn một miếng không 
cần ăn, thì miếng ăn đó sẽ trở thành thuốc độc, đầu độc cơ 
thể, sinh ra lắm chứng bệnh. Đó là loại bệnh của người ăn 
no: bệnh đường ruột, bệnh dạ dày, các loại bệnh tiêu hóa, 
bệnh huyết áp, bệnh béo bệu và bao nhiêu thứ bệnh khác 
nữa. 

Mặt tích cực của giới không lấy của không cho là: 

a) Sống trung thực, lương thiện, tuyệt đối không xâm 
phạm tới tài sản, của cải của người khác, dù là cây kim, sợi 
chỉ. 
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b) Sống biết đủ, bằng lòng với số tài sản của minh, 
có được nhờ lao động của bản thân, không nghi cách làm 
giàu thêm bằng những lối làm ăn lừa lọc, không chính 
đáng, phi đạo đức. Cần chú ý là, đạo Phật không phản đối 
làm giàu, nếu đấy là làm giàu chính đáng. Đức Phật từng 
nói với ông Cấp Cô Độc rằng, người giàu có những niềm 
vui như là có được của cải, do lao động của mình tạo ra, 
có được của cải để làm việc thiện, có của cải cho nên không 
phải nợ nần. Nhưng Đức Phật kết luận là những niềm 
vui đó, tuy chính đáng, nhưng vẫn thua xa niềm vui của 
một người sống thiện, không hề bị lương tâm khiển trách 
(AN 4.62). 

c) Sống mà biết bố thí luôn luôn và sẵn sàng giúp đỡ 
người khác trên mọi mặt. Bố thí có nhiều loại: Tài thí là 
giúp đỡ người thiếu thốn bằng của cải vật chất. Đó là hình 
thức bố thí phổ thông nhất. Pháp thí là giảng pháp cho 
những người chưa được biết Phật pháp. Đó là loại bố 
thí được Đức Phật ca ngợi là bậc nhất. Pháp thí là đem 
điều thiện, điều phải, điều hay, đẹp mình học được từ 
Phật pháp chia xẻ với người khác cùng biết và được lợi 
như mình. Có người hiểu một cách hạn hẹp rằng chỉ có 
Tăng sĩ mới làm việc pháp thí. Không phải vây, Tăng sĩ 
thuyết pháp là một hình thức của pháp thí. Nếu có một vị 
nào đó trong giảng tòa này, đem nội dung bài giảng của 
chúng tôi ngày hôm nay phổ biến lại cho gia đình, con cái 
bạn bè, thân hữu, như vậy thưa quý vị, cũng là pháp thí. 
Dùng mọi hình thức để phổ biến Phật pháp, đó là pháp 
thí. Thuyết pháp hằng giờ như chúng tôi ngày hôm nay là 
pháp thí đã đành, giảng giải lại cho một người khác nghe 
chỉ một lời Phật dạy mà thôi cũng là pháp thí. 
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Ở đoạn trên, tôi có nhắc lại một lời Đức Phật nói một 
niệm quán vô thường, công đức còn lớn hơn là cúng 
dường Phật và Tăng chúng, lớn hơn cả xây chùa và tu 
viện, hơn cả thọ Tam quy, ngũ giới v.v. 

Vì vậy chúng tôi khuyến cáo các vị ít nhất cũng tìm 
hiểu đạo lý vô thường, là một trong Ba pháp ấn của đạo 
Phật, và giảng giải cho mọi người biết về đạo lý vô thường 
đó. Công đức của các vị thực là lớn lao vô cùng. 

Vì sao? Vì chỉ khi nào hiểu được đạo lý vô thường, thì 
mới dứt bỏ được lòng tham, lòng sân, lòng si, mở được cửa 
vào cảnh giới Niết-bàn an lạc. Cảnh giới Niết-bàn là cảnh 
giới không tham, không sân, không si. Mà muốn không 
tham, sân và si thì phải hiểu sâu sắc đạo lý vô thường. 

Hình thức bố thí thứ ba là vô úy thí. Bảo vệ, che chở, an 
ủi những người bất hạnh, gặp nạn, thân cô, thế cô đó là vô 
úy thí, tức là bố thí sự không sợ hãi. 

Tùy hỉ thí là chia xẻ niềm vui của người khác. Mặt trái 
của tùy hỷ thí là lòng ganh ghét, đố ky, không có lòng 
hoan hỷ đối với sự thành đạt của người khác. Trong Bốn 
vô lượng tâm được nói tới trong kinh tạng Pali, có tâm hỷ. 
Đó chính là hạnh tùy hỷ, sẵn sàng chia xả niềm vui của tất 
cả mọi người, mọi chúng sinh. Lòng hỷ (tùy hỷ) bao giờ 
cũng đi kèm với lòng từ. Bởi vì lòng từ chính là lòng sẵn 
sàng đem lại niềm vưi cho người khác. Mà chia xẻ niềm 
vui cũng tức là cung cấp niềm vui, đem lại niềm vui. 

Trong sách Phật còn nói tới một hình thức bố thí nữa, 
gọi là cung kính thí, tức là thái độ khiêm tốn, bảy tỏ lòng 
kính trọng đối với mọi người, dù là người kém tuổi mình, 
không có địa vị xã hội bằng mình. Thái độ kiêu căng ngạo 
mạn là một thái độ không thể chấp nhận được trong đạo 
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Phật. Vì dưới con mắt Đức Phật, mọi Chúng sinh đều có 
Phật tính, đều có khả năng thành Phật, cho nên đều 
bình đẳng. Hơn nữa, mình có kính trọng người ta, thì 
người ta mới kính trọng mình. Đó là thái độ có đi có lại 
trong cuộc sống, là quy luật tự nhiên. 

HH Giới không tà dâm 

Con người hay từ cực đoan này nhảy sang một 
cực đoan khác. Có người cười nhạo đồ đệ của Khổng Tử 
là "nam nữ thọ thọ bất thân" nhưng con người hiện đại lại 
lún sâu vào một cực đoan khác tức là cuộc sống tình dục 
không hạn chế, mà những ảnh hưởng tiêu cực đã bộc lộ 
phổ biến: gia đình tan nát, tỉ lệ ly đị cao, dẫn tới tình cảnh 
trẻ con sống bơ vơ, thiếu tình cảm, không được giáo dục, 
cho nên tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội ngày càng nhiều; 
số thanh niên nghiệp ngập, hút sách, mua bán dâm bừa 
bãi ngày càng đông. Một trong hậu quả tai hại nhất của 
lối sống tình dục bừa bãi là bệnh Sida, mà sự xuất hiện và 
lan tràn mau chóng là mối lo chung cho cả nhân loại, bởi 
vì đó là một chứng bệnh hiện nay xem như là không chữa 
trị được. 

Trong một bối cảnh xã hội và thế giới như vậy, tầm 
quan trọng của giới thứ ba, giới không tà dâm của đạo 
Phật càng nổi bật lên, như một nhu cầu bức xúc hàng đầu. 

Chúng ta cần nhớ rằng, nhân loại từ tỉnh trạng đã man 
chuyển sang tình trạng văn minh là nhờ có thiết chế 
gia đình. Tình thương của người mẹ đối với con cái đóng 
vai trò lớn trong sự ổn định thiết chế gia đình. Con người 
cảm thấy được an ủi, bớt cô độc, được bước đầu giáo dục 
về tình thương đồng loại, trong cánh tay ôm ấp của người 
mẹ, trong tiếng ru con của người mẹ. Thế nhưng nếp sống 
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tình dục bừa bãi của con người hiện đại đã phá hoại thiết 
chế gia đình đó của con người, khiến cho con người tuy 
không phải quay lại cuộc sống man dã, thì cũng sống 
phi đạo đức, mất hết tính người. Đó là điều đáng sợ, 
nhưng phải nói ra, không nói không được. Chỉ có loài vật 
mới quan hệ tình dục bừa bãi. Nhưng con người cũng 
bắt đầu quan hệ tình dục bừa bãi như vậy, lại còn phô 
trương trên màn ảnh một cách công khai, không chút xấu 
hổ e thẹn. 

Đó chính là cái vòng lấn quẩn của con người gọi là văn 
minh, gọi là hiện đại. Cảm thấy sống làm người là khổ, thì 
lại đâm đầu xuống sống không ra con người nữa để rồi 
cảm thấy đau khổ hơn. Nhưng đạo Phật đã vạch cho con 
người chúng ta một lối thoát ra khỏi cuộc sống đau khổ 
hiện tại, là lối sống đạo đức, hướng thượng theo năm giới, 
mười thiện, lối sống tránh cả hai cực đoan: đam mê dục 
vọng tầm thường, cũng như sống ép xác khổ hạnh. 

Đối với người xuất gia, đạo Phật yêu cầu một cuộc sống 
Phạm hạnh, từ bỏ mọi hình thức dâm dục. Đây không 
phải là khổ hạnh. Đây là yêu cầu tối thiểu của một cuộc 
sống thật sự giải thoát, hướng tới sự giác ngộ hoàn thiện. 
Nhưng đối với người Phật tử tại gia, đạo Phật không đặt 
yêu cầu cao như vậy. Đạo Phật chỉ yêu cầu họ có quan hệ 
tỉnh dục chính đáng, với người chồng, người vợ chính 
thức của mình. Quan hệ vợ chồng là quan hệ vừa có tình, 
vừa có nghĩa, là trụ cột của mọi quan hệ khác trong 
gia đình, như quan hệ cha mẹ và con cái, quan hệ anh, chị 
em, và rộng hơn nữa là quan hệ họ hàng thân thuộc. Trụ 
cột mà vững vàng, lành mạnh thì mọi quan hệ khác trong 
gia đình cũng sẽ vững vàng và lành mạnh theo. Mà quan 


174 Thích Minh Châu 


hệ gia đình ổn định, lành mạnh, lại là cơ sở của một xã hội 
ổn định và lành mạnh. 

Giữ đúng giới “không tà dâm”, người chồng, người vợ, 
người cha, người mẹ đóng vai trò rất lớn, có thể nói là 
quyết định trong sự nghiệp làm lành mạnh, và ổn định xã 
hội, cũng như giáo dục và bồi dưỡng thế hệ tương lai. 

IV. Giới không nói dối 

Tức là giới cấm vọng ngữ. Đối với đạo Phật, nói dối tai 
hại trên nhiều mặt. Thứ nhất, nói dối ảnh hưởng tiêu 
cực đến sự ổn định xã hội. Nói dối phá hoại sự ổn định đó. 
Con người chỉ có thể sống chung với nhau trong một bầu 
không khí tin cậy lẫn nhau, tin cậy rằng trong giao tiếp, 
mọi người đều nói thật. Nếu mọi người đều nói dối, thì đó 
là dấu hiệu của xã hội giải thể và tan rã. 

Thứ hai, trên bình diện cá nhân, nói dối có tác dụng tai 
hại là phản ứng dây chuyền. Nghĩa là, lời nói dối này kéo 
theo lời nói dối khác rồi một lời nói dối khác nữa, còn 
nghiêm trọng hơn, cho tới khi bản thân mình cũng bị bao 
bọc bởi tấm màn dối trá do mình tạo ra. Một con người 
như thế ngày càng tách rời ra đích giải thoát và giác ngộ, 
ngày càng sa đọa vào vòng tội lỗi, khó gỡ ra được. Một 
người đã sống không thật với người khác, và với bản thân 
mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói 
chứng ngộ sự thật. 

Trong kinh Giáo giới La-hầu-la tại rừng Am-bà-la (MN 
61), Đức Phật để lại trong chậu một ít nước và bảo La-hầu- 
la rằng: 

"Này La-hầu-la, ông có thấu một ít nước còn lại trong chậu 
không?" 

"Thưa có, bạch Thế Tôn". 
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"Cũng ít uậu, nàu La-hầu-la, là đức hạnh Sa-môn của 
nhữne nieười nào biết mà uẫn nói dối, nói dối trà không có xấu 
hổ”. 

Rồi Đức Phật hắt chút ít nước trong chậu đi, lại úp chậu 
lại rồi lật ngữa chậu ra và nói: 

"Này La-hầu-la, ông có thấu chậu nước nàu trống không 
hau không?” 

"Thưa cớ, bạch Thế Tôn ". 

"Cũng trống không như uậu, nàu La-hầu-la là hạnh Sa-môn 
của người biết tà nói dối, không xấu hổ”. 

Rồi ở một đoạn sau của kinh, Đức Phật lại khẳng định: 

"Nàu La-hâu-la, đối uới ai biết tà nói dối, không có xấu hổ, 
thời Tn nói rằng, người ấu không có uiệc gì ác mà không làm. 
Do uậu, nàu La-hầu-la, Ta quyết không nói dối, dù là nói đểmà 
chơi. Như uậu, nàu La-hầu-la, ông phải học tập ". 

Rất mong quý vị, về gia đình, cũng dạy dỗ con cháu 
mình như vậy, nghĩa là tuyệt đối không nói dối, dù là 
nói để mà chơi. Hiện nay, người ta nói dối với nhau một 
cách quá dễ dàng. Trong nhà, người mẹ muốn dỗ con nín, 
không khóc, cũng nói dối. Cha mẹ, muốn đi chơi với nhau 
một mình, không cho con đi theo cũng nói dối. 

Chủ nhà mời khách ăn cơm, cũng là mời để mời, chứ 
không muốn mời. Khách tuy chưa ăn cơm ở nhà, 
nhưng để từ chối một lời mời không thật của chủ nhà cũng 
nói dối: "Xin lỗi, tôi đã vô phép rồi". 

Người ta gọi đó là nói dối theo phép lịch sự. Thế nhưng, 
thưa quý vị, phép lịch sự, theo đúng nghĩa của nó chính 
là không nói dối. Nhất là cha mẹ đối với con cái còn nhỏ, 
lại càng không nên nói dối. Bởi vì, không nên coi thường 
trẻ con. Chúng nó biết hết. Một ngày, chính chúng nó sẽ 
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nói dối lại với cha mẹ, với bạn bè, như chúng ta đã nói dối 
với chúng. 

Cho nên, thà để cho chúng khóc cũng không sao, khóc 
một chút cũng như tập thể thao càng khỏe phổi. Tất nhiên, 
có những trường hợp, chúng ta không thể nói sự 
thật được. Nhưng không nói sự thật được thì hãy im lặng, 
chứ đừng có nói dối. Nói dối cũng như ăn vặt, sẽ quen 
mồm và gây tác hại không nhỏ. 

Người Phật tử không những không được nói dối, mà 
còn không được nói lời chia rẽ, gây hiện tượng mất đoàn 
kết. Trái lại, người Phật tử bao giờ cũng nói lời hòa hợp, để 
đoàn kết lại những người vốn bị chia rẽ, và tăng cường 
đoàn kết hơn nữa, đối với những người vốn đã hòa hợp. 

Động cơ xấu nói chia rẽ có thể là lòng hận thù, ganh 
tị đối với sự thành công của người khác, là tâm ác muốn 
gây đau khổ cho người mà mình không ưa, muốn cho 
những người khác xung đột nhau, mâu thuẫn nhau, hiểu 
lâm nhau. 

Khi lời nói xấu, nói chia rẽ đồng thời cũng là lời nói dối, 
thì hai tội nói dối và nói chia rẽ cộng lại tạo ra nghiệp ác 
nghiêm trọng, có thể quyết định người phạm giới tái sinh 
vào cõi ác, cõi khổ. 

Mặt tích cực của giới không nói chia rẽ là nói lời hòa 
hợp, xuất phát từ động cơ lòng từ, lòng bi. Theo sách Phật, 
người nói lời hòa hợp thường có nhiều bạn trung thành 
với mình, ở đời này cũng như ở đời sau. 

Người Phật tử, không những không nói dối, nói chia rẽ, 
mà cũng không được nói lời ác độc, khó nghe, làm đau 
lòng người khác. Kích bác người khác với lời chua cay, 
chửi rủa, mắng nhiếc người hay là chế nhạo người với lời 
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thâm độc đều là những điều ác về lời nói mà người Phật 
tử nhất định không phạm, dù là mình có bị trái ý, không 
bằng lòng. Trong mọi trường hợp, người Phật tử phải biết 
kiên nhẫn, lại biết thông cảm với những yếu kém của 
người khác. Người Phật tử biết nói đúng thời, đúng lúc, 
nói lời có ích, tránh nói nhảm nhí, nói lời vô nghĩa. Đối với 
người xuất gia, Đức Phật thường dặn là chỉ nên nói những 
lời đúng sự thật, có lợi lạc đối với người nghe, những lời 
có liên hệ đến Pháp và Luật của đạo Phật, những lời 
hướng tới giác ngộ và giải thoát. Lời nói của vị tu sĩ phải 
có giá trị như là vàng bạc, châu báu đem tặng người nghe, 
mà lại tặng đúng lúc, đúng thời. Người Phật tử tại gia có 
học Phật cũng nên tranh thủ nói với mọi người những lời 
nói có ích, có đạo lý, những lời nói khiêm tốn, lịch sự, dễ 
nghe, dễ thấm vào lòng người. Người Phật tử có học Phật 
cũng phải tranh thủ nói pháp, dù là với một người, hai 
người cho đến số đông người. 

V. Giới không uống rượu oà các chất sau khác 

Tác hại của rượu thì ai cũng biết, nhưng ai cũng uống. 
Ngay ở nước ta cũng vậy. Uống rượu uống bia trở thành 
một cái mốt, một thứ thời thượng, không thể thiếu trong 
tất cả bữa tiệc nhỏ hay lớn, dù là tiệc gia đình. 

Trên báo chí, tỷ lệ tai nạn giao thông, các vụ tội phạm 
do say rượu cũng tăng lên tới mức báo động. Thanh thiếu 
niên ở nước ta uống rượu và hút thuốc lá rất nhiều, xem đó 
như là một dấu hiệu của tuổi lớn và lõi đời. 

Các cuộc thí nghiệm khoa học cho thấy rượu làm nóng 
cơ thể, chứ không cung cấp được chất dinh dưỡng nào cho 
cơ thể. Phần lớn rượu hay bia uống vào đều bốc thành hơi. 
Chúng ta đứng gần người uống rượu như bị hơi rượu phà 
vào mặt. Điều này chứng tỏ rượu hay bia uống vào bị đốt 
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cháy trong cơ thể rồi bốc thành hơi tỏa ra ngoài, không có 
lợi ích gì cho việc nuôi dưỡng và tái sinh các tế bào. 

Mặc dù rượu uống với liều lượng ít có khả năng kích 
thích thần kinh, và có thể dùng làm thuốc, thế nhưng nếu 
uống nhiều, uống hằng ngày thì lợi bất cập hại, tuy rằng 
không uống đến mức độ say. Một tờ tạp chí Y học của Anh 
cho biết, người uống bia hằng ngày có nguy cơ bị ung 
thư đường ruột gấp 12 lần người không uống bia. Phụ nữ 
có thai mà uống rượu, thì dễ bị đẻ non và đau màng óc. 
Uống rượu cũng gây tác hại dến tế bào óc, dù là đối với 
người lớn. 

Vì tất cả những lý do trên, cho nên đạo Phật xem giới 
cấm rượu là một trong năm giới cơ bản. 

Trong kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (DN 31), Phật tuyên 
bố nghiện rượu là một trong sáu nguyên nhân làm cho tan 
cửa nát nhà. 

Đức Phật nói: “Này gia chủ, ñam tê các loại rượu có sáu 
neuụ hiểm. Tài sản bị tổn thất, hau sâu tranh cãi, mắc nhiều 
bệnh tật, danh dự thương tổn, quần áo hở hane để lộ âm tàng, 
trí lực bị tổn hại. Nàu gia chủ, nehiện các loại rượu có sáu gu 
hiểm như oậu "(DN 31), 

Trong Chú giải kinh Pháp cú, kệ 155-156, có chuyện 
thanh niên nhà giàu Mahadhana phung phí một số tài sản 
rất lớn trong việc rượu chè, đến nỗi khi về già phải ăn 
mày để kiếm sống qua bữa. lệ nghiện rượu, say rượu 
là đầu mối của bao nhiêu thảm họa gia đình: Vợ chồng cãi 
nhau, đánh nhau, con cái hư hỏng. Người say rượu không 
còn biết phải trái, có thể phạm đủ mọi tội ác, kể cả giết 
người. 
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Người Phật tử, ngay từ tuổi nhỏ, phải được giáo dục về 
sự cần thiết tự chăm sóc lo sức khỏe của bản thân mình, và 
giữ gìn tâm hồn trong sạch và lành mạnh, để kịp thời ứng 
phó với mọi biến thiên và cảnh ngộ bất trắc của cuộc sống. 
Người Phật tử cần nhận thức rõ phung phí sức khỏe, làm 
mê muội tinh thần bằng lối sống buông thả và trác táng là 
một tội lỗi nhiều khi phải trả giá đắt bằng cả cuộc đời của 
mình. 

Như vậy, trong bài thuyết pháp nhân ngày lễ Phật đản 
hôm nay, chúng tôi đã trình bày khá chỉ tiết nội dung của 
năm giới nhà Phật, nên được nhận thức dưới con mắt của 
con người hiện đại như thế nào. 

Nước Việt Nam chúng ta chuyển minh trong thời đại 
đổi mới và mở cửa này, cuộc sống đạo đức có xuống cấp 
thật, trong mấy chục năm lại đây, nhưng không đến nỗi 
tồi tệ. Văn minh vật chất phương Tây tuy có xâm nhập vào 
nước ta và có ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận của 
nhân dân ta, nhất là đối với từng lớp thanh thiếu niên, 
nhưng vẫn gặp phải sự đối kháng mạnh mẽ của giáo dục 
gia đình, tôn giáo, trường học, được chính quyền hỗ trợ. 
Cho nên tình hình của đạo đức xã hội ta không đến nỗi 
quá bỉ quan, như một vài người lo lắng. 

Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rõ trách nhiệm của 
chúng ta, những người cha, người mẹ, các bậc đàn anh, 
trước tình hình đang biến chuyển mau lẹ. Hướng biến 
chuyển có thể tốt hay xấu là tùy ở nỗ lực của chúng ta. 
Phương hướng hoạt động của chúng ta có thể là: 

— Mỗi người tự thực hiện nếp sống hiền thiện, tuân giữ 
năm giới của người Phật. 
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- Ra sức xây dựng kinh tế gia đình bằng các sinh hoạt 
chính đáng, tham gia xây dựng kinh tế của đất nước, phúc 
lợi của nhân dân. 

- Tham gia các phong trào văn hóa, xã hội, xóa đói 
giảm nghèo, từ thiện, chống bất công, tiêu cực có thể 
dẫn đến bất ổn xã hội, suy thoái đạo đức. 

- Tuyên truyền để cao mọi giá trị đạo đức truyền 
thống, trong đó có đạo đức Phật giáo, như việc chúng tôi 
làm hôm nay trên giảng tòa này, như việc quý vị sẽ làm ở 
gia đình, với bài giảng này của chúng tôi. 

Qua thời gian khoảng một giờ, chúng tôi đã cố gắng 
trình bày cho toàn thể quý vị định nghĩa năm giới theo lời 
Đức Phật dạy, nêu rõ những lợi ích cho giữ năm giới 
này đem lại cho những ai thành tâm thực hành. 

Chúng tôi cũng cố gắng phân tích cả hai mặt tích cực 
và tiêu cực của mỗi giới và sự áp dụng của từng giới 
trong đời sống cá nhân của từng người, của từng gia đình, 
quốc gia và xã hội. 

Điều quan hệ là chúng ta cố gắng đem áp dụng năm 
giới này của Đức Phật vào đời sống cá nhân của mình, của 
gia đình. Có áp dụng như vậy, chúng ta mới xây dựng một 
xã hội văn mình và lành mạnh, thực sự hạnh phúc và an 
lạc. 

(Bài giảng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2537-1993 
tại Thiên uiện Vạn Hạnh) 
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-14- 
Ý ĐẸP VỚI MÙA XUÂN 


Mùa xuân đến như báo hiệu với chúng ta một tương lai 
tốt đẹp đang đến gần, giống như vừng rạng đông báo hiệu 
một ngày mới, tươi sáng đang đến gần vậy. Dù chưa đủ 
xua tan màn đêm còn sót lại ánh rạng đông là tín 
hiệu đáng vui mừng và tin tưởng, vì nó báo hiệu bóng 
tối đang lùi dần, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời tỏa ấm 
và soi sáng muôn vật. Chúng ta đang đón tiếp một mùa 
Xuân dân tộc với một niềm tin tưởng như vậy về quê 
hương đất nước chúng ta. Mặc dù còn nhiều khó khăn cần 
khắc phục và vượt qua, xã hội Việt Nam đã có những bước 
chuyển biến tích cực nhằm phát huy truyền thống văn 
hóa, đạo đức dân tộc và nhằm hòa nhập vào trào lưu tiến 
bộ chung của thế giới; và chúng ta tin tưởng một tương lai 
tốt đẹp đang đến gần với con người và đất nước Việt Nam. 
Đó là tín hiệu mùa Xuân đối với mọi người Việt Nam 
chúng ta. 

Đối với người Phật tử thì mùa Xuân còn là tín hiệu 
của điểm lành, của phước nghiệp đang đến gần, đang 
chào đón chúng ta, những người làm lành, giống như bà 
con và bạn hữu đang vui mừng chào đón sự trở về của 
người khách viễn xứ vậy: 

"Khách lâu neàu lụ huơng, 

An toàn từ xa uề) 
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Bà con cùng thân hữu, 

Hân hoan đón chào trừng. 

Cñng uậu các phước nghiệp, 

Đón chào người làm lành, 

ời nàu uà đời sau, 

Như thân nhân đón chào”. (Dhp 219-220) 

Người khách ly hương quay về xứ sở, góp sức mình 
cùng xây dựng quê hương tốt đẹp. Cũng vậy, các phước 
nghiệp quay về với người làm lành, gióng tiếng nói cho 
cuộc sống thêm đẹp, cho đời thêm tươi. 

Hòa chung niềm vui của đất nước đang có những 
chuyển biến tốt đẹp, người Phật tử Việt Nam chúng ta 
càng tin tưởng và nỗ lực nhiều hơn nữa trong nếp sống 
thiện, nếp sống đạo đức và nêu cao nét đẹp đạo đức của 
mình, vì chúng ta hiểu rằng, chỉ có nếp sống thiện, nếp 
sống đạo đức mới xây dựng được một xã hội tốt đẹp, một 
đất nước thật sự phát triển và ổn định. Nhân dịp này, 
chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị bài kinh Giáo giới 
La-hầu-la (MN ó1), như là phương pháp sống đạo đức của 
người Phật tử, mở đường cho hạnh phúc và an lạc của tự 
thân, gia đình và xã hội, một bài kinh đã được vua A-dục 
cho khắc vào bia ký và yêu cầu cả giới xuất gia và tại gia 
cần phải tụng đọc và hành trì hằng ngày. 

Bài kinh này do Đức Phật giảng dạy cho Tôn giả La- 
hầu-la (Rahula) khi Tôn giả còn là Sa-di, đang tập sự làm 
người xuất gia hành Sa-môn hạnh. Sa-môn hạnh là nếp 
sống chuyên đào luyện thân tâm dựa trên pháp môn 
Giới, Định, Tuệ của Đức Phật. Bài kinh được tóm tắt như 
sau: 
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Hôm ấy, Đức Phật đến thăm Tôn giả La-hầu-la đang 
sống tu tập tại ngôi rừng Ambalatthika.Tôn giả La-hầu-la 
đón tiếp bậc Đạo sư của mình với một tâm tư hoan hỷ và 
một vài nghi thức cần thiết như sửa soạn chỗ ngổi, múc 
nước rửa chân, kính lễ bậc Đạo sư. Rồi Đức Phật, trong khi 
đang rửa chân, đã dùng ảnh dụ "chậu nước rửa chân", để 
dạy cho Tôn giả La-hầu-la về hạnh không nói láo, bởi biết 
mà nói láo là hành vi được xem là phi Sa-môn hạnh, khiến 
Sa-môn hạnh trở nên bị kém cỏi, bị đổ bỏ, bị lật úp, trở 
thành trống rỗng, giống như ảnh dụ cái chậu nước rửa 
chân vậy. 

Tiếp theo, Đức Phật dùng ví dụ hai con voi lâm trận để 
minh họa hai nếp sống khác nhau. Thứ nhất là nếp sống 
biết phòng hộ lời nói (không nói láo), được ví cho con voi 
thứ nhất, biết giữ gìn và bảo vệ cái vòi khi lâm trận, nên 
không quăng bỏ mạng sống của nó nơi chiến địa, là nếp 
sống đáng thực hành, đáng học tập. Thứ hai là nếp sống 
không phòng hộ lời nói (nói láo), được ví như con voi thứ 
hai, không biết giữ gìn và bảo vệ cái vòi khi lâm trận, nên 
cuối cùng con voi ấy đành quăng bỏ mạng sống của mình 
nơi trận mạc, là nếp sống không nên thực hành; bởi vì, khi 
người ta không chú ý đến việc phòng hộ lời nói, khi người 
ta nói láo mà không biết tàm quý xấu hổ thì điều đó sẽ có 
nghĩa là con người ta có thể làm nhiều việc tệ hại hơn, 
giống như con voi lâm trận nhưng không khéo gìn giữ, 
bảo vệ cái vòi của nó, con voi ấy sẽ không từ bỏ bất cứ một 
hành động độc ác nào. 

Sau cùng, Đức Phật lại dùng ví dụ "chiếc gương soi" để 
huấn luyện cho Tôn giả La-hầu-la phương pháp thanh 
tịnh hóa ba nghiệp-thân, khẩu, ý- bằng cách xem xét và 
phản tỉnh nhiều lần đối với mỗi hành vi của ba nghiệp, 
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trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, khiến cho ba 
nghiệp được thanh tịnh, không rơi vào các hành động phi 
pháp, phi đạo đức. Đức Phật khuyên Tôn giả La-hầu-la 
nên thực hành pháp môn này, bởi vì đó là phương pháp 
tịnh hóa ba nghiệp mà bất kỳ Sa-môn hay Bà-la-môn nào, 
dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, muốn trang nghiêm 
thanh tịnh ba nghiệp của mình đều thực hành theo 
phương pháp này. 

Như vậy, nếp sống đạo đức của người Phật tử, như 
được mô tả trong bài kinh Giáo Giới La-hầu-la, là nếp sống 
chuyên phòng hộ và tu tập ba nghiệp, không để cho ba 
nghiệp rơi vào hành vi ác, bất thiện. Người Phật tử là 
người phát nguyện đi theo con đường giác ngộ của Đức 
Phật, do đó, bất cứ hành vi nào chống lại sự giác ngộ, 
chống lại khả năng tự hoàn thiện nhân cách giác ngộ 
ấy đều được người Phật tử nhận chân và ngay lập tức tìm 
cách loại bỏ nó. Nếp sống đạo đức của người Phật tử là 
nếp sống biết làm điều gì và không làm điều gì. 

Không làm mọi điều ác, 

Thành tựu các hạnh lành, 

Giữ tâm Ú trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy. (Dhp 183) 

Bài kệ trên đã khái quát rõ một nếp sống mà người Phật 
tử cần phải chọn lựa. Để tìm thấy hạnh phúc, Phật tử 
không những từ bỏ các điều ác, mà còn phải làm các điều 
lành, bởi chỉ có thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành 
mới có thể xây dựng một đời sống đạo đức, hạnh phúc 
lành mạnh. Nếp sống đạo đức của người Phật tử bắt đầu 
từ việc bỏ ác làm lành. 
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Có mười hành vi thường được nói đến trong giáo lý đạo 
Phật liên quan đến ba nghiệp thân, khẩu, ý gồm: 

- Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, 
thuộc thân nghiệp. 

— Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm; 
thuộc khẩu nghiệp. 

- Tham dục, sân hận, tà kiến; thuộc ý nghiệp. 

Mười hành vi này, nếu làm thì gọi là ác hay bất thiện, 
không làm hay từ bỏ thì gọi là thiện, và phương pháp tịnh 
hóa ba nghiệp như được nói trong bài kinh Giáo Giới La- 
hầu-la chính là nếp sống tử bỏ mười điều ác và làm 
mười điều thiện này. Di nhiên, người Phật tử sẽ không bao 
giờ nhầm lẫn giữa hai nếp sống thiện và bất thiện bởi giáo 
lý của Đức Phật luôn luôn phân định rõ ràng biên giới 
giữa thiện và bất thiện. Một vài định nghĩa sau đây sẽ giúp 
soi sáng thái độ chọn lựa của người Phật tử. 

"Chự Hiển, thế nào là bất thiện? Chư Hiên, sát sanh là bất 
thiện, lấu của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là 
bất thiện, nới láo là bất thiện, nói hai lưới là bất thiện, nói lời độc 
ác là bất thiện, nói lời phù phiếm là bất thiện; tham dục là bất 
thiện, sân hận là bất thiện, tà kiến là bất thiện. 

Chư Hiển, thế nào là thiện? Chư Hiển, từ bỏ sát sanh là 
thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ 
bỏ nói lời độc ác là thiện, từ bỏ nói lời phù phiếm là thiện; từ bỏ 
tham dục là thiện, từ bỏ sân hận là thiện, từ bỏ tà kiến là thiện " 
(kinh Chánh tri kiến, MN 9). 
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GIẢI PHÁP HAY NẾP SỐNG ĐẠO ĐỨC ĐƯỢC ĐỀ 
BẠT TRONG BÀI KINH 

I. Nếp sống từ bỏ mọi điểu ác bằng cách xem xét và 
phản tỉnh về ba nghiệp thân, khẩu ý. 

"Nàu, La-hầu-la, khi ông muốn làm một thân, khẩu, ý 
nghiệp sì, hãu phản tỉnh như sau: "Thân, khẩu, ú nghiệp nàu 
ta muốn làm; thân, khẩu, ú nghiệp nàu của ta có thể đưa đến tự 
hại, hại người, hại cả hai, thời thân, khẩu Ú nghiệp nàu là bất 
thiện, đưa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ ñau ". Nàu La-hầu- 
la, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ú nghiệp 
ông muốn làm ấu có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, 
thời thân, khẩu, ý nghiệp ấu là bất thiện, đưa dến khổ ñau, đem 
lại quả báo khổ đau, thời nàu La-hầu-la, một thân, khẩu, ú 
nghiệp như uậu ông nhất định chớ có làm. 

"Này La-hâu-la, khi ông đans làm một thân, khẩu, ý nehiệp 
sì, ông cần phải phảm tỉnh như sau: "Thân, khẩu, ý nehiệp nàu 
ta đang làm; thân, khẩu, ý nghiệp nàu của ta có thể đưa đến tự 
hại, hại người, hại cả hai, thời thân, khẩu, ý nshiệp nàu là bất 
thiện, đưa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau”. Nàu La-hầu- 
la, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nehiệp 
ông đang làm ấu có thểäưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, 
thời thân, khẩu ú nghiệp ấu là bất thiện, đưa đến khổ ñau, đem 
lại quả báo khổ đau, thời nàu La-hầu-la, ở đâu ông hãu từ bỏ 
thân, khẩu, ú nghiệp như uậu. 

"Này La-hầu-la, sau khi làm xone một thân, khẩu, ý nehiệp 
sì, ông cần phải phảm tỉnh như sau: "Thân, khẩu, ý nehiệp nàu 
ta đã làm; thân, khẩu, ú nghiệp nàu của ta có thể đưa đến tự 
hại, hại người, hại cả hai, thời thân, khẩu, ý nshiệp nàu là bất 
thiện, đưa đến khổ đau, đem lại quả báo khổ đau”. Nàu La-hầu- 
la, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nehiệp 
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ông đã làm ấu có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả hai, thời 
thân, khẩu ú nghiệp ấu là bất thiện, đưa đến khổ đau, đem lại 
quả báo khổ đau, thời nàu "La-hầu-la, một thân, khẩu, ú nshiệp 
như uậu ông cần phải lo âu, tìm quú, nhàm chán, ông cần phải 
thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bàu trước 0ị Đạo sư hau 
trước các uị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi lo âu, tầm quú, 
nhàm chán, thưa lên, tỏ lộ trình bàu, ông cẩn phải phòng hộ 
trong tương lai” (kinh Giáo giới La-hầu-La ở rừng Ambala, 
MN 61). 

H. Nếp sống làm các điểu lành qua việc xem xét và 
phản tỉnh về ba nghiệp. 

"Nàu La-hầu-la, khi ông tnuốn làm một thân, khẩu, ý 
nghiệp sì, hãu phản tỉnh như sau: "Thân, khẩu, ú nshiệp nàu 
ta muốn làm; thân, khẩu, ú hiệp nàu của ta không có thể đưa 
đến tự hại, hại người, hại cả hai, thời thân, khẩu ú nghiệp nàu 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo am lạc”. Nàu La-hồ- 
la, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nehiệp 
ông truốn làm ấu không có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả 
hai; thân, khẩu, ú nghiệp ấu là thiện, đưa đến am lạc, đem lại 
quả báo an lạc, thời nàu La-hâu-la, một thân, khẩu, ú nshiệp 
như uậu ông niên làm. 

"Này La-hâu-la, khi ông đane làm một thân, khẩu, ý nehiệp 
sì, ông cần phải phản tỉnh như sau: "Thân, khẩu, ú nghiệp nà 
ta đang làm; thân, khẩu, ý nghiệp nàu của ta không có thể đưa 
đến tự hại, hại neười, hại cả hai, thời thân, khẩu? Ý nehiệp nàu 
là thiện, đưa đến an lạc, đem lại quả báo an lạc”. Nàu La-hầu- 
la, nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nehiệp 
ông đang làm ấu không có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả 
hai; thân, khẩu, ú nehiệp ấu là thiện, đưa đến an lạc, đem lại 
quả báo an lạc, thời nàu La-hầu-la, một thân khẩu, ú nshiệp 
như uậu ông cần phải tiếp tục làm. 
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“Này La-hầu-la, sau khi làm xong một thân, khẩu, ý nehiệp 
sì, ông cần phải phảm tỉnh như sau: "Thân, khẩu, ý nehiệp nà 
ta đã làm; thân, khẩu, ú nshiệp nàu của ta không có thể đưa đến 
tự hại, hại người, hại cả hai, thời thân, khẩu, ú nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đem lại quả báo an lạc“. Nàu La-hầu-la, 
nếu trong khi phản tỉnh ông biết rằng thân, khẩu, ý nghiệp 
ông đã làm ấu không có thể đưa đến tự hại, hại người, hại cả 
hai; thân, khẩu, ú nghiệp ấu là thiện, đưa đến an lạc, đem lại 
quả báo an lạc, thời nàu La-hầu-la, ông cần phải an trú trong 
niềm hoan hủ, tự mình tiếp tục tu học nsàu đêm trong các thiện 
pháp” (kinh Giáo giới La-hầu-La ở rừng Ambala, MN 61). 

Giải pháp hay nếp sống đạo đức như được gợi ý ở các 
đoạn kinh trên là hết sức căn bản và rõ ràng. Đạo đức ở 
đây là đồng nghĩa với việc bỏ ác làm lành, là một nếp sống 
thiết thực có cân nhắc chọn lựa vừa thiện và bất thiện, chớ 
không có mơ hồ, tưởng tượng. Bởi các nghiệp sẽ đưa đến 
ác báo, khổ đau và thiện nghiệp đưa đến thiện báo, an lạc; 
do đó, sống đạo đức, bỏ ác làm lành, cũng có nghĩa là sống 
hạnh phúc. Có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh 
khái niệm hạnh phúc, nhưng đạo Phật nhấn mạnh hạnh 
phúc của nếp sống bỏ ác làm lành. Quả vậy, với tiêu chuẩn 
thiện ác rõ ràng, không lẫn lộn, người Phật tử có thể 
quyết định số phận khổ đau hay hạnh phúc của chính 
mình qua nếp sống thiện hay bất thiện, như Đức Phật đã 
chỉ rõ: 

"Nếu với Ú ô nhiểm, 

Nói lên hau hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chân uật kéo”. (Dhp 1) 

Hay là : 
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"Nếu uới ú thanh tịnh, 

Nói lên ha hành động, 

An lạc bước theo sau, 

Như bóng không rời hình”. (Dhp 2) 

Một vài nhận xét về bài kinh: 

Tiếp theo, chúng tôi xin trình bày với quý vị một vài 
nhận xét về bài kinh vừa nêu. 

Trước hết, kinh Giáo giới La-hầu-la là bài kinh căn bản 
giúp xây dựng nếp sống thiện, nếp sống đạo đức, hạnh 
phúc cho người Phật tử. Nếp sống đạo đức của người Phật 
tử là nếp sống bỏ ác làm lành. Bài kinh cần được các Phật 
tử lưu tâm học thuộc lòng nhiều đoạn, nhất là các đoạn 
nói về cách từ bỏ ba nghiệp ác, thực hành ba nghiệp thiện 
qua việc xem xét và phản tỉnh nhiều lần, trước khi làm, 
trong khi làm và sau khi làm ba nghiệp. 

Bài kinh chỉ nêu lên cách thức quán sát và phản tỉnh về 
ba nghiệp thân, khẩu, ý, mà không đề cập cụ thể các hành 
vi thường đi liền với ba nghiệp. Do đó, một sự liên kết 
mười thiện nghiệp hay mười ác nghiệp gắn liền với thân, 
khẩu, ý là hết sức cần thiết trong khi thực hành phương 
pháp thanh tịnh hóa ba nghiệp này. 

- Sự xem xét và phản tỉnh về ba nghiệp là rất quan 
trọng trong pháp môn thanh tịnh hóa ba nghiệp, bởi vì, có 
xem xét và phản tỉnh nhiều lần thì mới đoan chắc điều gì 
nên làm và điều gì không nên làm. Có thể nói, cốt lõi của 
bài kinh là nằm ở chỗ này, tức là sự xem xét và phản tỉnh 
về những gì muốn làm, đang làm hay đã làm bởi thân, 
khẩu, ý; vì nếu không có sự xem xét hay phản tỉnh về ba 
nghiệp thì không thể có sự phòng hộ hay tu tập ba nghiệp. 
Tương tự, thái độ xem xét thành thật về ba nghiệp, thiện 
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hay ác, là hết sức cần thiết nhằm chặn đứng điều ác, nếu 
có, và nhằm khích lệ các điều thiện đã làm. 

- Thiện hay ác không dễ dàng đến với mình nếu không 
do sự tích lũy dần dần trong cuộc sống. Một cuộc đời chứa 
đầy ác, ấy là do thái độ xem thường của con người đối với 
các điều ác nhỏ nhặt được tích lũy lâu ngày trong cuộc 
sống. Tương tự, người Phật tử chứa đầy thiện, ấy là do 
thái độ biết trân trọng các điều thiện, dù rất nhỏ, được 
nuôi dưỡng lâu năm dần trong nếp sống làm lành: 

"Chớ chê khinh điều ác, 

Cho rằng chưa đế trình, 

Như nước nhỏ từng giọt, 

Rồi bình cũng đầu tràn. 

Người neu chứa đầu ác, 

Do chất chứa dần dần ". (Dhp 121) 

và: 

"Chớ chê khinh điều thiện, 

Cho rằng chưa đến trình, 

Như nước nhỏ từng eiọt, 

Rồi bình cũng đầu tràn, 

Người trí chứa đầu thiện, 

Do chất chứa dần dần ". (Dhp 122) 

- Tính cách thực tiễn của bài kinh khiến chúng ta tin 
tưởng rằng lời dạy của Đức Phật không phải để dành 
riêng cho ai, mà dành cho tất cả mọi người, cho những ai 
biết trân trọng và tìm thấy lợi ích, hạnh phúc trong nếp 
sống thiện, nếp sống có đạo đức. Giải pháp đạo đức được 
để bạt trong bài kinh là thiết thực và dễ dàng, liên 
quan đến đời sống hàng ngày của con người (lời nói, suy 
tư và hành động), do đó mọi người đều có thể ứng dụng. 
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- Sau cùng và cũng là điều quan trọng hơn cả là việc ứng 
dụng bài kinh vào cuộc sống hàng ngày của người Phật 
tử. Bài kinh nói về nếp sống thiện, nếp sống đạo đức; 
nhưng đạo đức không có ở trong bài kinh, đạo đức chỉ có 
nơi những người chuyên tâm thực hành những lời kinh 
dạy. Do đó, giảng nói về đạo đức là cần thiết, nhưng quan 
trọng hơn vẫn là sống một nếp sống đạo đức thực sự với 
sự xem xét và phản tỉnh thường xuyên về ba nghiệp, thân, 
khẩu, ý của mình. 

Chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị bài kinh Giáo giới 
La-hầu-la với giải pháp đạo đức thực tiễn có thể giúp ứng 
dụng dễ dàng vào đời sống hàng ngày của mỗi người Phật 
tử chúng ta. Chúng tôi cũng đã có vài nhận xét gợi ý nhằm 
giúp cho quý vị thấy rõ tầm quan trọng của pháp môn 
thanh tịnh hóa ba nghiệp đối với cuộc sống là như thế nào. 
Vấn đề còn lại chỉ là mỗi cá nhân chúng ta có cương quyết 
thực hiện hay không mà thôi. Tất nhiên, chúng tôi rất tin 
tưởng mỗi người Phật tử chúng ta đều đang nỗ lực thực 
hành lời Phật dạy, nhất là vấn đề tu dướng đạo đức là hết 
sức cần thiết cho cuộc sống con người và xã hội ngày nay. 
Quả thật, chúng ta cần bình tâm mà nhận ra rằng, dù đã 
có những bước chuyển mình khá tốt đẹp, xã hội Việt 
Nam đang tồn đọng nhiều vấn để đòi hỏi mỗi người Việt 
Nam chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn mới mong 
giải quyết được. Nhưng điều chúng ta lo ngại nhất là nếp 
sống văn hóa và đạo đức truyền thống đang có nguy cơ 
bị đẩy lùi khiến ảnh hưởng đến các thế hệ con em của 
chúng ta, vì nó làm cho con người Việt Nam vốn mất 
dần đi tính chất của con người Việt Nam vốn có cội nguồn 
văn hoá và đạo đức rất đặc biệt. Nguyên nhân của vấn nạn 
trên là gì nếu không nói là sự thờ ơ và xem thường của con 
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người Việt Nam trước vấn để đạo đức của cá nhân dẫn đến 
sự thờ ơ đối với đạo đức gia đình và xã hội? Tại sao trẻ em 
Việt Nam chưa ngoan? Tại sao trẻ em Việt Nam thiếu hoặc 
không tôn trọng bố mẹ, thầy cô giáo? Tại sao trẻ em Việt 
Nam trở thành kẻ phạm pháp? Câu trả lời thì đã có nhiều, 
nhưng chắc chắn con em của chúng ta sẽ không có những 
sai phạm nói trên nếu như những người lớn chúng ta đã 
không tỏ ra quá buông thả trong đời sống cá nhân khiến 
ảnh hường đến tâm lý hay học đòi, bắt chước của chúng? 
Vấn đề đang đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa về nếp 
sống đạo đức và nêu cao đạo đức của mỗi người Việt Nam 
chúng ta. 

Chúng ta đã từng có, trong lịch sử dân tộc, những mùa 
Xuân thật sự hạnh phúc và thái bình mà tấm thảm dệt nên 
mùa Xuân đó không gì khác là nếp sống thiện, nếp 
sống đạo đức của một dân tộc được phát huy cao độ. Một 
thoáng nhìn về quá khứ để thấy rằng dân tộc Việt Nam 
chúng ta đã từng tu dưỡng đạo đức qua nếp sống từ bỏ 
mười điều ác, thực hành mười điều thiện của thân, miệng, 
ý và đã từng hưởng trọn những mùa Xuân an lành, thịnh 
vượng nhờ nếp sống ấy. Đó là những mùa Xuân thời Lý, 
Trần. Chúng ta từng có những ông vua bỏ ngai vàng xuất 
gia, kiên quyết sống đời sống đạo đức và khuyên dạy 
người dân tu dưỡng đạo đức qua nếp sống làm mười điều 
thiện khiến ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của toàn dân 
và thái bình của xứ sở. 

Lịch sử đã sang trang. Thời Lý, Trần đã lùi về quá khứ. 
Nhưng phải chăng tấm gương của thời Lý, Trần đã cần 
thiết cho cuộc sống hiện tại của chúng ta để suy gẫm lại 
nếp sống của chính mình, giống như "chiếc gương soi" 
của Đức Phật trong bài kinh Giáo Giới La-hầu-la là hết sức 
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cần thiết để soi lại ba nghiệp thân, khẩu, ý của mỗi người 
chúng ta? Chúng tôi hy vọng mỗi người Phật tử chúng ta 
sẽ mang sắc bên mình "chiếc gương soi" mà hơn 25 thế kỷ 
trước Đức Phật đã ưu ái trao cho Tôn giả La-hầu-la. Và đó 
là tín hiệu đầu Xuân mà chúng tôi thân ái muốn gởi đến. 


(Bài giảng đầu Xuân Giáp Tuất năm 1994 
tại Thiên uiện Vạn Hạnh) 


194 Thích Minh Châu 


-15- 
MỘT NỀN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 


Năm 1967, tôi viếng thăm Đại học Yale và được một 
giáo sư Mỹ đang nghiên cứu Tây Tạng học đón tiếp tôi với 
bộ mặt thật hớn. hở, sung sướng, và một câu đón chào mà 
tôi không bao giờ quên: "Tôi sung sướng đón chào Thây, 
vì tôi chắc rằng Thầy đến đây không phải để cải hóa tôi 
theo Đạo của Thầy“. Tôi chỉ mim cười, không đáp lại 
nhưng chính khi ấy, tôi cảm giác được “tất cả sự sung 
sướng” của tôi khi “được một bậc Thầy như Đức Phật”. 
Cái cảm giác sảng khoái, “nhẹ nhõm”, hay dùng cho đúng 
danh từ Phật học hơn là øassai3h¡ (khinh an) ấy của ông 
bạn giáo sư Mỹ, khi cảm thấy mình không bị đe dọa, bị 
giáo hoá, cũng là cảm giác chung cho tất cả những ai được 
đối thoại với Đức Phật khi Ngài còn sống hay khi trực tiếp 
hoặc gián tiếp được tiếp nhận giáo lý của Ngài. Được gặp 
Đức Phật, đối thoại với Ngài, được đọc những lời Ngài 
dạy hay chiêm ngưỡng hình bóng giải thoát của Ngài, 
chúng ta đều linh cảm khả năng giáo hóa thần diệu của 
Ngài. Điểm đặc biệt là chúng ta không bị đóng vai trò 
thụ động, chúng ta không cảm thấy bị giáo hóa, bị chinh 
phục, vì đức Như Lai chỉ là người chỉ đường (akkhãtñro 
tathaeatñ), chúng ta là người đi trên con đường ấy. Đức 
Như Lai chỉ là vị giới thiệu phương pháp suy tư chín chắn 
(yomiso tranasikara), chính chúng ta là người suy tư và 
quyết định. 
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Câu chuyện sau đây chứng tỏ không bao giờ Đức Phật 
gợi cho chúng ta những tình cảm dao động làm chi phối 
sự suy tư chín chắn của chúng ta. Ngài khuyên chúng ta 
hãy bình tĩnh sáng suốt, như thật (uathabhñtarn) xác nhận 
sự việc rồi có những thái độ thích nghi. 

Khi được các vị tỳ-kheo hỏi, vì sao ngoại đạo Suppiya 
lại dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, Pháp, Tăng, 
còn tanh niên Brahmadatta trái lại dùng vô số phương tiện 
tán thán Phật, Pháp và Tăng, Đức Phật trả lời nhẹ nhàng 
nhưng thật sự vô tư và sáng suốt, Ngài kính trọng "con 
người" trong các vị tỳ-kheo, khuyên các vị này nhận xét 
bình tĩnh, vô tư, dựa trên những sự kiện xác đáng để bỏ 
bác hay tán thành: 

"Nàu các tù-kheo, nến có người hủy báng Ta, hủ báng 
Pháp ha hủ báng Tăng, các thầu chớ có ơì uậu sanh lòng căm 
phẫn, tức tối, tâm sanh phiển muộn. Nếu có người hủy báng 
Tn, húu báng Pháp hau hủ báng Tăng, uà nếu các thầu công 
phẫn uà phiển muộn, thời các thầu có thể biết được lời nói của 
những kẻ ấu là đúng ha sai lạc chăng?" 

"— Bạch Thế Tôn, không thể được!” 

“ Nàu các tù-kheo, khi có người hủ báng Ta, hủy báng Pháp 
hau hủ báng Tăng các thầu phải nói rõ những điểm không 
đúng sự thật là không đúng sự thật: "Như thếnàu, những điểm 
nàu không đúng sự thật; như thế nàu, điểm nàu không chính 
xác; uiệc nàu không có giữa chúng tôi; uiệc nàu không xảu ra 
giữa chúng tôi ”. 

"Này các tù-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp 
hau tán thán Tăng, thời các thầu không nên hoan hủ, tâm 
không nên thích thú. Nàu các tù-kheo, nếu có người tán thán 
Tn, tán thán Pháp haụ tán thán Tăng, nếu các thầu hoan hủ, 


196 Thích Minh Châu 


thích thú, thời sẽ có hại cho các thầu. Nàu các tù-kheo, nếu có 
người tán thán Ta, tán thán Pháp hau tán thán Tăng thời các 
thầu hãu công nhận những sì đúng sự thật là đúng sự thật: 
“Như thế nàu, điểm nàu đúng sự thật, như thế nàu điểm nàu 
chính xác uiệc nàu có giữa chúng tôi, uiệc nàu đã xảu ra giữa 
chúng tôi " (DN 1). 

Khi sắp nhập Niết-bàn, một lần nữa Đức Phật dặn dò 
các vị Tỳ -kheo cần phải thận trọng, chớ có vội tin những 
lời, dầu được xem là tự Đức Phật nói hay từ các vị Thượng 
tọa đa văn đa trí nói: 

"Này các tù-kheo, có thể có 0ị tù-kheo nói: "Nàu Hiển giả, 
tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như uậu 
là Pháp, như uậu là Luật, như uậu là lời dạu của bậc }ạo Sự”. 
Này các tù-kheo, các thầu không nên tán thán, không nên hủ 
báng lời nói của uj t)-kheo ấu, không tán thán, không hủụ báng, 
mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng uà đem so 
sánh uới kinh, đem đối chiếu uới luật. Nếu chúng không phù 
hợp uới kinh, không tương ứng tới luật thì các thầu có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, oà 
øj tù-kheo đã thọ giáo sai lầm ". Và nàu các tù-kheo, các thầu 
hấu từ bỏ chúng. Khi đem so sánh uới kinh, đem đối chiếu uới 
luật, uà nếu chúng phù hợp uới kinh, tương ứng tới luật, thời 
các thầu có thể kết luận: "Chắc chắn những lời nàu phải là lời 
dạu của Thế Tồn. Và 0ị t)-kheo ấu đã thọ giáo chân chánh ". 
(DN 16) 

Chúng ta phải thận trọng, không hủy báng, không tán 
thán, học hỏi từng chữ, từng câu, rồi đem đối chiếu với 
kinh, đối chiếu với luật; có phù hợp mới chấp nhận, không 
phù hợp thời không chấp nhận. Thái độ suy tư chín chắn, 
phối hợp thích nghị, thật là một phương pháp hữu hiệu và 
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thực tiễn, khi phải đối trị với những phức tạp tuyên truyền 
xuyên tạc. 

Dân chúng Kalama phân vân đến hỏi Đức Phật: 

"Bạch Thế Tôn, có nhiều ẩn sĩ uà Bà-la-môn đến uiếng 
Kesaputta. Họ chỉ giảng siải 0à sáng tỏ những lú thuyết của 
riêng họ, khinh tiệt, lên án uà phỉ báng những lú thuụết của 
những người khác. Nhưng bạch Thế Tôn, uề phần chúng con, 
chúng con luôn luôn hoài nhi uà hoang tan không biết uị nào 
trong số những nhà ẩn sĩ uà Bà-la-môn khả kính ấu đã nói sự 
thật uà 0ị nào nới sai quấy " 

Đức Phật trả lời, uới thái độ suụ tư, trầm lặng trong sáng 
như hồ nước trong của những tâm hồn sáng suốt: 

"Phải đấu, hỡi những người Kalama, các người hoài nghỉ, 
hoane trane là phải; các người nghi ngờ những điều đáng nhỉ 
neờ. Nàu các Kalama, chớ có tin uì nhe truuêhn thuuết; chớ có 
tin uì theo truụển thống; chớ có tin uì nghe người ta nói; chớ có 
tin 0ì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin 0ì nhân lý luận 
siêu hình; chớ có tin 0ì đúng theo một lập trường; chớ có tín 
øì đánh giá hời hợt các dữ kiện; chớ có tin 0ì phù hợp uới định 
kiến; chớ có tin 0ì phát xuất từ nơi có uụ quuểh, chớ có tín 0ì 
øị Sa-môn là bậc 1)ạo Sư của trình. Nàu các người Knlama, khi 
nào các người biết rằng: "Những uiệc nàu là xấu, những 0uiệc 
nàu là bất thiện, những uiệc nàu bị người có trí chỉ trích, những 
oiệc nàu niếu tuân theo 0à thực hiện sẽ mang lại tai hại uà xấu 
xa”, thì các người hãu từ bỏ chúng... Nàu các người Knlamn, 
khi nào các người biết rằng: "Những uiệc nàu là tốt, những uiệc 
này là thiện, những uiệc nàu được người có trí tán thán, những 
oiệc nàu niến tuân theo uà thực hành sẽ mang lại lợi ích tốt đẹp ', 
thì các người hãu chấp nhận chúng "(AN 3.65). 
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Chúng ta thấy rõ, Đức Phật bao giờ cũng kính trọng sự 
suy tư, nhận xét và quyết định của chúng ta, Ngài không 
muốn chúng ta nhắm mắt tuân theo Ngài, vâng theo sự 
phán xét của Ngài. Ngài không muốn chúng ta đóng vai 
trò thụ động, nhắm mắt tin theo truyền thống, tin đồn 
hoặc dựa vào uy tín cá nhân hay của Thầy mình để khỏi 
phải suy tư, quyết đoán. Ngài đòi hỏi ở những Phật tử một 
sự suy tư chín chắn, một ý thức kinh nghiệm bản thân, rồi 
mới đánh giá sự việc là thiện hay ác, tiếp đến mới có thái 
độ tuân theo hay từ bỏ. Chúng ta sung sướng vì Đức Phật 
trọng chúng ta, vì Đức Phật tin ở khả năng suy tư chín 
chắn của chúng ta, vì chính thái độ rất “người” trong 
chúng ta có những tiềm năng nhận xét khá chính xác, khỏi 
đóng vai trò thụ động, nô lệ cho ai cả. 

Khi nói đến giáo dục, chúng ta thường liên tưởng đến 
đào tạo kiến thức, huấn luyện khả năng chuyên môn cho 
học viên. Nếu có đề cập đến tác phong đạo đức, thời xem 
vấn đề này như một vấn đề luân lý đạo hạnh, ấn định bởi 
truyền thống hay tập tục xã hội. Quan niệm này không đi 
ra ngoài mục đích và đường hướng giáo dục đương thời, 
nhưng đã bỏ rơi hay không đánh giá đúng mức quan 
trọng hai khía cạnh “thái độ“ và "phương pháp" của giáo 
dục mà theo chúng tôi nghi phải đóng một vai trò quan 
trọng để xây dựng một nền giáo dục gọi là toàn diện hay 
trọn vẹn. 

Vấn đề sở di đặt ra ở đây là vì con người của chúng ta 
khi đối mặt với các sự vật bên ngoài hay những khái niệm 
bên trong đều có những phản ứng, những thái độ, những 
cử chỉ của thân thể, của miệng nói hay của ý thức, những 
danh từ mà đạo Phật gọi bằng danh từ chuyên môn là 
kãuakammma (thân nghiệp), 0acikamma (khẩu nghiệp) và 
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manokamma (ý nghiệp). Một người thích uống rượu bia, 
cảm thấy sung sướng khi có chai rượu trước mặt mình và 
có cử chỉ đem chai rượu về cho mình để uống. Trái lại một 
người ghét rượu thời cảm thất khó chịu khi có chai rượu 
trước mặt và muốn xua đuổi chai rượu như xua đuổi ruồi, 
muỗi. Còn nếu không ghét cũng không thích rượu, 
thời đối với rượu có cử chỉ thản nhiên, tự tại. 

Tóm lại, con người của chúng ta đứng trước các đối 
tượng bao giờ cũng có một trong ba phản ứng: Một là ưa 
thích, đem về cho mình đối tượng mình ưa thích; hai là 
ghét bỏ, đẩy xa mình đối tượng ấy; thứ ba là thản nhiên, 
không ưa thích cũng không ghét bỏ. Đạo Phật gọi cử chỉ 
đem về cho mình là tham (/obha), cử chỉ đẩy xa mình ra là 
sân (đosa), và cử chỉ thản nhiên là xả (⁄ekkha). Định nghĩa 
này không bao hàm một ý nghĩa luân lý, đạo đức gì mà 
chỉ là một phản ứng của con người trước những đối tượng 
sai khác. Đức Phật với cái nhìn tâm lý của Ngài, thấy con 
người luôn luôn bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi sự vật bên 
ngoài, không tự tại, không tự chủ. Và phương pháp giáo 
dục ở nơi đây là nhằm huấn luyện con người được tự chủ, 
tự tại đối với các đối tượng. Nói một cách khác, con người 
phải được giáo dục như thế nào để con người trở thành 
một người chủ đối với đối tượng, chứ không phải là một 
người nô lệ của đối tượng. 

Đức Phật đi xa hơn, Ngài tìm nguyên nhân của tham 
và của sân. Ngài tìm hiểu tại sao con người lại có hai phản 
ứng trái ngược đối với đối tượng, và Ngài tìm thấy rằng 
sở dĩ có tham vì hiểu lầm có một tự ngã, nên đem về cho 
mình cái gì tự ngã ưa thích; sở di có sân, vì hiểu lầm có 
một tự ngã, nên hất xa mình ra cái gì tự ngã ghét bỏ. Sự 
hiểu lầm ở nơi đây, đạo Phật gọi là sỉ hay roha. Chúng ta 
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có tham vì có si, chúng ta có sân vì có sỉ, tham luôn luôn đi 
đôi với sỉ và sân luôn luôn đi đôi với si chớ tham không 
khởi lên một lần với sân. Và giáo dục ở nơi đây nhằm trừ 
diệt sỉ hay thay đổi một quan điểm sai lầm bằng một quan 
điểm đúng đắn, thay hiểu lầm (vô minh) bằng trí tuệ. Nói 
một cách khác, giáo dục theo đạo Phật chú trọng lấy trí 
tuệ (Duy tuệ thị nghiệp) diệt trừ si mê, si mê trừ, thời tham 
và sân cũng được diệt trừ luôn. Chỉ cần có một kiến thức, 
một quan điểm, một cái nhìn đúng đắn (giác ngộ), thời 
mọi hành vi thiện ác, tham sân đều được diệt trừ (giải 
thoát). Vấn đề giáo dục không còn là vấn đề đạo đức, luân 
lý nữa, mà là vấn đề kiến thức, vấn đề tri kiến, vấn đề trí 
tuệ, vấn đề thái độ, vấn đề phản ứng. 

Lời khuyên sau đây của vua A-dục, trong Bia ký số XII 
có thể khiến nhiều người không bằng lòng: "Người ta 
không nên chỉ kính trọng tôn giáo của riêng mình và bài 
bác những tôn giáo của kẻ khác, mà phải kính trọng tôn 
giáo kẻ khác vì lý do này hay lý do khác. Như thế ta có thể 
làm cho tôn giáo mình phát triển và giúp đỡ các tôn giáo 
nữa. Nếu không, tức là ta đã đào huyệt cho chính tôn giáo 
của mình và còn làm hại các tôn giáo khác. Kẻ nào chỉ kính 
trọng tín ngưỡng của mình và bài xích những tín ngưỡng 
khác, thực ra họ đã làm thế vì sùng tín ngưỡng của riêng 
mình, nghi rằng: “Tôi sẽ làm rạng danh tôn giáo của tôi”. 
Nhưng trái lại, khi làm thế họ đã tốn thương tôn giáo mình 
một cách trầm trọng hơn nữa. Bởi thế sự hòa hài là tốt đẹp: 
Mọi người nên lắng nghe và có thiện chí lắng nghe những 
lý thuyết mà người khác đề xướng”. (Con Đường Thóat 
Khổ, W. Rahula - Thích Nữ Trí Hải dịch, trang 20). 

Chúng ta hiểu rằng: Là Phật tử, không phải nghĩa là 
theo một tôn giáo tên Phật giáo mới được gọi Phật tử, mà 
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chính cần có cử chỉ tôn trọng các tôn giáo khác, các tư 
tưởng khác mới là Phật tử. Cử chỉ trầm lặng bình thản 
trước sự vô thường của đức Thế Tôn cùng cử chỉ tôn trọng 
các tôn giáo khác, các tư tưởng khác với mình là hai 
thái độ, hai cử chỉ, biểu hiện chất liệu giải thoát và khoan 
dung của đạo Phật. Giáo hóa, giáo dục ở nơi đây chính 
giúp chúng ta có một thái độ, có một cử chỉ thích nghị, 
hợp lẽ khi chúng ta phải đối diện với những tình trạng đa 
diện của xã hội ngày nay. 

Có người sẽ bảo, giáo dục như vậy khiến con người trở 
thành cây đá, không tình cảm, không ham muốn, thời đời 
còn gì là thú vị nữa. Thật sự vấn đề ở đây không phải đời 
thú vị hay không thú vị. Vấn đề chính là nơi phản ứng con 
người trước muôn vàn đối tượng, và con người cư xử, 
hành động, phản ứng như một người chủ hay như người 
nô lệ, chỉ có thế thôi. 

Đạo Phật còn đi xa hơn, Đức Phật xem con người là 
tổng hợp của hai năng lực mà danh từ chuyên môn gọi là 
Sắc mạng căn (rñpa-J?uitindriua) và Danh mạng căn (nãma- 
jiuiHndriya). Những động lực làm con người sống, con 
người lớn và già, những sức mạnh khiến máu chạy, 
tim đập, mạch nhảy, phổi thở, những năng lực khiến tóc 
đài, xương cứng dần và dài thêm, những sức mạnh khiến 
tay chân cử động, khiến con người có cử chỉ này, có lời nói 
nọ...; đạo Phật gọi là Sắc mạng căn. Những sức mạnh 
khiến con người cảm thấy vui buồn, sung sướng hay đau 
khổ, tham muốn vật này, chán ghét vật khác, khi suy tư 
như thế này, khi lo nghĩ như thế kia, tất cả động lực làm 
thế giới tình cảm, thế giới trí thức, thế giới tâm linh 
họat động, tất cả động lực sức mạnh ấy gọi là Danh mạng 
căn. Và con người là sự tổng hợp của hai sức mạnh, khả 
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năng, năng lực ấy. Hai năng lực này liên quan mật thiết 
với nhau, tương quan và tương trợ lẫn nhau. Những 
món ăn của chúng ta không những ảnh hưởng đến thể 
chất chúng ta mà còn ảnh hưởng đến thế giới tình cảm, thế 
giới trí thức của chúng ta. Trái lại, những điều chúng ta lo 
nghĩ, những tư tưởng chúng ta suy tư, những sách vở 
chúng ta đọc, lòng tham, lòng sân của ta đều có những 
phản ứng tương xứng đến thân thể của chúng ta. Vì con 
người của chúng ta là sự tổng hợp của hai năng lực như 
vậy, nên trong con người của chúng ta phát ra những 
quang tuyến, những sức mạnh vô hình ảnh hưởng đến 
cảnh vật xung quanh. Có người mới gặp lần đầu đã trìu 
mến cảm phục chúng ta. Có người mới thấy, đã thù ghét 
chúng ta ngay, không cần phải suy nghĩ đắn đo. Lời nói 
của chúng ta, bộ điệu của chúng ta, dáng mặt của chúng 
ta, tư tưởng của chúng ta đều phát tiết những sức mạnh, 
những ảnh hưởng chi phối người và vật mà ta tiếp 
xúc; đạo Phật dùng một danh từ ahesakkha, người có thế 
lực và appesakkha, người ít thế lực (Đức Phật và Phật pháp, 
Hòa thượng Narada, trang 306); để chỉ cho khả năng chỉ 
phối của con người. Như vậy chúng ta thấy sự tu hành hay 
nói cho đúng hơn là sự giáo dục ở nơi đây là làm thế 
nào để huấn luyện cho mỗi cá nhân hàm chứa và phát 
triển những khả năng, nhưng sức mạnh chi phối tốt đẹp 
đối với người hay cảnh vật mà mình tiếp xúc. Ở nơi đây, 
vấn đề kiến thức không còn được đặt ra mà chính vấn đề 
khả năng, vấn đề vận dụng sức mạnh tâm linh, sức mạnh 
đạo đức được đặc biệt chú trọng. Nhưng để tránh những 
hiểu lầm, chúng ta cần xác định những sức mạnh này 
không có hàm nghĩa luân lý, dù rằng chúng có thể có 
những tác dụng gọi là đạo đức. 
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Như vậy con người biến thành một trung tâm có những 
năng lực hấp dẫn và xua đẩy đối với sự vật và sự vật cũng 
có khả năng hấp dẫn và xua đẩy con người, mà danh từ 
chuyên môn của đạo Phật gọi là tham (obha), và sân 
(dosa), dù rằng đó không có một tác dụng luân lý. Chúng 
ta để hai kim địa bàn gần nhau, đầu kim chỉ Bắc của địa 
bàn này tìm đến và dính liền với đầu kim chỉ Nam của địa 
bàn kia, trái lại xua đẩy đầu kim chỉ Bắc. Sự hấp dẫn và 
xua đuổi này chỉ là một định lý thuận ứng và nghịch ứng, 
không có tính cách luân lý. Với định lý này, chúng ta thử 
tìm hiểu những hiện tượng đã xảy ra mà chúng ta thường 
cho là định mệnh hay may rủi do một sự thường phạt của 
một đấng thiên liêng nào. 

Chúng ta thấy có người chỉ chậm bước có một phút mà 
thoát chết nạn phi cơ, hay nhờ thình linh cúi xuống mà 
tránh được viên đạn bắn phải. Nhiều khi chết sống, trở 
thành vấn đề đường tơ kẻ tóc. Viên đạn mà chúng gọi là 
vô tình hình như lựa chọn người này tránh né người kia. 
Quả bom mà chúng ta gọi là vô tình, hình như lựa chọn 
chỗ mà rơi, tìm chỗ mà trúng. Chúng tôi nói hình như, 
thực sự không có gì là hình như cả mà chỉ bị sự chi phối 
của định lý thuận ứng và nghịch ứng, định lý hấp dẫn và 
phản hấp dẫn. Và hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy vấn để 
giáo hóa hay giáo dục ở nơi đây hoàn toàn hướng về đào 
tạo cho cá nhân những sức mạnh Sắc mạng căn và Danh 
mạng căn như thế nào, để con người trở thành một chủ lực 
tác động chi phối hơn là một tha lực thụ động, bị chi phối. 

Hào quang của Đức Phật chỉ là sự tính tụ lại những 
phản xạ giác ngộ và thanh tịnh của Sắc mạng căn và Danh 
mạng căn của Ngài, không có gì gọi là bí mật hay luân lý 
cả. Trở lui về thế giới con người và bước vào địa hạt thực 
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tế hơn, chúng ta thấy rõ con người hiện tại bị dao động 
mãnh liệt trước sự chi phối của chính trị, kinh tế, xã hội 
trước sự hấp dẫn của vật dục. Con người hiện tại sống 
dao động, hoang mang, lo âu, sợ hãi, nghi ngờ, bối rối, 
thiếu hắn sự bình tĩnh của những con người không bị 
đao động, mất hẳn thái độ tự tại của những tâm hồn tự 
chủ, vắng bóng hắn nét thản nhiên của những tư thái quân 
bình. Cho nên một nền giáo dục gọi là toàn diện, ngoài 
sự đào tạo cho tuổi trẻ những kiến thức tổng quát, những 
khả năng chuyên môn, còn phải luyện cho tuổi trẻ một 
tâm hồn quân bình, một thái độ tự tại và một tư thái thanh 
thản. 

Lời Đức Phật dạy thật là giản đị, vì chỉ có người sáng 
suốt mới thốt ra những lời giản dị. Nhưng những lời giản 
đị ấy lại được ví như tiếng rống con sư tử, làm tà ma 
ngoại đao khiếp đảm, làm hung thần ác quỷ run sợ. Như 
vậy lời dạy của Ngài hàm chứa cả một sức mạnh phi 
thường, một khả năng chi phối mãnh liệt. Chúng ta hãy 
tìm hiểu hiệu năng của lời Phật dạy đối với vấn đề 
lãnh đạo, nguyên tắc lãnh đạo, nhất là vấn để lãnh đạo 
Giáo hội. Vì đây là một vấn đề hết sức quan trọng đã chi 
phối bao nhiêu hoạt động của tu sĩ cũng như cư sĩ và làm 
một số người phải thắc mắc phân vân. 

Thấy Đức Phật già yếu, Đề-bà-đạt-đa từ lâu muốn 
chiếm ngôi vị Giáo chủ, đến thưa với Đức Phật: “Bạch Thế 
Tôn, hãy yên tâm tu thiền nhập định và giao trách nhiệm 
lãnh đạo Giáo hội Tăng già cho tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn 
trách nhiệm". Lời Đức Phật trả lời thật dứt khoát rõ ràng. 
“Ta còn không giao trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội cho Xá 
Lợi Phất và Mục Kiền Liên, huống nữa là cho Thầy, vừa 
vô trí, mà nhỏ nhen tâm địa” (Vin.ii.188). Chúng ta dễ 
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hiểu vì sao Đức Phật không giao cho Đề Bà Đạt Đa đứng 
ra lãnh đạo Giáo hội. Nhưng điều làm chúng ta phân vân 
thắc mắc là vì sao Đức Phật từ chối cả với hai Ngài Xá Lợi 
Phất, trí tuệ đệ nhất và ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ 
nhất. Đoạn kinh sau này, trích trong Đại kinh Bát-niết-bàn 
(DN 16), giúp trả lời sự phân vân của chúng ta. Ngài 
Ananda lo sợ Đức Phật nhập diệt mà không có lời trối trăn 
cho Giáo hội, Đức Phật trả lời: “Nàu Ananda, chứng tỳ-kheo 
còn mong mỏi gì nữa ở nơi Ta? Nàu Ananda, Ta đã giảng 
Chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài 0ì riàU 
Ananda, đối uới các pháp, đức Như Lai không bao giờ là uị Đạo 
sư còn nắm ta (mitthi-àcarya). Nàu Änanda, những ai nghĩ 
rằng: “Ta sẽ là uj cầm đầu chúng tù-kheo hau chúng tù-kheo 
chịu sự giáo huấn của Ta”, thời nàu Änanda, Như Lai không có 
nghi rằng: “Ta sẽ là 0ị cầm đầu chúng tù-kheo, hau chúng tù- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta”, thời nàu Änamda, làm sao Như 
Lai lại có lời di giáo cho chúng t)-kheo?” 

Trong đoạn kinh này, Đức Phật đã khiêm tốn từ chối 
vai trò lãnh đạo của mình, và không chịu xem chúng tỳ- 
kheo chịu sự giáo huấn của mình. Chúng ta chắc chắn Đức 
Phật không bao giờ có những cử chỉ khiêm tốn hão, những 
lời nói đưa đẩy, những lời nói để mà nói. Ngài từ chối sự 
lãnh đạo, vì vai trò của Ngài chỉ là một vị chỉ đường: 

“Tumhehi kiccamatappar, 

akkhäñtãro tathagati. “ 

“Các người hãu nỗ lực cố gắng, 

Đúc Như Lai chỉ là ơị chỉ đường “. (Dhp 276) 

Lời khuyên tiếp của Đức Phật cho ngài Änanda nêu 
rõ đường hướng giáo hóa Tăng, Ni của Đức Phật, nếu 
chúng ta muốn xem Đức Phật là một nhà giáo hóa: 
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"Vậu niên, nàu Ẩnanda, hấu tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình; hấu tự trình u tựa chính tình, chớ ụ tựa gì khác. Làng 
Chánh pháp làm nieọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương 
tựa, chớ nương tựa một sì khác ”. 

"Nàu Ananda, những ai, sau khi Ta diệt độ, tự mình là 
neọn đèn cho chính trình, tự trình ụ tựa chính trình, không 
tựa một gì khác, dàng Chánh pháp làm neọn đèn, dàng Chánh 
pháp làm chỗ mrương tựa, không nương tựa uào một pháp sì 
khác; những øị ấu, nàu Änanda, là những 0ị tối thượng trong 
hàng tù-kheo của 1a” (DN 16). 

Và để làm an lòng ngài Änanda, và một lần nữa, cá 
nhân của mình để đạo pháp lên trên, Đức Phật nhắc nhủ 
các đệ tử của Ngài những lời dạy, an ủi cuối cùng: “Này 
Ananda, nến trong các nsười, có người nehi rằng: "Lời nói của 
bậc lạo sự không còn nữa. Chúng ta không có bậc lạo sư. 
Nàu Ananda, chớ có những tư tưởng như uậu " Nàu Ananda, 
Pháp uà Luật, Ta đã giảng dạu 0à trình bàu, sau khi Ta diệt độ, 
chính Pháp uà Luật ấu sẽ là Đạo sư của các eười” (DN 16). 

Như vậy, Đức Phật có hai thái độ giáo dục hay giáo hóa 
rất rõ rệt. Đối với các đệ tử, Ngài không đóng vai trò 
lãnh đạo, mà chỉ đóng vai trò người chỉ đường. Các đệ tử 
phải tự mình nỗ lực, phải nương tựa nơi chính mình. Cá 
nhân lãnh đạo tuy không phải không quan trọng, nhưng 
cá nhân lãnh đạo phải nhường bước cho nguyên tắc 
lãnh đạo, đường hướng lãnh đạo, và đối với Giáo hội, 
đường hướng nguyên tắc lãnh đạo là Chánh pháp. 

Hai quan niệm lãnh đạo này hết sức giản dị nhưng hàm 
chứa những sức mạnh phi thường, vô cùng mãnh liệt vì 
làm đảo lộn những quan niệm lãnh đạo đương thời và 
mở đường cho những đường hướng tư tưởng thật là 
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triệt để. Lãnh đạo, giáo hóa hay giáo dục ở nơi đây, không 
phải từ trên áp đặt xuống, không phải từ ngoài vào, mà 
phải là từ bên trong phát ra, trách nhiệm nhà lãnh đạo, 
nhà giáo dục là khơi dậy, kích thích làm cho sống động và 
phát triển những tiềm năng sẵn có trong lòng mỗi người, 
và hướng dẫn, hướng thượng những tiềm năng ấy phát 
triển và nảy nở hướng đến những mục tiêu tốt đẹp hơn. 
(Bài thuuết giảng cho sinh uiên 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam khóa III 1993 - 1996). 


kở 
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-1ó- 
DỊCH KINH VÀ ĐẠI HỌC 


Khi chúng tôi bắt đầu dịch kinh Päli ra tiếng Việt, có 
người bảo là một phận sự thuần chất tôn giáo, không dính 
gì Đại học. Có người khắt khe hơn lại chỉ trích: “Đang làm 
Viện trưởng một Viện Đại học mà dịch kinh là sẽ có hại 
cho trách nhiệm điều khiển một Đại học”. 

Chúng tôi muốn chứng minh rằng dịch kinh như chúng 
tôi đang làm cũng là một dịch vụ Đại học, không những 
không có xung khắc mâu thuẫn, mà chính tiêu biểu 
tốt đẹp cho thâu hóa kiến thức và văn hóa nhân loại, và 
phát huy tinh thần cầu tiến, nghiên cứu, sáng tạo của Đại 
học. 

Trước hết, dịch kinh như là một phận sự chính của 
những vị tu hành đi qua Ấn Độ tu học. Như ngài Pháp 
Hiển người Trung Hoa, đi qua Ấn Độ và Tích Lan vào thế 
kỷ thứ tư để lại một số dịch phẩm quan trọng có thể dịch 
từ chữ Sanskrit, Prakrit, Pali qua chữ Hán. Ngài Huyền 
Trang, một nhà chiêm bái Trung Hoa thế kỷ thứ 7, đã du 
học trên 17 năm, và khi về nước đã dịch tất cả là 77 bộ kinh 
từ chữ Phạn ra chữ Hán. Rồi đến ngài Nghĩa Tịnh người 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ tám cũng đi qua du học tại Ấn 
Độ với một nhà sư Việt Nam, ngài Đại Thặng Đăng và khi 
về dịch từ tiếng Phạn qua chữ Hán. Còn các vị sư Ấn Độ 
qua Việt Nam và qua Trung Hoa cũng dịch kinh từ tiếng 
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Phạn qua tiếng Trung Hoa, và những bậc dịch Sư có danh 
tiếng như Ngài Sanghadeva (Tăng-già-đề-bà), đã dịch tập 
Trung A-hàm, ngài Cưu-ma-la-thập đã dịch tập Ma-ha 
Bát-nhã, Diệu Pháp Liên Hoa, v.v. 

Chính công trình của các quý vị dịch sư này đã xây 
dựng nên Tam tạng Trung Hoa, một dịch Tạng phong phú 
nhất trong các dịch Tạng. Thật sự, vấn đề dịch kinh điển 
là một công trình văn hóa hơn là một công trình tôn giáo, 
và ba Tạng giáo điển Phật giáo không những phong phú 
nhất về lượng và cũng dồi dào nhất về những uyên thâm 
triết lý và tỉnh vi nhất về những phương pháp tu hành. 
Những danh từ "đhamrưnacakkam pauatteli" (chuyển pháp 
luân), "đharnam deseH" (thuyết pháp) mang nặng tính 
cách trao truyền chân lý, truyền thừa pháp môn và vì vậy 
phiên dịch kinh điển là một dịch vụ thuần túy văn hóa và 
rất phù hợp với công tác Đại học. 

Khi chúng tôi dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt là chúng 
tôi muốn giới thiệu ba Tạng Pali cho các Phật tử và học giả 
Việt Nam, một tam Tạng kinh điển rất phong phú, rất gần 
với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, lại được phổ biến 
rất rộng rãi khắp năm châu, qua công trình dịch thuật của 
Hội Pali Text Society, London. 

Chúng tôi lại đặc biệt dịch Kinh tạng, là một trong ba 
tạng được xem là ghi chép trung thành và thuần túy nhất 
những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Từ trước cho 
đến nay, tuy có một số kinh điển được dịch từ chữ Päli ra 
tiếng Việt, nhưng phần lớn là trích dịch, và các kinh được 
dịch phần lớn dùng để tụng đọc trong các nghi lễ nên có 
tính cách tôn giáo nhiều hơn. Ở nơi đây, chúng tôi cố gắng 
dịch trọn vẹn, không bỏ qua một kinh nào, và dịch có in 
nguyên bản Pali đối chiếu với dụng ý để người đọc có thể 
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tự mình tìm hiểu nguyên nghĩa của từng chữ từng câu, 
khỏi rơi vào những giải thích hay lệch lạc của người dịch. 
Kinh Pãäli được bắt đầu giới thiệu cho người Việt Nam và 
người Việt Nam lần đầu tiên được đọc thắng Kinh tạng 
Pãli bằng tiếng Việt có nguyên bản Pali đối chiếu. Không 
những chúng tôi giới thiệu Kinh tạng Pãäli cho các Phật tử 
và Học giả Việt Nam tụng đọc chúng tôi còn cống hiến 
cho các học giả Việt Nam những tài liệu nghiên cứu và 
tham khảo để viết những tham luận về Phật giáo. Từ trước 
các học giả có viết về Phật giáo chỉ có thể trích dẫn các 
sách, do các người ngoại quốc viết về Phật giáo, khó có thể 
tham chiếu từ tạng Pali hay tạng Hán, và như vậy có thể 
hiểu lầm và sai lạc. Nay các học giả có thể trích dẫn nơi 
bản dịch từ văn Päli ra tiếng Việt của chúng tôi, lại có thêm 
nguyên văn Pali đối chiếu. Như vậy sự trích dẫn được 
chính xác và khỏi lệch lạc. 

Khi chúng tôi giới thiệu kinh tạng Päli với các bản dịch 
năm bộ Nikaya (Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương 
ưng bộ kinh, Tăng nhất bộ kinh, Tiểu bộ kinh), chúng tôi 
gián tiếp giới thiệu bốn bộ A-hàm là Trường A-hàm, 
Trung A-hàm, Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm và vô số 
kinh tương đương khác thuộc nhiều học phái khác mà từ 
trước đến nay, rất ít người tham khảo. Trường A- 
hàm được Hòa thượng Thích Thiện Siêu dịch ra Việt văn 
nhưng không được đầy đủ. Trung A-hàm được Hòa 
thượng Thích Thanh Từ và Đại đức Tuệ Sỹ dịch ra Việt 
văn nhưng chỉ dịch một số kinh và cũng chưa in thành 
sách. Bản chữ Hán tuy có học tại các Phật học Viện, nhưng 
cũng chỉ trích học. Bản chữ Hán được dịch vào thế kỷ thứ 
2 sau Kỷ nguyên nên rất xưa và khó hiểu và ít được có 
người tham khảo. Chúng tôi xin kể sơ một ít danh từ được 
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ngài Sanghade (ra dịch từ tập Madhyamagama (Trung A- 
hàm) ra chữ Hán. Như chữ Vedanä dịch là giác, sau dịch 
là £họ; Savitakka, Savicara, ngài dịch là hữu giác, hữu quán, 
về sau dịch là hữu tẩm, hữu tứ, Phassa, ngài dịch là cánh 
lạc, về sau dịch là xúc. Chúng tôi hy vọng khi bản 
Pali được trích dịch, thời nhiều đoạn A-hàm, tương đương 
được sáng nghĩa hơn, và sẽ có nhiều vị tiếp tục dịch các bộ 
A-hàm một cách trọn vẹn và đầy đủ. Bốn bộ A-hàm và 
một số rất nhiều bài kinh chưa được phân loại là những tài 
liệu rất quý giá đề cập đến các học phái, mà nay hình như 
chỉ có ông André Bareau người Pháp nghiên cứu. Chúng 
tôi hy vọng trong một thời gian gần đây, sẽ có một số Học 
giả nghiên cứu đến những tài liệu này và sẽ khám phá rất 
nhiều tài liệu Phật giáo mới lạ và hy hữu. Cho nên khi dịch 
các tài liệu Pali, chúng tôi hy vọng mở đường cho nhiều 
nghiên cứu khác đặt nặng vào bốn bộ A-hàm và các 
kinh điển khác rải rác trong Tam Tạng. Như vậy trong khi 
chúng tôi trực tiếp giới thiệu kinh tạng Pali, chúng tôi gián 
tiếp giới thiệu kinh tạng A-hàm và tương đương, và 
sự đóng góp này mang nặng tính chất vừa văn hóa, vừa 
Đại học. 

Cho dịch và cho in các bản kinh Pali, chúng tôi không 
mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các học giả, các sinh 
viên được đọc thắng vào những kinh điển thật sự nguyên 
thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự minh tìm hiểu 
những lời dạy thật sự của Đức Phật, khỏi phải qua những 
lập trường của các bộ phái. Nhất là khỏi phải qua những 
xuyên tạc của những học giả và những Phật tử muốn giải 
thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình. Muốn 
chạy theo dục vọng, thì giải thích kinh điển một cách dễ 
hiễu rằng đạo Phật chấp nhận và tha thứ dục vọng. Muốn 
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giết người và muốn bênh vực kẻ giết người, đạo Phật được 
giải thích như là có thể tha thứ và chấp nhận sự giết người. 
Muốn chạy theo tà giáo và tà kiến, lại giải thích đạo Phật 
viên dung vô ngại, chấp nhận mọi tà kiến, mọi tà thuyết. 
Tà kiến nào, tà thuyết nào cũng là Phật giáo được 
hết. Muốn tránh những tai nạn trên, cần nhất là phổ biến 
những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên 
thủy nhất, để Phật tử được đọc thắng ngay kinh Phật, khỏi 
qua một ống kính màu nào. Đạo Phật cần những cá nhân 
Phật tử biết suy tư, biết phân tích, biết tự tìm hiểu, rồi xác 
nhận sự hiểu biết của mình, ngang qua sự hành trì, kinh 
nghiệm cá nhân. 

Đạo Phật không cần đến những đoàn người theo đạo 
Phật, theo một cách ồ ạt mù quáng, theo một cách 
thụ động nhắm mắt, hay tự mình bóp méo xuyên tạc đạo 
Phật theo tà kiến dục vọng của mình. Chính Đại kinh Bát- 
niết-bàn (DN 16) có ghi rằng dù chúng ta có nghe vị tỳ- 
kheo nào nói tự thân nghe Đức Phật, tự thân nghe các vị 
Thượng tọa, Thủ chúng v.v. nói như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, Đức Phật khuyên cũng không được tán thán, đả 
kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với 
Kinh, đối chiếu với Luật, có phù hợp mới được chấp nhận, 
không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo Phật đòi hỏi sự nhận 
xét, tìm hiểu, suy tư cá nhân rất nhiều. Nhưng chúng ta 
chỉ có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta chỉ có thể 
nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được đọc những 
lời dạy nguyên thủy nhất hay gần nguyên thủy nhất 
của Đức Phật. 

Chúng tôi dịch kinh Pali, không vì mục đích muốn ủng 
hộ hay không muốn ủng hộ một học phái nào, một lập 
trường nào. Mục đích của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu 
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những kinh điển có thể được xem là nguyên thủy hay gần 
nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm hiểu lời dạy 
chân chính của Đức Phật, khỏi qua ống kính của một học 
phái nào, dù Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi 
cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn 
nào là nguyên thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. 
Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, 
tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm 
trên bản thân, mới có thể tự mình hiểu và thấy đoạn nào 
là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng 
nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải 
của người dịch, vì đạo Phật là đạo đến để mà thấy chứ 
không phải đạo đến để nhờ người thấy hộ, đạo của người 
có mắt (cakkhumaio), không phải đạo của người nhắm 
mắt, đạo của người thấy, của người biết (Jãnafo passato), 
không phải là đạo của người không thấy, không biết 
(ajãnato apassafo). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình 
thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. 

Thật sự chúng tôi chỉ mong rằng quý vị hãy đọc thật kỹ 
và suy tư thật chín chắn, những đoạn mà chúng tôi phiên 
dịch rồi quý vị hãy tự hỏi, những đoạn ấy có phải là 
những đoạn “Tiểu thừa” dành riêng cho những vị có tiểu 
tâm, chỉ biết tư lợi không biết vị tha, chỉ biết tự giác không 
biết giác tha. Như chúng tôi đã phân tích trong lời giới 
thiệu bản dịch tập "Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu thừa", 
chúng ta đừng có mắc bẫy các vị Bà-la-môn Ấn Độ giáo đã 
tìm cách gán cho chữ "Tiểu thừa", để loại ra ngoài những 
lời Phật dạy căn bản, như một số Phật tử Đại thừa đã bị 
mê hoặc, không dám đọc những lời Phật dạy, vì bị gán 
nhãn hiệu Tiểu thừa. Bên phái Nam tông, tuy tôn thờ Tam 
tạng Pali, nhưng một số Phật tử cũng rơi vào một nạn 
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tương tự, là chỉ học Luật tạng và A-tỳ-đàm tạng, bỏ rơi 
Kinh tạng Pali, vì xem A-tỳ đàm tạng mới đề cập đến Đệ 
nhất Nghĩa đế, còn Kinh tạng chỉ bàn đến Tục đế mà 
thôi. Đây cũng là một lầm lạc hết sức ngây thơ và nguy 
hiểm. Vì A-tỳ-đàm phát xuất từ Kinh tạng, và bỏ gốc để 
tìm ngọn thì không khác gì kẻ đi tìm lõi cây, mà chỉ mang 
về cành lá. Thật sự, đạo Phật đâu có phân biệt Tiểu thừa 
và Đại thừa, đâu có chia đôi Chân đế, Tục đế. Những sự 
phân chia này chỉ là hậu tác phẩm, hoặc của giáo sĩ Bà~la- 
môn mang danh Phật tử muốn loại bỏ những gì tỉnh túy 
nhất của đạo Phật không cho Phật tử học và tu, hay của 
một số đệ tử Phật muốn làm Tổ sư một giáo phái, nên đề 
xướng các chủ thuyết lấn át những lời dạy nguyên thủy 
của Đức Phật. 

Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm 
hiểu những lời dạy thật sự là những lời dạy của Đức Phật, 
và vì trách nhiệm ấy mà chúng tôi đang cố gắng phiên 
dịch Kinh tạng Päli ra Việt ngữ. Chúng ta chỉ cần đọc, cần 
suy tư chín chắn và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là 
những lời dạy trung thực của đức Bổn Sư chúng ta. 

Đây là sự đóng góp của Viện Đại học Vạn Hạnh vào 
nền văn hóa Phật giáo bằng cách giới thiệu một cách đầy 
đủ và trung thực những tài liệu tiếng Việt quý báu nhất về 
kinh tạng Pãali, vừa cho các Phật tử tìm hiểu, thực hành và 
thực chứng, vừa giúp các học giả Phật giáo có những tài 
liệu tham khảo khá đầy đủ và trung thực. Viện Đại học 
Vạn Hạnh là môi trường đầu tiên nếu không phải là độc 
nhất, đã cố gắng giới thiệu kinh tạng Päli cho Phật tử Việt 
Nam, học giả Việt Nam, dân chúng Việt Nam. Viện Đại 
học Vạn Hạnh cũng đi tiên phong mở đường cho một cao 
trào nghiên cứu đi thắng vào lời dạy nguyên thủy của Đức 


Chánh pháp uà hạnh phúc 215 


Phật, khỏi bị những lệch lạc của học phái hay của Bà-la- 
môn giáo. Điều quan hệ hơn nữa, Viện Đại học Vạn Hạnh 
muốn khuyến khích các học giả và các Phật tử, tự mình 
mở mắt tìm hiểu, suy tư, đối chiếu, không có nhắm mắt 
tin theo, không có thụ động chấp nhận, trái lại phải biết 
thâu hóa, so sánh, phân tích, để làm sáng tỏ những lời dạy 
nguyên thủy của Đức Phật. 


kở 
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CHÙA VIỆT NAM VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI 
NÊN VĂN HÓA DÂN TỘC 


Thiền đường Trúc Lâm, chùa Trúc Lâm, nơi tôi có vinh 
dự và hân hạnh, qua lời mời của Thượng tọa Viện chủ 
Thích Thiện Châu, tiếp xúc và nói chuyện cùng quý vị là 
một ngôi chùa mới, một ngôi chùa Việt Nam nhưng xây 
dựng ở nước ngoài, ở nước Pháp, gần kinh đô Paris hoa lệ. 
Phải chăng đúng theo lời dự báo của Pháp sư Thái Hư khi 
qua thăm Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỷ, trong câu 
đối Pháp sư tặng chùa Quán Sứ: 

Pháp luân tợ địa Đông Tầu chuyển, 

Phật dạo phùng nguuên tả hữu thông. 

Tạm dịch: 

Bánh xe pháp giống như trái đất chuyển từ 1ông sang Tâu, 

Đạo Phật trở uềnguồhn sẽ thông suốt cả bên trái cũng như 
bên phải. 

Gần đây, đọc báo tôi được biết ở các nước phương Tây, 
đặc biệt là ở Mỹ, Cộng Hòa Liên Bang Đức, ở Anh, ở Ý, 
Tây Ban Nha và một phần nào ở Pháp, có phong trào xây 
dựng nhiều chùa Phật, thiển viện. Thiển đường Trúc Lâm 
của chúng ta là một trong những chùa và thiền viện đó. 
Phong trào hướng về đạo Phật ở các nước phương Tây 
chứng tỏ tính thiết thực hiện tại, tính nhân bản mãi mãi 
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sống động của đạo Phật. Ngày nào mà loài người còn đau 
khổ, chưa được an lạc, thì loài người còn cần tới đạo Phật, 
là đạo diệt khổ và đem lại an lạc cho loài người, không 
kể đó là người phương Đông hay là phương Tây. 

Trong câu đối của ngài Thái Hư có hai ý, Một ý là giáo 
pháp của Phật luôn luôn chuyển, trong thời gian cũng như 
không gian. Đó là sự phát triển của đạo Phật. Đó là đạo 
Phật phát triển, và trong sự phát triển đó, nó không thể 
không thích nghỉ với thời gian và không gian. Yêu cầu của 
Chúng sinh nói chung, của Phật tử nói riêng, chung quy 
là thoát khổ, được vưi nhưng không thể mang nhiều màu 
nhiều vẻ tùy theo thời gian và không gian. Do đó, đạo 
Phật phải phát triển để thích nghi với những yêu cầu mới 
của thời gian và không gian. Đó là lý do hình thành các bộ 
phái sau khi Phật Niết-bàn khoảng 100 năm và cũng là lý 
do xuất hiện tư trào Đại thừa giáo sau này. Thế nhưng, dù 
cây cổ thụ có lớn lên và phát triển cành lá sum xuê như thế 
nào, thì nó cũng không thể tách rời cái gốc rễ uyên nguyên 
của nó được. Đạo Phật cũng thế, càng phát triển lại càng 
phải trở về nguồn thì mới có thể đảm bảo một sự phát 
triển lành mạnh đúng hướng, nhờ đó mà mãi mãi xanh 
tươi. Ngài Thái Hư nói Phật đạo phùng nguyên, trở về 
nguồn là theo ý tứ đó. 

Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại có hai cội nguồn, một 
cội nguồn là ở Ấn Độ, nơi đức Bổn Sư Thích Ca xuất thế. 
Ở đây, như quý vị đều biết, vua Bimbisara, xứ Magadha 
sau khi được nghe Phật thuyết pháp tại thành Vương 
Xá, đã cúng dường Phật vườn Trúc Lâm, làm tỉnh xá để 
Phật và Tăng chúng ở. Được vua hỏi về yêu cầu một tỉnh 
xá, Phật trả lời là tỉnh xá phải ở vào nơi vắng vẻ không xa 
lắm, nhưng cũng không quá gần thành phố, để cho dân 
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chúng ai muốn, đều có thể đến được, nhưng ban ngày 
không có quá đông người, và ban đêm thì không quá ồn 
ào, một nơi thoáng mát. Và vua Bimbisara thấy vườn Trúc 
Lâm rất thích hợp với tất cả những yêu cầu của Phật đề ra 
cho một tinh xá. Và thế là tỉnh xá Trúc Lâm được hình 
thành, là nơi Phật và Tăng chúng đã trải qua sáu kỳ an cư 
kiết hạ, và là nơi Phật giảng nhiều bài thuyết pháp quan 
trọng. 

Thiền đường Trúc Lâm của Thượng tọa Thích Thiện 
Châu và quý vị cũng không quá xa, cũng không gần lắm 
kinh đô Paris, mong rằng đạt được những yêu cầu của 
Phật Thích Ca đề ra cho một tỉnh xá, hay một thiền đường. 
Và tôi chân thành và hoan hỷ cầu chúc cho thiền đường 
Trúc Lâm của quý vị làm tròn được sứ mệnh thiêng liêng. 
Một mặt phát triển đạo Phật, khế hợp với căn cơ của thời 
hiện đại, mặt khác đảm bảo bản chất trong sáng của đạo, 
khế hợp với những lời dạy cơ bản của đức Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni. Theo tôi, đó là cội nguồn thứ nhất của Phật 
giáo Việt Nam ở hải ngoại. Còn cội nguồn thứ hai là Phật 
giáo Việt Nam tại nước nhà. Một nền Phật giáo Việt Nam 
rất tự hào về chiều dài lịch sử của nó hơn 18 thế kỷ, về 
truyền thống dân tộc anh hùng của nó, về những thành 
tích võ công văn trị của hai triều đại Phật giáo Lý và Trần, 
là thời kỳ vẻ vang nhất, rực rỡ nhất của toàn bộ lịch sử của 
dân tộc Việt Nam. 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam mới được thành 
lập, mà tôi có vinh dự được Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
cử làm Viện trưởng đang tập trung mọi nỗ lực nghiên 
cứu để làm sáng tỏ những đóng góp thiết thực của đạo 
Phật Việt Nam vào lịch sử của dân tộc Việt Nam, đặc biệt 
là thời lịch sử vẻ vang của hai triều đại Lý, Trần. 
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Tôi không rõ lắm ý tứ của Thượng tọa Thích Thiện 
Châu yêu cầu tôi nói chuyện về các chùa cổ Việt Nam. 
Phải chăng đó cũng là yêu cầu của tất cả Phật tử Việt kiều 
ở Pháp, trong dịp lễ Khánh thành ngôi thiển viện Trúc 
Lâm mới mẻ, xinh đẹp này, luôn luôn hướng về nền Phật 
giáo cổ kính của Việt Nam, những ngôi chùa cổ ở Việt 
Nam mà do tính chất lịch sử và dân tộc lâu đời không có 
một kiến trúc sư hiện đại, tài ba nào ở Pháp có thể xây 
dựng lại được. Tất nhiên, chùa Trúc Lâm của quý vị có 
vẻ đẹp thanh xuân của nó, nhưng chùa Trúc Lâm ở Huế 
là vườn tre vườn trúc. ở gần Paris làm sao có tre, có trúc, 
mà chỉ có cây maronniers. Nhưng chùa Trúc Lâm ở Huế 
nơi trụ trì hiện nay của Hòa thượng Phó Pháp chủ Mật 
Hiển, có thể nói là núp bóng trong vườn trúc dày đặc. 
Chùa Trúc Lâm ở đây mặc dù khá cách xa kinh đô Paris 
ồn ào và hoa lệ, nhưng vẫn không có được bầu không khi 
yên tỉnh, trầm lặng của vùng đổi Nam Giao gần cố đô 
Huế. Chùa Trúc Lâm ở Huế hiện còn giữ được bảo vật từ 
thời Tây sơn, kinh Kim Cang Bát nhã dệt trên gấm, theo 
truyền thuyết là do chính công chúa Ngọc Hân, vợ 
Nguyễn Huệ thêu. 

Ở Huế, ngoài chùa cổ Trúc Lâm ra, còn có nhiều chùa 
cổ khác, đặc biệt là chùa Thiên Mụ, nơi trụ trì hiện nay của 
Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam. 

Gió ñđưa cành trúc la đà, 

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh sà Thọ Xương. 

Chuông Thiên Mụ nổi tiếng cả nước với tiếng ngân 
vang xa rộng của nó. Quả chuông này do chúa Hiến Tông 
(Nguyễn Phúc Chu) cấp tiển đúc vào năm Canh dần 
(1750). Tiếng chuông chùa Thiên Mụ biểu trưng cho sự 
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hiện diện của Phật giáo hằng ngày, sớm và chiều tại cố đô 
Huế, trong lòng mỗi người dân tại cố đô Huế. Thiên Mụ 
là bà lão nhà Trời. Theo truyền thuyết, Cao Biền khi làm 
An Nam đô hộ phủ ở nước ta, dưới đời nhà Đường, theo 
lệnh vua Đường là Đường ý Tôn (860-873), đã đi khắp nơi 
ở nước ta, tìm những nơi đất tốt có vượng khí, đều lập 
phép trấn yểm. Cao Biền đã đến Thuận Hóa, xã Hà Khê, 
huyện Hương Trà, thấy giữa đồng bằng đột khởi một cái 
đổi hình đầu rồng, biết là nơi linh địa, bèn cho đào hào cắt 
ngang dưới chân đồi. Đêm đến, Biển mộng thấy một bà 
lão tóc bạc phơ, ngồi dưới chân đồi than vãn và nói to: 
"Đời sau, nếu có bậc minh chủ, muốn bồi đắp mạch núi 
lại, đem lại linh khí cho đổi núi này, thì hãy lập chùa thờ 
Phật ở đây.” 

Nguyễn Hoàng khi vào Thuận Hóa, tìm cách gây dựng 
thế lực, để biệt lập và chống đối với họ Trịnh, đã đến nơi 
này, nghe các bô lão kể lại câu chuyện bà lão Trời và Cao 
Biền, thì rất mừng, lập tức cho xây chùa trên núi, và tự tay 
viết biển chùa là "Thiên Mụ tự" (chùa Thiên Mụ - chùa bà 
lão nhà Trời). 

Người Việt Nam bình thường tin ở thuật phong thủy, 
nhưng đồng thời cũng tin ở Phật, Bồ-tát, và đạo Phật. Cao 
Biển có tài trấn yểm, nhưng dân Việt Nam có xây chùa thờ 
Phật là mọi phép yểm của Cao Biển đều bị phá hết. Ảnh 
hưởng của chùa Phật là ảnh hưởng của Tam Bảo, của Đức 
Phật thường trú, của Chánh pháp mà bánh xe luôn luôn 
chuyển động, của Tăng là những người có trách nhiệm 
duy trì và hoằng dương Chánh pháp tại thế gian này. 

Ở cố đô Huế, ngoài hai chùa Trúc Lâm và Thiên Mụ, 
còn có một số chùa cổ khác như chùa Diệu Đế, chùa Quốc 
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Ân, chùa Từ Đàm, chùa Báo Quốc, chùa Tường Vân, chùa 
Thuyền Tôn v.v., phần lớn tọa lạc ở bờ phải sông Hương. 
Thế nhưng trong cả nước, thì số chùa cổ tập trung nhiều 
hơn cả là ở miền Bắc, nơi có trung tâm Phật giáo và Phật 
học Luy Lâu nổi tiếng, với những cao Tăng xuất phát từ 
đây sang giáo hóa ở miền Nam Trung Hoa, nơi đã tổ chức 
dịch bộ kinh xưa nhất trong văn hệ Bát-nhã, tức bộ Bát 
Thiên Tụng Bát-nhã và nhiều bộ kinh Đại thừa khác. 
Trong đó thì bộ kinh thuộc văn hệ Bát-nhã, được 
Lokasema, người đồng đại với An Thế Cao dịch vào năm 
172 T.L. lại là cuốn Astasahasrikãa (18.000 tụng), không 
phải là bộ xưa nhất. Một sự kiện nữa đáng chú ý là cuốn 
kinh Kim Cương Bát-nhã được thiền sư Việt Nam Thanh 
Biện, thuộc thế hệ thứ tư dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi, trì 
tụng hằng ngày phải xuất hiện sớm hơn non hai thế kỷ so 
với cuốn kinh Kim Cương Bát-nhã được ấn tống lần đầu 
tiên ở Trung Hoa vào năm 868, tháng 5 ngày 11. Lịch sử 
ngành in thế giới ghi nhớ ngày này, như là ngày cuốn sách 
in đầu tiên ra đời, mà đó lại là một cuốn kinh Phật. Thế 
nhưng, theo cuốn "Thiển Uyển Tập Anh" cuốn lịch sử Phật 
giáo xưa nhất, viết vào đời Trần, thì Thanh Biện tịch vào 
năm 686, do đó điều chắc chắn là Thanh Biện đã sử dụng 
một bản kinh Kim Cương khác, có thể là đã được chuyển 
thăng từ Nam Ấn Độ sang, và được dịch ở Việt Nam, bởi 
những cao Tăng Việt Nam thông cả chữ Phạn và chữ Hán. 
Chi tiết trên tuy nhỏ, nhưng đủ nói lên tính xa xưa 
của đạo Phật Việt Nam, của Trung tâm Phật học Luy Lâu, 
và của những chùa tháp Việt Nam được xây dựng vào thời 
bấy giờ mà kiến trúc và điều khác chắc là mang dấu ấn 
ảnh hưởng của Ấn Độ, nhiều hơn là của Trung Hoa. 
Những chùa tháp Việt Nam đó hiện nay không còn nữa, 
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thế nhưng bóng dáng của chúng, ảnh hưởng của chúng 
tiếp tục lưu lại phảng phất trong các chùa tháp đời Lý 
và đời Trần. 

Chùa tháp đời Lý Trần hắn là đã được xây dựng khá 
phổ biến, và có quy mô khá to lớn, cho nên Lê Văn Hưu, 
sư gia đời Trần nói về chùa tháp đời Lý, đã có những câu 
như: 

"Xây chùa cao ngất trời, trồng cột chùa đá chạm, chùa 
Phật lộng lẫy hơn cả cung vua, dân quá nửa là Sư sãi, khắp 
nước chỗ nào cũng chùa chiển." (Thơ Văn Lý Trần tập II - 
368). 

Rất có thể là Lê Văn Hưu muốn nói tới hai ngọn tháp 
mà Lý Thánh Tông cho xây, một ở Thăng Long (Hà Nội), 
tức la tháp Báo Thiên, và hai là tháp Lạn Kha ở chùa Phật 
Tích và một số tháp khác nay đều không còn nhưng được 
nhắc tới trong sách sử với những thông số chiều cao làm 
chúng ta ngạc nhiên, và không thể không đặt câu hỏi: 
Tháp chùa Phật Tích cao ngàn trượng? Tháp chùa Báo 
Thiên cao vài mươi trượng, cột đá ở chùa Một Cột Hà Nội 
cao 10 trượng, tháp Chương Sơn còn để lại cạnh chân dài 
19 mét. Nếu tính đại khái 3 trượng bằng 1 mét Tây, thì độ 
cao của các tháp đời Lý quả là đáng kể vậy. Tương truyền, 
khi tháp Phật Tích đang còn, thì từ ở Thăng Long (Hà 
Nội), người ta có thể nhìn thấy đỉnh tháp Phật Tích. 

Tháp Báo Thiên dựng ở chùa Sùng Khánh Thăng Long 
do sắc chỉ vua Lý Thánh Tông, năm Long Thụy Thái Bình 
thứ năm (1056) là một ngọn tháp 12 tầng, cao hơn 80 mét, 
vốn dược vua đặt tên là Đại Thắng Thiên Bảo Tháp, gọi tắt 
là tháp Báo Thiên. Ngày xưa, nói tới bốn công trình kiến 
trúc và điêu khắc lớn của Việt Nam, thì tháp Báo Thiên là 


Chánh pháp uà hạnh phúc 223 


một. Khi tướng nhà Minh, Vương Thông bị quân của Lê 
Lợi - Nguyễn Trãi vây hãm trong kinh thành, Vương 
Thông đã cho dỡ phá tháp Báo Thiên, lấy vật liệu để xây 
công sự (1414). Nền tháp to rộng không khác gì ngọn đổi. 
Đến thế kỷ 18 (1791), người ta đào được ở đây, tám pho 
tượng Thần Kim Cương, chia đứng trấn 4 cửa, những 
tượng người, tiên, chim muông, giường ghế đều bằng đá 
nhiều không kể xiết” (theo sách Tang Thương Ngẫu Lục). 

Chóp tháp bằng đồng, tương truyền là do sư Không 
Lộ đời Lý vẽ kiểu và đúc, với số đồng do Sư dùng phép 
thần thông lấy được trong kho của vua nhà Tống ở tận 
Nam Kinh. Số đồng lấy về nhiều đến nỗi sư Không Lộ còn 
dùng để tạc tượng Phật ở chùa Quỳnh Lâm, đúc chuông 
Quy Điền cho chùa Diên Hựu, và vạc ở chùa Phổ 
Minh. Đó là bốn công trình điêu khắc lớn nhất, đẹp nhất, 
nổi tiếng nhất thời bấy giờ, gọi là "Việt Nam Tứ Đại Khí”, 
và do một tay sư Không Lộ làm ra cả. Một thiển sư đồng 
thời là một kiến trúc sư, một thợ đúc đồng có kỹ thuật, sau 
này được ngành đúc đồng Việt Nam suy tôn là Tổ đúc 
đồng của Việt Nam, và có đền thờ tại phường Lò Đúc Hà 
Nội. Vâng, chỉ là huyền thoại, nhưng nó cho thấy các Tăng 
sĩ Việt Nam thời Lý có nhiều tài, nhiều nghề, và giúp ích 
nhiều và thiết thực cho cuộc sống của người dân. 

Bài thơ vịnh tháp Báo Thiên của Nho sĩ Phạm Sư Mạnh 
cũng cho chúng ta một ý niệm về độ cao của tháp, cũng 
như kiến trúc tráng lệ của nó: 

"Trấn áp Đông Tâu siữ đế ô, 

Hiên ngang một tháp đứng trơ 0ơ, 

Nữn sông uững chãi tau trời chống, 

Kim cổ không mòn đỉnh tháp nhô. 
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Thỉnh thoảng gió lau chuông ứng đáp, 

Đêm đêm sao xế ñuốc khôn mờ, 

Đến đâu những muốn đầu neòi bút, 

Chiếm lấu sông xuân làm trực đề thơ." 

Những câu như 

"Nơn sông uững chãi ta trời chống, 

Kim cổ không mòn đỉnh tháp nhồ". 

Hay là câu: 

"Trấn áp Đông Tâu giữ đếô" 

Không những gợi cho An ta một ý niệm về quy mô 
của tháp, mà cả về vị trí, vai trò của đạo Phật như là một 
Quốc giáo, bảo vệ quốc gia và dân tộc. 

Chừng nào mà những tư tưởng cơ bản của giáo lý đạo 
Phật như lòng từ, lòng bị, hạnh trí tuệ, hạnh hiếu sinh và 
hiếu hòa, hạnh vô ngã vị tha vẫn còn là những yếu tố cấu 
thành khắng khít của truyền thống văn hóa của dân tộc 
Việt Nam, chừng nào mà đạo Phật Việt Nam còn hòa 
quyện với dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam như là 
nước với sữa, thì đạo Phật cũng sẽ tổn tại vĩnh cửu như là 
dân tộc Việt Nam vậy. 

Câu thơ của Phạm Sư Mạnh: “ "Thỉnh thoáng gió lau 
chuông ứng đáp” cho thấy tháp Báo Thiên có mắc nhiều 
chuông nhỏ, mỗi lần có gió thoảng qua là có tiếng chuông 
reo, như là tiếng nhạc Trời. Kiểu trang trí chuông nhỏ như 
thế này không còn thấy ở các chùa Việt Nam hiện nay nữa, 
nhưng chắc là có phổ biến ở các chùa đời Lý, và có thể là 
một kiểu trang trí du nhập từ Ấn Độ. Khi qua Ulan 
Ude, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa tự trị 
Bouriate (Thuộc Liên Xô cũ) tôi thấy các chùa lớn ở đây 
đều có trang trí chuông nhỏ như vậy trên các tháp chùa 
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màu vàng óng ánh rất đẹp, và mỗi lần có làn gió thổi qua, 
dù là nhẹ, chúng ta lại nghe tiếng chuông reo không khác 
gì nhạc Trời. 

Dân gian có câu: 

Đất uua, chùa làng, phong cảnh Bụit. 

Phong cảnh Bụt là phong cảnh đẹp, nhưng không chỉ 
đẹp mà còn có chùa, có Tăng Nị, có tiếng chuông mõ tụng 
kinh, thập phương tín đồ dập dìu cho nên gọi là phong 
cảnh Bụt chăng? Hay là phong cảnh Bụt chỉ cho một 
phong cảnh đẹp một cách siêu thoát, xa trần tục. 

Nhưng có điều chắc là ở nước ta, đặc biệt là ở miền Bắc 
việt Nam, những nơi nào là cảnh đẹp đều có chùa. Chùa 
hòa mình vào thiên nhiên, làm cho thiên nhiên thêm đẹp 
một vẻ đẹp sinh động nhưng vẫn siêu thoát. Hợp từ danh 
lam thắng cảnh, rất thông dụng ở Việt Nam hiện nay thấy 
nơi nào đã là thắng cảnh là có danh lam, tức là chùa danh 
tiếng. Tất nhiên, lập chùa trước hết là do nhu cầu tín 
ngưỡng của dân chúng, cho nên ở Việt Nam có nhiều chùa 
làng, chùa chợ, chùa ở đô thị v.v. Chùa Việt Nam không 
những hòa mình vào thiên nhiên, mà còn hòa mình vào 
dân chúng dân tộc. Vì chùa dựng lên là để đáp ứng nhu 
cầu tín ngưỡng của dân chúng, cho nên, chỉ trừ một vài 
ngoại lệ hiếm có, còn thì các chùa đều do dân chúng góp 
công góp của mà lập thành. Vị Tăng sĩ trụ trì thường 
chỉ đóng vai trò hóa quyên và điều khiển việc tôn tạo. Bởi 
lẽ, người dân Việt Nam tin rằng xây chùa, ấn tống kinh 
sách Phật là một công đức lớn, đồng thời chùa đối với họ 
là trung tâm của cuộc sống tâm linh, mà họ rất xem trọng 
hơn cả cuộc sống vật chất của họ nữa. Đó là lý do chùa trở 
thành một cảnh quan kiến trúc phổ biến ở nước ta, rất tiêu 
biểu cho đất nước và dân tộc ta. Hai câu thơ dân dã: 
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“Mái chùa che chở hồn dân tộc, 

Nếp sống muôn đời của tổ tông.” 

Đủ nói lên vì sao người dân Việt Nam yêu quý và coi 
trọng chùa chiền. Thái độ của người dân Việt Nam, ngay 
những Nho sĩ kích bác đạo Phật nặng nề nhất cũng bắt 
buộc phải thừa nhận. Nho gia Lê Quát viết trên văn bia 
chùa Thiên Phúc ở Bắc Giang như sau: 

"Học Phật lấy điều họa phước làm động lòng người, 
sao mà sâu xa bền chắc đến thế. Trên từ vương công, 
dưới đến thứ dân, hễ làm cái gì thuộc về việc Phật, 
tuy đem hết gia tài cũng không tiếc. Nếu hôm nay đem 
tiền của để làm chùa, xây tháp thì hớn hở vưi vẻ như trong 
tay đã cầm được cái biên lai để ngày sau đi nhận được số 
tiền trả báo lại. Cho nên trong từ kinh thành, ngoài đến 
châu phủ, đường cùng ngõ hẻm, chắng khiến mà theo, 
chẳng thể mà tin, hễ chỗ nào có nhà người ở thì có chùa 
Phật. Bỏ đi thì làm lại, hư đi thì sửa lại. Lâu đài chuông 
trống cũng bằng phân nửa nhà thiên hạ ở..." 

Tôi cho rằng, cho đến nay, chưa có một bài văn bia nào 
nói lên được một cách sinh động hơn tính phổ cập của tín 
ngưỡng Phật giáo trong nhân dân Việt Nam bằng bài văn 
bia của Lê Quát, một Nho sĩ không tán thành Phật giáo và 
kích bác Phật giáo. Tất nhiên, ngày nay Phật giáo không 
còn có vị trí quốc giáo như dưới hai đời Lý và Trần nữa. 
Nhưng cái hạt giống tin Phật, thờ Phật, trân trọng Tam 
Bảo từ lâu đã nảy mầm, có gốc rễ sâu bên trong lòng người 
dân Việt Nam. 

Như quý vị đều biết, một số chùa cổ ở miền Bắc như 
chùa Một Cột, chùa Vinh Nghiêm đã được xây lại mới, ở 
trong Nam, như chùa Nhất Trụ (Một Cột) ở Thủ Đức, chùa 
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Vĩnh Nghiêm ở giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 
hiện nay. Chùa Vinh Nghiêm ở Hà Bắc vốn xây dựng từ 
thời nhà Lý, về sau trở thành một Tổ đình lớn của phái 
Trúc Lâm Yên Tử dưới đời nhà Trần. 

Khách hành hương từ Hà Nội lên Yên Tử thường dừng 
chân ở chùa Vĩnh Nghiêm. Từ khi Pháp Loa, vị Tổ thứ hai 
của phái thiền Trúc Lâm đến trụ trì chùa, thì chùa Vĩnh 
Nghiêm trở thành một trung tâm Phật giáo danh tiếng của 
Giáo hội Trúc Lâm. Từ đây và ở đây, Tôn giả Pháp Loa đã 
có những quyết định quan trọng chấn chỉnh Tăng đoàn, 
như ba năm một lần tổ chức sát hạch Tăng sĩ, người tuy đã 
thụ giới nhưng tỏ ra không đủ tư cách và học vấn đều 
không được cấp lại độ điệp, tức một loại chứng minh thư 
của Tăng sĩ thời bấy giờ. Chính Huyền Quang, sau này trở 
thành vị Tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm, khi còn là 
Trạng nguyên và làm quan, đã từng theo vua Trần Nhân 
Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm nghe Pháp Loa thuyết 
pháp, được giác ngộ và xin phép vua cho từ quan xuất gia. 
Trong dân gian có câu: 

"Ai qua Yên Tử Quỳnh Lâm, 

Vĩnh Nghiêm chưa tới, thiển tâm chưa đành". 

Bản thân tôi đã từng được đến viếng ngôi chùa cổ 
này, được chiêm ngưỡng tượng ba vị Tổ của phái thiền 
Trúc Lâm, được nhìn nhiều bức chạm gỗ rất có giá trị nghệ 
thuật, cũng như nhiều bản khắc các bộ kinh Đại thừa quan 
trọng, như kinh Hoa Nghiêm v.v. đều là những bảo vật 
của chùa. 

Chính Trúc Lâm đệ tam Tổ Huyền Quang cũng đã có 
thơ vịnh chùa Diên Hựu tức chùa Nhất Trụ hay chùa Một 
Cột, một kiến trúc độc đáo của Phật giáo đất Thăng Long. 
Thiển sư thi sĩ đã tả cảnh chùa dưới trăng thu, trên hồ 
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lạnh, giữa tiếng chuông ngân. Chùa Vĩnh Nghiêm cũng 
như chùa Nhất Trụ tại Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng 
vì kiến trúc đặc biệt của nó, và cũng nổi tiếng vì kế thừa 
nét kiến trúc, thiển vị và tên gọi của hai danh lam cổ tự tại 
Thăng Long. 

Nói đến các chùa cổ ở miền Bắc, không thể nào không 
nhắc tới cụm chùa trên núi Yên Tử. 

Tôi có đọc bài giới thiệu cụm chùa núi Yên Tử của cụ 
Hoàng Xuân Hãn, đăng trong Tập San Khoa Học Xã Hội 
số 5 năm 1978, do Hội Khoa Học Xã Hội Việt Nam tại 
Pháp xuất bản. Sau khi giới thiệu khá chỉ tiết các chùa, am, 
tháp trên núi Yên Tử, cụ Hoàng Xuân Hãn đặt vấn đề nên 
có kế hoạch "bảo tồn, tu chỉnh và tái tạo hệ thống kiến trúc 
và sử học Yên Tử như một cao điểm của văn hóa Việt 
Nam, cùng các vị trí gần như Côn Sơn, Kiệt Đặc v.v.” Cụ 
gợi ý là "cùng với vịnh Hạ Long ở kể phía Đông, Yên Tử 
có thể tạo thành mội hệ thống du quan quốc tế và quốc 
nội”. 

Cụm chùa Yên Tử là biểu trưng sinh động của phái 
thiền Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông thành lập 
và làm sơ Tổ. Còn các phái thiển trước đó đều do những 
người ngoại quốc hoặc Ấn Độ hay Trung Hoa thành lập 
và làm sơ Tổ. Phái thiển Trúc Lâm Yên Tử, với vua Trần 
Nhân Tông không những đã kế thừa, và tiếp thu có chọn 
lọc sáng tạo tất cả những gì tinh hoa nhất, tích cực nhất 
của các phái thiền trước đó, mà còn khéo kết hợp một cách 
thật sự nhuần nhuyễn nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân 
với nhu cầu chính trị bảo vệ nền độc lập quốc gia và dân 
tộc. Tôi nghi rằng, nếu Trần Nhân Tông và Giáo hội Trúc 
Lâm không làm tốt được sự kết hợp đó, thì dân tộc chúng 
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ta ắt khó chiến thắng được quân xâm lược Nguyên 
Mông, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông lần thứ hai, mà Trần Nhân Tông phải đích 
thân chỉ đạo. Tư tưởng chủ đạo của thiền đời Trần sớm đã 
do Quốc sư Trúc Lâm nói với vua Trần Nhân Tông, khi 
vua Thái Tông lên núi Yên Tử, muốn xuất gia cầu Phật. 

"Sơn bổn vô Phật, duy tồn hồ tâm. Tâm tịch nhỉ tri, thị 
danh chân Phật". Nghĩa là "Trong núi vốn không có Phật, 
Phật chỉ có ởtrong tâm. Tâm lặng mà biết, đó là Phật thật". 
Nói cách khác, hãy tu tập tâm, rèn luyện tâm để tâm trở 
thành vắng lặng, sáng suốt thì sẽ thành Phật, chứ không 
nhọc cầu ở đâu bên ngoài, dù là ở trên núi, trong chùa hay 
là trong kinh sách. Chùa hay kinh sách chỉ là phương tiện 
dẫn tới Phật, chứ không phải là Phật thật. Phật thật chính 
là lòng mình, được làm cho vắng lặng và sáng suốt. Muốn 
cho lòng được vắng lặng và sáng suốt, thì phải sống nếp 
sống đạo đức Phật giáo, giữ năm giới, mười thiện, thấy vị 
ngọt nhưng cũng thấy mối nguy của các dục vọng, sống 
luôn chánh niệm tỉnh giác, sống giữa đời mà không lụy 
với đời, giữa thanh sắc mà không vướng mắc thanh 
sắc, đúng như trong kinh Kim Cang nói: 

"Ưng 0ô sở trụ nhỉ sanh kù tâm " 

Nghĩa là tâm của người ngộ đạo không trụ, không chấp 
trước, không vướng mắc vào thanh sắc, vào ngoại trần, 
nhờ đó mà được hoàn toàn tự do, tự tại, thật sự giải 
thoát, đạt tới sự vắng lặng sáng suốt của bậc Thánh. Tâm 
vắng lặng sáng suốt, đó là bí yếu nên sức mạnh của Phật 
giáo đời Trần, sức mạnh của dân tộc ta dưới đời Trần. 

Phật giáo đời Trần tạo cho người hiểu đạo sức mạnh 
của nội tâm, là sức mạnh thật sự. Đó là sức mạnh của Trần 
Thái Tông, khi ông tuyên bố có thể rời bỏ ngai vàng lúc 
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nào cũng được, như bỏ chiếc giày rách. Đó là sức mạnh 
của Trần Bình Trọng, khi ông thét vào mặt quân Nguyên, 
muốn dụ dỗ mua chuộc ông: "Thà làm ma phương Nam, 
không thèm làm vương phương Bắc", là sức mạnh của 
Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường, quân lính của 
Trần Hưng Đạo thọc dáo vào đùi, vẫn ngồi yên 
không đứng dậy v.v. Sức mạnh Phật giáo đời Trần còn ở 
chỗ đó là Phật giáo không phải riêng của Tăng lữ, mà là 
của mọi người. Trong cuốn Khóa Hư Lục, Trần Thái Tông 
viết: 

"Mạc uấn đại ẩn, tiểu ẩn, hưu biệt tại gia xuất sia. Bất câu 
Tăng tục, nhỉ chỉ yếu biện tâm. " 

Ý tứ là: Không thể là ẩn dật lớn hay ẩn dật nhỏ, không 
kể là xuất gia hay tại gia, không kể là Tăng hay tục, chỉ cần 
biện tâm. 

Biện tâm, theo Trần Thái Tông là tu tập tâm, tìm hiểu 
tâm, rèn luyện tâm, từ tâm mê mờ biến thành tâm sáng 
suốt, từ tâm hướng tà biến thành tâm hướng thiện, từ tâm 
tán loạn biến thành tâm định tĩnh. Người nào biết biện 
tâm như vậy, tức là người đó sẽ là bậc Thánh trong đạo 
Phật, dù có tu ở trong chùa (ẩn dật nhỏ), hay là sống 
ngoài đời (ẩn dật lớn). Một đạo Phật hướng nội, biện tâm, 
một đạo Phật của mọi người, đó chính là sức mạnh 
của đạo Phật đời Trần, của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, 
là những giá trị tỉnh thần bất hủ, là vũ khí giúp dân tộc ta 
ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông, đã từng 
làm mưa làm gió trên một nửa phần Châu Á và Châu Âu, 
thời bấy giờ. 

Trong bài thơ vịnh Yên Tử, nhà Nho Phạm Sư Mạnh, 
tuy không có cảm tình với Phật giáo, vẫn thốt lên những 
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câu xác nhận mối quan hệ giữa Yên Tử và cuộc chiến 
thắng quân Nguyên Mông dưới đời Trần: 

"Nhớ xưa Trần Trung Hưng, 

Khéo xoag uần trời đất, 

Ngàn chiến thuyền mặt nước, 

Ngàn cờ tỉnh đầu non, 

Trở tau oựng xã tắc, 

Hiôi tạnh sạch giang sơn, 

Đến nàu dân bốn bể 

Lâu dài ghi thắng Nguyên." 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (Ban Phật giáo 
Việt Nam) vừa rồi có nhận được từ ngoài Bắc hai tài 
liệu đáng quý về Trần Nhân Tông. Thứ nhất là một số bức 
ảnh về chùa Minh Khánh, nơi Trần Nhân Tông lui tới 
nhiều lần, và có để lại một huyết thư và chín viên ngọc Xá- 
lợi. Theo sử liệu, thì sau khi Pháp Loa tổ chức hỏa táng, 
Xá-lợi của Trần Nhân Tông được chia làm ba phần: một 
phần để ở tháp Huệ Quang trên Yên Tử, một phần để ở 
tháp Phổ Minh, tại làng Tức Mặc, quê hương nhà Trần, và 
một phần thứ ba để tại Đức Lăng, hiện không rõ ở đâu. 
Phải chăng Đức Lăng chính là xã Thanh Bình, huyện Nam 
Thanh (Hải Hưng), nơi có chùa Minh Khánh, nơi nhân 
dân đã phát hiện ra Xá-lợi của Trần Nhân Tông, bốn đạo 
sắc của nhà Hậu Lê, nói về bức huyết thư của Trần Nhân 
Tông để lại chùa. Do đó, chùa đã được Bộ Văn hóa phát 
bằng công nhận là Di tích Lịch sử có ý nghĩa quốc gia. Tôi 
có đem theo đây ba bức ảnh về cảnh chùa, do Ban Trùng 
tu chùa gởi cho thầy Mạn Đà La, tôi cũng xin phép giới 
thiệu cho quý vị xem. Cửa chùa gọi là Trúc Lâm môn (cửa 
Trúc Lâm). Câu đối hai bên cửa chùa. 


"Minh Khánh thiên thu nhân miếu phụng, 
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Thanh Bình uạn cổ huuết thư hương". 

Có nhắc tới Trần Nhân Tông và bức huyết thư của ngài. 
Thanh Bình là tên xã và Minh Khánh là tên chùa. Hiện nay 
Ban trùng tu chùa Minh Khánh đang tổ chức tu bổ lại 
chùa, dựng lại tam quan và soạn một cuốn sách nhỏ "Vua 
Trần Nhân Tông và chùa Minh Khánh" nhằm giới thiệu 
chùa, kêu gọi sự đóng góp của đồng bào Phật tử trong 
nước và hải ngoại để cho công việc trùng tu chùa được 
hoàn thành nhanh chóng. 

Tài liệu thứ hai mà Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
nhận được là Viện Hán Nôm, thuộc Viện Khoa học Xã hội 
Việt Nam. Một bản thảo sưu tập mang đầu đề “Chùa cổ 
Việt Nam" với gần 500 mục từ, sắp xếp theo vần ABC, dựa 
vào xử lý, tổng hợp 150 thư tịch thuộc loại tài liệu cơ bản. 
Hiện chúng tôi đã giao cho Ban Phật giáo Việt Nam, thuộc 
Viện chúng tôi đọc và nhận xét về giá trị khoa học của bản 
thảo. 

Tôi hy vọng thiền viện Trúc Lâm, dưới sự hướng dẫn 
của Thượng tọa Thích Thiện Châu và sự cộng tác của quý 
vị, của đông đảo các nhà Phật học Việt kiều tại Pháp, sẽ 
trở thành một trung tâm Phật học có tầm cỡ quốc tế sẽ 
nghiên cứu theo chiều sâu và giải quyết nhiều vấn đề mà 
giới Phật học quốc tế đang quan tâm. 

Và, với tư cách Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam, tôi xin chính thức đặt vấn đề phối hợp công tác 
nghiên cứu giữa thiển viện Trúc Lâm của quý vị và Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhằm nghiên cứu và làm 
sáng tỏ một loạt vấn đề Phật học Việt Nam và quốc tế. 
Hình thức hợp tác có thể là trao đổi các công trình, tài liệu 
nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu chung một số vấn đề Phật 
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học Việt Nam và quốc tế. Thí dụ một số vấn đề mà hiện 
nay Phật giáo Việt Nam và Ban Phật giáo chuyên môn, 
trực thuộc Viện chúng tôi đang nghiên cứu và đã tổ chức 
nhiều cuộc hội thảo khoa học, như "Những đặc điểm của 
Phật giáo Việt Nam” (khác với Phật giáo Trung Hoa), 
“Thiền học của Trần Thái Tông”, “Phái thiển Trúc Lâm 
Yên Tử”, "Phân kỳ và phân phái trong lịch sử Phật giáo 
Ấn Độ”, “Đạo Đức Phật giáo”, “Giáo dục Phật giáo”, 
“Thiền Việt Nam” v.v. 

Vì thiển viện Trúc Lâm tọa lạc gần thành phố Paris 
có được nguồn thông tin cập nhật và phong phú. Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam rất mong được thiền viện 
Trúc Lâm cung cấp kịp thời và đầy đủ những tư liệu thông 
tin đó. 

Để kết thúc bài nói chuyện của tôi, tôi xin thành tâm 
cầu chúc cho thiển viện Trúc Lâm của Thượng tọa Thích 
Thiện Châu và quý vị sẽ đóng vai trò xứng đáng như là 
biểu trưng sinh động cho nền Phật giáo của dân tộc tại hải 
ngoại, tại nước Pháp, ở đây có đông đảo Phật tử Việt kiều, 
thường xuyên hướng về Tổ quốc thân yêu, và Phật giáo 
nước nhà. 
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-18- 
XUÂN VỀ VỚI NHỮNG LỜI PHẬT DẠY 


Hôm nay là ngày mồng một Tết năm Tân Mùi 1991, chư 
vị Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, quý vị Phật tử và thân 
hữu, quy tụ tại Thiển viện Vạn Hạnh này lễ Phật, nghe 
Pháp đầu năm, nói lên lòng tôn kính chân thành của hàng 
Phật tử xuất gia và tại gia đối với bậc Đạo sư chí tôn chí 
kính. Trong không khí trang nghiêm trân trọng của buổi 
lễ đầu năm, chúng ta hãy lắng nghe một số lời dạy căn bản 
của đức Thế Tôn, trên con đường hoằng hóa độ sanh của 
Ngài. 

Tại Vương Xá, Ambalatthika, Nalanda v.v. Thế Tôn 
nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại nhiều lần ba pháp Vô lậu 
học Giới, Định, Tuệ mà mọi đệ tử xuất gia cần phải hành 
trì: “Đâu là Giới, đâu là Định, dâu là Tuệ. Định cùng tu uới 
Giới sẽ đưa đến quả 0j lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu uới Định sẽ 
đưa đến quả tị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu uới Tuệ sẽ đưa đến 
giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là Lục lậu, Hữu lậu, Vô 
mỉnh lậu " (Đại kinh Đại Bát-niết-bàn, DN 16). 

Tại Pataligama, Thế Tôn giảng cho các cư sĩ ở đây năm 
sự nguy hiểm cho những ai phạm giới sống trái với luật: 

"Ở đâu nàu các gia chủ, người phạm giới sống trái uới luật 
sẽ bị tiêu hao tiển của rất nhiều, uì sống phóns dật. Đó là điều 
ngu hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 
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"Lại nữa, nàu các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới 
luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều nguụ hiểm thứ hai cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 

"Lại nữa, nàu các gia chủ, người phạm giới, sống trái giới 
luật khi ouào đồ chứng nào, hoặc Sát-đếlụ, hoặc bà-la-môn, 
hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấu đi uào uới tâm thân sợ hãi 
bối rối. Đó là điều ngu hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, 
sống trái giới luật. 

"Lại nữa, nàu các gia chủ, người phạm giới, sống trái uới 
luật sẽ chết uới tâm hồn rối loạn. Đó là điều nguụ hiểm thứ tư 
cho nhữne ai phạm siới, sống trái siới luật. 

"Lại nữa, nàu các gia chủ, người phạm siới, sống trái siới 
luật sau khi thân hoại mạng chuns, sẽ bị sanh uào khổ cảnh, ác 
thú, đọa xứ, địa neục. Đó là điều nguụ hiểm thứ năm cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 

"Này các gia chủ, đó là năm điều nguụ hiểm cho những ai 
phạm giới, sống trái giới luật. 

Này các gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, 
sống theo giới luật. Thế nào là năm? 

"Ở đâu nàu các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ 
có tiển của đổi dào, uì sống không phóng dật. Đó là sự lợi ích 
thứ nhất cho những ai siữ giới, sống theo giới luật”. 

"Lại nữa, nàu các sia chủ, người giữ giới sống theo siới 
luật được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai 
siữ giới, sống theo siới luật. 

"Lại nữa, nàu các gia chủ, người giữ siới, sống theo giới luật 
khi đi uào đồ chúng nào, hoặc Sát-đế“lụ, hoặc bà-la-môn, hoặc 
sia chủ, hoặc Sa-môn, người ấu đi uào uới tâm thần không sợ 
hãi, không bối rối. Đó là lợi ích thứ ba cho những ai giữ siới, 
sống theo giới luật. 
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"Lại nữa, nàu các gia chủ, neười giữ giới sống theo siới luật, 
sau khi thân hoại mệnh chung uới tâm hồn không rối loạn. Đó 
là sự lợi ích thứ tự cho những ai siữ giới, sống theo giới luật. 

"Lại nữa, nàu các gia chủ, người giữ giới sống theo siới luật, 
sau khi thân hoại trạng chung sẽ ñược sanh uào thiện thú, thiên 
giới, c õi đời nàu. 1ó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, 
sống theo giới luật. Nàu các gia chủ, đó là năm sự lợi ích cho 
những ai siữ giới, sống theo giới luật”. 

Tại Kotigama, Thế Tôn dạy cho các tỳ-kheo bốn 
Thánh đế là Khổ, Tập, Diệt, Đạo - nguyên nhân và 
con đường khởi lên và đoạn diệt sanh tử luân hồi. 

"Này các tù-kheo, chính không giác ngộ, không thông hiểu 
Khổ Thánh đếmà chúng ta phải lưu chuyển luân hổi lâu năm. 
Ta 0à các ông. Nàu các tù-kheo, chính ơì không giác neộ, không 
thông hiểu Khổ tập thánh đế Khổ diệt Thánh đế. Khổ diệt đạo 
Thánh đế mà chúng ta phải lưu chuuển luân hồi lâu năm, Ta uà 
các ông. Nàu các tù-kheo khi Khổ Thánh đế nàu được giác nsộ, 
được thông hiểu, khi Khổ tập Thánh đế này được siác ngộ, được 
thông hiểu, khi Khổ diệt Thánh đế nàu được giác ngộ, được 
thông hiểu, khi Khổ diệt đạo Thánh đế nàu được siác neộ, được 
thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt dẫn đến một đời 
sống được đoạn tuuệt, nau không cờn hậu hữu rrữa ". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ lại nói thêm: 

"Chỉ 0ì không thấu như thật Bốn Thánh đến nên có sự luân 
chuuển lâu neàu trong nhiều đời. Khi những sự thực nàu được 
nhận thức, nsuuên nhân của một đời sống khác được trừ diệt. 
Khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không cờn một đời sống khác 
nữa. 

Tại Vadika, Thế Tôn giảng về Gương pháp (Pháp kính), 
chính nhờ soi vào gương này, phàm là đệ tử xuất gia hay 
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tại gia, chứng đạt pháp này sẽ tự tuyên bố về mình như 
sau: “Đối uới ta, sẽ không còn địa nsục, sẽ không còn tái sanh 
cõi bàng sanh, reạ quỷ, dọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quá Lự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác “. 

Ngài giải thích: 

“Nàu Ananda, Pháp kính ấu là gì mà Thánh đệ tử, sau khi 
chứng đạt pháp nghĩa nàu, nếu uốn sẽ tự tuụên bố uề mình 
như sau: Đối uới ta, sẽ không còn địa neục, sẽ không tái sinh 
cối bàng sanh, neạ quỦ, ác xứ, ác thú. Ta dã chứng quả L)ự lưu, 
nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh siác ? Nàu Ananda, 
0ị Thánh đệ tử có chánh tín đối uới Phật: “Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn”. Vị ấu có chánh tín đối uới Chánh pháp: Chánh 
pháp được Thế Tôn khéo giảng dạu, thiết thực, uượt ngoài thời 
sian chỉ phối, đến đểmmà thấu, đưa đến giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu”. VỊ ấu có chánh tín đối uới chúng Tăng: 
“Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu hành, chúng Tăng đệ 
tử Thế Tôn chân trí tụ hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân 
tịnh tu hành, tức là bốn đôi tám 0uị. Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn 
đáng được nghênh đón, dáng dược cúng dường, đáng dược chiêm 
ngưỡng, ñáng được chắp tay, là phước điển uô thượng ở 
trên đời”. VỊ ấu đầu đủ giới hạnh, được bậc Thánh mến chuộng, 
được uiên tãn không tranh trúng, được uen toàn không sứt trẻ, 
không tù ouết, không ô nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải 
thoát, được neười trí tán thán, hướng dẫn đến thiển định. 

"Nàu Ananda, chính Pháp kính nàu mà Thánh đệ tử sau khi 
chứng đạt pháp nghia nà, nến tmuốn sẽ tự tuyên bố uề mình 
như sau: “Đối uới ta, sẽ không cờn địa nsục, sẽ không tái sanh 
cõi bàng sanh, rieã quủ, ác xứ, ác thú. Ta đã chứng quả I2ự lưu, 
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nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác. 
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Chính tại Beluvä, Thế Tôn khích lệ Tôn giả Änanda và 
các vị tỳ-kheo: 

"Vậu nên, nàu Ẩnanda, hãu tự tình là ngọn đèn cho chính 
mình, hãu tự mình ụ tựa chính mình, chớ tựa một gì khác. 
Dùng Chánh pháp làm neọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Nàu AÄnamda, thế nào 
là 0j tù-kheo tự mình là neọn đèn cho chính mình, tự trình 
tựa chính tmình, không ụ tựa một gì khác, dùng Chánh pháp 
làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không 
nương tựa một gì khác ? 

“Này Anamda, ởđời 0ị tù-kheo, đối uới thân, quán thân, 
tỉnh tấn, tỉnh siác, niệm, nhiếp phục mmọi tham, ái, ưu, bỉ 
trên đời; đối uới các cảm thọ ... đối uới tâm ... đối uới các pháp, 
quán pháp, tỉnh tấn, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục mọi tham, ái, 
tu, bi trên đời. 

“Nàu Ananda, như oậu tù-kheo tự tình là ngọn đèn cho 
chính mình, tự tình u tựa chính trình, không tựa một gì khác 
dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ tựa, 
không nương tựa một gì khác “. 

Tại Kũtägaära, Thế Tôn cho mời tất cả vị tỳ-kheo và tổng 
kết lại những pháp môn mà Ngài đã giảng dạy. 

“Này các tù-kheo, nau những pháp do Ta chứng ngộ 0à 
giảng dạu cho các ông, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng 
tụ tập uà truuền rộng để Phạm hạnh được trường tổn, uïnh cửu, 
0ì hạnh phúc cho chúng sinh, 0ì an lạc cho chúng sinh, 0ì lòng 
thương tưởng cho đời, 0ì lợi ích, uì hạnh phúc, uì an lạc cho loài 
trời 0à loài người. Nàu các tù-kheo, thế nào là các pháp do Ta 
chứng nisộ 0à giảng dạu, các ông phải khéo học hởi, thực chứng, 
tụ tập uà truyền rộng đểcho Phạm hạnh được trường tổn, uïnh 
cứu, 0ì hạnh phúc cho chúng sinh, 0ì an lạc cho chúng sinh, 0ì 
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lòng thương tưởng cho đời, 0ì lợi ích, 0ì hạnh phúc, 0ì an lạc cho 
loài trời uà loài người? Chính là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, 
bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảu bồ-đề phần, tám thánh 
đạo phẩn. Nàu các tù-kheo, chính những pháp nàu do Ta chứng 
neộ 0à giảng dạu, mà các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu 
tập oà truyền rộng để Phạm hạnh được trường tồn, uïnh cửu, 
0ì hạnh phúc cho Chúng sinh, ì lòng thương tưởng cho đời, 0ì 
lợi ích, 0ì hạnh phúc, 0ì an lạc cho loài trời uà loài người. “ 

Trên đây là một số lời dạy của Đức Phật trong những 
năm truyền giáo của Ngài, những lời dạy mà các hàng 
Phật tử chúng ta cần phải khắc cốt ghỉ tâm những lời dạy 
nếu thực hành sẽ đưa chúng ta đến con đường giải thoát 
và giác ngộ, sẽ giúp chúng ta ngay trong đời sống hiện tại 
và trong tương lai, sống được an lạc và hạnh phúc. 

Chúng tôi nghi rằng với những lời dạy thiết thực của 
một bậc Đạo sư đã nhiệt tình thương tường chúng ta, 
muốn chúng ta được sống an lạc và hạnh phúc, thời trách 
nhiệm chung của chúng ta là xây dựng cuộc sống hiện hữu 
này, trở thành một môi trường Phật giáo lý tưởng để tất cả 
chúng ta, xuất gia và tại gia đều có thể sống và hành trì 
theo những lời dạy của bậc Đạo sư. 

Chúng ta sẽ cố gắng liễu tri lời Phật dạy thông qua các 
lớp dạy kinh điển, trở thành như đạo tràng thuyết 
pháp đem lại cho chúng ta vô lượng pháp lạc và giúp ta 
tìm hiểu giáo lý của đức Thế Tôn càng ngày càng sâu rộng. 
Chúng ta sẽ thể hiện nếp sống đạo Phật thông qua các 
hình thức tu tập bát quan trai giới và các lớp thiền học, là 
thế nào cho các việc tu tập Bát quan trai và thiền hành trở 
thành những suối nguồn thiển lạc cho mọi người hành trì. 
Chúng ta hãy cố gắng làm thế nào cho mọi Phật tử là 
những người có lòng tin sáng suốt, giữ giới đã phát 
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nguyện, học tập giáo lý, làm các hạnh lành về thân về lời, 
về ý, sống một nếp sống lành mạnh, hoan hỷ, tích cực, 
theo đúng tỉnh thần đạo đức Phật giáo. 

Chúng ta, trong khả năng của mình sống theo tinh thần 
lục hòa, thông cảm nhau, tìm hiểu nhau, tha thứ cho nhau, 
giúp đỡ lẫn nhau đem lại niềm hạnh phúc và an lạc cho 
mọi người. 

(Bài giảng đầu Xuân Tân Mùi 1991 
tại Thiên uiện Vạn Hạnh) 
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Đối với Đức Phật, một đời sống có đạo đức là một 
đời sống có hạnh phúc, một đời sống có hạnh phúc 
là một đời sống có đạo đức. Nếp sống mà Đức Phật 
giới thiệu cho chúng ta không phải là cuộc sống 
phóng dật, buông thả, chạy theo dục lạc thấp hèn, 
cũng không phải là cuộc sống ép xác, khổ hạnh một 
cách vô ý thức. Đức Phật dạy chúng ta theo một nếp 
sống trung đạo, không ham mê dục lạc, không ép xác 
khổ hạnh. Đối với Phật tử tại gia, Đức Phật giới thiệu 
một nếp sống theo năm giới và mười điều thiện. 
Sống theo năm giới, mười điều thiện là sống an lạc 
và hạnh phúc. 

— Hòa thượng THÍCH MINH CHẦU 
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